
STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm 

Trú (hiện đối 

tượng đang ở)

Ngày về 

địa 

phương

Yếu tố dịch tễ

1 Lê Thị Kim Hoàn 1,983
Việt 

Nam

69/31 Hùng 

Vương - 

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

2 Trần Thị Hồng Hạnh 1,974
Việt 

Nam

Số 36/10  

Nguyễn Hồng 

Quân-Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

3 Nguyễn Trịnh Tuấn 1987
Việt 

Nam

Số 80 Phương 

Lưu-Phường 

Vạn Mỹ-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

4 Phạm Văn Hùng 1977
Việt 

Nam

Số 57 Đào Đô-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

5 Nguyễn Mai Hương 2,009
Việt 

Nam

Số 51 Đường 5-

Phường Hùng 

Vương-Quận 

Hồng Bàng-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

6
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
2,011

Việt 

Nam

Vĩnh Khê-Xã 

An Đồng-

Huyện An 

Dương-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2
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7 Nguyễn Tú Anh 2,015
Việt 

Nam

Xóm 5-Xã An 

Đồng-Huyện 

An Dương-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

8 Nguyễn Trịnh Trường 2006
Việt 

Nam

Số 80 Phương 

Lưu-Phường 

Vạn Mỹ-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

9 Lê Thị Hoàng Yến 1,990
Việt 

Nam

Số 39 /312 

Hùng Vương-

Phường Sở 

Dầu-Quận 

Hồng Bàng-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

10 Đoàn Minh Khánh 1977
Việt 

Nam

Số 9c-Phường 

Đổng Quốc 

Bình-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

11 Quách Văn Lợi 1965
Việt 

Nam

Số 6 -Phường 

Cát Bi-Quận 

Hải An-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

12 Nguyễn Thị Rinh 1,963
Việt 

Nam

24/14/225 Ngô 

Gia Tự-

Phường Đằng 

Lâm-Quận Hải 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

13 Huỳnh Vân Anh 2,008
Việt 

Nam

Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

14 Nguyễn Văn Thắng 1954
Việt 

Nam

10/66 Hùng 

Duệ Vương-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

15 Huỳnh Chân Chân 2,018
Việt 

Nam

Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



16 Vũ Hải Long 1982
Việt 

Nam

35/66  Chợ Cột 

Đèn-Phường 

Dư Hàng Kênh-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

17 Lê Hồng Nhung 1,999
Việt 

Nam

6/10 Đình Nhu-

Xã Nam Sơn-

Huyện An 

Dương-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

18 Vũ Đình Bảo Phước 2017
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

19 Trần Văn Nghĩa 1987
Việt 

Nam

Số 31 Xóm 

Trung-Phường 

Đằng Giang-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

20 Phạm Lê Hà Anh 2015
Việt 

Nam

Số 63 Đào Đô-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

21 Nguyễn Thi Lựu 1954
Việt 

Nam

Số 16/66-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

22 Nguyễn Thu Phượng 2009
Việt 

Nam

Vạn Kiếp-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

23 Phan Khánh Linh 2009
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



24 Lê Văn Tường 1962
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

25 Nguyễn Văn Chức 1963
Việt 

Nam

số 5 - Phường 

Thượng Lý -

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

26 Đặng Bích Nga 1962
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

27 Vũ Huy Thanh 1987
Việt 

Nam

Số  52-Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

28 Nguyễn Đức Dưỡng 1988
Việt 

Nam

Số 58 Bãi Sậy-

Phường Trại 

Chuối-Quận 

Hồng Bàng-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

29 Bùi Thị Vân Anh 2009
Việt 

Nam

Số  201-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

30 Nguyễn Kim Khánh 2009
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

31 Nguyễn Thị Ngoại 1965
Việt 

Nam

Số 50 TDP 6-

Phường Bàng 

La-Quận Đồ 

Sơn-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

32 Nguyễn Minh Anh 2010
Việt 

Nam

2/20 Tân Viên-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



33 Trần Đức Đoàn 1989
Việt 

Nam

Số 20/737 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - 

Phường Đông 

Hải-Quận Hải 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

34 Nguyễn Thị Ngọc 1972
Việt 

Nam

 160 -Phường 

Trần Thành 

Ngọ-Quận 

Kiến An-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

35 Nguyễn Thị Tuyên 1969
Việt 

Nam

06B8B2 Hào 

Khê - Phường 

Cát Bi-Quận 

Hải An-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

36 Phạm Quốc Hưng 2007
Việt 

Nam

57 Đào Đô-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

37 Lê Thị Kiệm 1971
Việt 

Nam

Phường Vạn 

Mỹ-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

38
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
1965

Việt 

Nam

Số 13 Đào Đài-

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

39 Nguyễn Ngọc Hân 2015
Việt 

Nam

Só 20/131 

Hùng Duệ 

Vương-Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

40 Trần Văn Tươi 1956
Việt 

Nam

Số 25/58 Tân 

Viên-Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



41 Phạm Thị Mai 1984
Việt 

Nam

Số 20/131 

Hùng Duệ 

Vương-Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

42 Vũ Thị Đà 1943
Việt 

Nam

Số 5/50-

Phường Hạ Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

43 Tô Văn Minh 1953
Việt 

Nam

Số 9 Hùng Duệ 

Vương-Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

44 Nguyễn Hữu Thái 1974
Việt 

Nam

4/48 Tôn Đức 

Thắng-Phường 

Trần Nguyên 

Hãn-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

45 Nguyễn Đức Quận 1975
Việt 

Nam

11/54/20 - 

Phường Trần 

Nguyên Hãn-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

46 Đào Việt Cường 1973
Việt 

Nam

72/20 Trần 

Nguyên Hãn-

Phường Trần 

Nguyên Hãn-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

47 Phạm Văn Tiến 1957
Việt 

Nam

31/15/169 - 

Phường Trần 

Nguyên Hãn-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



48 Trần Quang Tắc 1958
Việt 

Nam

10/85 Nguyễn 

Công Hòa-

Phường Lam 

Sơn-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

49 Nguyễn Hữu Lĩnh 1951
Việt 

Nam

4/112 Đình 

Đông-Phường 

Đông Hải-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

50 Hoa Thị Hiên 1989
Việt 

Nam

122 Trần 

Nguyên Hãn-

Phường Cát 

Dài-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

51 Đặng Thị Minh Thùy 1981
Việt 

Nam

86A/266 Trần 

Nguyên Hãn-

Phường Niệm 

Nghĩa-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

52 Bùi Ngọc Quỳnh 1999
Việt 

Nam

6/130 Phạm 

Hữu Điều-

Phường Niệm 

Nghĩa-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

53 Nguyễn Gia Thịnh 2004
Việt 

Nam

6/134 Dư 

Hàng-Phường 

Dư Hàng-Quận 

Lê Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

54 Nguyễn Hoài Nam 1992
Việt 

Nam

2/47/48 Tôn 

Đức Thắng-

Phường Trần 

Nguyên Hãn-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

55 Nguyễn Thị Thu Hà 1975
Việt 

Nam

39/89 Tôn Đức 

Thắng-Phường 

Trần Nguyên 

Hãn-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



56
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
1968

Việt 

Nam

6/52 Dư Hàng-

Phường Dư 

Hàng-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

57 Nguyễn Bích Hợp 1956
Việt 

Nam

6/6/140 Đình 

Đông-Phường 

Đông Hải-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

58 Ngô Thị Liên 1957
Việt 

Nam

15/7-Phường 

Dư Hàng-Quận 

Lê Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

59 Phạm Minh Hiếu 2007
Việt 

Nam

Số 36/255/56 

Phương Lưu, 

Vạn Mỹ-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

60 Nguyễn Thị Thu 1986
Việt 

Nam

1015 chung cư 

P2-Phường 

Đổng Quốc 

Bình-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

61 Nguyễn Nhật Anh 2009
Việt 

Nam

2D Đà Nẵng-

Phường Vạn 

Mỹ-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

62 Trịnh Bá Đằng 1972
Việt 

Nam

15 A3-Phường 

Vạn Mỹ-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

63 Hoàng Thị Minh Thùy 1986
Việt 

Nam

1/82/179-

Phường Gia 

Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

64 Phan Ngọc Linh 2005
Việt 

Nam

1409-Phường 

Đổng Quốc 

Bình-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



65 Nguyễn Văn Dũng 1977
Việt 

Nam

13/136-Phường 

Vạn Mỹ-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

66 Trần Mai Tú 1983
Việt 

Nam

37 Xóm 5 - Xã 

An Đồng-

Huyện An 

Dương-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

67 Trần Thị Lễ 1928
Việt 

Nam

177 Đà Nẵng, 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

68 Nguyễn Thị Bảo Hà 1966
Việt 

Nam

1Đ 4 Đổng 

Quốc Bình-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

69 Tô Quang Huân 1952
Việt 

Nam

327 Lô 22 

Đông Khê-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

70 Vũ Xuân Sanh 1957
Việt 

Nam

50/182 Đà 

Nẵng, Lạc 

Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

71 Lê Hùng Cường 1966
Việt 

Nam

24/389 Lê Lợi - 

 Phường Lê 

Lợi -Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

72 Nguyễn Thị Cài 1956
Việt 

Nam

406Akhu 7 

tầng, An Biên-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

73 Nguyễn Việt Nga 1962
Việt 

Nam

89/240 Tô 

Hiệu, Trại Cau-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

74 Nguyễn Đức Lộc 1986
Việt 

Nam

177 Đà Nẵng, 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



75 Nguyễn Danh Hạ 1946
Việt 

Nam

257A Tổ 4, 

Đông Khê-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

76 Hoàng Thị Hải 1934
Việt 

Nam

82/111 Đông 

Khê-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

77 Trần Thị Yến 1972
Việt 

Nam

82/111 Đông 

Khê-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

78 Nguyễn Thị Nẩy 1942
Việt 

Nam

208 Khúc Thừa 

Dụ, An Biên-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

79 Phạm Thế Hòa 1942
Việt 

Nam

208 Khúc Thừa 

Dụ, An Biên-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

80 Đỗ Xuân Biên 1949
Việt 

Nam

43/17/283 Lê 

Lợi-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

81 Nguyễn Văn Đắc 1957
Việt 

Nam

21/190 Lê Lợi-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

82 Nguyễn Văn Thông 1953
Việt 

Nam

8B6HC24 Cầu 

Tre-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

83 Trương Thanh Vân 1955
Việt 

Nam

49/282 Đà 

Nẵng, Cầu Tre-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

84 Lê Bá Hùng 1954
Việt 

Nam

294 Đà Nẵng  - 

Phường Cầu 

Tre -Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



85 Phạm Thị Nhàn 1974
Việt 

Nam

Số 12 Lô 2 An 

Dương-Quận 

Lê Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

86 Cù Văn Hiếu 1943
Việt 

Nam

Số 2827HH4, 

Đổng Quốc 

Bình-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

87 Hoàng  Văn Quân 1985
Việt 

Nam

Số 8A Vạn Mỹ-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

88 Đỗ Thị Hoa 1965
Việt 

Nam

Số 325 - 

Phường Đông 

Khê -Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

89 Trần Ngọc Thú 1936
Việt 

Nam

Số 72 Thái 

Phiên, Cầu Tre-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

90 Trần Thị Ngát 1944
Việt 

Nam

Số 89/16 

Đường vòng 

Vạn Mỹ - 

Phường Vạn 

Mỹ-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

91 Nguyễn Thị Hòa 1954
Việt 

Nam

Số 5 Đông Khê-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

92 Lê Thị Hiền 1958
Việt 

Nam

10/20/90/191 

Đà Nẵng, Cầu 

Tre-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

93 Nguyễn Phương Loan 1970
Việt 

Nam

29A  - Phường 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

94 Tô Thị Phụng 1965
Việt 

Nam

37/167/80 Lê 

Lai, Lạc Viên-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



95 Phạm Quốc Hùng 1966
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý -

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

96 Đặng Quốc Bình 1945
Việt 

Nam

Tổ 17  - 

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

97 Bùi Văn Bằng 1942
Việt 

Nam

18 An Dương-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

98 Đoàn Thị Thuần 1945
Việt 

Nam

18  - Phường 

An Dương-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

99 Lê Quang Hiển 1951
Việt 

Nam

30/35 Dư Hàng 

Kênh-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

100 Phí Thi Mão 1933
Việt 

Nam

30/35 Dư Hàng 

Kênh-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

101 Lê Văn Tiếu 1930
Việt 

Nam

Phường Gia 

Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

102 Nguyễn Thị Quế 1955
Việt 

Nam

112 Nguyễn 

Hữu Tuệ, Gia 

Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

103 Bùi Thị Hương 1948
Việt 

Nam

140 Cao Thắng 

- Phường Hạ 

Lý -Quận 

Hồng Bàng-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

104 Võ Thế Từ 1950
Việt 

Nam

40 - Phường 

Hạ Lý-Quận 

Hồng Bàng-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



105 Lê Đình Thoan 1972
Việt 

Nam

9/47 Nguyễn 

Hữu Tuệ, Gia 

Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

106 Nguyễn Thị Xuân 1960
Việt 

Nam

21/24 Chợ 

Hàng, Đông 

Hải-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

107
Hoàng Thị Thanh 

Hương
1968

Việt 

Nam

15/16/348 Trần 

nguyên Hãn-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

108 Vũ Thị Hồng Vân 1946
Việt 

Nam

10/50/292 

Lạch Tray-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

109 Trần Thị Hảo 1931
Việt 

Nam

61/125/292  

Kênh Dương - 

Phường Lạch 

Tray-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

110 Nguyễn Tứ Cường 1958
Việt 

Nam

61/125/292  

Lạch tray - 

Phường Kênh 

Dương-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

111 Phạm Thị Bích 1953
Việt 

Nam

21/40 Lạch 

Tray-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

112 Nguyễn Đình Gia Bảo 2021
Việt 

Nam

91A Đà Nẵng, 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

113 Nguyễn Thị Kim Loan 1950
Việt 

Nam

7/16 Lê Lai, 

Máy Chai-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



114 Hoàng Quốc Sửu 1937
Việt 

Nam

91A Đà Nẵng, 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

115 Bùi Thị Hoài Thu 1997
Việt 

Nam

91A Đà Nẵng, 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

116 Phạm Thị Gái 1941
Việt 

Nam

91A Đà Nẵng, 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

117 Phạm Văn Oong 1974
Việt 

Nam

8T/24/96 Chợ 

Hàng Cũ, 

Đông Hải-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

118 Nguyễn Đức Chính 1966
Việt 

Nam

211/2/143 An 

Dương-Quận 

Lê Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

119 Trần Thị Mão 1946
Việt 

Nam

52/34 Chợ 

Hàng, Đông 

Hải-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

120 Phạm Thị Mai 1972
Việt 

Nam

5/75/72 Lạch 

Tray, Đông 

Hải-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

121 Trương Thúy Hương 1981
Việt 

Nam

5/267 Hàng 

Kênh, Dư 

Hàng Kênh-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

122 Nguyễn Thị Tập 1955
Việt 

Nam

Hà Phương, 

Thắng Thủy-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

123 Vũ Khánh Ngọc 2012
Việt 

Nam

Thôn 3, Giang 

Biên-Huyện 

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



124 Trần Văn Cương 1968
Việt 

Nam

Thôn Chanh 

Dưới - Xã Tam 

Đa -Huyện 

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

125 Vũ Văn Hồng 1938
Việt 

Nam

16 Thiên Lôi, 

Vĩnh Niệm-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

126 Dương Thị Huyên 1946
Việt 

Nam

Số 7/7/77 Dư 

Hàng - Phường 

Dư Hàng-Quận 

Lê Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

127 Phạm Thị Bình 1933
Việt 

Nam

86 Đình Đông, 

Đông Hải-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

128 Vũ Thị Phong 1949
Việt 

Nam

14/47/46 Lạch 

Tray, Hàng 

Kênh-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

129 Nguyễn Vũ Hưng 1980
Việt 

Nam

14/17/46 Lạch 

Tray, Hàng 

Kênh-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

130 Hoàng Thị Liên 1970
Việt 

Nam

Số 36 Lê Duẩn 

- Quán Trữ-

Quận Kiến An-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

131 Vũ Thị Diệp 1978
Việt 

Nam

86 Đình Đông, 

Đông Hải-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

132 Dương Thị Ngọc Thu 1968
Việt 

Nam

7/68/81 Đà 

Nẵng - Phường 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



133 Hoàng Nguyên Nhung 1940
Việt 

Nam

11Đ28 - 

Phường Đổng 

Quốc Bình -

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

134 Phạm Thị Chi 1959
Việt 

Nam

4/279 Đà 

Nẵng, Cầu Tre-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

135 Lê Minh Thi  Nga 1998
Việt 

Nam

7/68/81 Đà 

Nẵng - Phường 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

136 Phạm Thị Hứng 1946
Việt 

Nam

48A Đà Nẵng, 

Cầu Tre-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

137 Phạm Thị Phấn 1958
Việt 

Nam

27Đ54Đổng 

Quốc Bình-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

138 Phạm Thị Luyên 1946
Việt 

Nam

Khu II thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

139 Vũ Thị Dịu 1978
Việt 

Nam

380 Thiên Lôi, 

Vĩnh Niệm-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

140 Vũ Thị Thoa 1958
Việt 

Nam

20/27/147 

Đình Đông, 

Đông Hải-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

141 Bùi Nam Anh 1997
Việt 

Nam

16/89 Lê Khắc 

Cẩn, TRần 

Thành Ngọ-

Quận Kiến An-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



142 Đặng Văn Thắng 1982
Việt 

Nam

7/44/52 Miếu 

Hai Xã - 

Phường Dư 

Hàng Kênh-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

143 Đoàn Thị Nhâm 1948
Việt 

Nam

7/44/52 Miếu 

Hai Xã - 

Phường Dư 

Hàng Kênh-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

144 Lưu Văn Kến 1951
Việt 

Nam

Quán Khái - 

Xã Vĩnh 

Phong-Huyện 

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

145 Đoàn Viết Tiễu 1939
Việt 

Nam

Nhân Lễ - Xã 

Vĩnh Long -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

146 Nguyễn Thị Miên 1953
Việt 

Nam

Xuân Hùng, 

Hùng Tiến-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

147 Trịnh Đức Ý 1941
Việt 

Nam

Đồng Quang, 

Dũng Tiến-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

148 Quách Văn Ngân 1984
Việt 

Nam

Thôn 5 - Thị 

Trấn Sao Vàng 

-Huyện Thọ 

Xuân-Thanh 

Hóa

XN dương tính với 

SARS-COV-2

149 Nguyễn Bá Quốc 1990
Việt 

Nam

Việt Tân - Xã 

Thụy Việt-

Huyện Thái 

Thụy-Thái Bình

XN dương tính với 

SARS-COV-2

150 Lương Văn Tiến 1986
Việt 

Nam

Xã Yên Thành-

Huyện Yên 

Mô-Thái Bình

XN dương tính với 

SARS-COV-2



151 Trần Thanh Quyền 2002
Việt 

Nam

Khối Phúc 

Xuân - Thị 

Trấn Nghèn-

Huyện Can 

Lộc-Hà Tĩnh

XN dương tính với 

SARS-COV-2

152 Đoàn Văn Hùng 1991
Việt 

Nam

Cao Duê - Xã 

Nhật Tân-

Huyện Gia Lộc-

Hải Dương

XN dương tính với 

SARS-COV-2

153 Nguyễn Hải Tuấn 1996
Việt 

Nam

Diễn Kỷ-

Huyện Diễn 

Châu-Nghệ An

XN dương tính với 

SARS-COV-2

154 Võ Viết Bình 1998
Việt 

Nam

Xóm 6 - Xã 

Hưng Nghĩa-

Huyện  Hưng 

Nguyên-Nghệ 

An

XN dương tính với 

SARS-COV-2

155 Lê Huy Sơn 1986
Việt 

Nam

Đồng Tiến, 

Nghĩa Hoàn-

Huyện Tân Kỳ-

Nghệ An

XN dương tính với 

SARS-COV-2

156 Nguyễn Đình Thiện 1985
Việt 

Nam

Đội 7 Đô 

Chàng - Xã 

Hồng Dụ-

Huyện Ninh 

Giang-Hải 

Dương

XN dương tính với 

SARS-COV-2

157 Đinh Thị Lan 1957
Việt 

Nam

2/83 Nguyễn 

Bình, Đổng 

Quốc Bình-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

158 Đoàn Thị Hưng 1972
Việt 

Nam

1/9 Đà Nẵng, 

Máy Tơ-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

159 Mai Thị Tâm 1974
Việt 

Nam

32/163 Phương 

Lưu - Phường 

Vạn Mỹ-Quận 

Ngô Quyền-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



160 Lưu Thị Nhàn 1950
Việt 

Nam

2/131 Lương 

Khánh Thiện - 

Phường Cầu 

Đất-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

161 Phạm Thị Loan 1957
Việt 

Nam

Đằng Giang-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

162 Phạm Thị Kim Tuy 1941
Việt 

Nam

56B Tổ Nam, 

Đằng Giang-

Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

163 Nguyễn Hữu Hợi 1959
Việt 

Nam

92/34 Chợ 

Hàng, Đông 

Hải-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

164 Phạm Toàn Thắng 1949
Việt 

Nam

7/60/512 

Nguyễn Văn 

Linh-Quận Lê 

Chân-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

165 Vũ Văn Đước 1976
Việt 

Nam

Bắc Sơn-Quận 

Kiến An-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

166
Keopilavanh 

Saengthavy(Sang)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

167
Syhapanya 

Luangamphai(Minh)
2003 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

168
Voravong 

Phoutthasin(Đức)
2003 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

169
Chanphone 

Inkhamphone (Dũng)
1999 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

170
Kettisack Phetlavanh 

(Kiên)
2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



171 Nguyễn Thị Đĩnh 1934
Việt 

Nam

Nhuệ Ân, Tân 

Liên-Huyện 

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

172 Lê Mạnh Đương 1944
Việt 

Nam

Nội Đơn, Tân 

Liên-Huyện 

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

173 Nguyễn Huy Bột 1954
Việt 

Nam

Bắc Tạ 1, 

Hùng Tiến-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

174 Nguyễn Thị Hạnh 1959
Việt 

Nam

Bắc Tạ 1, 

Hùng Tiến-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

175 Lê Thị Thốt 1958
Việt 

Nam

Vĩnh Lạc 2, 

Tiền Phong-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

176
Vanxay Back (Tuấn 

Anh)
1997 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

177
Bousongkham 

Sousakhone (Tài)
2003 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

178
Lastsamee 

Khongmany (Long)
2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

179
Vanphachith Thavone 

(Hưng)
1997 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

180
Saysakhone 

Daophakhit ( Lợi )
1990 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

181
Phoumixay Bone ( 

Dương )
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



182
Kindala Phoudsady ( 

Thành)
2002 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

183
Sounthonethavy 

Oulinthone(Thịnh)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

184
Namfon Sichanhome 

( Dinh)
2002 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

185
Vankham Xieng 

Sondy ( Cúc)
2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

186
Maneevanh 

Souksavath ( Hoa)
2002 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

187
Souvick Manivong ( 

Đức)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

188
Keovilayhong 

Souliya ( Hòa)
1999 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

189
Souliphab 

Phatthamavong ( Vũ)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

190 Bùi Thị Chính 1966
Việt 

Nam

107/125 Quán 

Trữ-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

191 Đào Thị Đợi 1951
Việt 

Nam

65/189 Đông 

Khê-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

192 Đào Công Tiến 1944
Việt 

Nam

65/189 Đông 

Khê-Quận Ngô 

Quyền-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

193 Đặng Thị Phượng 1961
Việt 

Nam

Hạnh Phúc 2, 

Tràng Minh-

Quận Kiến An-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



194 Nguyễn Văn Diên 1961
Việt 

Nam

Hạnh Phúc 2, 

Tràng Minh-

Quận Kiến An-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

195
Thanva Suotthichak 

(Thanh)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

196
Anoulak Phongthadee 

(An)
2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

197

Chitttakone 

Noythepamnouay(Na

m)

2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

198

Soudthideth 

Xonethammavong(Nh

ật)

2002 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

199
Latdason Sathphone 

(Duy)
2003 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

200
Somlot  Xaysouliya 

(Trung)
2002 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

201
Souvanxay 

Chansamisok (Sơn)
2002 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

202
Mitvanthong 

Phatsada ( Khoa)
1998 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

203
Inthavong Yongyee ( 

Yến)
1999 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

204 Phạm Thị Thanh Lan 1989
Việt 

Nam

8 Đẩu Sơn 5, 

Văn Đẩu-Quận 

Kiến An-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

205 Nguyễn Đức Hỷ 1960
Việt 

Nam

Hạnh Phúc 2, 

Tràng Minh-

Quận Kiến An-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



206
Thidaphone 

Inphouvieng (Ngân)
2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

207
Saengnon Phavadee 

(Phương)
1999 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

208
Thongdam 

Kongsyphon(Tùng)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

209
Thanusin Thongphalit 

(Thắng)
2002 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

210
Douangpanya 

Mitxaiyavong(Vinh)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

211
Phoungeune Sidaphet 

(Phú)
2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

212
Xayxana 

Phommanhan (Chấn)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

213
Sisouphan 

Viad(Cảnh)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

214

Noy 

Phommasensouthi 

(Hưng)

2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

215
Soksai 

Phanthanvong( Phan)
2000 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

216
Sounsavath 

Thipphakone(Phi)
1997 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

217
Hutsady 

Chansomphou (Hảo)
2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



218
Choy Khamsensouk 

(Nga)
2001 Lào

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

219 Phạm Thị Dung 1994
Việt 

Nam

Số 1A Lý Thái 

Tổ -Phường 

Vạn Hương-

Quận Đồ Sơn-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

220 Đào Thị Lận 1938
Việt 

Nam

Thôn 2, Lý 

Học-Huyện 

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

221 Đoàn Thế Dương 1976
Việt 

Nam

30/77 Hoàng 

Ngọc Phách, 

Kênh Dương-

Quận Lê Chân-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

222 Trần Thị Minh Hằng 1973
Việt 

Nam

khu tập thể BV 

PHCNHP-

Phường Vạn 

Hương-Quận 

Đồ Sơn-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

223 Phan Thị Biển 1975
Việt 

Nam

Phường Ngọc 

Xuyên-Quận 

Đồ Sơn-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

224 Trịnh Tuyết Hương 1989
Việt 

Nam

TDP Hạnh 

Phúc 2, Tràng 

Minh-Quận 

Kiến An-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

225 Đỗ Văn Cẩn 1968
Việt 

Nam

TDP C3, Hải 

Thành-Quận 

Dương Kinh-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

226 Phạm Thị Huê 1967
Việt 

Nam

TDP  8 -

Phường Vạn 

Hương-Quận 

Đồ Sơn-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2

227 Lương Văn Điệp 1971
Việt 

Nam

Xã Ngũ Phúc-

Huyện Kiến 

Thụy-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS-COV-2



228 Lê Thị Muôn 1951
Việt 

Nam

Kính Trực - 

Tân Phong-

Huyện Kiến 

Thụy-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS- COV-2

229 Vũ Thị Hợp 1955
Việt 

Nam

Số 26 Hàm 

Long - Núi 

Đèo -Huyện 

Thủy Nguyên-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS- COV-2

230 Nguyễn Thị Chén 1940
Việt 

Nam

Số 51 Lại Văn 

Thanh - Núi 

Đèo-Huyện 

Thủy Nguyên-

Hải Phòng

XN dương tính với 

SARS- COV-2

231 Vũ Thị Hường 1960
Việt 

Nam

Tổ dân phố 

Cầu Tre - Ngọc 

Xuyên -Quận 

Đồ Sơn-Hải 

Phòng

XN dương tính với 

SARS- COV-2
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29/01/202

2

BN COVID-

19 xác định
3

29/01/202

2

BN COVID-

19 xác định
3

29/01/202

2

BN COVID-

19 xác định
5

29/01/202

2

BN COVID-

19 xác định
3

31/01/202

2

BN COVID-

19 xác định
9

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6



14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
3

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
2

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
12

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
2

14/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6



15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6



15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6



15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6



15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

15/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

16/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

16/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

17/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
9

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8



18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
9

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
9

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8



18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

18/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

19/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

20/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
6

20/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

21/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8



21/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
8

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
9

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

23/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

24/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7



25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10

25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
10



25/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

26/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

26/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

27/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

28/02/202

2

BN COVID-

19 xác định
7

01/3/2022
BN COVID-

19 xác định
10

01/3/2022
BN COVID-

19 xác định
10

05/3/2022
BN COVID-

19 xác định
7

05/3/2022
BN COVID-

19 xác định
5

3/11/2022
BN COVID-

19 xác định
7



6/30/2022
BN COVID-

19 xác định
15

6/30/2022
BN COVID-

19 xác định
7

6/30/2022
BN COVID-

19 xác định
7

02/7/2022
BN COVID-

19 xác định
7



STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm 

Trú (hiện đối 

tượng đang ở)

Ngày về 

địa 

phương

Yếu tố dịch tễ

1 BÙI THỊ PHƯỢNG 1986
Việt 

Nam

25Tản Viên, 

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

14/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

2 HỒ BÍCH THỦY 1999
Việt 

Nam

Thôn 3, Xã Kiền 

Bái-Huyện 

Thuỷ Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

10/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

3 LÊ GIA HUY 2015
Việt 

Nam

25Tản Viên, 

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

10/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

4 LÊ NGỌC HÂN 2012
Việt 

Nam

25 Tản Viên, 

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

10/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

5 VŨ THỊ MINH THƠM 1974
Việt 

Nam

Số 25-10 Pari 

Vinhome, 

Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

12/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

Phụ lục 02

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



6 NGUYỄN THỊ NGỌC 2001
Việt 

Nam

Xóm 10, Xuân 

Hưng, Đông 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

19/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

7
NGUYỄN THỊ TÚ 

TRINH
1991

Việt 

Nam

24B Thư Trung 

1,Phường Đằng 

Lâm-Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

24/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

8 NGUYỄN THỊ MAI 1995
Việt 

Nam

182 Tổ 3, Thị 

trấn An Dương-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

19/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

9
QUÁCH THỊ THUỲ 

DUNG
1995

Việt 

Nam

17/31/104 Cát 

Linh, Phường 

Tràng Cát -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

27/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

10 TRẦN THANH THUỲ 1988
Việt 

Nam

3/23/20Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn-

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

20/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

11 PHAN THỊ HẰNG 2000
Việt 

Nam

Câu Hạ A, Xã 

Quang Trung-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

26/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

12 ĐOÀN HUỲNH NHƯ 1997
Việt 

Nam

184 Nam Hồ, 

Phường Tô 

Châu-Thành 

phố Hà Tiên-

Tỉnh Kiên Giang

21/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

13 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1988
Việt 

Nam

Cây Đa, An Lưu-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

25/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây



14 BÙI BÍCH HẬU 1993
Việt 

Nam

25/54Hồ Sen, 

Phường Dư 

Hàng Kênh-

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

19/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

15 HÀ THỊ NHUNG 1993
Việt 

Nam

Phúc Nam, Xã 

Lưu Kiếm-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

19/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

16 ĐIÊU THỊ THU 1997
Việt 

Nam

Xuân Tươi, Xã 

Mường Mùn-

Huyện Tuần 

Giáo-Tỉnh Điện 

Biên

24/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

17 LÊ THỊ HỒNG LIÊN 1992
Việt 

Nam

Khu Phố 3, 

Phường Bình 

Chiểu-Thành 

phố Thủ Đức-

Thành phố Hồ 

Chí Minh

24/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

18 LÀNH THỊ HỢP 1993
Việt 

Nam

Thôn 2, Xã 

Hiệp Hòa-Thị 

xã Quảng Yên-

Tỉnh Quảng 

Ninh

17/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

19 NGUYỄN THỊ HOÀN 1984
Việt 

Nam

Thôn 8, Xã 

Thủy Triều-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

17/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

20 NGÔ THỊ NINH 1988
Việt 

Nam

Thôn 1, Xã Bắc 

Sơn-Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

26/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

21 LÊ THỊ THƯƠNG 1998
Việt 

Nam

Thôn Kim Sơn, 

Xã Lê Thiện-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

26/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây



22 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 1992
Việt 

Nam

173 Đường 

Vòng Hồ An 

Biên, Phường 

Đằng Giang-

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

26/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

23 PHẠM THỊ THU 1992
Việt 

Nam

 Thôn giữa, Xã 

Quảng Thanh-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

26/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

24 HOÀNG THỊ THƯ 1988
Việt 

Nam

Cái Tắt, Xã An 

Đồng-Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

28/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

25 CSP HÀ THỊ NHUNG 2021
Việt 

Nam

Phúc Nam, Xã 

Lưu Kiếm-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

19/12/20

21
Chưa rõ nguồn lây

26 MAI THỊ NHINH 1991
Việt 

Nam

Đội 10, Xã Liên 

Khê-Huyện 

Thuỷ Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

27 TRẦN LỆ NGỌC 1989
Việt 

Nam

9/41/90/191Đà 

Nẵng, Phường 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

28 NGUYỄN THỊ THU 1986
Việt 

Nam

P 1015 Chung 

cư 11 tầng, 

Đồng Quốc 

Bình -Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



29 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1988
Việt 

Nam

79 Trần Minh 

Thắng Quý Kim 

2 , Phường Hợp 

Đức-Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

30
VŨ THỊ THANH 

HƯƠNG
1994

Việt 

Nam

Xóm 3, Xã Mỹ 

Đồng-Huyện 

Thuỷ Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

31
NGUYỄN THỊ THANH 

TÂM
1998

Việt 

Nam

Thôn Phi Liệt, 

Xã Lại Xuân-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

01/01/20

22
Chưa rõ nguồn lây

32 BÙI THỊ HẢO 1999
Việt 

Nam

Thôn 2, Xã Phù 

Ninh -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

33 NGUYỄN HOÀNG YẾN 1984
Việt 

Nam

21 Lê Văn 

Thuyết A, Khu 

Quán Nam, 

Phường Kênh 

Dương -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

8/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

34 HOÀNG THỊ KIM HOA 1995
Việt 

Nam

Tổ 1, Phường 

Trần Thành 

Ngọ -Quận 

Kiến An-Thành 

phố Hải Phòng

14/01/20

22
Chưa rõ nguồn lây

35
NGUYỄN THỊ VÂN 

ANH
1991

Việt 

Nam

Đẩu Phượng 5, 

Phường Văn 

Đẩu-Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

36 BÙI THỊ HIỀN 1990
Việt 

Nam

Xóm 8 Tam 

Hưng-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



37 PHẠM THỊ THU HÀ 1997
Việt 

Nam

Thôn 9 Việt 

Tiến-Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

1/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

38 BÙI THỊ LƯƠNG 1977
Việt 

Nam

Thôn 10 

Khuông Lư, Xã 

Ngũ Lão-Huyện 

Thuỷ Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

39 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 2004
Việt 

Nam

Tổ Dân Phố 

Bắc Hải, 

Phường Bàng 

La-Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

40 MAI NGỌC TUYẾT 1998
Việt 

Nam

45/243Hoàng 

Công Khanh, 

Phường Lãm 

Hà -Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

41 PHẠM THỊ HÒA 1992
Việt 

Nam

Thôn Hầu, Xã 

Lâm Động -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

1/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

42
ĐINH THỊ HỒNG 

NGÂN
1992

Việt 

Nam

19 Lô B84 Khu 

B1, Phường Cát 

Bi-Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

43 TRẦN THỊ PHỐ 1987
Việt 

Nam

1 Tô Hiệu, 

Phường Trại 

Cau-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

44 MỖ THỊ CHUYÊN 1988
Việt 

Nam

21 Tổ 4, 

Phường Đằng 

Hải -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



45 KHOA THỊ LIÊN CHINH 1995
Việt 

Nam

1/130Lam Sơn, 

Phường Lam 

Sơn-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

46 NGUYỄN THỊ DUNG 1979
Việt 

Nam

1982 Nguyễn 

Huệ, Phường 

Minh Đức-

Quận Đồ Sơn-

Thành phố Hải 

Phòng

1/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

47 BÙI THU THẢO 1982
Việt 

Nam

Tổ 10, Phường 

Hưng Đạo-

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

48 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 1977
Việt 

Nam

42 Nam Pháp, 

Phường Đằng 

Giang-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

49
TRƯƠNG THỊ THU 

HỒNG
1986

Việt 

Nam

3/23 Lê Lợi, 

Phường Máy 

Tơ -Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

50 NGUYỄN THỊ THU HÀ 1994
Việt 

Nam

34/31 Nguyễn 

Bình Khiêm, 

Phường Lạch 

Tray -Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

51 PHẠM THỊ THỦY 1983
Việt 

Nam

3/13 Cống Mỹ, 

Phường Quán 

Toan-Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



52 PHẠM THỊ NY 1986
Việt 

Nam

Phổ Lại, Xã 

Quảng Vinh-

Huyện Quảng 

Điền-Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

######## Chưa rõ nguồn lây

53 PHẠM THỊ LUYẾN 1986
Việt 

Nam

14 Ngách 15 

Quỳnh Cư, 

Phường Hùng 

Vương -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

54 VŨ THỊ HỒNG HẠNH 2001
Việt 

Nam

Văn Chấn, Xã 

Văn Phong-

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

55
HOÀNG MINH 

PHƯƠNG
1995

Việt 

Nam

 thôn 3, Xã 

Kiền Bái-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

56 NGUYỄN THỊ DIỆU AN 2004
Việt 

Nam

Thọ Xuân, Thị 

trấn Núi Đối-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

57 ĐẶNG THU TRANG 1990
Việt 

Nam

76 khu dân cư 

cát bi, Phường 

Tràng Cát -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

58 ĐÀO THỊ LÝ 1989
Việt 

Nam

22/26/380 Tô 

Hiệu, Phường 

Hồ Nam-Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

59
NGUYỄN NGỌC 

TRANG
1995

Việt 

Nam

24/20 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Cát Dài 

-Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



60 HÀ THỊ HƯƠNG 1993
Việt 

Nam

423 Hoàng 

Minh Thảo, 

Phường Dư 

Hàng Kênh -

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

1/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

61
TRƯƠNG THỊ BÍCH 

HẠNH
1982

Việt 

Nam

Xóm 4, Xã Vũ 

Quí-Huyện 

Kiến Xương-

Tỉnh Thái Bình

######## Chưa rõ nguồn lây

62 NGUYỄN THÙY LINH 1996
Việt 

Nam

Xóm 1, Xã Hòa 

Bình-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

63 BÙI THỊ NGỌC ANH 1992
Việt 

Nam

25 Lô 3 Cn An 

Dương, 

Phường An 

Dương-Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

64 NGUYỄN THỊ HÒA 1978
Việt 

Nam

394 Mạc Đăng 

Doanh, Phường 

Hưng Đạo -

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

65 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 1994
Việt 

Nam

Thôn Du, Xã 

Tam Hưng-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

66
NGUYỄN THỊ HỒNG 

TRANG
1989

Việt 

Nam

5/55 Lương 

Khánh Thiện, 

Phường Lương 

Khánh Thiện-

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

67 PHẠM THỊ HẢI YẾN 1997
Việt 

Nam

Xóm 2 Tô Hồ, 

Xã An Mỹ-

Huyện Quỳnh 

Phụ-Tỉnh Thái 

Bình

######## Chưa rõ nguồn lây



68
NGUYỄN HỒNG 

NHUNG
1988

Việt 

Nam

Trạm Bạc Lê 

Lợi-Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

69 NGÔ THỊ KIM THÚY 1990
Việt 

Nam

Phương Trì, Xã 

Hùng Tiến -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

70 NGUYỄN THỊ THẢO 1995
Việt 

Nam

Thôn 8 Đồng 

Lư, Xã Chân Lý  

-Huyện Lý 

Nhân-Tỉnh Hà 

Nam

######## Chưa rõ nguồn lây

71
NGUYỄN THỊ THANH 

TÂM
1979

Việt 

Nam

Phố 2, Mạo 

Khê-Đông 

Triều-Tỉnh 

Quảng Ninh

######## Chưa rõ nguồn lây

72 NGUYỄN THỊ NHÂM 1990
Việt 

Nam

Số 5A Lô 9 Lâm 

Tường, Hồ 

Nam -Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

19/01/20

22
Chưa rõ nguồn lây

73 HOÀNG NGỌC LINH 1994
Việt 

Nam

Thôn Đồng Hải, 

Xã An Hưng-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

74 VŨ THỊ HƯỜNG 1993
Việt 

Nam

 Thôn 3, Xã 

Thiên Hương-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

75 NGUYỄN THỊ HUYÊN 1993
Việt 

Nam

Phúc Nam, Xã 

Lưu Kiếm-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

76 TRỊNH THU UYÊN 1996
Việt 

Nam

Thí Trạch, Xã 

Phương Tú-

Huyện Ứng 

Hòa-Thành phố 

Hà Nội

######## Chưa rõ nguồn lây



77 NGUYỄN THỊ NGA 1990
Việt 

Nam

13A/39/215 Lê 

Lai, Máy Chai-

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

78
ĐOÀN THỊ THANH 

HƯƠNG
1987

Việt 

Nam

Thôn 11, Xã An 

Sơn-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

79
HOÀNG THỊ HƯƠNG 

THƠM
1986

Việt 

Nam

21/97Tổ 14 

Phố Đoàn Kết, 

Phường Đằng 

Hải  -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

80 CAO THỊ THU 1993
Việt 

Nam

Thôn 7, Xã Kiến 

Quốc-Huyện 

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

18/1/202

2
Chưa rõ nguồn lây

81
NGUYỄN THỊ THUÝ 

HẰNG
1984

Việt 

Nam

1/571 Nguyễn 

Văn Linh, 

Phường Kênh 

Dương -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

82 NGUYỄN THỊ HÀ MY 2003
Việt 

Nam

7/229 Trần 

Nguyễn Hãn, 

Phường Nghĩa 

Xá -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

83 NGUYỄN THỊ TƯƠI 1998
Việt 

Nam

Tổ 3 Phương 

Lâm-Thành 

phố Hòa Bình-

Tỉnh Hòa Bình

######## Chưa rõ nguồn lây

84 PHẠM THỊ GIANG 1991
Việt 

Nam

79 Thiên Lôi, 

Phường Nghĩa 

Xá-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



85
NGUYỄN THỊ MAI 

HƯƠNG
1988

Việt 

Nam

Tổ 9, Phường 

Hòa Nghĩa-

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

86 ĐÀO THỊ HƯƠNG 1998
Việt 

Nam

Tổ 19 Khu 1, 

Phường Vĩnh 

Niệm-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

87 BÙI THỊ HIỀN 1987
Việt 

Nam

Tdp Quyết 

Tiến, Thị trấn 

Minh Đức-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

88
ĐẶNG THỊ THANH 

TÂM
1991

Việt 

Nam

Bản Hắt Hẹ, Xã 

Núa Ngam-

Huyện Điện 

Biên-Tỉnh Điện 

Biên

######## Chưa rõ nguồn lây

89 TRẦN THỊ THUỲ 1988
Việt 

Nam

Đội 5- phong 

cầu, Xã Đại 

Đồng  -Huyện 

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

90 TRẦN THỊ HÁI 1990
Việt 

Nam

Đội 5, Xã Lưu 

Kỳ-Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

91 ĐỖ THỊ THÚY 1993
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Cao 

Nhân -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

92 LÊ NGỌC MỸ 1988
Việt 

Nam

Hoàng Mai, Xã 

Đồng Thái -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



93
NGUYỄN THỊ HẢI 

GIANG
1994

Việt 

Nam

Tổ 5, Phường 

Ngọc Xuyên-

Quận Đồ Sơn-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

94 NGUYỄN THỊ THOAN 1991
Việt 

Nam

Thôn 9, Xã 

Thiên Hương-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

95 VŨ THỊ THU HÀ 2002
Việt 

Nam

Khu 2 Hải Lộc, 

Thị trấn Cát 

Hải-Huyện Cát 

Hải-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

96
TRẦN THỊ PHƯƠNG 

HỒNG
1989

Việt 

Nam

Xã An Ninh-

Huyện Bình 

Lục-Tỉnh Hà 

Nam

######## Chưa rõ nguồn lây

97 NGUYỄN THỊ HUÊ 1991
Việt 

Nam

Tân Hợp, 

Phường Tân 

Thành-Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

98
NGUYỄN NGỌC 

NHUNG
1990

Việt 

Nam

Phường Ngọc 

Hải-Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

99
PHẠM THỊ MAI 

HƯƠNG
1991

Việt 

Nam

9/A9/128 Tôn 

Đức Thắng, 

Phường An 

Dương -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

100 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 1998
Việt 

Nam

Quỳnh Hoàng, 

Xã Nam Sơn  -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



101 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP 1983
Việt 

Nam

45/124 Lạch 

Tray, Phường 

Đông Hải  -

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

102 PHẠM THỊ THÙY LINH 1990
Việt 

Nam

2/200 Thành 

Tô , Tổ Dân 

Phố Số 2, 

Phường Tràng 

Cát -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

103 ĐÀO THỊ THƯƠNG 1988
Việt 

Nam

An Trì 1, 

Phường Hùng 

Vương-Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

104 VŨ HỒNG QUYÊN 1992
Việt 

Nam

Thôn 6 , Xã 

Hòa Bình-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

105 TRỊNH MỸ LINH 1997
Việt 

Nam

46/89 An Đà, 

Phường Đằng 

Giang -Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

2/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

106 LÊ THỊ THÚY 1998
Việt 

Nam

42 Núi Đèo, Thị 

trấn Núi Đèo -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

107 PHÙN THỊ PHƯƠNG 2000
Việt 

Nam

Xã Hồng Phong-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

108
PHẠM THỊ PHƯƠNG 

THẢO
1998

Việt 

Nam

10/5 An Lạc 2, 

Phường Sở Dầu-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



109 BÙI MINH THƯ 1987
Việt 

Nam

Xóm 2, Xã 

Hoàng Động-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

110
NGUYỄN THỊ HOÀI 

THU
1983

Việt 

Nam

Số 2 Ngõ 63 

Cấm, Phường 

Gia Viên -Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

111 ĐỖ THỊ HỒNG VÂN 1997
Việt 

Nam

Kim Sơn, Xã 

Tân Trào-

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

112 NGÔ THỊ HOAN 1998
Việt 

Nam

Thôn 10, Xã 

Tiên Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

113 PHẠM THỊ HIỀN 1993
Việt 

Nam

Thôn Giữa, Xã 

Quảng Thanh-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

114 VŨ THỊ NGA 1987
Việt 

Nam

1391A Ngô Gia 

Tự, Phường 

Nam Hải -Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

2/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

115 PHẠM THỊ HỒNG 1998
Việt 

Nam

Thượng Cát, 

Cát Trù-Cẩm 

Khê-Tỉnh Phú 

Thọ

######## Chưa rõ nguồn lây

116 LÊ THỊ HẢO 1997
Việt 

Nam

3/10/117 Ngõ 

Cấm, Phường 

Gia Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



117 ĐÀM THỊ THOA 1987
Việt 

Nam

Thôn đông, Xã 

Lâm Động-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

118
NGUYỄN NGỌC 

TRANG
1995

Việt 

Nam

17/17 Hai Bà 

Trưng, An Biên-

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

119 LĂNG THỊ HẢO 1985
Việt 

Nam

134 Đình Đoài, 

Phường Hải 

Sơn -Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

120 CAO THỊ HUỆ 1994
Việt 

Nam

Xóm 6, Xã 

Hồng Thuận-

Huyện Giao 

Thủy-Tỉnh Nam 

Định

######## Chưa rõ nguồn lây

121 HÀ THỊ KIM ANH 2001
Việt 

Nam

Xã Thượng 

Bằng La-Huyện 

Văn Chấn-Tỉnh 

Yên Bái

######## Chưa rõ nguồn lây

122
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
1985

Việt 

Nam

Số 3/244 Tô 

Hiệu, Trại Cau-

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

123 VI THỊ MƠ 1990
Việt 

Nam

Xóm Dứa 

Lương Quy, Xã 

Lê Lợi -Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

124 NGUYỄN THỊ THUÝ 1995
Việt 

Nam

Thái Hưng, Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



125 NGUYỄN THỊ HẢI 1993
Việt 

Nam

Số 37 

/7/14/162 

Trung Lực, An 

Khê 1, Đằng 

Lâm-Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

2/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

126 ĐÀO THỊ LAN ANH 1994
Việt 

Nam

Thôn 2, Xã 

Thủy Triều-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

127
TRỊNH THANH KIỀU 

LINH
1998

Việt 

Nam

Số 2  Lô B26 

Tdp Đ5, 

Phường Cát Bi-

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

128 ĐỖ THÙY LINH 1990
Việt 

Nam

51 Điện Biên 

Phủ, Phường 

Minh Khai -

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

129 TÔ THỊ VÂN 2001
Việt 

Nam

Thôn 1, Xã Hòa 

Bình-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

130
NGUYỄN THỊ MINH 

TRANG
1991

Việt 

Nam

4/30/99 

Nguyễn Hữu 

Tuệ, Phường 

Gia Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

2/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

131 VŨ PHƯƠNG ANH 2004
Việt 

Nam

Thôn Trại Dưới, 

Xã Kênh Giang -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



132 TRỊNH KIM ANH 1992
Việt 

Nam

55/172 Nguyễn 

Công Hoà, 

Phường Niệm 

Nghĩa -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

133
TRỊNH THỊ HIỀN 

LƯƠNG
1992

Việt 

Nam

3/174 Bùi Thị 

Từ Nhiên, 

Phường Đông 

Hải 1 -Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

134
PHẠM PHƯƠNG 

THẢO
1992

Việt 

Nam

179 Quang 

Trung, Phường 

Phan Bội Châu-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

135 BÙI THU HIỀN 1990
Việt 

Nam

Tổ 7, Thị trấn 

An Dương-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

2/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

136
NGUYỄN THỊ THANH 

LAM
1999

Việt 

Nam

Thôn Kỳ Sơn, 

Xã Tân Trào -

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

2/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

137 NGUYỄN THỊ TƯƠI 1984
Việt 

Nam

Tây Giữa, Xã 

Dương Quan -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

138 PHẠM PHƯƠNG ANH 2000
Việt 

Nam

Thôn Cổ Phục 

Bắc, Xã Kim 

Liên  -Huyện 

Kim Thành-

Tỉnh Hải Dương

######## Chưa rõ nguồn lây



139
KHỔNG THỊ NHƯ 

QUỲNH
1988

Việt 

Nam

18/17/97  

Đoàn KếtTổ 

Dân Phố 14, 

Phường Đằng 

Hải -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

2/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

140
LƯƠNG THỊ PHƯƠNG 

THẢO
1994

Việt 

Nam

Số 1 Ct2 Đ8, 

Phường Đổng 

Quốc Bình-

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

2/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

141 HÀ LÊ BẢO VY 2003
Việt 

Nam

Số Nhà 40 Tổ 

7, Phường 

Phùng Chí Kiên-

Thành Phố Bắc 

Kạn-Tỉnh Bắc 

Kạn

######## Chưa rõ nguồn lây

142
NGUYỄN ĐẶNG 

TUYẾT LY
1997

Việt 

Nam

28/90/191 Đà 

Nẵng, Phường 

Cầu Tre-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

143
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
1993

Việt 

Nam

Thôn 9, Xã Hợp 

Thành-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

144 NGUYỄN THỊ KIỀU 1995
Việt 

Nam

Đội 7 Nhân 

Trai, Xã Đại Hà-

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

145 LÊ THỊ LAI 1986
Việt 

Nam

439 Chợ Hàng 

Mới, Phường 

Dư Hàng Kênh   

-Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



146 ĐỖ THỊ MINH THẢO 1993
Việt 

Nam

Tổ 3 Khu 4 

Khúc Trì, 

Phường Ngọc 

Sơn -Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

147 BÙI THỊ HỒNG THẮM 1995
Việt 

Nam

Xóm 11, Xã An 

Sơn-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

148 ĐOÀN THỊ HƯỜNG 1995
Việt 

Nam

Xóm 6, Xã 

Hoàng Động-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

149
NGUYỄN THỊ HỒNG 

PHƯƠNG
1984

Việt 

Nam

21 Tái Định Cư 

Thành Tô- Tổ 

17 , Phường 

Thành Tô-Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

2/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

150 TRẦN THỊ LƯƠNG 1984
Việt 

Nam

84- Trữ Khê 1, 

Phường Đồng 

Hòa-Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

151
PHẠM THỊ TUYẾT 

NGỌC
1993

Việt 

Nam

Số 8 B270 Tổ 8, 

Phường Thành 

Tô-Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

2/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

152 TRẦN THỊ THU TRANG 1982
Việt 

Nam

4/243 Bạch 

Đằng, Phường 

Thượng Lý  -

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



153
NGUYỄN HỒNG 

NHUNG
1994

Việt 

Nam

49 Trần Nhật 

Duật, Phường 

Cầu Đất -Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

2/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

154 LƯƠNG THỊ OANH 1990
Việt 

Nam

Khu Tập Thể 

K20 Hải Quân, 

Xã Tân Dương-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

2/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

155 LÊ THỊ THUỲ LINH 1997
Việt 

Nam

Thôn 2 Kênh 

Giao, Xã Tân 

Tiến-Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

156 NGUYỄN THỊ THOA 1990
Việt 

Nam

Minh Hồng, Xã 

Nghĩa Lộ -

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

157 NGUYỄN THU THUỶ 1994
Việt 

Nam

Văn Cú, Xã An 

Đồng-Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

158 TRẦN THỊ THANH MAI 1989
Việt 

Nam

Trà Khê, 

Phường Anh 

Dũng-Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

159 NGÔ THỊ CHÚC LY 2000
Việt 

Nam

43A Ngõ 66 

Trung Hành, 

Phường Đằng 

Lâm  -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

160 ĐINH THỊ MỸ LINH 1993
Việt 

Nam

123 Lê Lợi, 

Phường Gia 

Viên-Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

2/8/2022 Chưa rõ nguồn lây



161 NGUYỄN THU THẢO 1996
Việt 

Nam

66B/212 Đà 

Nẵng, Phường 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

162 HÀ THỊ THÚY HIỀN 1986
Việt 

Nam

39/79 Chợ 

Con, Phường 

Trại Cau-Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

163 NGUYỄN THỊ NHƯ 1992
Việt 

Nam

Tổ 14, Phường 

Trần Thành 

Ngọ-Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

164 LÊ THỊ HẢI YẾN 1996
Việt 

Nam

380 Cát Linh, 

Phường Tràng 

Cát-Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

165 PHẠM NGỌC ANH 1995
Việt 

Nam

46 An Dương 1, 

Xã An Đồng-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

2/8/2022 Chưa rõ nguồn lây

166 ĐOÀN THỊ HỒNG HẠ 1999
Việt 

Nam

Kỳ Vân, Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

167 TRẦN THỊ THU HẰNG 1995
Việt 

Nam

141 Tô Hiệu, 

Phường Trại 

Cau-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

168 ĐINH THỊ LÂM OANH 1996
Việt 

Nam

Số Nhà 21 

Nguyễn Trãi, 

Phường An 

Lưu-Thị Xã Kinh 

Môn-Tỉnh Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây



169 DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 1995
Việt 

Nam

128 Khu Đô Thị 

Mới  Sở Dầu, 

Phường Sở Dầu-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

170 VŨ THỊ LƯƠNG 1987
Việt 

Nam

Số 37 Khu 1, 

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

171 VŨ THỊ KHÁNH NINH 1994
Việt 

Nam

Xóm Phố, Xã 

Quảng Thanh-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

172 NGUYỄN THỊ DUYÊN 2001
Việt 

Nam

Thôn 8, Xã Ngũ 

Lão-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

16/2/202

2
Chưa rõ nguồn lây

173 TRẦN THI LỮ 2001
Việt 

Nam

861 Hùng 

Vương, 

Phường Hùng 

Vương-Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

174 ĐOÀN THỊ LIÊN 1990
Việt 

Nam

Số 274/Tổ 1, 

Thị trấn An 

Dương-Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

175 ĐỖ THỊ HẠNH 1998
Việt 

Nam

09/56 Nguyễn 

trãi, Phường 

Máy Tơ  -Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

15/2/202

2
Chưa rõ nguồn lây



176 NGUYỄN THỊ BÍCH 1997
Việt 

Nam

Nghĩa Phương, 

Phường Minh 

Đức-Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

15/2/202

2
Chưa rõ nguồn lây

177 BÙI THỊ TRANG 1987
Việt 

Nam

267 Gác 2 Lý 

Thường Kiệt, 

Phường Phan 

Bội Châu -

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

178 TRẦN THÚY ANH 1999
Việt 

Nam

59/67 Tô Hiệu, 

Phường Trại 

Cau  -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

16/2/202

2
Chưa rõ nguồn lây

179
TRƯƠNG THỊ THU 

HƯỜNG
1988

Việt 

Nam

32/119 Trung 

Hành, Phường 

Đằng Lâm-

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

15/2/202

2
Chưa rõ nguồn lây

180
NGUYỄN THỊ MINH 

THOA
1989

Việt 

Nam

334 Cát LinhTổ 

Dân Phố 5, 

Phường Tràng 

Cát -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

181 NGUYỄN THỊ HẢI 1985
Việt 

Nam

Thôn 6  Do 

Nha, Xã Tân 

Tiến-Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

182 HOÀNG THỊ TOAN 1999
Việt 

Nam

Quyết Tiến, Xã 

Đại Tiến -

Huyện Hòa An-

Tỉnh Cao Bằng

2/9/2022 Chưa rõ nguồn lây



183 PHẠM THỊ HIỀN 1983
Việt 

Nam

Đội 6, Xã Kiền 

Bái -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

184
ĐÀM THỊ PHƯƠNG 

MAI
1991

Việt 

Nam

77C Chợ Con, 

Phường Trại 

Cau -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

185 HOÀNG PHI YẾN 1995
Việt 

Nam

Thôn 2 Do Nha, 

Xã Tân Tiến-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

186 LƯƠNG THỊ DUYÊN 1979
Việt 

Nam

Tổ 6 Lũng 

Đông, Phường 

Đằng Hải-Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

187 NGÔ THỊ THỦY 1989
Việt 

Nam

3/44 Trần 

Khánh Dư, 

Phường Máy 

Tơ-Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

188 TỐNG KHÁNH LINH 1996
Việt 

Nam

1/294 Hai Bà 

Trưng, Phường 

Cát Dài-Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

189 VŨ THỊ THU HÀ 2002
Việt 

Nam

Số 2 Lô 114 

Khu Công Nhân 

Dư Hàng, 

Phường Dư 

Hàng -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



190 LƯU THỊ ÁNH 1995
Việt 

Nam

Bình Huệ, Xã 

Quang Phục -

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

191 TRẦN THU TRANG 2002
Việt 

Nam

27/15/492 

Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh 

Niệm-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

192 NGUYỄN THỊ THU 1988
Việt 

Nam

Thôn 4 , Xã 

Hoàng Động-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

193
NGUYỄN THỊ NGỌC 

OANH
1996

Việt 

Nam

41/182 Đà 

Nẵng, Phường 

Lạc Viên  -

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

194 TRẦN THU HUYỀN 1997
Việt 

Nam

Thôn 13 Trữ 

Khê, Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

195 NGUYỄN THỊ GIANG 1998
Việt 

Nam

Thôn 2 Do Nha, 

Xã Tân Tiến -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

196 ĐỖ THU TRANG 1990
Việt 

Nam

Số 84  Tổ 16, 

Phường Trần 

Thành Ngọ-

Quận Kiến An-

Thành phố Hải 

Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

197 PHẠM THỊ TUYẾT 1987
Việt 

Nam

Đông Xá, Xã 

Đoàn Xá-Huyện 

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



198 LẠI THỊ MAI QUỲNH 1990
Việt 

Nam

1/81 Lũng Bắc, 

Phường Đằng 

Hải -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

199 THÀNH THANH HẰNG 1990
Việt 

Nam

24/88 Trần 

Quang Khải, 

Phường Hoàng 

Văn Thụ -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

200
HOÀNG THỊ NGỌC 

LINH
1994

Việt 

Nam

Liên Hòa, Xã 

Trân Châu-

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

14/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

201 LẠI THỊ HỢP 1984
Việt 

Nam

Đội 7 thôn 

đoan, Xã Tam 

Hưng  -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

202 LÙ THỊ PHƯƠNG 1996
Việt 

Nam

Xã Tát Ngà-

Huyện Mèo 

Vạc-Tỉnh Hà 

Giang

14/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

203 LÊ THỊ MAI TRANG 1984
Việt 

Nam

1/31 Chu Văn 

An, Phường Lê 

Lợi-Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

204 NGUYỄN THỊ HẰNG 1989
Việt 

Nam

Tổ Dân Phố 03, 

Phường Đằng 

Hải -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

14/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

205 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 1994
Việt 

Nam

620 Lê Thánh 

Tông, Phường 

Đông Hải 1 -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

13/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



206 NGUYỄN THỊ QUỲNH 1995
Việt 

Nam

4/92 Lê Thánh 

Tông, Phường 

Máy Chai-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

207 NGUYỄN MINH ANH 2004
Việt 

Nam

9/157 Kiến 

Thiết, Phường 

Sở Dầu -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

208 VŨ THỊ NGỌC NHUNG 1998
Việt 

Nam

Tổ 30, Phường 

Vĩnh Niệm-

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

15/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

209 TIÊU THỊ VÂN 1993
Việt 

Nam

Câu Đông, Xã 

Quang Trung -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

210 NGUYỄN THỊ YẾN 1995
Việt 

Nam

Nghi Khê, Xã 

Tân Kỳ -Huyện 

Tứ Kỳ-Tỉnh Hải 

Dương

10/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

211 NGÔ THỊ THUỲ TRANG 1998
Việt 

Nam

27 Phấn Dũng 

1, Anh Dũng-

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

212
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG
2003

Việt 

Nam

Bình Tân, Bình 

Thành-Thị xã 

Hương Trà-

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

213 ĐỖ THU TRANG 1999
Việt 

Nam

29/40/202 

Miếu Hai Xã, 

Phường Dư 

Hàng Kênh -

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



214 LÊ THỊ TRANG 1989
Việt 

Nam

Cốc Liễn, Xã 

Minh Tân-

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

215 TRẦN THỊ HOÀI 1994
Việt 

Nam

14/14 Lệch Bá 

Chính Trọng, 

Phường Hùng 

Vương  -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

216 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 2002
Việt 

Nam

145 Lũng Bắc, 

Phường Đằng 

Hải -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

217 NGUYỄN THỊ THU HÀ 1995
Việt 

Nam

20/1C/174 Văn 

Cao, Phường 

Đằng Giang -

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

218 NGUYỄN THỊ LOAN 1988
Việt 

Nam

Thôn 3, Xã Tân 

Hương-Huyện 

Ninh Giang-

Tỉnh Hải Dương

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

219
PHẠM VŨ HUYỀN 

TRANG
1998

Việt 

Nam

Tdp Hồng 

Phong, Phường 

Minh Đức-

Quận Đồ Sơn-

Thành phố Hải 

Phòng

14/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

220 HOÀNG THỊ LIÊN 1983
Việt 

Nam

Văn Chấn, Xã 

Văn Phong-Cát 

Hải-Thành phố 

Hải Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

221 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 1992
Việt 

Nam

Tràng Duệ, Xã 

Lê Lợi-Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



222 VŨ THỊ THU 1985
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Bắc 

Sơn-Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

19/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

223
PHÙNG THỊ THANH 

PHƯƠNG
1990

Việt 

Nam

27/82Cao 

Thắng, Phường 

Hạ Lý-Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

224 LÊ THỊ TƯỜNG VÂN 1989
Việt 

Nam

97 Tân Hợp, 

Phường Tân 

Thành-Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

14/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

225 NGUYỄN THÙY DỊU 1998
Việt 

Nam

94/30 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Cát Dài  

 -Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

226 TRẦN THỊ KIỀU HUÊ 1989
Việt 

Nam

Kv Tân Thạnh, 

Phường Thuận 

Hưng -Quận 

Thốt Nốt-

Thành phố Cần 

Thơ

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

227 TRẦN THỊ THANH MAI 1994
Việt 

Nam

Thôn Tiến Lập, 

Mỹ Đức-An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

25/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

228 VŨ THỊ THANH 1991
Việt 

Nam

Tdp Dân Tiến, 

Phường Minh 

Đức -Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

19/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

229 NGUYỄN THỊ NHI 2000
Việt 

Nam

Xóm 1 Lương 

Quán, Xã Nam 

Sơn  -Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



230 NGUYỄN THÙY GIANG 1986
Việt 

Nam

14/74/128 Tôn 

đức thắng, 

Phường An 

Dương-Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

231 ĐÀO THỊ THANH THỦY 1993
Việt 

Nam

Tổ 32 , Phường 

Văn Đẩu-Quận 

Kiến An-Thành 

phố Hải Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

232 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN 1993
Việt 

Nam

5/4/40 Quang 

Đàm, Phường 

Sở Dầu -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

11/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

233 HÀ THỊ KHÁNH 1987
Việt 

Nam

Đông hoa, Xã 

Hoa Động  -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

234 TRẦN THỊ HỒNG 1999
Việt 

Nam

Xóm 8, Xã Hợp 

Thành-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

235
NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO
1998

Việt 

Nam

Xã Lê Lợi-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

236 PHÙNG THỊ TUYẾT 1989
Việt 

Nam

1+2/B139 Tổ 

13, Phường 

Thành Tô -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

237 BÙI THỊ HUẾ 1991
Việt 

Nam

 Thôn  1, Xã 

Tân Dương-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



238 CHU THỊ KIM ANH 2001
Việt 

Nam

Thôn 2, Xã Kiền 

Bái-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

239 NGUYỄN THỊ TƯƠI 1984
Việt 

Nam

21 Nguyễn Văn 

Linh, Phường 

Kênh Dương -

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

25/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

240 VŨ THỊ THẢO NGUYÊN 1992
Việt 

Nam

Thôn 3, Xã Kiền 

Bái-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

241
NGUYỄN THỊ MAI 

PHƯƠNG
1995

Việt 

Nam

919 Phạm Văn 

Đồng, Phường 

Hải Thành -

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

242 PHẠM THỊ TRANG 1986
Việt 

Nam

Ngách 9 Ngõ 

66  Kiều Hạ 

Bình Kiều 2, 

Phường Đông 

Hải 2 -Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

243 PHẠM THỊ VÂN 1997
Việt 

Nam

41 Thư Trung, 

Phường Đằng 

Lâm-Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

244
NGUYỄN THUỲ 

DƯƠNG
1998

Việt 

Nam

Thôn 6, Xã 

Hoàng Động -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



245 VŨ THỊ HÀ TRANG 1997
Việt 

Nam

Cựu Điện, Xã 

Nhân Hòa-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

246 MAI THỊ TÍNH 1992
Việt 

Nam

2/51/63Nguyễn 

 Bỉnh Khiêm, 

Phường Lạch 

Tray -Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

247 BÙI THỊ HẰNG 1997
Việt 

Nam

Thôn 7, Xã 

Giang Biên -

Huyện Vĩnh 

Bảo -Thành 

phố Hải Phòng

19/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

248 NGUYỄN THỊ HẰNG 1989
Việt 

Nam

Đội 8 Thôn 

Tiên Hội, Xã An 

Tiến -Huyện An 

Lão-Thành phố 

Hải Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

249
TRỊNH PHƯƠNG 

CHÂM
1993

Việt 

Nam

Tân Lập, Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

250 NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 2002
Việt 

Nam

Đội 7, Xã Cao 

Nhân  -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

251 HOÀNG BÍCH NGỌC 1996
Việt 

Nam

290 Hai Bà 

Trưng, Phường 

Cát Dài  -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

252 TRẦN THỊ NHỊ 1993
Việt 

Nam

Thôn Sỏi, Xã 

Quảng Thanh-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

27/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



253 ĐỖ  NGỌC THẢO 2000
Việt 

Nam

 Thôn  12, Xã 

Thiên Hương  -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

254 HOÀNG THÚY VI 1993
Việt 

Nam

16A/7/69 Chợ 

Con, Phường 

Trại Cau  -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

255 NGUYỄN THỊ NGỌC 2001
Việt 

Nam

Trung Nghĩa, 

Phường Hợp 

Đức-Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

27/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

256
NGUYỄN THỊ THÙY 

LINH
1989

Việt 

Nam

60 Gác 2 Hạ Lý, 

Phường Hạ Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

28/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

257
TRẦN THỊ HỒNG 

NHUNG
1998

Việt 

Nam

218   Vạn Kiếp, 

Phường 

Thượng Lý  -

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

258
NGUYỄN THỊ ÁNH 

HỒNG
1994

Việt 

Nam

Thôn Cữ, Xã Lê 

Thiện  -Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

259 VŨ THỊ LIÊN 1984
Việt 

Nam

Lê Lợi 2, Xã 

Minh Tân-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

260 BÙI NGỌC TRINH 1995
Việt 

Nam

Khu Chung Cư 

U 19 Lam Sơn, 

Phường Lam 

Sơn  -Quận Lê 

Chân -Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



261 NGUYỄN THỊ THOA 1996
Việt 

Nam

148/280 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Niệm 

Nghĩa -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

262 ĐÀO THỊ PHÚC LẬP 1991
Việt 

Nam

3/5 Ngõ 666  

Tổ 28 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm-

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

263
NGUYỄN THỊ MỸ 

NHÂM
1998

Việt 

Nam

Thôn 2, Xã Gia 

Đức-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

264 LÊ THỊ THÙY LINH 1998
Việt 

Nam

11/485 , 

Phường Hùng 

Vương-Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

265 NGÔ THỊ KIM DUNG 1987
Việt 

Nam

4/5B Phạm Phú 

Thứ, Phường 

Hạ Lý-Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

266 LÊ THỊ HỒNG LIÊN 1999
Việt 

Nam

Đội 10, Xã Liên 

Khê-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

267
NGUYỄN THỊ THU 

HIỀN
1984

Việt 

Nam

40/379 Miếu 2 

Xã, Phường Dư 

Hàng Kênh -

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



268 TRẦN THỊ BÍCH 1992
Việt 

Nam

Số Nhà 15 Tổ 

16 Khu Dân Cư 

Phúc Lộc, 

Phường Hưng 

Đạo -Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

269
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG
1988

Việt 

Nam

Số 8 Đ35 Đồng 

Quốc Bình -

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

270 PHẠM THỊ THU 1985
Việt 

Nam

20 Giáp Sơn, 

An Lưu-Huyện 

Kinh Môn-Tỉnh 

Hải Dương

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

271 TRẦN THỊ HUỆ 1993
Việt 

Nam

 Thôn 1, Xã 

Vĩnh Tiến -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

272 NGUYỄN THỊ MAI 1993
Việt 

Nam

Đội 6 Trần 

Thành, Xã An 

Thọ-Huyện An 

Lão-Thành phố 

Hải Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

273
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG
1995

Việt 

Nam

581 Đường 5, 

Phường Hùng 

Vương -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

274
NGUYỄN THỊ BÍCH 

THỦY
1993

Việt 

Nam

Thạch Lựu 1, 

Xã An Thái-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

19/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

275 TRỊNH THỊ HẰNG 1991
Việt 

Nam

Đội 1, Xã Chính 

Mỹ -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



276 ĐOÀN THỊ LAN 1992
Việt 

Nam

Hỗ Đông, Xã 

Hồng Phong-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

277
NGUYỄN THỊ HỒNG 

ANH
1991

Việt 

Nam

Xóm 7 Ngọc 

Nha Thượng, 

Xã Phùng Hưng 

-Huyện Khoái 

Châu-Tỉnh 

Hưng Yên

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

278 VŨ THỊ KIM DUNG 1988
Việt 

Nam

Cụm 2 Tổ Dân 

Phố  Hòa Hy, 

Thị trấn Cát Hải 

-Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

279 ĐỖ THANH LAN 1993
Việt 

Nam

Xuân Lai, Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

280
NGUYỄN THỊ HÀ 

PHƯƠNG
1988

Việt 

Nam

23/250 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm -

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

281 PHẠM THỊ HẢI HÀ 1990
Việt 

Nam

8 Ngách 33 

Ngõ 358 Đà 

Nẵng, Phường 

Đông Hải 1 -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

25/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

282
NGUYỄN HỒNG 

NHUNG
1990

Việt 

Nam

Trung Hành 8, 

Phường Đằng 

Lâm-Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

14/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



283 DƯƠNG THỊ HỒNG 1980
Việt 

Nam

5/47 Lương 

Khánh Thiện, 

Phường Cầu 

Đất -Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

284 NGUYỄN THUÝ HẠNH 1994
Việt 

Nam

6/57 Hàng 

Tổng, Phường 

Nam Hải-Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

285 ĐÀO MỸ NHÂN 1994
Việt 

Nam

349 Ấp Mỹ 

Đông Nhì, Thị 

trấn Mỹ Thọ  -

Thành phố Cao 

Lãnh-Tỉnh 

Đồng Tháp

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

286 BÙI THỊ VÂN NGA 1988
Việt 

Nam

53/256 Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi-

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

01/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

287
LẠI HOÀNG PHƯƠNG 

HẠNH
2004

Việt 

Nam

3A5 L4 Khối 

5Chung Cư The 

Vista, Phường 

An Phú-Quận 2-

Thành phố Hồ 

Chí Minh

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

288
NGUYỄN THỊ THÚY 

QUỲNH
1988

Việt 

Nam

Phương chử 

đông, Xã 

Trường Thành -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

289 ĐỖ THỊ VI 1993
Việt 

Nam

4/82 Phường 

Cát Bi-Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



290 TRẦN THỊ THANH MAI 1991
Việt 

Nam

Khúc Trì 4, 

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

291 NGUYỄN THỊ GIANG 1995
Việt 

Nam

Tây Sơn, Xã Vũ 

Chính-Thành 

phố Thái Bình-

Tỉnh Thái Bình

27/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

292
VŨ THỊ PHƯƠNG 

THANH
2000

Việt 

Nam

Thôn Kiều 

Trung, Xã Hồng 

Thái  -Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

293 NGUYỄN THỊ NHINH 1984
Việt 

Nam

Thôn Thúy 

Lâm, Xã Thanh 

Sơn -Huyện 

Thanh Hà-Tỉnh 

Hải Dương

27/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

294 PHẠM HƯƠNG LIÊN 1994
Việt 

Nam

11/24/183 

Đình Đông, 

Phường Đông 

Hải  -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

295 HOÀNG THỊ NHUNG 1992
Việt 

Nam

Hiền Lương, Xã 

An Tiến-Huyện 

Mỹ Đức-Thành 

phố Hà Nội

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

296
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

THU
1986

Việt 

Nam

Xã Mỹ Đồng-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

14/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

297
HOÀNG THỊ HƯƠNG 

HUYỀN
1997

Việt 

Nam

Thôn Chùa 

Mới, Xã Kênh 

Giang-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

19/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



298 NGUYỄN THỊ NGỌC 2000
Việt 

Nam

Thôn Tân Hưng 

,Xã Tây Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

299 BÙI THẾ QUỲNH 1997
Việt 

Nam

Thôn 3, Xã Cao 

Nhân -Huyện 

Thuỷ Nguyên -

Thành phố Hải 

Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

300 VŨ THỊ MAI CHI 1995
Việt 

Nam

32 Nguyễn 

Thiên Lộc, 

Phường Nam 

Sơn -Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

301
NGUYỄN THỊ MINH 

NGHĨA
2002

Việt 

Nam

Thôn 1, Xã Kiền 

Bái-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

15/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

302 BÙI THỊ MAI HƯƠNG 1997
Việt 

Nam

Thôn 14, Xã 

Hoà Bình-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

303 TRẦN TÚ ANH 1989
Việt 

Nam

46/14 Ngô 

Quyền, Phường 

Máy Chai -

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

28/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

304 LÊ THỊ HƯƠNG 1988
Việt 

Nam

Thôn Đông, Xã 

Tân Tiến-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

305 LÊ THỊ THÙY DUNG 1994
Việt 

Nam

Xóm 4, Xã Lâm 

Động-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

16/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



306 NGUYỄN HÀ UYÊN 2004
Việt 

Nam

15/29/55/270 

lê lai, Phường 

Máy Chai-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

307 NGUYỄN THỊ LOAN 1983
Việt 

Nam

Thôn 5, Xã Cổ 

Am -Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

308 BÙI THỊ THOA 2001
Việt 

Nam

Số 2 Tân Lập, 

Phường Tân 

Thành-Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

309 ĐỖ THỊ HÀ 1983
Việt 

Nam

106 Tổ 19 Khu 

9, Phường Lãm 

Hà-Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

310 ĐỖ THỊ YẾN 1993
Việt 

Nam

Thôn Bình An, 

Xã Thụy Xuân-

Huyện Thái 

Thụy-Tỉnh Thái 

Bình

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

311 LÊ THỊ KIM NGÂN 1991
Việt 

Nam

241 Hai Bà 

Trưng, Phường 

Cát Dài-Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

312 BÙI THỊ HOA PHƯỢNG 1996
Việt 

Nam

13/33 Dư 

Hàng, Phường 

Dư Hàng-Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

313 TRỊNH THỊ NỞ 1983
Việt 

Nam

Đội 1 Thôn 

Khúc Giản, Xã 

An Tiến -Huyện 

An Lão-Thành 

phố Hải Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



314 NGUYỄN THỊ TRINH 2000
Việt 

Nam

Thôn Đoài 

Đồng Bài, Thị 

trấn Cát Hải-

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

19/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

315 MAI TRIỀU XUÂN 1995
Việt 

Nam

Thôn An 

Dương, Xã An 

Đồng-Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

316 TRẦN THỊ HÀ 1988
Việt 

Nam

Phú Cơ, Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

18/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

317 LÂM THỊ ÁI VÂN 1994
Việt 

Nam

Xóm Thượng, 

Xã An Hưng-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

318 PHẠM THỊ GIANG 1994
Việt 

Nam

43/20/15 Khúc 

Thừa Dụ, 

Phường Vĩnh 

Niệm -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

319 NGUYỄN THỊ THỦY 1996
Việt 

Nam

Xã Minh 

Phượng-Huyện 

Tiên Lữ-Tỉnh 

Hưng Yên

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

320 LÊ THỊ LOAN 2001
Việt 

Nam

Thôn 3, Xã An 

Sơn-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

321
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG
1995

Việt 

Nam

Đại Trang, Xã 

Bát Trang-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



322 BÙI THỊ THƯƠNG 1993
Việt 

Nam

Thôn 5 Ngọ 

Dương, Xã An 

Hòa -Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

323 NGÔ THÙY LINH 1991
Việt 

Nam

7/6/108 Hùng 

Vương, 

Phường 

Thượng Lý  -

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

324
TRỊNH THỊ THU 

TRANG
1994

Việt 

Nam

Số 5 Vĩnh Lưu,  

Tổ 2-Phương 

Lưu 1, Phường 

Đông Hải 1-

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

325
NGUYỄN THỊ THÚY 

HẰNG
1982

Việt 

Nam

54 Khu E, 

Phường Cát Bi-

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

326 PHẠM MINH HẰNG 1991
Việt 

Nam

Số 2 Lô 18 

Đoàn Kết, 

Phường Sở Dầu  

 -Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

327 ĐINH THỊ QUỲNH 1992
Việt 

Nam

 Tổ 10, Phường 

Nam Hải-Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

328 NGUYỄN THỊ HUYÊN 1986
Việt 

Nam

9/42/152 Lê 

Lai, Phường 

Máy Chai-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



329 ĐẶNG THỊ LAN 1994
Việt 

Nam

Số 20 Tdp Phú 

Hải 1, Phường 

Anh Dũng -

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

330
QUÁCH THỊ THÙY 

LINH
2005

Việt 

Nam

Lâm Cao, Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

26/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

331
NGUYỄN THÙY 

DƯƠNG
2000

Việt 

Nam

Thôn 3, Xã Kiền 

Bái-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

332
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

HOA
1992

Việt 

Nam

837 Đại Lộ Tôn 

Đức Thắng, 

Phường Sở Dầu 

-Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

333
NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
1991

Việt 

Nam

Thôn 1, Xã Bắc 

Sơn-Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

23/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

334 LÊ THỊ THU TRANG 2005
Việt 

Nam

20 Tổ 25, 

Phường Vĩnh 

Niệm -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

335 PHẠM THỊ LAN ANH 1981
Việt 

Nam

Lô Vp 03 19 

Khu Đô Thị Việt 

Phát, Phường 

Vĩnh Niệm  -

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



336 PHẠM THỊ NGA 1995
Việt 

Nam

Thôn 2, Xã 

Chính Mỹ-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

25/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

337 NGUYỄN THỊ UYÊN 1998
Việt 

Nam

Thôn 1 , Xã 

Chính Mỹ-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

19/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

338 TRẦN THỊ NGA 1993
Việt 

Nam

Thôn 6, Xã Kỳ 

Sơn-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

339 LÊ THỊ TẦM 1971
Việt 

Nam

27 Cầu Cáp, 

Phường Lam 

Sơn-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

20/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

340 PHẠM HƯƠNG THẢO 1997
Việt 

Nam

1A/119 Trung 

Hành, Phường 

Đằng Lâm  -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

26/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

341 BÙI THỊ TRANG NHÀI 2002
Việt 

Nam

Tổ 9, Phường 

Hưng Đạo-

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

21/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

342 TRẦN THỊ NGỌC MAI 1997
Việt 

Nam

Xã Trường Thọ-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

26/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

343
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

HOA
1998

Việt 

Nam

Đa Ngư, Xã Tân 

Trào-Huyện 

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



344 NGUYỄN THỊ TRANG 1993
Việt 

Nam

Ly Câu, Xã Tân 

Viên -Huyện An 

Lão-Thành phố 

Hải Phòng

26/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

345 VŨ THỊ HỒNG THANH 1994
Việt 

Nam

Đội 12 Việt An, 

Xã Tân Tiến -

Huyện Chương 

Mỹ-Thành phố 

Hà Nội

5/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

346 HỒ THỊ THANH HIỀN 1992
Việt 

Nam

2/17 Hai Bà 

Trưng, Phường 

An Biên -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

347
TRẦN THỊ THANH 

HUYỀN
1996

Việt 

Nam

356/618 Ngô 

Gia Tự, Phường 

Thành Tô -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

24/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

348 PHẠM THỊ MAI 1990
Việt 

Nam

Thôn Nam, Xã 

Phù Long-

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

26/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

349 VŨ THỊ MINH THAO 1994
Việt 

Nam

Đình Ngọ, Xã 

Hồng Phong -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

22/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

350 LÊ THỊ BÍCH LOAN 2000
Việt 

Nam

Tổ 2, Phường 

Hòa Nghĩa -

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

17/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

351 NGUYỄN THỊ THUỶ 1977
Việt 

Nam

Xã Ngũ Đoan-

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

28/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây



352 PHAN THỊ DỊU 1988
Việt 

Nam

Cốc Liễn, Xã 

Minh Tân-

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

353 ĐỖ THỊ DOAN 1993
Việt 

Nam

66 Kiều Sơn, 

Phường Đằng 

Lâm -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

354 TRẦN BÍCH UYÊN 1993
Việt 

Nam

An hồ, Xã An 

Lư-Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

355
NGUYỄN THỊ HỒNG 

VÂN
1992

Việt 

Nam

Tổ cam lộ 6, 

Phường Hùng 

Vương -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

356 NGUYỄN THỊ DUYÊN 1993
Việt 

Nam

Xóm 7, Xã 

Đông Sơn-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

357 HOÀNG THỊ THƠM 1992
Việt 

Nam

Khu 3 Mỹ Lộc, 

Xã Tiên Thắng -

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

358 VŨ THỊ HỒNG VÂN 1993
Việt 

Nam

30 Lam Sơn, 

Phường Lam 

Sơn -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

359 ĐỖ THỊ THÚY HẰNG 1997
Việt 

Nam

Mỹ Giang, Xã 

Kênh Giang  -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



360 TRẦN THỊ HẠNH 1995
Việt 

Nam

Cốc Liễn, Xã 

Minh Tân -

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

361 LƯƠNG THỊ THU 2001
Việt 

Nam

Thôn Vịn, Xã 

Yên Thắng-

Huyện Lang 

Chánh-Tỉnh 

Thanh Hóa

######## Chưa rõ nguồn lây

362 LƯU THỊ PHƯỢNG 2000
Việt 

Nam

Ngọ Dương 5, 

Xã An Hòa -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

363
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG
1990

Việt 

Nam

Bích Thủy, 

Phường Văn 

Đức -Thành 

phố Chí Linh-

Tỉnh Hải Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

364 PHẠM THỊ HUẾ 1995
Việt 

Nam

Thôn Ngân 

Cầu, Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

365 TRẦN THỊ THẮM 1995
Việt 

Nam

Thôn Đình, Xã 

Trung Hà-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

366 TRƯƠNG THỊ THU 1990
Việt 

Nam

Thôn Lê Lác 1, 

Xã An Hồng-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

367 BÙI THỊ HẰNG 2003
Việt 

Nam

Tiên Cầm, Xã 

An Thái -Huyện 

An Lão-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



368 NGUYỄN THÙY LIÊN 1982
Việt 

Nam

Thượng Điện, 

Xã Vinh Quang -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

369 DIỆP THỊ THÚY KIỀU 2003
Việt 

Nam

Thôn Thủ 

Dương, Xã 

Nam Dương-

Huyện Lục 

Ngạn-Tỉnh Bắc 

Giang

######## Chưa rõ nguồn lây

370 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1996
Việt 

Nam

29/348 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Niệm 

Nghĩa -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

371 NGUYỄN THỊ MINH 1991
Việt 

Nam

33/48/106 Lê 

Lai, Phường 

Lạc Viên-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

372 PHẠM NGỌC TRANG 2000
Việt 

Nam

22/55/128 an 

đà, Phường 

Đằng Giang -

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

373 ĐÀO THỊ HẢO 1991
Việt 

Nam

153/261 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Nghĩa 

Xá -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

374 NGÔ THỊ KIM THANH 1995
Việt 

Nam

Tổ 11, Phường 

Lãm Hà-Quận 

Kiến An-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



375
NGUYỄN THỊ NHƯ 

QUỲNH
1995

Việt 

Nam

16/35 Nguyễn 

Trung Thành, 

Phường Hùng 

Vương -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

376 NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ 1986
Việt 

Nam

36 Ngõ 34 Tản 

Viên, Phường 

Thượng Lý-

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

377 ĐẶNG THỊ NGA 2001
Việt 

Nam

Tdp 7 , Phường 

Vạn Hương-

Quận Đồ Sơn-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

378 LƯƠNG THÚY HẰNG 1995
Việt 

Nam

437 Lán Bè, 

Phường Lam 

Sơn -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

379 ĐÀO THỊ GIANG 1993
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Hòa 

Bình-Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

380 DOÃN THỊ XUÂN 1987
Việt 

Nam

Thôn 7, Xã Hợp 

Thành-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

381 VY THỊ THẢO 2000
Việt 

Nam

 Khu Tiền 

Phong, Thị trấn 

Đồng Mỏ-

Huyện Chi 

Lăng-Tỉnh Lạng 

Sơn

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây



382 BÙI THỊ THẢO 2001
Việt 

Nam

Tổ 2, Phường 

Vạn Hương-

Quận Đồ Sơn-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

383 PHẠM THỊ HÀ 1991
Việt 

Nam

Số 182 An Đà, 

Phường Đằng 

Giang-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

384
NGUYỄN THỊ THU 

HUYỀN
1995

Việt 

Nam

Khúc Trì, 

Phường Ngọc 

Sơn -Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

385 TRẦN THỊ HUYỀN 1991
Việt 

Nam

Nam Am, Xã 

Tam Cường -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

386 LÊ THU HÀ 1991
Việt 

Nam

Số 6 Ngõ 109 

Đằng Hải , Tổ 

8, Phường 

Đằng Hải -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

387
HOÀNG THỊ THU 

HẰNG
1987

Việt 

Nam

Xóm 4, Xã Thủy 

Sơn-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

388 VŨ THỊ HOÀI THANH 1993
Việt 

Nam

Đông nham, Xã 

Quốc Tuấn  -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

389 LÊ THỊ PHƯƠNG 2004
Việt 

Nam

Kiến Phong, Xã 

Đồng Thái  -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

3/4/2022 Chưa rõ nguồn lây



390
NGUYỄN THỊ NGỌC 

YẾN
1995

Việt 

Nam

Thôn 8, Xã Hoa 

Động-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

391 VŨ THỊ THÚY 1995
Việt 

Nam

333/618 Ngô 

Gia Tự, Phường 

Thành Tô  -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

392 VÕ THỊ HUYỀN 1994
Việt 

Nam

Thôn Hu Trì, Xã 

Vinh Quang-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

393 NÔNG THỊ THƠM 1995
Việt 

Nam

Tổ 28 cụm 4, 

Phường Đông 

Khê-Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

394 BÙI BÍCH NGỌC 1990
Việt 

Nam

2/55/56 

Phương Lưu, 

Phường Vạn 

Mỹ -Quận Ngô 

Quyền -Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

395 ĐÀO THU TRANG 1997
Việt 

Nam

Hội Am, Xã Cao 

Minh-Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

3/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

396 PHẠM THỊ HỒNG 1995
Việt 

Nam

Xuân Đoài, Xã 

Ngũ Phúc-

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây



397 NGUYỄN THỊ NHIỆM 2001
Việt 

Nam

Quan Cao, Xã 

Vân Trường -

Huyện Tiền Hải-

Tỉnh Thái Bình

######## Chưa rõ nguồn lây

398
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

ANH
1994

Việt 

Nam

 17/35/202 

Miếu Hai Xã, 

Phường Dư 

Hàng Kênh -

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

399 VŨ THỊ THU MAI 1994
Việt 

Nam

Số 1 Ngõ 33 

Hoàng Thiết 

Tâm, Phường 

Bắc Sơn -Quận 

Kiến An-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

400 PHẠM THỊ THU HÀ 1989
Việt 

Nam

Thôn 2, Xã Ngũ 

Lão-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

401 NGUYỄN THỊ YẾN 1995
Việt 

Nam

Đa Ngư, Xã Tân 

Trào-Huyện 

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

402
NGUYỄN THỊ MINH 

THỊNH
1996

Việt 

Nam

15/66 Đường 

Hùng Duệ 

Vương, 

Phường 

Thượng Lý -

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

403 PHẠM THỊ TRANG 1987
Việt 

Nam

Thôn 8, Xã 

Thiên Hương-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây



404 VŨ THỊ KIM THOA 1993
Việt 

Nam

Thôn 2, nguyệt 

áng, Xã Thái 

Sơn -Huyện An 

Lão-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

405 NGUYỄN THỊ ANH 1985
Việt 

Nam

Thôn 6, Xã Tân 

Dương-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

406
VŨ THỊ HƯƠNG 

GIANG
1987

Việt 

Nam

Tổ 9 Cụm 2, 

Phường Đông 

Khê-Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

407 TẠ THU UYÊN 1996
Việt 

Nam

38 Vạn Kiếp, 

Phường 

Thượng Lý -

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

408 VŨ THỊ THANH NGA 1987
Việt 

Nam

12B1/56 Tiền 

Phong, Phường 

Đằng Hải-Quận 

Hải An-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

409 BÙI THỊ NHUNG 1993
Việt 

Nam

Dương Tiến  -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

410 NGUYỄN THỊ NHÂM 1982
Việt 

Nam

Thôn Phú La, 

Xã An Hòa -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

411 NGUYỄN THỊ TRỊNH 1992
Việt 

Nam

Đội 4 An Bộ, 

Hiệp Hòa-Kim 

Môn-Tỉnh Hải 

Dương

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây



412
NGUYỄN DIỆU 

HƯƠNG
1993

Việt 

Nam

30/505 Trần  

Khát Chân, 

Phường Thanh 

Nhàn  -Quận 

Hai Bà Trưng-

Thành phố Hà 

Nội

######## Chưa rõ nguồn lây

413 VĂN THỊ MINH 1988
Việt 

Nam

14/5 An Chân, 

Phường Sở Dầu 

-Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

414 MẠC THỊ THÙY 1998
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã 

Hoàng Động -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

415 KHỔNG THỊ VÂN ANH 1985
Việt 

Nam

16/285 Đường 

Đằng Hải, 

Phường Đằng 

Hải -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

416 TRIỆU MAI ÁNH 2000
Việt 

Nam

Thôn 11, Xã 

Chính Mỹ -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

417 TRẦN HỒNG THƯƠNG 1998
Việt 

Nam

Thanh Lanh, Xã 

Thanh Quang-

Huyện Thanh 

Hà-Tỉnh Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

418 VŨ THÙY TRANG 1983
Việt 

Nam

23/146 Lê Lợi, 

Phường Gia 

Viên-Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



419 ĐOÀN THỊ HỒI 1982
Việt 

Nam

Thôn Độ, Xã 

Tam Đa-Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

420 NGUYỄN THỊ NHUNG 1985
Việt 

Nam

Tiên Hội, Xã An 

Tiến-Huyện An 

Lão-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

421 BÙI THỊ THANH NGA 1981
Việt 

Nam

3/11/212 Đông 

Chính, Phường 

Đằng Giang -

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

422 VŨ THỊ KHÁNH LY 1999
Việt 

Nam

Hoàng Mai, Xã 

Đồng Thái-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

423
PHẠM THỊ THANH 

HUYỀN
1997

Việt 

Nam

30/35/169 

Trần Nguyên 

Hãn, Phường 

Trần Nguyên 

Hãn -Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

424 NGUYỄN THỊ DUNG 2004
Việt 

Nam

Thôn 7 Quảng 

Thanh-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

3/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

425
HOÀNG THỊ BẢO 

NGỌC
2002

Việt 

Nam

Thôn 5, Xã 

Thiên Hương-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



426
ĐÀO THỊ TRANG 

NGÂN
2000

Việt 

Nam

68 Tổ 7, 

Phường Hưng 

Đạo-Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

427 NGÔ VÂN ANH 2001
Việt 

Nam

Khúc Trì 1, 

Phường Ngọc 

Sơn-Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

428 TRẦN THỊ HỒNG 1981
Việt 

Nam

Thôn A2, Xã 

Kênh Giang-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

429 LÊ THỊ NGA 1997
Việt 

Nam

Đồng Hải, Xã 

An Hưng-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

430 NGUYỄN THỊ LỰU 1984
Việt 

Nam

Thôn 1 , Xã Bắc 

Sơn-Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

431 LÊ THỊ HƯƠNG 1995
Việt 

Nam

185 Hoàng 

Công Khanh, 

Phường Lãm 

Hà -Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

432 VŨ THỊ ÁNH 1985
Việt 

Nam

Ngọc Chử -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

3/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

433 KHƯƠNG MINH NGỌC 1993
Việt 

Nam

160 Ngô 

Quyền, Phường 

Máy Chai -

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



434 VŨ THỊ HƯỜNG 1995
Việt 

Nam

Ngọ Dương 4, 

Xã An Hòa-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

435 ĐỖ THỊ BÍCH THỦY 1989
Việt 

Nam

15/22/353 Tô 

Hiệu, Phường 

Hồ Nam -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

436 NGUYỄN THỊ HÒA 1998
Việt 

Nam

Tổ 7, Thị trấn 

An Dương-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

437 NGUYỄN THỊ XOAN 1998
Việt 

Nam

Vụ Nông, Xã 

Đại Bản -Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

438 HÀ THỊ MẪN 2001
Việt 

Nam

Tân Lâm, Xã 

Phú Sơn-Huyện 

Tân Kỳ-Tỉnh 

Nghệ An

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

439 PHẠM THỊ THƯ 1989
Việt 

Nam

Xóm 9, Xã Hòa 

Bình -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

440 VŨ THỊ HUYỀN THƠ 1990
Việt 

Nam

Phương Tường, 

Xã Hùng Tiến -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

441
ĐÀO THỊ HỒNG 

NHUNG
1983

Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Liên 

Khê -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây



442 ĐÀM THỊ LINH CHI 1997
Việt 

Nam

Thôn Hầu, Xã 

Lâm Động-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

443
PHẠM THỊ HUYỀN 

TRANG
1993

Việt 

Nam

Xuân Úc, Xã 

Thuận Thiên-

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

444
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG
1998

Việt 

Nam

Thôn 12, Xã 

Hòa Bình -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

445 ĐỖ THỊ THU HIỀN 1989
Việt 

Nam

Thôn 6, Xã 

Thiên Hương-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

446 NGUYỄN THỊ LÝ 1990
Việt 

Nam

Đội 3, Xã Kiền 

Bái-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

447 PHẠM VÂN ANH 2001
Việt 

Nam

Xóm 5, Xã Lê 

Lợi-Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

448 TẠ THỊ HUỆ 1987
Việt 

Nam

Thôn Núi, Xã 

Trung Hà-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

449 LÂM THỊ HOA 1987
Việt 

Nam

Hoàng Mai, Xã 

Đồng Thái-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây



450 PHÙNG THỊ HOA 1986
Việt 

Nam

Kỳ Sơn, Xã Tân 

Trào-Huyện 

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

451 ĐẶNG THỊ HẢO 1996
Việt 

Nam

Xóm 15/7, Xã 

Thanh Đức -

Huyện Thanh 

Chương-Tỉnh 

Nghệ An

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

452
NGUYỄN THỊ THÙY 

DƯƠNG
2002

Việt 

Nam

2/228 Thành 

Tô, Phường 

Tràng Cát -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

453 ĐỖ THỊ MAI LY 1996
Việt 

Nam

Thôn Dưới, Xã 

Lưu Kiếm -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

454 PHẠM THỊ GIANG 1991
Việt 

Nam

Xóm 2 Thôn 

Quần Mục, Xã 

Đại Hợp -

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

455 VŨ HỒNG HÀ 1996
Việt 

Nam

Ngân Bồng, Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

456 BÙI THỊ MƠ 1994
Việt 

Nam

Tổ 2A, Phường 

Hải Thành -

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

3/9/2022 Chưa rõ nguồn lây

457 TRẦN THỊ THÚY 1995
Việt 

Nam

Đội 3, Xã Chính 

Mỹ -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



458 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 1997
Việt 

Nam

42/113 Vũ Chí 

Thắng, Phường 

Nghĩa Xá -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

459 HOÀNG THỊ HƯƠNG 1987
Việt 

Nam

Quần Mục, Xã 

Đại Hợp -

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

460 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1997
Việt 

Nam

Đồng Hải, Xã 

An Hưng -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

461 NGUYỄN THỊ LOAN 1997
Việt 

Nam

Thôn A 2, Xã 

Kênh Giang -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

462
DƯƠNG THỊ THANH 

THẢO
2001

Việt 

Nam

Hiệp Thượng, 

Phường Hiệp 

Sơn -Thị xã 

Kinh Môn-Tỉnh 

Hải Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

463 VŨ THỊ QUỲNH 1989
Việt 

Nam

315 Dự Án 833 

Thư Trung 2, 

Phường Đằng 

Lâm-Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

464 ĐINH MỸ LINH 1995
Việt 

Nam

70c/111 Cụm 

1, Phường 

Đông Khê -

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



465 NGUYỄN NGỌC DIỆP 2005
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã 

Thủy Sơn-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

466 NGUYỄN THỊ HIỀN 1988
Việt 

Nam

12A Khu Paris 

23 Vinhomes 

Imperia, 

Phường 

Thượng Lý  -

Quận Hồng 

Bàng-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

467 NGUYỄN THỊ QUYÊN 1990
Việt 

Nam

Thôn Vũ Vị, Xã 

Minh Tân -

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

468
NGUYỄN THỊ THU 

HUYỀN
1995

Việt 

Nam

Thôn A 2, Xã 

Kênh Giang -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

469 ĐINH THỊ THUÝ 2000
Việt 

Nam

Xóm Giếng 

Quảng Cư, Xã 

Quảng Thanh -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

470
NGUYỄN THANH 

THANH HIỀN
1997

Việt 

Nam

Vĩnh Khê, Xã 

An Đồng-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

471 TRẦN THỊ THU BĂNG 1986
Việt 

Nam

Quý kim, 

Phường Hợp 

Đức -Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



472 NGUYỄN THỊ HUỆ 1995
Việt 

Nam

Bấc 1, Xã Thủy 

Đường -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

473 LÊ THỊ OANH 1990
Việt 

Nam

Đội 2 , Xã 

Chính Mỹ-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

474 ĐẶNG THỊ THƯƠNG 2003
Việt 

Nam

KIỀU HẠ 2, Xã 

Quốc Tuấn-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

475 LÊ THỊ THU HUYÊN 1985
Việt 

Nam

Dụ Nghĩa, Xã 

Lê Thiện-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

476
ĐINH THỊ CẨM 

HƯƠNG
1996

Việt 

Nam

195 Nguyễn 

Đức Cảnh, 

Phường Cát Dài 

-Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

477 TRẦN THỊ MAI 1990
Việt 

Nam

Chi lai, Xã 

Trường Thành-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

478 ĐOÀN TUYẾT VÂN 1994
Việt 

Nam

 6B/88A Trần  

Khánh Dư, 

Phường Máy 

Tơ -Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

479 LÊ THỊ HUẾ 1990
Việt 

Nam

Vĩnh Lạc 2, Xã 

Tiền Phong-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây



480 PHẠM THỊ TUYẾT HOA 1995
Việt 

Nam

Đông Nham 1, 

Xã Quốc Tuấn -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

481 NGUYỄN THỊ NHUNG 1983
Việt 

Nam

14/416 Tổ 17, 

Phường Vĩnh 

Niệm-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

482 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 1988
Việt 

Nam

02Trà Khê 1, 

Phường Anh 

Dũng-Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

483 HOÀNG THỊ LOAN 2000
Việt 

Nam

Bắc Hải, 

Phường Bàng 

La-Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

484 PHẠM THỊ DIÊN 1986
Việt 

Nam

Đại Nỗi, Xã 

Hùng Tiến-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

485 VŨ THỊ THU PHƯƠNG 2000
Việt 

Nam

Thôn 10, Xã Kỳ 

Sơn -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

486 TẠ THỊ HẢI 1993
Việt 

Nam

Quyết Tiến 2, 

Xã An Thắng-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

487 LÊ THỊ HỒNG TƯƠI 2000
Việt 

Nam

Thôn 5, Xã Hòa 

Bình-Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây



488
VŨ THỊ QUỲNH 

TRANG
1990

Việt 

Nam

6/9 Phố Đà 

Nẵng, Phường 

Máy Tơ -Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

489
VŨ THỊ HỒNG 

PHƯƠNG
1998

Việt 

Nam

Thôn 3, Xã 

Đông Sơn-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

3/9/2022 Chưa rõ nguồn lây

490 VŨ THÚY MINH 1998
Việt 

Nam

Thôn 1, Xã 

Trung Lập-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

491 PHẠM THỊ HƯƠNG 1996
Việt 

Nam

Thôn Đan Điền, 

Xã Dũng Tiến -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

492 BÙI THỊ KIM ANH 1997
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Gia 

Đức-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

493 LƯỜNG THỊ DIÊN 1994
Việt 

Nam

Xã Mường Lạn-

Huyện Sốp Cộp-

Tỉnh Sơn La

3/8/2022 Chưa rõ nguồn lây

494 NGUYỄN THỊ THỦY 1988
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Kiền 

Bái-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

495 NGUYỄN THỊ NƯỚC 1984
Việt 

Nam

Tổ 12 Khu 2, 

Phường Nam 

Sơn -Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây



496 PHẠM THỊ HƯƠNG 1981
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã 

Giang Biên-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

497 VŨ MINH NGUYỆT 1998
Việt 

Nam

Thôn 2 Tân 

Yên, Xã Tân 

Thành-Huyện 

Hàm Yên-Tỉnh 

Tuyên Quang

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

498
LƯƠNG THỊ QUỲNH 

PHƯƠNG
1995

Việt 

Nam

100/143 Tôn 

Đức Thắng, 

Phường An 

Dương -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

499 BÙI THỊ QUYÊN 1984
Việt 

Nam

Xóm 3 Nguyệt 

Áng, Xã Thái 

Sơn -Huyện An 

Lão-Thành phố 

Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

500 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 1995
Việt 

Nam

43/749 Hà Huy 

Tập, Xã Thạch 

Bình-Thành 

phố Hà Tĩnh-

Tỉnh Hà Tĩnh

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

501 QUẢN THU THẢO 1994
Việt 

Nam

17/126 An Đà, 

Phường Đằng 

Giang-Quận 

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

2/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

502
ĐẶNG THỊ HỒNG 

NHUNG
1994

Việt 

Nam

12/12B/666 

Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh 

Niệm-Quận Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

2/3/2022 Chưa rõ nguồn lây



503
NGUYỄN THỊ THU 

HƯỜNG
1986

Việt 

Nam

3/43/182 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn-

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

28/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

504 PHẠM THỊ LƯƠNG 1991
Việt 

Nam

Cụm 5 Gia 

Phong, Xã Tân 

Hưng-Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

505
NGUYỄN THỊ THANH 

MAI
1984

Việt 

Nam

8B/45 Đông 

Trà, Phường 

Dư Hàng Kênh-

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

506
NGUYỄN THỊ NGỌC 

VÂN
1988

Việt 

Nam

Xã Công Lý-

Huyện Lý Nhân-

Tỉnh Hà Nam

27/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

507 NGUYỄN THỊ THẤM 1984
Việt 

Nam

Minh Tiến, Xã 

Đồng Cẩm-

Huyện Kim 

Thành-Tỉnh Hải 

Dương

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

508 BÙI THỊ PHƯƠNG 1997
Việt 

Nam

Kim Lâu, Xã 

Tân Liên -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

509 TRẦN THỊ NHUNG 1995
Việt 

Nam

Tân Tiến, 

Phường Tân 

Thành -Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

510 HOÀNG THỊ HỒNG 2001
Việt 

Nam

Câu hạ B, Xã 

Quang Trung-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



511 TRẦN THỊ MAI 1994
Việt 

Nam

Thôn 8, Xã 

Thủy Triều -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

01/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

512 LÊ THỊ THANH LOAN 1987
Việt 

Nam

Số 1 Ngõ 225 

Ngô Gia Tự, 

Phường Đằng 

Lâm-Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

27/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

513 NGUYỄN HỒNG NGỌC 1993
Việt 

Nam

Thôn 1, Xã 

Thiên Hương-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

514
HOÀNG THỊ PHƯƠNG 

ANH
1994

Việt 

Nam

Quảng Bình, Xã 

Đồng Cẩm-

Huyện Kim 

Thành-Tỉnh Hải 

Dương

03/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

515
ĐỒNG THỊ HUYỀN 

TRANG
1997

Việt 

Nam

Thôn 2 My 

Sơn, Xã Ngũ 

Lão -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

516 LƯƠNG THỊ THƠM 1991
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Phả 

Lễ-Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

01/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

517 NGUYỄN THỊ HẰNG 1986
Việt 

Nam

1/21/2 Khu 6, 

Việt Hòa-

Thành phố Hải 

Dương-Tỉnh 

Hải Dương

26/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

518 NGÔ THỊ KIM NGỌC 1999
Việt 

Nam

Liễu Dinh, Xã 

Trường Thọ -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

01/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



519 NGUYỄN THU TRANG 1988
Việt 

Nam

358 An Tràng, 

Thị trấn 

Trường Sơn -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

520 TRẦN THỊ BÍCH 1992
Việt 

Nam

Số Nhà 15 Tổ 

16 Khu Dân Cư 

Phúc Lộc, 

Phường Hưng 

Đạo -Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

03/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

521 NGUYỄN THỊ HIỀN 1986
Việt 

Nam

Thôn Giang, Xã 

Nhân La-Huyện 

Kim Động-Tỉnh 

Hưng Yên

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

522 VŨ THỊ NGỌC LINH 1993
Việt 

Nam

Tổ 5, Phường 

Đằng Hải  -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

03/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

523 LÊ QUỲNH CHI 1995
Việt 

Nam

31/78 Miếu 2 

Xã, Phường Dư 

Hàng Kênh-

Quận Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

26/02/20

22
Chưa rõ nguồn lây

524 TRƯƠNG THỊ ÁNH 2001
Việt 

Nam

Nại Đông, Xã 

Tam Kỳ -Huyện 

Kim Thành-

Tỉnh Hải Dương

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

525 LÝ THỊ LÍU 2002
Việt 

Nam

Bản Phiêng 

Bay, Chiềng 

Khay-Quỳnh 

Nhai-Tỉnh Sơn 

La

09/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

526 HOÀNG THỊ NHẸ 1991
Việt 

Nam

Đội 9, Xã Chính 

Mỹ -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

03/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



527 NGUYỄN THỊ AN 1998
Việt 

Nam

Tuần tiến, Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

528 VŨ THỊ MAI HỒNG 2001
Việt 

Nam

Tdp Nghĩa 

Phương, 

Phường Minh 

Đức -Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

529 PHẠM THỊ THÚY 1997
Việt 

Nam

Lai Triều, Xã 

Hợp Thành -

Huyện Triệu 

Sơn-Tỉnh 

Thanh Hóa

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

530
NGUYỄN THỊ NGỌC 

HUYỀN
1997

Việt 

Nam

Láng Cáp, Xã 

Lập Lễ -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

01/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

531
NGUYỄN THỊ HỒNG 

HẢI
1997

Việt 

Nam

Mỹ Giang, Xã 

Kênh Giang  -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

532 NGUYỄN THỊ VÂN 1991
Việt 

Nam

Thôn 9, Xã Kỳ 

Sơn -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

533 NGUYỄN THU NGÂN 1983
Việt 

Nam

46 Đê La 

Thành, Phường 

Thổ Quan -

Quận Đống Đa-

Thành phố Hà 

Nội

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

534 NGUYỄN THỊ THANH 1997
Việt 

Nam

Bạch Mai, Xã 

Đồng Thái -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

03/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



535 VŨ THỊ HÒA 1990
Việt 

Nam

Thôn 1, Xã 

Minh Tân -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

536 ĐỒNG THỊ THÚY 1991
Việt 

Nam

Câu Đông, Xã 

Quang Trung-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

537 BÙI THỊ HOA 1990
Việt 

Nam

Xóm 6- Trung 

Sơn, Xã Ngũ 

Lão-Huyện 

Thuỷ Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

538 ĐÀO LÂM NGỌC 1991
Việt 

Nam

27/199 Tô 

Hiệu, Phường 

Trại Cau -Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

05/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

539
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG
1990

Việt 

Nam

109 Đông Khê, 

Phường Đông 

Khê-Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

09/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

540 NGUYỄN THỊ HUYỀN 2002
Việt 

Nam

Xuân Cát, Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

05/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

541 ĐÀO THỊ NHUNG 2000
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Du 

Lễ-Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

05/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

542
NGUYỄN THỊ CẨM 

VÂN
1996

Việt 

Nam

Thôn 3- Nãi 

Sơn, Xã Tú Sơn -

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



543 NGUYỄN THỊ HOẠT 1990
Việt 

Nam

Đội 12, Xã 

Chính Mỹ-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

07/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

544
NGUYỄN THỊ THỦY 

TRANG
1997

Việt 

Nam

Kiến Thiết 1, 

Phường Tràng 

Minh-Quận 

Kiến An-Thành 

phố Hải Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

545 CAO THỊ LINH SAN 1998
Việt 

Nam

Thôn Phương 

Chử Bắc, Xã 

Trường Thành  -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

05/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

546 NGUYỄN THỊ LAN ANH 1989
Việt 

Nam

Tân Trung, Xã 

Quang Trung-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

05/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

547 LÊ THỊ LOAN 1980
Việt 

Nam

 Thôn  7 , Xã 

Thủy Sơn-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

18/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

548
DƯƠNG THỊ HOÀI 

THƯƠNG
1998

Việt 

Nam

Thôn 7, Xã Liên 

Khê -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

549 TRẦN THỊ BÍCH VÂN 1991
Việt 

Nam

Phường Phú 

Thứ-Thị xã Kinh 

Môn-Tỉnh Hải 

Dương

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

550
PHẠM THỊ THÙY 

MỪNG
1992

Việt 

Nam

Đội 4 Lũng 

Quý, Xã Kiến 

Quốc -Huyện 

Ninh Giang-

Tỉnh Hải Dương

05/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



551 NGUYỄN THỊ LOAN 1984
Việt 

Nam

Bàng trung, 

Phường Bàng 

La-Quận Đồ 

Sơn-Thành phố 

Hải Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

552 HOÀNG THỊ DUYÊN 1983
Việt 

Nam

Lê Lác 2, Xã An 

Hồng-Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

553 LÊ THỊ THANH 1983
Việt 

Nam

Số 5 Hoàng 

Long, Thị trấn 

Minh Đức -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

07/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

554 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1988
Việt 

Nam

Mỹ Động, 

Phường Hiến 

Thành-Thị xã 

Kinh Môn-Tỉnh 

Hải Dương

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

555 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 2005
Việt 

Nam

6C22 Đà Nẵng, 

Phường Cầu 

Tre  -Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

556 NGUYỄN THỊ HUỆ 1993
Việt 

Nam

Xóm 5, Xã Tam 

Cường-Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

557
NGUYỄN THỊ HỒNG 

DƯƠNG
1995

Việt 

Nam

Khuông Lư, 

Ngũ Lão-Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

558 TRẦN THỊ HẠNH 1993
Việt 

Nam

Thôn Giữa, Xã 

Hoàng Châu-

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



559 NGUYỄN THỊ TÀI NINH 1995
Việt 

Nam

Thôn 5, Xã Hòa 

Bình -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

07/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

560 ĐẶNG XUÂN HÒA 2002
Việt 

Nam

Thôn 9, Xã Liên 

Khê  -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

561 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 1993
Việt 

Nam

28/274A Đồng 

Tâm, Phường 

Lạch Tray -

Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

562
NGUYỄN HUYỀN 

TRANG
1993

Việt 

Nam

Tổ 2 Cam Lộ 2, 

Phường Hùng 

Vương -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

563 PHẠM THỊ NGA 1995
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Việt 

Tiến-Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

564 NGUYỄN THỊ DUNG 1989
Việt 

Nam

Thôn 5, Xã Hợp 

Thành-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

07/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

565 NGUYỄN THỊ THANH 1995
Việt 

Nam

An Ninh, Xã An 

Ninh-Huyện 

Quỳnh Phụ-

Tỉnh Thái Bình

02/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

566
LƯƠNG NGỌC 

QUỲNH TRANG
1995

Việt 

Nam

550 Ngô Gia 

Tự, Phường 

Thành Tô -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

05/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



567 ĐỖ MINH HỒNG 1986
Việt 

Nam

41 Cống mỹ, 

Phường Quán 

Toan -Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

568 TRẦN THỊ HOÀI NGỌC 2001
Việt 

Nam

Nhân Mục, Xã 

Nhân Hòa -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

07/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

569 PHẠM THỊ THẢO 1987
Việt 

Nam

129 Hoa Khê, 

Phường Quán 

Trữ  -Quận 

Kiến An-Thành 

phố Hải Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

570 DƯƠNG THỊ ÁNH 2004
Việt 

Nam

Bình huệ, Xã 

Quang Phục  -

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

08/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

571 NGUYỄN THỊ VUI 1987
Việt 

Nam

Tổ 10, Phường 

Bắc Sơn -Quận 

Kiến An-Thành 

phố Hải Phòng

07/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

572 PHẠM THÚY LƯƠNG 1999
Việt 

Nam

Kỳ Sơn, Xã Tân 

Trào-Huyện 

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

573 NGUYỄN THỊ KHƯƠNG 1999
Việt 

Nam

Trúc Động, Xã 

Lưu Kiếm -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

574 LƯU THỊ HỒNG DUNG 1992
Việt 

Nam

Tỉnh Thủy 2, Xã 

An Hòa-Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

05/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



575 TÔ THỊ NGỌC YẾN 1993
Việt 

Nam

Thôn Cúc Phố, 

Xã Vinh Quang -

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

09/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

576 LƯƠNG HỒNG GHI 1980
Việt 

Nam

Tân lập, Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

577 HÀ THỊ LIÊN 1988
Việt 

Nam

Đội 1, Xã Kỳ 

Sơn-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

07/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

578
PHẠM THỊ PHƯƠNG 

QUÝ
1993

Việt 

Nam

Minh Đức, Xã 

Quỳnh Thọ  -

Huyện Quỳnh 

Phụ-Tỉnh Thái 

Bình

21/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

579 NGUYỄN THỊ NGA 1983
Việt 

Nam

Phố Mới, Xã 

Phù Ninh-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

17/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

580 NGUYỄN QUỲNH ANH 1994
Việt 

Nam

Tổ 3 Phường 

Hưng Đạo-

Quận Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

08/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

581
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
1988

Việt 

Nam

Thôn bắc, Xã 

Phù Long-

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

582 NGUYỄN THỊ HÀ 1985
Việt 

Nam

Thôn Thượng, 

Xã An Hưng  -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

07/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



583 NGUYỄN THỊ THU 1995
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Ngũ 

Phúc -Huyện 

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

11/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

584 NGUYỄN THỊ THÙY 1985
Việt 

Nam

Cẩm Văn, Xã 

Quốc Tuấn-

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

09/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

585
NGUYỄN DIỆU 

HƯƠNG
1995

Việt 

Nam

Tổ dân phố 5, 

Hưng Đạo-

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

586 LÃ THỊ HƯƠNG 1993
Việt 

Nam

Đội 9 Dưỡng 

Mông, Xã Ngũ 

Phúc-Huyện 

Kim Thành-

Tỉnh Hải Dương

20/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

587 BÙI THỊ TUYẾT 1990
Việt 

Nam

65 Hòa Bình, 

Phường Văn 

Đẩu-Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

06/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

588 LÊ THỊ LIÊN 1991
Việt 

Nam

Hiền Sỹ, Xã Chí 

Minh -Huyện 

Tứ Kỳ-Tỉnh Hải 

Dương

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

589 LÊ THỊ XUÂN THU 1999
Việt 

Nam

Thôn Vam 

Trên, Xã Vinh 

Quang  -Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

590 ĐỖ VŨ PHƯƠNG 2000
Việt 

Nam

Thôn Nứa, Xã 

Quảng Thanh -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

08/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



591 BÙI THỊ HỒNG THUẬN 1982
Việt 

Nam

Tổ Trường 

Chinh 1, 

Phường Quán 

Trữ -Quận Kiến 

An-Thành phố 

Hải Phòng

08/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

592
NGUYỄN THỊ THANH 

VÂN
1977

Việt 

Nam

Phúc Nam, Xã 

Lưu Kiếm-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

11/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

593 NGUYỄN THỊ LY 1982
Việt 

Nam

Đình Ngọ, Xã 

Hồng Phong -

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

594 TRẦN THÚY HOA 1977
Việt 

Nam

Xóm 6 Tuy Lạc, 

Xã Thủy Triều-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

14/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

595
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
1997

Việt 

Nam

 Chợ Giá, Xã 

Kênh Giang-

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

09/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

596 NGUYỄN THỊ MAI 1993
Việt 

Nam

Thôn Trà Đông -

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

08/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

597 PHẠM THỊ NHUNG 1998
Việt 

Nam

Đại công, Xã 

Tiên Cường -

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

12/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

598 VŨ THỊ THÙY 2006
Việt 

Nam

Xóm Hạ, Xã An 

Hưng -Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

12/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



599 TẠ THỊ THANH HUYỀN 1996
Việt 

Nam

Thôn 3 -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

600 TRẦN THỊ TUYẾT 1994
Việt 

Nam

Đẩu Vũ 3, 

Phường Văn 

Đẩu -Quận 

Kiến An-Thành 

phố Hải Phòng

11/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

601 BÙI THỊ NHUNG 1994
Việt 

Nam

Đương Thắng, 

Xã Ngũ Đoan-

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

12/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

602 HOÀNG THỊ VÂN 1980
Việt 

Nam

Số Nhà 21 Khu 

Dân Cư Văn Ổ, 

Phường An 

Sinh-Thị Xã 

Kinh Môn-Tỉnh 

Hải Dương

11/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

603 BÙI THỊ YẾN 1981
Việt 

Nam

Đại Tiến, Xã 

Đại Đức-Huyện 

Kim Thành-

Tỉnh Hải Dương

13/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

604 ĐỖ THỊ NGA 1997
Việt 

Nam

Thôn 3, Xã Hoa 

Động -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

605
NGUYỄN THỊ THU 

HƯỜNG
1996

Việt 

Nam

Sa Đống, Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

12/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

606 TRỊNH THỊ LOAN 1993
Việt 

Nam

Lão Phong, Xã 

Tân Phong -

Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

13/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



607 ĐOÀN THỊ NGẦN 1986
Việt 

Nam

Phương Hạ, Xã 

Chiến Thắng  -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

608 ĐỖ THỊ THÚY 1993
Việt 

Nam

Thôn 4, Xã Cao 

Nhân  -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

14/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

609 PHẠM HỒNG HẠNH 1995
Việt 

Nam

Lê Lợi 2, Xã 

Đông Xuân -

Huyện Đông 

Hưng-Tỉnh Thái 

Bình

13/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

610 PHẠM THỊ HUỆ 1987
Việt 

Nam

Lang Thượng, 

Xã Mỹ Đức -

Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

13/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

611 PHẠM THÙY NHUNG 1988
Việt 

Nam

Thôn 7 Cung 

Chúc, Xã Trung 

Lập-Huyện 

Vĩnh Bảo-

Thành phố Hải 

Phòng

13/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

612 TRẦN THỊ HẰNG 1998
Việt 

Nam

Số 316 Thành 

Tô Tdp Số 6, 

Phường Tràng 

Cát -Quận Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

13/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

613 PHẠM THỊ KIM NGÂN 1991
Việt 

Nam

14/180 

Phương Lưu, 

Phường Vạn 

Mỹ -Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

10/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

614 TRẦN THỊ THƠM 1995
Việt 

Nam

Xóm Chùa, Xã 

Yên Từ  -Huyện 

Yên Mô-Tỉnh 

Ninh Bình

13/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



615 VŨ THỊ HIỀN 1986
Việt 

Nam

Thôn 2, Xã Gia 

Đức-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

11/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

616 PHẠM THỊ HỒNG HẢI 1947
Việt 

Nam

Thôn Quyết 

Thắng, Kim 

Anh-Kim Thành-

Tỉnh Hải Dương

21/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

617 PHẠM NGỌC ÁNH 1998
Việt 

Nam

Tdp Trầm Ân, 

Thị trấn Yên 

Sơn-Huyện Yên 

Sơn-Tỉnh 

Tuyên Quang

15/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

618
NGUYỄN THANH 

PHƯƠNG
1993

Việt 

Nam

Ngân Cầu, Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

16/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

619 TRẦN THỊ HIÊN 1996
Việt 

Nam

Thôn 2, Xã Việt 

Hải -Huyện Cát 

Hải-Thành phố 

Hải Phòng

22/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

620
NGUYỄN THỊ THÙY 

DƯƠNG
1997

Việt 

Nam

Khu Hoàng Xá, 

Thị trấn An Lão 

-Huyện An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

12/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

621 TRẦN THỊ VÂN 1989
Việt 

Nam

58 Trung 

Nghĩa, Phường 

Hợp Đức -Quận 

Đồ Sơn-Thành 

phố Hải Phòng

15/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

622 TRẦN THỊ VÂN ANH 1995
Việt 

Nam

Dụ Nghĩa, Xã 

Lê Thiện-

Huyện An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

20/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



623 LÊ THỊ CẨM TÚ 1997
Việt 

Nam

Ấp 11, Xã Mỹ 

Thành Nam-Thị 

xã Cai Lậy-Tỉnh 

Tiền Giang

16/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

624 ĐỖ THỊ NGUYỆN 1993
Việt 

Nam

47A/48/229 

Hàng Kênh, 

Hàng Kênh-Lê 

Chân-Thành 

phố Hải Phòng

13/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

625 BÙI THỊ HƯƠNG LAN 1997
Việt 

Nam

Thôn 3 Việt 

Khê, Xã Phù 

Ninh -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

14/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

626 BÙI THỊ THÊM 1982
Việt 

Nam

Súy Nẻo, Bắc 

Hưng-Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

16/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

627 VŨ THỊ HỒNG HẠNH 1994
Việt 

Nam

48 Minh Khai, 

Phường Hoàng 

Văn Thụ-Quận 

Hồng Bàng-

Thành phố Hải 

Phòng

20/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

628 ĐỖ THỊ HỒNG 2002
Việt 

Nam

 Khu Quyết 

Tiến, Thị trấn 

Minh Đức -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

16/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

629 NGUYỄN THỊ THỦY 1993
Việt 

Nam

Thôn 5, Xã 

Thủy Sơn -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

17/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

630 PHẠM THỊ TOÀN 1981
Việt 

Nam

Bảo Kiếm, Xã 

Lập Lễ-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

20/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



631 ĐẶNG THỊ TÚ 1989
Việt 

Nam

Số 8 Hồ Sen, 

Thị trấn Núi 

Đối-Huyện Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

25/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

632 MẠC HỒNG HUẾ 1994
Việt 

Nam

 Thôn 10, Xã 

Hợp Thành -

Huyện Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

17/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

633 NGUYỄN THỊ ÚT NĂM 1981
Việt 

Nam

6/7/128 An Đà, 

Đằng Giang-

Ngô Quyền-

Thành phố Hải 

Phòng

20/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

634 LƯU THỊ LÀNH 1978
Việt 

Nam

Xóm đông, An 

Thái-An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

22/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

635 PHẠM THỊ LỆ QUYÊN 1991
Việt 

Nam

Ninh Tiếp, Xã 

Nghĩa Lộ -

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

25/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

636 PHAN THỊ SƠN 1992
Việt 

Nam

4/70 An Phong, 

Phường Quang 

Trung-Thành 

phố Nam Định-

Tỉnh Nam Định

22/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

637 ĐỖ THÚY ANH 1992
Việt 

Nam

260 Lô 9 Mở 

Rộng, Phường 

Đằng Hải -

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

24/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

638 BÙI THỊ HƯƠNG 1993
Việt 

Nam

Bảo Kiếm, Xã 

Lập Lễ -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

21/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



639 LƯƠNG THỊ THẢO 1996
Việt 

Nam

Thôn Ebar, Xã 

Cư Pui -Huyện 

Krông Bông-

Tỉnh Đắk Lắk

20/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

640
DƯƠNG THỊ THÙY 

LINH
1996

Việt 

Nam

Khu 4, Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Thành 

phố Hải Phòng

19/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

641 TRẦN THỊ MINH 1994
Việt 

Nam

Thôn 5, Xã Hợp 

Thành -Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

23/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

642
NGUYỄN THỊ NGỌC 

THƯƠNG
1986

Việt 

Nam

82C/33/112A 

Ngô Quyền, 

Phường Máy 

Chai-Quận Ngô 

Quyền-Thành 

phố Hải Phòng

19/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

643 ĐINH THỊ HOA 1993
Việt 

Nam

Lĩnh Hoàng, Xã 

Thanh Quang-

Huyện Thanh 

Hà-Tỉnh Hải 

Dương

08/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

644 BÙI THỊ NHINH 1990
Việt 

Nam

Thiện Đáp, Kim 

Xuyên-Kim 

Thành-Tỉnh Hải 

Dương

28/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

645 TRƯƠNG THỊ HÀ 1988
Việt 

Nam

Thôn Cữ, Xã Lê 

Thiện  -Huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

25/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

646 HỎ THỊ THANH 1998
Việt 

Nam

Thôn Mường 

Mô, xã Mường 

Mô-Nậm Nhùn-

Tỉnh Lai Châu

31/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây



647 LÊ PHƯƠNG THÙY 2001
Việt 

Nam

Tdp Tiến Lộc, 

Thị trấn Cát Hải  

 -Huyện Cát 

Hải-Thành phố 

Hải Phòng

28/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

648
NGUYỄN THỊ THY 

NGỌC
1992

Việt 

Nam

Văn Chấn, Xã 

Văn Phong-

Huyện Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng

01/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

649 HOÀNG THỊ GẤM 1981
Việt 

Nam

Đội 8, Lưu 

Kiếm-Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

28/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

650 VŨ QUỲNH HOA 1988
Việt 

Nam

5/115 Hàng 

Kênh, Hàng 

Kênh-Lê Chân-

Thành phố Hải 

Phòng

31/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

651 VŨ THỊ LAN ANH 1999
Việt 

Nam

47/2/79 Chợ 

Con, Phường 

Trại Cau-Quận 

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

01/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

652 ĐÀO THỊ LÊ 1997
Việt 

Nam

Đội 6 Quế Lâm, 

Thụy Hương-

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

29/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

653
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
1987

Việt 

Nam

Thôn 2 Hợp 

Thành-Huyện 

Thủy Nguyên-

Thành phố Hải 

Phòng

31/03/20

22
Chưa rõ nguồn lây

654
NGUYỄN THỊ MAI 

QUYÊN
2002

Việt 

Nam

Lạc Thiện, Xã 

Liên Hòa-

Huyện Kim 

Thành-Tỉnh Hải 

Dương

02/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây



655 PHẠM THỊ HUYỀN 1990
Việt 

Nam

Số 128-Hợp 

Hoà-Trà Khê, 

Phường Anh 

Dũng-Quận 

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

04/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

656 NGUYỄN THỊ LOAN 1995
Việt 

Nam

Đại Trang, Bát 

Trang-Huyện 

An Lão-Thành 

phố Hải Phòng

02/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

657
PHAN NGỌC TRINH 

NGUYÊN
1998

Việt 

Nam

Xã Thủy Đường-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

03/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

658 VŨ THỊ TUYẾT 1978
Việt 

Nam

Thôn Bảo 

Kiếm, Xã Lập 

Lễ-Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

09/0/420

22
Chưa rõ nguồn lây

659
HOÀNG THỊ THU 

HƯỜNG
2000

Việt 

Nam

Bản Mai Hạ, Xã 

Xuân Hoà-

Huyện Bảo Yên-

Tỉnh Lào Cai

06/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

660 PHẠM THỊ HUYẾN 1997
Việt 

Nam

Thôn Cương 

Nha, Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

08/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

661 VŨ THỊ HỒNG VÂN 1998
Việt 

Nam

Chợ tổng, Xã 

Lưu Kiếm-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

12/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

662 PHẠM THỊ DUYÊN 1994
Việt 

Nam

Thôn 6, Xã 

Trung Lập-

Huyện Vĩnh 

Bảo-Thành phố 

Hải Phòng

07/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây



663 TRƯƠNG THỊ LUẬN 1988
Việt 

Nam

Văn Giai, Chí 

Minh-Chí Linh-

Tỉnh Hải Dương

19/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

664 PHẠM THỊ VÂN ANH 1984
Việt 

Nam

34 Thư Trung 

1, Phường 

Đằng Lâm-

Quận Hải An-

Thành phố Hải 

Phòng

19/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

665 TRẦN THỊ GIANG 1999
Việt 

Nam

Thôn 10, Minh 

Tân-Thủy 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

21/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

666 NGUYỄN THỊ LỆ 2000
Việt 

Nam

Bằng lai, Xã 

Ngũ Phúc-

Huyện Kim 

Thành-Tỉnh Hải 

Dương

21/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

667 NGUYỄN THỊ THUẦN 1997
Việt 

Nam

Đội 5 Đồng 

Mới, Xã Lập Lễ-

Huyện Thuỷ 

Nguyên-Thành 

phố Hải Phòng

29/04/20

22
Chưa rõ nguồn lây

668 HÀ THỊ THÙY 1988
Việt 

Nam

Xã Đông Các-

Huyện Đông 

Hưng-Tỉnh Thái 

Bình

12/06/20

22
Chưa rõ nguồn lây

669 HOÀNG THỊ HUỆ 1996
Việt 

Nam

Thôn Đá Bạc 2, 

Hoàng Thám-

Chí Linh-Tỉnh 

Hải Dương

29/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

670 ĐINH THỊ MỸ LINH 1997
Việt 

Nam

Tổ dân phố 7, 

Thị trấn An 

Dương-huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

08/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

671 TRẦN THỊ PHƯỢNG 1988
Việt 

Nam

Đội 4 Dụ Nghĩa, 

Lê Thiện-huyện 

An Dương-

Thành phố Hải 

Phòng

08/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây



672
PHẠM LỆ THƯƠNG 

THƯƠNG
1994

Việt 

Nam

Thôn Liêu Xá, 

Đại Sơn-Tứ Kỳ-

Tỉnh Hải Dương

19/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

673 TRẦN THỊ HIỀN 1995
Việt 

Nam

Dụ Nghĩa, Lê 

Thiện-An 

Dương-Thành 

phố Hải Phòng

19/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

674 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 1987
Việt 

Nam

36/411 Thiên 

Lôi, Vĩnh Niệm-

Lê Chân-Thành 

phố Hải Phòng

22/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

675 NGUYỄN THỊ THANH 1990
Việt 

Nam

Đại Lộc, Đại 

Hợp-Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

24/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

676 TRẦN THỊ TRANG 1994
Việt 

Nam

Thiên Đông, 

Kim Tân-Kim 

Thành-Tỉnh Hải 

Dương

29/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

677 TRẦN THỊ LUYÊN 1988
Việt 

Nam

Xóm 10 Tư Đa, 

Minh Hòa-Kinh 

Môn-Tỉnh Hải 

Dương

29/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

678 PHẠM THỊ THẮM 1999
Việt 

Nam

Số 1 Cát Linh, 

Tràng Cát-Hải 

An-Thành phố 

Hải Phòng

19/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

679
PHẠM THỊ MINH 

THUẬN
2000

Việt 

Nam

Trực Trang, Bát 

Trang-An Lão-

Thành phố Hải 

Phòng

22/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

680 NGUYỄN KIỀU OANH 1993
Việt 

Nam

TDP 16 Hưng 

Đạo-Dương 

Kinh-Thành 

phố Hải Phòng

26/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

681 NGUYỄN THỊ HOÀI 1991
Việt 

Nam

Đốc Hành, 

Toàn Thắng-

Tiên Lãng-

Thành phố Hải 

Phòng

22/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây



682 TRẦN MỸ LỆ 1990
Việt 

Nam

Số 9 thôn Phúc 

Lộc, Hưng Đạo-

Dương Kinh-

Thành phố Hải 

Phòng

24/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

683 TRẦN THỊ LIÊN 1986
Việt 

Nam

Thôn Chuẩn 

Thừng, Kim 

ĐÍnh-Kim 

Thành-Tỉnh Hải 

Dương

29/08/20

22
Chưa rõ nguồn lây

684 VŨ THỊ NHI 1999
Việt 

Nam

Thôn Trúc, Ngũ 

Đoan-Kiến 

Thụy-Thành 

phố Hải Phòng

05/09/20

22
Chưa rõ nguồn lây

685 HỨA THỊ MAI ANH 1991
Việt 

Nam

Số 20 Thọ 

Xuân, Núi Đối-

Kiến Thụy-

Thành phố Hải 

Phòng

09/09/20

22
Chưa rõ nguồn lây
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09/02/20

22
F0 6

09/02/20

22
F0 13

09/02/20

22
F0 5

09/02/20

22
F0 7

09/02/20

22
F0 7



09/02/20

22
F0 10

09/02/20

22
F0 8

09/02/20

22
F0 5

09/02/20

22
F0 6

10/02/20

22
F0 5

10/02/20

22
F0 15

10/02/20

22
F0 9

10/02/20

22
F0 8



10/02/20

22
F0 11

10/02/20

22
F0 6

10/02/20

22
F0 1

10/02/20

22
F0 10

10/02/20

22
F0 14

10/02/20

22
F0 10

10/02/20

22
F0 6

11/02/20

22
F0 7



11/02/20

22
F0 9

11/02/20

22
F0 14

11/02/20

22
F0 5

11/02/20

22
F0 7

11/02/20

22
F0 4

11/02/20

22
F0 4

11/02/20

22
F0 4



12/02/20

22
F0 5

12/02/20

22
F0 10

12/02/20

22
F0 7

12/02/20

22
F0 6

12/02/20

22
F0 11

12/02/20

22
F0 5

12/02/20

22
F0 6

12/02/20

22
F0 15



12/02/20

22
F0 3

12/02/20

22
F0 3

12/02/20

22
F0 15

12/02/20

22
F0 16

12/02/20

22
F0 6

12/02/20

22
F0 6

12/02/20

22
F0 10

12/02/20

22
F0 8



12/02/20

22
F0 5

12/02/20

22
F0 9

12/02/20

22
F0 8

12/02/20

22
F0 6

12/02/20

22
F0 11

12/02/20

22
F0 8

12/02/20

22
F0 8



12/02/20

22
F0 11

12/02/20

22
F0 9

12/02/20

22
F0 8

13/02/20

22
F0 11

13/02/20

22
F0 8

13/02/20

22
F0 8

13/02/20

22
F0 6

13/02/20

22
F0 9



13/02/20

22
F0 17

13/02/20

22
F0 10

13/02/20

22
F0 4

13/02/20

22
F0 8

13/02/20

22
F0 9

13/02/20

22
F0 12

13/02/20

22
F0 1



13/02/20

22
F0 7

13/02/20

22
F0 3

13/02/20

22
F0 10

13/02/20

22
F0 16

14/02/20

22
F0 8

14/02/20

22
F0 4

14/02/20

22
F0 4



14/02/20

22
F0 6

14/02/20

22
F0 13

14/02/20

22
F0 9

14/02/20

22
F0 13

14/02/20

22
F0 7

14/02/20

22
F0 8

18/02/20

22
F0 4

14/02/20

22
F0 5



14/02/20

22
F0 3

14/02/20

22
F0 8

14/02/20

22
F0 8

14/02/20

22
F0 1

14/02/20

22
F0 8

14/02/20

22
F0 14

14/02/20

22
F0 10

14/02/20

22
F0 2



15/02/20

22
F0 6

15/02/20

22
F0 9

15/02/20

22
F0 3

15/02/20

22
F0 9

15/02/20

22
F0 5

15/02/20

22
F0 8

15/02/20

22
F0 9

15/02/20

22
F0 8



15/02/20

22
F0 4

15/02/20

22
F0 5

15/02/20

22
F0 3

15/02/20

22
F0 5

15/02/20

22
F0 5

15/02/20

22
F0 5

15/02/20

22
F0 6

15/02/20

22
F0 8



16/02/20

22
F0 7

16/02/20

22
F0 8

16/02/20

22
F0 8

16/02/20

22
F0 6

16/02/20

22
F0 4

16/02/20

22
F0 8

16/02/20

22
F0 6



16/02/20

22
F0 6

16/02/20

22
F0 10

16/02/20

22
F0 4

16/02/20

22
F0 4

16/02/20

22
F0 7

16/02/20

22
F0 6

16/02/20

22
F0 6



16/02/20

22
F0 9

16/02/20

22
F0 3

16/02/20

22
F0 8

16/02/20

22
F0 4

16/02/20

22
F0 10

16/02/20

22
F0 5

17/02/20

22
F0 9

17/02/20

22
F0 7



17/02/20

22
F0 9

17/02/20

22
F0 16

17/02/20

22
F0 5

17/02/20

22
F0 7

17/02/20

22
F0 9

17/02/20

22
F0 5

17/02/20

22
F0 1

17/02/20

22
F0 11



17/02/20

22
F0 6

######## F0 2

######## F0 1

######## F0 4

######## F0 7

######## F0 9

######## F0 13

######## F0 7



######## F0 9

######## F0 8

######## F0 8

######## F0 5

######## F0 17

######## F0 5

######## F0 8

######## F0 5



######## F0 9

######## F0 9

######## F0 8

######## F0 5

######## F0 5

######## F0 24

######## F0 2



######## F0 15

######## F0 11

######## F0 5

######## F0 4

######## F0 4

######## F0 17

######## F0 13



######## F0 8

######## F0 7

######## F0 7

######## F0 5

######## F0 10

######## F0 7

######## F0 6

######## F0 14



######## F0 17

######## F0 7

######## F0 9

######## F0 7

######## F0 10

######## F0 14

######## F0 15



######## F0 7

######## F0 15

######## F0 8

######## F0 6

######## F0 8

######## F0 2

######## F0 11



######## F0 5

######## F0 10

######## F0 8

######## F0 5

######## F0 4

######## F0 7

######## F0 9

######## F0 10



######## F0 7

######## F0 12

######## F0 5

######## F0 6

######## F0 8

######## F0 4

######## F0 8



######## F0 25

######## F0 5

######## F0 8

######## F0 11

######## F0 5

######## F0 12

######## F0 5



######## F0 8

######## F0 7

######## F0 7

######## F0 5

######## F0 5

######## F0 6

######## F0 11

######## F0 4



######## F0 7

######## F0 8

######## F0 3

######## F0 8

######## F0 9

######## F0 5

######## F0 21

######## F0 8



######## F0 5

######## F0 6

######## F0 8

######## F0 3

######## F0 3

######## F0 6

######## F0 6

######## F0 7



######## F0 12

######## F0 12

######## F0 5

######## F0 4

######## F0 6

######## F0 5

######## F0 15

######## F0 6



######## F0 4

######## F0 5

######## F0 3

######## F0 4

######## F0 4

######## F0 4

######## F0 6



######## F0 4

######## F0 3

######## F0 7

######## F0 10

######## F0 6

######## F0 6

######## F0 5



######## F0 4

######## F0 5

######## F0 6

######## F0 5

######## F0 10

######## F0 6

######## F0 6

######## F0 6



######## F0 5

######## F0 7

######## F0 21

######## F0 7

######## F0 4

######## F0 7

######## F0 6

######## F0 5



######## F0 10

######## F0 13

######## F0 5

######## F0 11

######## F0 5

######## F0 12

######## F0 3

######## F0 10



######## F0 3

######## F0 5

######## F0 4

######## F0 5

######## F0 5

25/02/20

22
F0 5

25/02/20

22
F0 5



25/02/20

22
F0 3

25/02/20

22
F0 7

25/02/20

22
F0 7

25/02/20

22
F0 2

25/02/20

22
F0 9

25/02/20

22
F0 5

25/02/20

22
F0 7

25/02/20

22
F0 5



25/02/20

22
F0 4

25/02/20

22
F0 2

25/02/20

22
F0 5

25/02/20

22
F0 6

26/02/20

22
F0 4

26/02/20

22
F0 3

26/02/20

22
F0 1

26/02/20

22
F0 3



26/02/20

22
F0 6

26/02/20

22
F0 5

26/02/20

22
F0 6

26/02/20

22
F0 5

26/02/20

22
F0 1

26/02/20

22
F0 6

26/02/20

22
F0 11

26/02/20

22
F0 5



26/02/20

22
F0 4

26/02/20

22
F0 4

27/02/20

22
F0 3

27/02/20

22
F0 2

27/02/20

22
F0 5

27/02/20

22
F0 5

27/02/20

22
F0 3

27/02/20

22
F0 4



27/02/20

22
F0 3

27/02/20

22
F0 5

28/02/20

22
F0 2

28/02/20

22
F0 5

28/02/20

22
F0 9

28/02/20

22
F0 5

28/02/20

22
F0 5

28/02/20

22
F0 10



28/02/20

22
F0 8

28/02/20

22
F0 6

28/02/20

22
F0 5

28/02/20

22
F0 5

28/02/20

22
F0 18

28/02/20

22
F0 2

28/02/20

22
F0 4

28/02/20

22
F0 5



01/03/20

22
F0 5

01/03/20

22
F0 3

01/03/20

22
F0 6

01/03/20

22
F0 2

01/03/20

22
F0 5

01/03/20

22
F0 7

01/03/20

22
F0 9

01/03/20

22
F0 7



01/03/20

22
F0 6

02/03/20

22
F0 4

02/03/20

22
F0 4

02/03/20

22
F0 4

02/03/20

22
F0 4

02/03/20

22
F0 5

02/03/20

22
F0 1

02/03/20

22
F0 3



02/03/20

22
F0 2

02/03/20

22
F0 5

02/03/20

22
F0 4

02/03/20

22
F0 6

02/03/20

22
F0 5

03/03/20

22
F0 3

03/03/20

22
F0 7

03/03/20

22
F0 2



03/03/20

22
F0 6

03/03/20

22
F0 7

03/03/20

22
F0 4

03/03/20

22
F0 18

03/03/20

22
F0 14

03/03/20

22
F0 5

04/03/20

22
F0 6

04/03/20

22
F0 3



04/03/20

33
F0 7

04/03/20

22
F0 5

04/03/20

22
F0 6

04/03/20

22
F0 16

04/03/20

22
F0 2

04/03/20

22
F0 6

04/03/20

22
F0 4

04/03/20

22
F0 4



04/03/20

22
F0 4

05/03/20

22
F0 6

05/03/20

22
F0 5

05/03/20

22
F0 9

05/03/20

22
F0 4

05/03/20

22
F0 3

06/03/20

22
F0 6

06/03/20

22
F0 6



06/03/20

22
F0 4

07/03/20

22
F0 4

07/03/20

22
F0 5

07/03/20

22
F0 4

07/03/20

22
F0 6

07/03/20

22
F0 3

07/03/20

22
F0 5

07/03/20

22
F0 6



08/03/20

22
F0 2

08/03/20

22
F0 6

08/03/20

22
F0 5

08/03/20

22
F0 5

08/03/20

22
F0 5

08/03/20

22
F0 5

08/03/20

22
F0 2

08/03/20

22
F0 5



08/03/20

22
F0 3

09/0/320

22
F0 12

09/03/20

22
F0 6

10/03/20

22
F0 6

10/03/20

22
F0 12

10/03/20

22
F0 2

11/03/20

22
F0 4

11/03/20

22
F0 9



11/03/20

22
F0 5

11/03/20

22
F0 2

12/03/20

22
F0 2

12/03/20

22
F0 4

12/03/20

22
F0 8

13/03/20

22
F0 3

13/03/20

22
F0 4

14/03/20

22
F0 6



14/03/20

22
F0 11

14/03/20

22
F0 3

15/03/20

22
F0 5

15/03/20

22
F0 7

15/03/20

22
F0 10

15/03/20

22
F0 7

16/03/20

22
F0 8

16/03/20

22
F0 5



17/03/20

22
F0 3

17/03/20

22
F0 2

17/03/20

22
F0 6

17/03/20

22
F0 2

18/03/20

22
F0 21

21/03/20

22
F0 7

21/03/20

22
F0 4

22/03/20

22
F0 9



22/03/20

22
F0 6

22/03/20

22
F0 10

23/03/20

22
F0 5

24/03/20

22
F0 7

24/03/20

22
F0 8

25/03/20

22
F0 4

25/03/20

22
F0 6

26/03/20

22
F0 7



27/03/20

22
F0 8

29/03/20

22
F0 4

31/03/20

22
F0 3

31/03/20

22
F0 9

03/04/20

22
F0 3

06/04/20

22
F0 2

07/04/20

22
F0 5

21/04/20

22
F0 14



12/04/20

22
F0 7

15/04/20

22
F0 4

17/04/20

22
F0 4

18/04/20

22
F0 3

24/04/20

22
F0 5

04/06/20

22
F0 8

04/08/20

22
F0 25

04/08/20

22
F0 4

04/08/20

22
F0 4



10/08/20

22
F0 9

11/08/20

22
F0 8

14/08/20

22
F0 8

15/08/20

22
F0 9

15/08/20

22
F0 14

15/08/20

22
F0 14

15/08/20

22
F0 4

16/08/20

22
F0 6

17/08/20

22
F0 9

19/08/20

22
F0 3



19/08/20

22
F0 5

24/08/20

22
F0 5

31/08/20

22
F0 5

06/09/20

22
F0 3



STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm 

Trú (hiện đối 

tượng đang ở)

Ngày về 

địa 

phương

Yếu tố dịch tễ

1 Nguyễn Thị Hoa 1991
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

23/12/20

21
Không rõ nguồn lây

2 Vũ Văn Hoàng 2002
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

23/12/20

21
Không rõ nguồn lây

3 Hoàng Thị Hoa 1976
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21
Không rõ nguồn lây

4 Mạc Thị Đào 1979
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

15/12/20

21
Không rõ nguồn lây

5 Phạm Ngọc Giàu 1983
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

13/12/20

21
Không rõ nguồn lây

6 Nguyễn Văn Nam 1983
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

13/12/20

21
Không rõ nguồn lây

7 Đồng Xuân Hùng 1969
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

19/12/20

21
Không rõ nguồn lây

8 Nguyễn Đình Đạt 2010
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21
Không rõ nguồn lây

9 Đặng Anh Dũng 1998
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21
Không rõ nguồn lây

10 Nguyễn Khắc Cường 1998
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21
Không rõ nguồn lây

11 Phạm Văn Lương 1994
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21
Không rõ nguồn lây

12 Nguyễn Thị Ruyên 1989
Việt 

Nam

Tt núi Đối, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21 
Không rõ nguồn lây

13 Phạm Đình Chung 1996
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21 
Không rõ nguồn lây

Phụ lục 03

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIẾN THỤY

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



14 Đỗ Đức Đức 1972
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

11/12/20

21
Không rõ nguồn lây

15 Nguyễn Thị Nhàn 1984
Việt 

Nam

Du Lễ, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/12/20

21 
Không rõ nguồn lây

16 Nguyễn Thị Hằng 2007
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21 
Không rõ nguồn lây

17
Nguyễn Thị Thủy 

Ngân
2002

Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

18/12/20

21 
Không rõ nguồn lây

18 Mạc Như Luốn 1974
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

19/12/20

21 
Không rõ nguồn lây

19 Phạm Quyết Tiến 1984
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

15/12/20

21 
Không rõ nguồn lây

20 Trương Công Tiến 1987
Việt 

Nam

Tt núi Đối, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/12/20

21
Không rõ nguồn lây

21 Nguyễn Thị Mai 1991
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/12/20

21
Không rõ nguồn lây

22 Phạm Văn Cường 1995
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/12/20

21
Không rõ nguồn lây

23 Phạm Thu Hà 1993
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

24/12/20

21
Không rõ nguồn lây

24 Mạc Thị Hòe 1973
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

29/12/20

21
Không rõ nguồn lây

25 Phạm Thị Phượng 1967
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

29/12/20

21
Không rõ nguồn lây

26 Ngô Mạnh Hiệp 2003
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

29/12/20

21
Không rõ nguồn lây

27 Vũ Lệnh Hoàn 1999
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

30/12/20

21
Không rõ nguồn lây

28 Vũ Thị Thảo 1983
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

27/12/20

21
Không rõ nguồn lây

29 Bùi Thị Hái 1958
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

27/12/20

21
Không rõ nguồn lây



30 Đinh Thị Thảo 1981
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/12/20

21
Không rõ nguồn lây

31 Nguyễn Thị Huế 1993
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/12/20

21
Không rõ nguồn lây

32 Nguyễn Văn Thụy 1957
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/12/20

21
Không rõ nguồn lây

33 Hoàng Đức Luân 1989
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/12/20

21
Không rõ nguồn lây

34 Phạm Phú Đoan 1979
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

29/12/20

21
Không rõ nguồn lây

35 Đào Thị Hiền 1976
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

24/12/20

21
Không rõ nguồn lây

36 Phạm Thị Hạnh 1965
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/12/20

21
Không rõ nguồn lây

37 Phạm Đức Chiêng 1932
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

24/12/20

21
Không rõ nguồn lây

38 Bùi Phú Khoa 1980
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/12/20

21
Không rõ nguồn lây

39 Hoàng Diệu Nhi 2019
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/12/20

21
Không rõ nguồn lây

40 Bùi Phú Khánh 2010
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

30/12/20

21
Không rõ nguồn lây

41 Nguyễn T Thu Phương 2013
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

30/12/20

21
Không rõ nguồn lây

42 Đỗ Thế Khánh 1989
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

25/12/.20

21
Không rõ nguồn lây

43 Lương Thị Kiên 2002
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

25/12/20

21
Không rõ nguồn lây

44 Nguyễn Thị Phơ 1963
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

25/12/20

21
Không rõ nguồn lây

45 Phạm Thị Luyên 1960
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

25/12/20

21
Không rõ nguồn lây



46 Vũ Thị Hoa 2007
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

26/12/20

21
Không rõ nguồn lây

47 Nguyễn Hữu Hiểu 1981
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

25/12/20

21
Không rõ nguồn lây

48 Vũ Văn Đức 1997
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

29/12/20

21
Không rõ nguồn lây

49 Phạm Quốc Thiên 2020
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/12/20

21
Không rõ nguồn lây

50 Đỗ Văn Doãn 1989
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

26/12/20

21
Không rõ nguồn lây

51 Đào Văn Nghị 1958
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

04/01/20

22 
Không rõ nguồn lây

52 Vũ Thị Hoan 1965
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

02/01/20

22
Không rõ nguồn lây

53 Phạm Thị Hằng 1989
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

02/01/20

22 
Không rõ nguồn lây

54 Phạm Đức Thạo 1979
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

04/01/20

22 
Không rõ nguồn lây

55 Nguyễn Thị Thùy Linh 2007
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

02/01/20

22 
Không rõ nguồn lây

56 Nguyễn Xuân Huần 1957
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/01/20

22
Không rõ nguồn lây

57 Đỗ Văn Khỏe 1991
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

58 Phạm Văn An 2001
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

13/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

59 Phạm Tiến Mết 1955
Việt 

Nam

Du Lễ, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

60 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2003
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây



61 Bùi Thị Sâm 1994
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/01/20

22 

16:34:00

Không rõ nguồn lây

62 Nguyễn Thu Hằng 1986
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

10/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

63 Nguyễn Văn Hiếu 1992
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

64 Đặng Thị Hiền 1971
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

10/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

65 Hoàng Thị Hà 1990
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

06/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

66 Trương Thị Thanh 1975
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

67 Phạm Thị Hợp 1953
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

11/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

68 Vũ Tiến Dũng 1960
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

07/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

69 Đỗ Thị Hiền 1996
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

07/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

70 Đồng Văn Chung 1987
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

12/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

71 Phạm Năng Hiếu 2003
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

18/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

72 Nguyễn Thị Thu Trang 1990
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

12/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây



73 Đoàn Thị Hường 1997
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

07/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

74 Nguyễn Văn Hậu 1978
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

09/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

75
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như
2003

Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

13/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

76 Hoàng Thị Phương 2003
Việt 

Nam

Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

08/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

77 Bùi Thị Loan 1978
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

08/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

78 Phạm Thị Hường 1965
Việt 

Nam

Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

13/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

79 Trần Thị La 1986
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

13/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

80 Ngô Thị Phụ 1976
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

13/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

81 Vũ Hữu Được 1947
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

09/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

82 Nguyễn Thị Chênh 1953
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

14/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

83 Phạm Thị Nguyệt 1957
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

06/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

84 Vũ Thị Phương Thảo 2005
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây



85 Vũ Thọ  Cường 1953
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

86 Cao Đức Vương 1979
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

87 Cao Thị Thu 1993
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

04/01/20

22 

07:10:00

Không rõ nguồn lây

88 Cao Đức Tương 1991
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

89 Hoàng Phương Ly 1999
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

90 Hoàng Thị Vây 1956
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

14/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

91 Chương Thị Hiền 1984
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

92 Ngô Thị Nền 1950
Việt 

Nam

Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

08/01/20

22 

19:00:00

Không rõ nguồn lây

93 Đỗ Văn Hậu 1986
Việt 

Nam

Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

08/01/20

22 

18:30:00

Không rõ nguồn lây

94 Phạm Thị Mai 1990
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

19/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

95 Nguyễn Thị Hà 1986
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

26/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

96 Trần Thị Luyền 1971
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

19/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây



97 Đào Thị Vui 1968
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

19/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

98 Cao Thị Duyển 1972
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

99 Nguyễn Thị Hậu 1986
Việt 

Nam

Du Lễ, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

100 Đoàn Thị Dương 1985
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

101 Lương Thu Phương 2001
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

07/01/20

22 

16:30:00

Không rõ nguồn lây

102 Bùi Văn Huy 2001
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

103 Vũ Thị Mai 1988
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

104 Đỗ Thị Gần 1960
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

105
Nguyễn Văn Huy 

Khánh
2013

Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/01/20

22 

09:51:00

Không rõ nguồn lây

106 Nguyễn Phú Minh 2010
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

22/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

107 Cao Thị Am 1979
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

22/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

108 Phạm Thị Thịnh 1964
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

22/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây



109 Đỗ Thị Hằng 1992
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

23/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

110 Nguyễn Thị Phượng 1974
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

21/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

111 Nguyễn Thị Dìn 1945
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

24/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

112 Bùi Quang Tùng 1992
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

24/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

113 Vũ Văn Chiến 1983
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

19/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

114 Trần Thị Hạnh 1991
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

26/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

115 Phạm Thị Hoa 1996
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

116 Phạm Trung Kiên 2021
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

117 Hoàng Thị Ngừng 1968
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

118 Bùi Thị Him 1992
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

119 Dương Thị Nhung 1987
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

120
Trần Dương Ngọc 

Huyền
2010

Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

26/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây



121 Nguyễn Thị Thơm 1982
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

26/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

122 Vũ Văn Việt 1994
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

28/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

123 Cao Thị Oanh 1981
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

29/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

124 Trịnh Thị Hương 1966
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

26/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

125 Nguyễn Khắc Lẫm 1954
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

26/01/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

126 Vũ Thị Yến 1982
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

30/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

127 Nguyễn Quang Huy 1995
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

27/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

128 Mạc Thị Hương 1999
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

28/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

129 Tăng Thị Thơm 1999
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

130 Nguyễn Văn Khanh 1961
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

131 Lã Thị Phương 1998
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

28/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

132 Trịnh Văn Duy 1974
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây



133 Bùi Thị Lưu 1935
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

134 Nguyễn Thị Thu 1977
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

135 Ngô Thị Hòa 1993
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

30/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

136 Bùi Thị Hoa 1991
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

30/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

137 Vũ Thị Thùy Dương 1994
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

138 Ngô Văn Tình 1960
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

29/01/20

22 

09:30:00

Không rõ nguồn lây

139 Nguyễn Sĩ Bảo Nam 2012
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

140 Nguyễn Thị Duyên 1986
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

141 Bùi Thị Ý 1938
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

142 Nguyễn Thị Miết 1969
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

143 Nguyễn Thị Thúy 1985
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

28/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

144 Bùi Thị Vui 1993
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

28/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây



145 Nguyễn Văn Biêm 1952
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

28/01/20

22 

10:00:00

Không rõ nguồn lây

146 Hoàng Đức Công 1983
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

147 Lương Thị Thủy 1998
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

148 Ngô Thị Rắc 1954
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

28/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

149 Lưu Văn Khải 1977
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

28/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

150 Phan Thị Chinh 1979
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

151 Nguyễn Chuyền Hoa 1991
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

152 Trần Thị Sáp 1931
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

02/02/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

153 Lê Văn Pha 1974
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

20:08:00

Không rõ nguồn lây

154 Đặng Văn Mạnh 1956
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

10:22:00

Không rõ nguồn lây

155 Đỗ Khánh Linh 2021
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

156 Nguyễn Thị Duyên 1973
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

29/01/20

22 

20:10:00

Không rõ nguồn lây



157 Phan Thị Hải 2004
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

158 Ngô Văn Minh 1962
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

08:55:00

Không rõ nguồn lây

159 Nguyễn Thị Lệ 1989
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

20:20:00

Không rõ nguồn lây

160 Phạm Thị Ngọc 1991
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

02/02/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

161 Trương Thị Nụ 1966
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

31/01/20

22 

09:00:00

Không rõ nguồn lây

162 Trần Thị Thanh 1995
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

05/02/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

163 Bùi Thị Ngoách 1937
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

02/02/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

164 Ngô Thị Gáy 1937
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

04/02/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

165 Nguyễn Thị Thêu 1970
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

29/01/20

22 

20:00:00

Không rõ nguồn lây

166 Phan Thành Hưng 2017
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

05/02/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

167 Nguyễn Văn Trịnh 1994
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

05/02/20

22 

16:00:00

Không rõ nguồn lây

168 Phạm Văn Hiếu 1984
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

11/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



169 Nguyễn Thị Tấm 1962
Việt 

Nam

Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

12/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

170 Nguyễn Thị Xìn 1933
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

11/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

171 Vũ Thị Ngân 1992
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

12/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

172 Nguyễn Thị Bằng 1960
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/02/20

22 

20:28:00

Không rõ nguồn lây

173 Phạm Thị Liên 1972
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

13/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

174 Trần Bảo Sam 2021
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

09/02/20

22 

14:01:00

Không rõ nguồn lây

175 Phạm Thị Lan Anh 2013
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

12/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

176 Phạm Khánh Quỳnh 2019
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

12/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

177 Ngô Thị Nga 1994
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

12/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

178 Ngô Thị Hoài 1994
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

12/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

179 Đỗ Thị Lê 1962
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

14/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

180 Đăng Thị Lai 1941
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

19/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



181 Ngô Thị Phán 1973
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

15/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

182 Đặng Trung Hiếu 2013
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

183 Ngô Thị Dáng 1962
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

15/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

184 Nguyễn Duy Triu 1947
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

185 Đặng Bá Trung 2009
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

186 Nguyễn Thị Nhã 1941
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

15/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

187 Nguyễn Thị Dinh 1968
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

188 Nguyễn Đăng Kim 1936
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

20/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

189 Nguyễn Thị Thu Hồng 2002
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

190 Phan Thị Ngọc Ánh 1991
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

191
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
2016

Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

192 Nguyễn Khánh Linh 2013
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

15/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây



193 Đặng Ngọc Tú Uyên 2017
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

194 Đặng Tú Linh 2018
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

15/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

195 Vũ Thị Nghiên 1946
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

17/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

196
Nguyễn Thị Thanh 

Thư
2015

Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

197 Mạc Như Đức 2009
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

198 Mạc Thị Duyên 2003
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

199 Bùi Thị Ly 1940
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

200 Cao Thị Liên 1941
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

20/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

201 Đỗ Thị Hà Kiều Anh 2001
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

17/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

202 Nguyễn Thị Nhàn 1975
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

20/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

203 Bùi Thị Phận 1933
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

13/02/20

22 

19:02:00

Không rõ nguồn lây

204 Vũ Thị Thuấn 1981
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

13/02/20

22 

19:06:00

Không rõ nguồn lây



205 Nguyễn Thu Phương 1999
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

19/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

206 Bùi Anh Quân 2022
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

19/02/20

22 

14:30:00

Không rõ nguồn lây

207 Đào Văn Tùng Dương 2011
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

208 Đoàn Trung Hiếu 2005
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

23/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

209 Dương Thị Nga 1979
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

210 Nguyễn Thị Út 1966
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

20/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

211 Nguyễn Thị Hiển 2010
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

14/02/20

22 

21:13:00

Không rõ nguồn lây

212 Nguyễn Thị Nhụ 1927
Việt 

Nam

Du Lễ, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

213 Nguyễn Công Thành 2013
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

214 Bùi Thị Táu 1943
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

10:22:00

Không rõ nguồn lây

215 Đặng Thị Thương 1986
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

17/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

216 Đặng Cảnh Dương 2021
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

17/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



217 Nguyễn Công Bình 2020
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

218 Phạm Ngọc Vạng 1949
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

219 Phạm Tuấn Nghĩa 2012
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

220 Hoàng Thế Nhân 2019
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

19/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

221 Nguyễn Thị Dìu 1938
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

222 Đỗ Thị Hoa 1965
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

223 Vũ Lệnh Luật 1950
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

224 Cao Ngọc Linh Đan 2018
Việt 

Nam

Đại Hả, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

16/02/20

22 

08:36:00

Không rõ nguồn lây

225 Vũ Lệnh Tùng 1977
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

226 Nguyễn Thị Nhiên 1946
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

227
Đoàn Thị Giang 

Hương
2008

Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

26/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

228 Đào Xuân Tuấn Vũ 2019
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



229 Phạm Thị Thương 1997
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

18/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

230 Ngô Văn Chiều 1965
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

17/02/20

22 

15:56:00

Không rõ nguồn lây

231 Cao Thị Nhu 1939
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

17/02/20

22 

11:49:00

Không rõ nguồn lây

232 Bùi Thiện Hiếu 2016
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

23/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

233 Nguyễn Thị Mẽ 1953
Việt 

Nam

Đoàn Xá, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

26/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

234 Vũ Thị Xuân 1971
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

235 Phạm Thị Mùi 1950
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

236 Phạm Thị Mùa 1954
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

27/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

237 Ngô Thị Hoa 1985
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

25/02/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

238 Lê Thị Hòa 1956
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

239 Bùi Trần Anh Khoa 2016
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

240 Bùi Thị Huyền Trang 2020
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

24/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



241 Nguyễn Thị Định 1949
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

24/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

242 Bùi Quang Duy Anh 2012
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

243 Nguyễn Thị Tết 1991
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

25/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

244 Nguyễn Bá Phong 2012
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

24/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

245 Vũ Thị Chúy 1952
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

26/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

246 Vũ Thị Chiểu 1924
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

01/03/20

22 

15:18:00

Không rõ nguồn lây

247 Lương Văn Trí 2018
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

27/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

248 Hoàng Thị Lan 1952
Việt 

Nam

Quang Trung, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

27/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

249 Nguyễn Sỹ Kiệm 1964
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

25/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

250 Vũ Thị Thanh Mai 2007
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

02/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

251 Nguyễn Huy Dũng 2015
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

27/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

252 Ngô Thị Phương Anh 2021
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

22/02/20

22 

14:45:00

Không rõ nguồn lây



253 Trịnh Văn Khái 1959
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

28/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

254 Phạm Thị Nga 1978
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

03/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

255 Bùi Thị Thanh Hoa 1985
Việt 

Nam

Quang Phục, 

Tiên Lãng, Hải 

Phòng

03/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

256 Ngô Xuân Khang 2019
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

01/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

257 Đặng Thị Thảnh 1950
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

23/02/20

22 

15:09:00

Không rõ nguồn lây

258 Hoàng Phương Thảo 2016
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

04/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

259 Hoàng Trung Hiếu 2012
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

04/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

260 Trần Thị Chuyên 1990
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

04/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

261 Nguyễn Sỹ Bảo Nam 2012
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

02/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

262 Phạm Thị Vượng 1962
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

01/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

263 Khổng Văn Phúc 1957
Việt 

Nam

Sở Dầu, Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

28/02/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

264 Bùi Thiên Phúc 2021
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

03/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



265 Phạm Thị Thu Hường 2002
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

05/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

266 Bùi Trọng Anh Minh 2020
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

02/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

267 Nguyễn Thị Tẹo 1935
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

24/02/20

22 

19:25:00

Không rõ nguồn lây

268 Đặng Thị Lan 1976
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

02/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

269 Bùi Trọng Anh Khang 2020
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

02/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

270
Nguyễn Ngọc Minh 

Châu
2021

Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

02/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

271
Nguyễn Thị Minh 

Phương
1989

Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

05/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

272 Phạm Ngọc Nhi 2014
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

03/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

273 Phạm Thị Thanh 1964
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

03/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

274 Trịnh Văn Thắng 1955
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

06/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

275 Ngô Thị Lệ 1956
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

06/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

276 Nguyễn Thị Quyên 1991
Việt 

Nam

Ngũ Đoan, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

03/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



277 Tô Thị Mỹ Trang 1984
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

03/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

278 Phạm Thị Nhủng 1941
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

01/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

279 Nguyễn Duy Toàn 1987
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

02/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

280 Phạm Hữu Bảo Minh 2019
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

02/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

281 Khúc Thị Oanh 1962
Việt 

Nam

Niệm Nghĩa, Lê 

Chân, Hải 

Phòng

05/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

282 Nguyễn Thành Đạt 2019
Việt 

Nam

Hùng Thắng, 

Tiên Lãng, Hải 

Phòng

07/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

283 Phạm Kim Đủ 1945
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

04/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

284 Phạm Văn Nhỡ 1950
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

07/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

285 Phạm Hoàng Long 2012
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

07/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

286 Phạm Văn Quyền 1979
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

05/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

287 Bùi Thị Sinh 1944
Việt 

Nam

Tân Phong, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

03/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

288 Vũ Văn Khánh 1966
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

08/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



289 Hoàng Thị Phìn 1951
Việt 

Nam

Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

290 Đỗ Thị Ngó 1932
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

07/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

291 Ngô Thị Lượn 1965
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

292 Trịnh Gia Long 2021
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

07/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

293 Trần Bình An 2017
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

10/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

294 Nguyễn Thị Cậy 1957
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/03/20

22 

15:40:00

Không rõ nguồn lây

295 Đỗ Tác Hoát 1940
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

07/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

296 Trần Thị Thẫm 1956
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

08/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

297 Phạm Viết Minh Hiếu 1995
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

11/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

298 Nguyễn Đình Khang 2020
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

04/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

299 Đào Xuân Hoàng 2011
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

08/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

300 Nguyễn Văn Long 1974
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

07/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



301 Bùi Thị Duyên 1979
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

08/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

302 Lưu Tùng Dương 2005
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

12/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

303 Kim Thị Hương 1970
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

09/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

304 Nguyễn Thị Miền 1939
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

09/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

305 Vũ Hữu Hồng 1957
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

07/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

306 Đặng Thị Nền 1939
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

05/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

307 Trần Chiến Thắng 1960
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

10/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

308 Nguyễn Minh Khang 2019
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

06/03/20

22 

18:45:00

Không rõ nguồn lây

309 Linh Thị Thanh 1950
Việt 

Nam

Du Lễ, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

15/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

310 Phạm Hòa Maika 2016
Việt 

Nam

Tú Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

311 Nguyễn Văn Thê 1942
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

11/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

312 Nguyễn Thị Quỳ 1940
Việt 

Nam

Kiến Quốc, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

09/03/20

22 

09:00:00

Không rõ nguồn lây



313 Phạm Thị Hợi 1937
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

314 Vũ Bùi Huyền Anh 2021
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

09/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

315 Nguyễn Thị Tính 1948
Việt 

Nam

Đông Phương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

12/03/20

22 

15:00:00

Không rõ nguồn lây

316 Phạm Văn Luyến 1947
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

09/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

317 Nguyễn Thị Thu Thảo 1984
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

10/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

318 Vũ Văn Khánh 1966
Việt 

Nam

Đại Đồng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

15/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

319 Trần Hải Thanh 2021
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

11/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

320 Nguyễn Đình Khiêm 1955
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

16/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

321 Nguyễn Thị Vuông 1959
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

14/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

322 Lại Tuấn Anh 2017
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

12/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

323 Lưu Đăng Khoa 2016
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

14/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

324 Nguyễn Thị Hàng 1958
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

18/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây



325 Đào Thị Tười 1962
Việt 

Nam

Ngũ Phúc, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

326 Phạm Thị Thinh 1950
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

327 Nguyễn Thị Mười 1957
Việt 

Nam

Đại Hà, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

25/03/20

22 

15:35:00

Không rõ nguồn lây

328 Nguyễn Hưng Thịnh 2018
Việt 

Nam

Tân Trào, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

21/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

329 Vũ Văn Minh 2017
Việt 

Nam

Minh Tân, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

25/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

330 Phạm Thị The 1930
Việt 

Nam

Hữu Bằng, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

17/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

331 Nguyễn Quang Thắng 1965
Việt 

Nam

Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

27/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

332 Nguyễn Thị Thiều 1933
Việt 

Nam

Thanh Sơn, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

24/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

333 Nguyễn Văn Hùng 1967
Việt 

Nam

Thuận Thiên, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

28/03/20

22 

15:30:00

Không rõ nguồn lây

334 Nguyễn Thị Đẻn 1925
Việt 

Nam

TT núi Đối, 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

25/03/20

22 

15:40:00

Không rõ nguồn lây

335 Nguyễn Phú Thịnh 2019
Việt 

Nam

Đại Hợp, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

28/03/20

22 

15:35:00

Không rõ nguồn lây

336 Phạm Thị Sắm Nữ
Việt 

Nam

Phong Cầu 2-

Xã Đại Đồng-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

20/02/20

22
Không rõ nguồn lây



337 Vũ Thị Quen Nữ
Việt 

Nam

đại thắng -Xã 

Ngũ Đoan-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

04/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

338 Tô Quang Phúc Nam
Việt 

Nam

quang trung-

Phường Minh 

Đức-Quận Đồ 

Sơn-Hải Phòng

14/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

339 Nguyễn Xuân Bình Nam
Việt 

Nam

đại thắng -Xã 

Ngũ Đoan-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

14/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

340 Vũ Thị Ngọc Hà Nữ
Việt 

Nam

Xã Minh Tân-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

22/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

341 Phạm Bích Phượng Nữ
Việt 

Nam

Xã Minh Tân-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

23/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

342 Phạm Quang Chiến Nam
Việt 

Nam

Xã Thuận 

Thiên-Huyện 

Kiến Thuỵ-Hải 

Phòng

26/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

343 Phạm Văn Quyết Nam
Việt 

Nam

hòa liễu -Xã 

Thuận Thiên-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

26/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

344 Nguyễn Thị Thấm Nữ
Việt 

Nam

Xã Hữu Bằng-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

27/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

345 Bùi Văn Thoan Nam
Việt 

Nam

Xã Hữu Bằng-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

28/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

346 Nguyễn Thị Hợi Nữ
Việt 

Nam

Hòa Nghĩa-

Quận Dương 

Kinh-Hải Phòng

29/03/20

22
Không rõ nguồn lây

347 Nguyễn Thị Thu Nữ
Việt 

Nam

lão phong-Xã 

Tân Phong-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

30/03/20

22 
Không rõ nguồn lây



348 Hoàng Thị Nhuần Nữ
Việt 

Nam

thọ linh -Xã 

Minh Tân-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

31/03/20

22 
Không rõ nguồn lây

349 Phạm Thị Thủy Nữ
Việt 

Nam

Xã Tú Sơn-

Huyện Kiến 

Thuỵ-Hải Phòng

01/04/20

22 
Không rõ nguồn lây

350 Đinh Thị Bách Nữ
Việt 

Nam

Xã Đông 

Phương-Huyện 

Kiến Thuỵ-Hải 

Phòng

06/04/20

22
Không rõ nguồn lây



Ngày vào 

cách ly
Lý do

Thời 

gian cách 

ly

09/12/2021 F0 14

09/12/2021 F0 14

07/12/2021 F0 15

14/12/2021 F0 01

08/12/2021 F0 05

05/12/2021 F0 08

17/12/2021 F0 02

06/12/2021 F0 16

11/12/2021 F0 11

11/12/2021 F0 11

11/12/2021 F0 11

07/12/2021 F0 15

13/12/2021 F0 09

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIẾN THỤY

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



11/12/2021 F0 01

02/12/2021 F0 14

06/12/2021 F0 16

08/12/2021 F0 10

17/12/2021 F0 02

12/12/2021 F0 03

05/12/2021 F0 11

08/12/2021 F0 10

11/12/2021 F0 11

12/12/2021 F0 12

17/12/2021 F0 12

12/12/2021 F0 17

19/12/2021 F0 10

18/12/2021 F0 12

15/12/2021 F0 12

16/12/2021 F0 13



16/12/2021 F0 15

16/12/2021 F0 15

20/12/2021 F0 11

16/12/2021 F0 15

08/12/2021 F0 11

10/12/2021 F0 14

21/12/2021 F0 10

21/12/2021 F0 13

16/12/2021 F0 15

17/12/2021 F0 16

20/12/2021 F0 10

20/12/2021 F0 10

14/12/2021 F0 11

10/12/2021 F0 15

14/12/2021 F0 11

14/12/2021 F0 11



15/12/2021 F0 11

15/12/2021 F0 10

14/12/2021 F0 15

26/12/2021 F0 15

15/12/2021 F0 11

12/12/2021 F0 23

17/12/2021 F0 16

17/12/2021 F0 16

20/12/2021 F0 15

20/12/2021 F0 12

21/12/2021 F0 16

22/12/2021 F0 15

24/12/2021 F0 20

26/12/2021 F0 15

26/12/2021 F0 15



26/12/2021 F0 15

26/12/2021 F0 15

26/12/2021 F0 15

26/12/2021 F0 15

26/12/2021 F0 11

26/12/2021 F0 15

27/12/2021 F0 15

28/12/2021 F0 10

28/12/2021 F0 10

28/12/2021 F0 15

28/12/2021 F0 21

28/12/2021 F0 15



28/12/2021 F0 10

29/12/2021 F0 11

29/12/2021 F0 15

29/12/2021 F0 10

29/12/2021 F0 10

29/12/2021 F0 15

29/12/2021 F0 15

29/12/2021 F0 15

30/12/2021 F0 10

31/12/2021 F0 14

31/12/2021 F0 06

31/12/2021 F0 10



02/01/2022 F0 14

03/01/2022 F0 03

03/01/2022 F0 01

04/01/2022 F0 01

04/01/2022 F0 14

04/01/2022 F0 10

04/01/2022 F0 14

05/01/2022 F0 03

05/01/2022 F0 03

05/01/2022 F0 14

05/01/2022 F0 21

05/01/2022 F0 14



05/01/2022 F0 14

06/01/2022 F0 14

06/01/2022 F0 14

06/01/2022 F0 14

06/01/2022 F0 01

06/01/2022 F0 14

06/01/2022 F0 14

06/01/2022 F0 14

07/01/2022 F0 14

08/01/2022 F0 14

08/01/2022 F0 14

08/01/2022 F0 14



09/01/2022 F0 14

10/01/2022 F0 11

10/01/2022 F0 14

10/01/2022 F0 14

10/01/2022 F0 09

11/01/2022 F0 15

11/01/2022 F0 09

11/01/2022 F0 09

12/01/2022 F0 09

12/01/2022 F0 09

12/01/2022 F0 19

12/01/2022 F0 14



12/01/2022 F0 14

14/01/2022 F0 14

15/01/2022 F0 14

15/01/2022 F0 11

16/01/2022 F0 10

17/01/2022 F0 13

17/01/2022 F0 10

19/01/2022 F0 09

19/01/2022 F0 12

19/01/2022 F0 12

19/01/2022 F0 09

19/01/2022 F0 12



20/01/2022 F0 11

20/01/2022 F0 11

21/01/2022 F0 09

21/01/2022 F0 09

21/01/2022 F0 21

22/01/2022 F0 07

23/01/2022 F0 08

23/01/2022 F0 08

23/01/2022 F0 08

23/01/2022 F0 08

23/01/2022 F0 05

24/01/2022 F0 04



24/01/2022 F0 04

24/01/2022 F0 07

24/01/2022 F0 07

24/01/2022 F0 04

24/01/2022 F0 04

25/01/2022 F0 06

25/01/2022 F0 06

25/01/2022 F0 08

25/01/2022 F0 06

25/01/2022 F0 06

26/01/2022 F0 11

26/01/2022 F0 03



27/01/2022 F0 10

27/01/2022 F0 04

27/01/2022 F0 04

27/01/2022 F0 06

28/01/2022 F0 03

28/01/2022 F0 08

28/01/2022 F0 05

28/01/2022 F0 07

29/01/2022 F0 01

29/01/2022 F0 07

30/01/2022 F0 06

07/02/2022 F0 04



05/02/2022 F0 07

05/02/2022 F0 06

06/02/2022 F0 06

06/02/2022 F0 01

07/02/2022 F0 06

07/02/2022 F0 02

08/02/2022 F0 04

08/02/2022 F0 04

08/02/2022 F0 04

08/02/2022 F0 04

09/02/2022 F0 05

09/02/2022 F0 10



09/02/2022 F0 06

10/02/2022 F0 06

10/02/2022 F0 05

10/02/2022 F0 08

10/02/2022 F0 06

10/02/2022 F0 05

11/02/2022 F0 07

11/02/2022 F0 09

11/02/2022 F0 05

11/02/2022 F0 07

11/02/2022 F0 05

11/02/2022 F0 04



12/02/2022 F0 04

12/02/2022 F0 03

12/02/2022 F0 05

12/02/2022 F0 04

12/02/2022 F0 04

12/02/2022 F0 04

12/02/2022 F0 06

12/02/2022 F0 08

12/02/2022 F0 05

12/02/2022 F0 08

13/02/2022 F0 01

13/02/2022 F0 01



13/02/2022 F0 06

13/02/2022 F0 06

13/02/2022 F0 03

14/02/2022 F0 09

14/02/2022 F0 07

14/02/2022 F0 06

14/02/2022 F0 01

14/02/2022 F0 06

14/02/2022 F0 04

14/02/2022 F0 07

14/02/2022 F0 03

14/02/2022 F0 03



14/02/2022 F0 04

14/02/2022 F0 07

15/02/2022 F0 03

15/02/2022 F0 04

15/02/2022 F0 06

15/02/2022 F0 06

15/02/2022 F0 06

15/02/2022 F0 01

15/02/2022 F0 06

15/02/2022 F0 06

16/02/2022 F0 10

16/02/2022 F0 02



16/02/2022 F0 02

16/02/2022 F0 01

17/02/2022 F0 01

17/02/2022 F0 06

17/02/2022 F0 09

17/02/2022 F0 03

18/02/2022 F0 03

18/02/2022 F0 09

18/02/2022 F0 07

18/02/2022 F0 04

18/02/2022 F0 04

19/02/2022 F0 05



19/02/2022 F0 05

18/02/2022 F0 04

19/02/2022 F0 06

19/02/2022 F0 05

20/02/2022 F0 06

21/02/2022 F0 08

21/02/2022 F0 06

21/02/2022 F0 06

21/02/2022 F0 04

21/02/2022 F0 09

21/02/2022 F0 06

22/02/2022 F0 01



22/02/2022 F0 06

22/02/2022 F0 09

22/02/2022 F0 09

23/02/2022 F0 06

23/02/2022 F0 01

23/02/2022 F0 09

23/02/2022 F0 09

23/02/2022 F0 09

23/02/2022 F0 07

23/02/2022 F0 06

24/02/2022 F0 04

24/02/2022 F0 07



24/02/2022 F0 09

24/02/2022 F0 06

24/02/2022 F0 01

24/02/2022 F0 06

24/02/2022 F0 06

24/02/2022 F0 06

24/02/2022 F0 09

25/02/2022 F0 06

25/02/2022 F0 06

25/02/2022 F0 09

25/02/2022 F0 09

25/02/2022 F0 06



25/02/2022 F0 06

25/02/2022 F0 04

26/02/2022 F0 04

26/02/2022 F0 04

26/02/2022 F0 07

26/02/2022 F0 09

26/02/2022 F0 06

26/02/2022 F0 09

26/02/2022 F0 09

26/02/2022 F0 07

27/02/2022 F0 04

27/02/2022 F0 09



28/02/2022 F0 06

28/02/2022 F0 07

28/02/2022 F0 06

28/02/2022 F0 07

01/03/2022 F0 09

01/03/2022 F0 05

01/03/2022 F0 06

02/03/2022 F0 06

02/03/2022 F0 09

02/03/2022 F0 02

02/03/2022 F0 06

01/03/2022 F0 06



02/03/2022 F0 06

03/03/2022 F0 09

03/03/2022 F0 06

03/03/2022 F0 06

04/03/2022 F0 03

04/03/2022 F0 01

04/03/2022 F0 06

05/03/2022 F0 01

06/03/2022 F0 09

06/03/2022 F0 04

06/03/2022 F0 05

07/03/2022 F0 02



07/03/2022 F0 03

08/03/2022 F0 01

08/03/2022 F0 04

08/03/2022 F0 01

08/03/2022 F0

09/03/2022 F0 06

09/03/2022 F0 02

10/03/2022 F0 06

11/03/2022 F0 03

11/03/2022 F0 01

12/03/2022 F0 02

14/03/2022 F0 04



14/03/2022 F0 07

15/03/2022 F0 07

16/03/2022 F0 09

16/03/2022 F0 05

16/03/2022 F0 09

17/03/2022 F0 01

18/03/2022 F0 09

18/03/2022 F0 06

19/03/2022 F0 09

23/03/2022 F0 02

25/03/2022 F0 03

25/02/2022 F0 05



10/03/2022 F0 06

23/03/2022 F0 09

23/03/2022 F0 09

31/03/2022 F0 09

01/04/2022 F0 09

04/04/2022 F0 09

04/04/2022 F0 09

01/04/2022 F0 05

01/04/2022 F0 04

07/04/2022 F0 09

05/04/2022 F0 06



06/04/2022 F0 06

07/04/2022 F0 06

06/04/2022 F0 01



STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm 

Trú (hiện đối 

tượng đang ở)

Ngày về 

địa 

phương

Yếu tố dịch tễ

1 NGUYỄN VĂN LỰC 1999
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý -

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

2 ĐOÀN VĂN KIÊN 1995
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

3 TÒNG VĂN OAI 1982
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

4
HOÀNG VĂN 

THÍCH
1997

Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

5
NGUYỄN VĂN 

HUY
2002

Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

6
LƯƠNG VĂN 

CƯƠNG
1990

Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

7
TRẦN MẠNH 

HÙNG
1996

Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

8 KPUIH H' HẠ 2000
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

Phụ lục 04

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HỒNG BÀNG

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



9
NGUYỄN QUANG 

PHÚ
1997

Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

10 LÔ VĂN SƠN 1999
Việt 

Nam

65c2/2 tập thể 

thảm len 

Phường Cát Bi 

Quận Hải An 

Hải Phòng

######## F0 vào viện 

11 LÊ VĂN HẢI 1981
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

12 PHẠM VĂN ANH 1991
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

13 LA VĂN CHIẾN 1991
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

14 LÊ VĂN SỸ 1985
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

15 NGÔ MẠNH LINH 1988
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

16
TRƯƠNG VĂN 

DŨNG
2001

Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

17 HỒ VĂN HANH 1987
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

18 SÙNG A CHỜ 1998
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 



19 THÀO THỊ PAI 1990
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

20 GIÀNG A KHU 2000
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

21 TRẦN HÀ LÂM 1968
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

22 PHẠM THỊ HẠNH 1968
Việt 

Nam

45 Lý thường 

kiệt Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

23 ĐỖ THỊ DUNG 1962
Việt 

Nam

24/42 Hùng 

Duệ Vương 

_TL Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

24
TRẦN THỊ BÍCH 

PHƯƠNG
1969

Việt 

Nam

25/146 hạ lý 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

25 TRẦN THỊ LAN 1952
Việt 

Nam

25/52 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

26 TRẦN THỊ LỊCH 1962
Việt 

Nam

137 Hạ lý  

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 



27 VŨ HỮU DƯƠNG 1968
Việt 

Nam

23 đường mới 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

28
PHẠM VĂN 

PHƯƠNG
1990

Việt 

Nam

14/36 trần 

quang khải 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

29
HOÀNG MINH 

HOAN
2002

Việt 

Nam

a7 quán toan 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

30 LÊ THỊ NGA 1983
Việt 

Nam

8/312 hùng 

vương Phường 

Sở Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

31 BÙI THỊ HÒA 1941
Việt 

Nam

24/42 Hùng 

Duệ Vương 

_TL Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

32
ĐINH THỊ THIÊN 

NGA
2001

Việt 

Nam

6 do nha 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

######## F0 vào viện 

33 VI THỊ HẢI 1981
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/1/2022 F0 vào viện 

34 VỪ A TÚ 1996
Việt 

Nam

2A Đường số 4 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/3/2022 F0 vào viện 



35 HỒ THỊ THƯƠNG 2002
Việt 

Nam

26 do nha 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/1/2022 F0 vào viện 

36 LƯƠNG KIM VINH 1956
Việt 

Nam

61 gác 2 quang 

trung Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/3/2022 F0 vào viện 

37 ĐOÀN VĂN MINH 1953
Việt 

Nam

20 đào đô 

thượng lý 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/3/2022 F0 vào viện 

38 ĐOÀN VĂN ĐẠT 1965
Việt 

Nam

32/52 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/2/2022 F0 vào viện 

39
PHẠM VĂN 

THÀNH
1964

Việt 

Nam

thượng đồng 

Xã An Hoà 

Huyện Vĩnh 

Bảo Hải Phòng

1/2/2022 F0 vào viện 

40 NGUYỄN THỊ HÀ 1945
Việt 

Nam

40 nguyễn 

hồng quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/3/2022 F0 vào viện 

41
ĐOÀN VĂN 

VƯƠNG
1962

Việt 

Nam

33/52 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/2/2022 F0 vào viện 



42 TÔ VĂN LẬP 1958
Việt 

Nam

32/52 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/2/2022 F0 vào viện 

43 VŨ THỊ THIẾT 1967
Việt 

Nam

3c1/2 phạm 

phú thứ  

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/3/2022 F0 vào viện 

44 NGUYỄN THỊ HỎI 1984
Việt 

Nam

13 gác 2 cầu 

thang 10 

nguyễn thái 

học Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/3/2022 F0 vào viện 

45
NGUYỄN VĂN 

THẮNG
1961

Việt 

Nam

14/2 nguyễn 

thái học 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/3/2022 F0 vào viện 

46 TRẦN VĂN TUẤN 1959
Việt 

Nam

33/1 đội văn 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/4/2022 F0 vào viện 

47
TRẦN ĐÌNH 

QUANG
1963

Việt 

Nam

35c170 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

48
NGUYỄN DOÃN 

ĐANG
1964

Việt 

Nam

14/4 nguyễn 

hồng quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/4/2022 F0 vào viện 



49
NGUYỄN VĂN 

ĐÀN
1957

Việt 

Nam

45/10/5b phạm 

phú thứ 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

50 ĐẶNG THỊ THÀNH 1948
Việt 

Nam

43/5b Phạm 

Phú Thứ _HL 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/4/2022 F0 vào viện 

51 NGUYỄN THỊ LIỆU 1966
Việt 

Nam

12c33 trại 

chuối Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/4/2022 F0 vào viện 

52
HOÀNG ĐÌNH 

CẢNH
1948

Việt 

Nam

2c96 trại chuối 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/11/2022 F0 vào viện 

53 ĐỖ HỮU HỒNG 1972
Việt 

Nam

15 Gác 3 CT10 

Nguyễn Thái 

Học Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 

54 ĐỒ HỒNG TRANG 2001
Việt 

Nam

15 Gác 3 CT10 

Nguyễn Thái 

Học Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 

55 ĐỖ HỒNG ANH 2008
Việt 

Nam

15 Gác 3 CT10 

Nguyễn Thái 

Học Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 



56
TRẦN THÀNH 

GIAO
1963

Việt 

Nam

71 tầng 3 lý 

thường kiệt 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 

57
HOÀNG THỊ MINH 

PHƯƠNG
1966

Việt 

Nam

78 lý thường 

kiệt Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 

58
NGUYỄN THỊ 

LUYẾN
1959

Việt 

Nam

12 gác 3 hoàng 

văn thụ 

Phường Minh 

Khai Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/6/2022 F0 vào viện 

59
NGUYỄN QUANG 

VANG
1959

Việt 

Nam

18 / 4 nguyễn 

hồng quân  

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 

60 HÀ THỊ GIANG 1967
Việt 

Nam

Nguyễn Hồng 

Quân Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 

61
PHẠM TRƯỜNG 

SINH
1952

Việt 

Nam

hàm nghi 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

62 VŨ THỊ LAN 1962
Việt 

Nam

6/99 vạn kiếp 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/3/2022 F0 vào viện 



63 BÙI VĂN KHƯƠNG 1954
Việt 

Nam

4/315 hùng duệ 

vương  Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/9/2022 F0 vào viện 

64 VŨ NGỌC TIẾN 1977
Việt 

Nam

108/6 chi lăng 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/9/2022 F0 vào viện 

65
NGUYỄN BÌNH 

MINH
2012

Việt 

Nam

22/46 nguyễn 

hồng quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/9/2022 F0 vào viện 

66 PHẠM THỊ ĐIỀU 1956
Việt 

Nam

22/46 nguyễn 

hồng quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/9/2022 F0 vào viện 

67
NGUYỄN VĂN 

LƯỢNG
1989

Việt 

Nam

50/65 bạch 

đằng  Phường 

Hạ Lý Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/4/2022 F0 vào viện 

68 LÊ BÍCH VƯỢNG 1956
Việt 

Nam

9C35 trại chuối 

HB Hp Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/11/2022 F0 vào viện 

69 TRẦN THỊ NGA 1963
Việt 

Nam

56/93 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/10/2022 F0 vào viện 



70
NGUYỄN MINH 

DƯỠNG
1968

Việt 

Nam

49/32 tản viên 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/9/2022 F0 vào viện 

71 NGUYỄN THỊ YẾN 1953
Việt 

Nam

20 đào đô 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

72
LƯƠNG THỊ BÍCH 

LIÊN
1961

Việt 

Nam

75/43 hùng duệ 

vương  Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

73 CAO ĐỨC HỘI 1959
Việt 

Nam

49/2 phạm phú 

thứ Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

74 NGUYỄN THỊ NGẢI 1951
Việt 

Nam

45c56 Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/11/2022 F0 vào viện 

75
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ANH
1969

Việt 

Nam

14c118 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

76 PHẠM VĂN SUY 1938
Việt 

Nam

18c13 Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

77
NGUYỄN VĂN 

THÂN
1943

Việt 

Nam

45c56  Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/17/2022 F0 vào viện 



78
NGUYỄN VĂN 

QUANG
1960

Việt 

Nam

14c118 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

79 TRẦN HUY HIẾU 1946
Việt 

Nam

14/25 đào đô - 

thượng lý 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/14/2022 F0 vào viện 

80 TRẦN THỊ CÚC 1969
Việt 

Nam

11/209 hùng 

duệ vương 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/13/2022 F0 vào viện 

81 CHU THỊ LOAN 1969
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/11/2022 F0 vào viện 

82
NGUYỄN THỊ KIM 

THU
1968

Việt 

Nam

39 tiên du 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/14/2022 F0 vào viện 

83
TRẦN NGỌC 

CHUNG
1968

Việt 

Nam

3/99 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/18/2022 F0 vào viện 

84 NGUYỄN THỊ LAN 1951
Việt 

Nam

3/99 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/13/2022 F0 vào viện 

85
NGUYỄN THẾ 

DŨNG
1958

Việt 

Nam

28/6/30 vạn 

kiếp  Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/13/2022 F0 vào viện 



86 PHÚ VĂN CƯỜNG 1962
Việt 

Nam

33/4 nguyễn 

hồng quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/11/2022 F0 vào viện 

87 LÊ THỊ THOA 1962
Việt 

Nam

56/31 hùng duệ 

vương  Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/13/2022 F0 vào viện 

88 ĐOÀN THỊ THỦY 1965
Việt 

Nam

49/2 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

89 PHẠM THỊ TƯỜNG 1938
Việt 

Nam

1/164 hoàng 

văn thụ 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/15/2022 F0 vào viện 

90 TÔ ĐÌNH KỶ 1969
Việt 

Nam

248 chi lăng  

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/15/2022 F0 vào viện 

91
NGUYỄN VĂN 

KHANG
1962

Việt 

Nam

107/2 lý 

thường kiệt 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/14/2022 F0 vào viện 

92 NGÔ BÍCH HOA 1961
Việt 

Nam

107/2 lý 

thường kiệt 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/14/2022 F0 vào viện 



93 NGUYỄN HÀ LINH 2011
Việt 

Nam

27 phan bội 

châu HB HP 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/17/2022 F0 vào viện 

94
ĐỒNG THỊ HUYỀN 

TRANG
1985

Việt 

Nam

27 phan bội 

châu HB HP 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/17/2022 F0 vào viện 

95 LÊ THỊ BÚT 1964
Việt 

Nam

11 Phạm Bá 

Trực Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/22/2022 F0 vào viện 

96 CHU BẢO HÒA 1965
Việt 

Nam

118 phan bội 

châu Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/18/2022 F0 vào viện 

97 NGUYỄN THỊ MÃO 1951
Việt 

Nam

6/2 minh khai 

Phường Minh 

Khai Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/19/2022 F0 vào viện 

98 TRẦN THỊ HẢI YẾN 1952
Việt 

Nam

4B cù chính 

lan Phường 

Minh Khai 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/19/2022 F0 vào viện 

99
NGUYỄN ĐỨC 

LOAN
1942

Việt 

Nam

Do Nha 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/19/2022 F0 vào viện 

100 NGUYỄN THỊ BÍCH 1950
Việt 

Nam

Do nha    

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/19/2022 F0 vào viện 



101 PHẠM THỊ HUỆ 1968
Việt 

Nam

44/17/26 trại 

chuối Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/11/2022 F0 vào viện 

102 NGÔ THỊ THÀNH 1951
Việt 

Nam

6/10 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/20/2022 F0 vào viện 

103 VŨ THỊ MẬU 1933
Việt 

Nam

29 Tiên Dung 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/21/2022 F0 vào viện 

104 TẠ THỊ MINH 1958
Việt 

Nam

8/10 Nguyễn 

Hồng Quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/20/2022 F0 vào viện 

105 PHẠM NGỌC BẢO 1954
Việt 

Nam

8/10 Nguyễn 

Hồng Quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/20/2022 F0 vào viện 

106 ĐỖ THỊ LAN 1950
Việt 

Nam

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/11/2022 F0 vào viện 

107 TRẦN THỊ PHÒNG 1934
Việt 

Nam

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

108 ĐẶNG THỊ MINH 1958
Việt 

Nam

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/7/2022 F0 vào viện 

109
NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
1985

Việt 

Nam

Phường Hùng 

Vương Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 



110
NGUYỄN THỊ 

NHẪN
1960

Việt 

Nam

Phường Hùng 

Vương Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

111 NGUYỄN THỊ BÌNH 1955
Việt 

Nam

Phường Hùng 

Vương Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

112 TRẦN VĂN SANG 1960
Việt 

Nam

Phường Hùng 

Vương Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

113 TỪ PÁN MÙI 1954
Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/14/2022 F0 vào viện 

114 PHẠM ĐỨC QUÝ 1953
Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

115 TRỊNH THỊ YẾN 1954
Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

116 ĐỖ THỊ NGỌ 1942
Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

117 NGUYỄN THỊ NHÀI 1967
Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

118
TRẦN THỊ THANH 

MAI
1972

Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

119 ĐỖ QUỐC KHÁNH 1994
Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 



120
LÊ THỊ THANH 

HIỀN
1991

Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

121 NGUYỄN THỊ HẢO 1959
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

122 TRẦN VĂN NGỌC 1962
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

123 ĐINH VĂN KỶ 1961
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

124
NGUYỄN THỊ 

THẮM
1962

Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

125 ĐÀO PHI LONG 1964
Việt 

Nam

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

126
NGUYỄN THẾ 

BÌNH
1951

Việt 

Nam

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

127 PHẠM THỊ ĐIỂM 1949
Việt 

Nam

22 Nguyễn 

Hồng Quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/22/2022 F0 vào viện 

128 NGUYỄN VĂN HỢP 1960
Việt 

Nam

6/90 Vạn Kiếp 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/22/2022 F0 vào viện 



129
NGUYỄN THỊ 

NGÂN
1960

Việt 

Nam

25/131 Hùng 

Duệ Vương 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/22/2022 F0 vào viện 

130 BÙI THỊ KÉ 1940
Việt 

Nam

6/311 Phan Bội 

Châu Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/15/2022 F0 vào viện 

131 PHẠM THỊ NHINH 1954
Việt 

Nam

17/2B Phạm 

phú thứ 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/28/2022 F0 vào viện 

132 LÊ VĂN ĐỦ 1954
Việt 

Nam

17/2B Phạm 

phú thứ 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/1/2022 F0 vào viện 

133 PHẠM SỸ VỢN 1957
Việt 

Nam

15/134 Hạ Lý 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/27/2022 F0 vào viện 

134
NGUYỄN VĂN 

ĐÍCH
1932

Việt 

Nam

19/31 Đội Văn 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/23/2022 F0 vào viện 

135 NGUYỄN THỊ LÝ 1989
Việt 

Nam

37 tổ Trúc Sơn 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/16/2022 F0 vào viện 

136 QUÁCH MỸ HẠNH 2021
Việt 

Nam

37 tổ Trúc Sơn 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/16/2022 F0 vào viện 



137
NGUYỄN THỊ 

THỦY
1946

Việt 

Nam

101/2 Quang 

Trung Phường 

Quang Trung 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/24/2022 F0 vào viện 

138 NGÔ XUÂN NGŨ 1952
Việt 

Nam

3/156 Vạn 

Kiếp Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/24/2022 F0 vào viện 

139 PHẠM THỊ HIỀN 1956
Việt 

Nam

3/156 Vạn 

Kiếp Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/24/2022 F0 vào viện 

140 BÙI THÚY OANH 1962
Việt 

Nam

13 Đào Đô 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/22/2022 F0 vào viện 

141 ĐỖ THỊ HẰNG 1962
Việt 

Nam

12/25 Đào Đô 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

142 NGÔ BÁ PHÚ 1959
Việt 

Nam

12/25 Đào Đô 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

143 VŨ THỊ MÙI 1944
Việt 

Nam

13/66 Vạn 

Kiếp Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/24/2022 F0 vào viện 



144 TRẦN VĂN NHUẦN 1957
Việt 

Nam

45/54 Nguyễn 

Hồng Quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/24/2022 F0 vào viện 

145 VŨ THỊ TUYẾT 1955
Việt 

Nam

288/2 Lý 

Thường Kiệt 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

146
HOÀNG HẢI 

PHONG
1981

Việt 

Nam

288/2 Lý 

Thường Kiệt 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

147
HOÀNG VĂN 

HÙNG
1958

Việt 

Nam

198 hạ lý 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/24/2022 F0 vào viện 

148
NGUYỄN VĂN 

NHUẦN
1946

Việt 

Nam

18C58 Trại 

Chuối Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/27/2022 F0 vào viện 

149 TRỊNH THỊ MONG 1983
Việt 

Nam

2/64 Tản Viên 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/25/2022 F0 vào viện 

150 ĐỖ HỮU THÉP 1956
Việt 

Nam

4/93 vạn kiếp  

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/1/2022 F0 vào viện 



151 PHẠM THỊ HẢI 1959
Việt 

Nam

4/93 vạn kiếp  

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/2/2022 F0 vào viện 

152 BÙI VĂN NGUYỆT 1943
Việt 

Nam

197  Hùng 

Vương Phường 

Sở Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

153 VŨ THỊ YẾN 1946
Việt 

Nam

3/144 Vạn 

Kiếp Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

154
NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO
1999

Việt 

Nam

5 Lô 7 Đoàn 

Kết Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/21/2022 F0 vào viện 

155 BÙI BẢO NGỌC 2021
Việt 

Nam

5 lô 7 đoàn Kết 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/21/2022 F0 vào viện 

156 TRƯƠNG THỊ LAN 1947
Việt 

Nam

181 Phan bội 

Châu Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

157 ĐOÀN THỊ HIỀN 1958
Việt 

Nam

53 Quán toan1 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

158 VŨ THỊ HÒA 1956
Việt 

Nam

127 Lý 

Thường Kiệt 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 



159 ĐINH THỊ QUỲNH 1953
Việt 

Nam

5/152 Hùng 

Vương Phường 

Sở Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

160
TRƯƠNG MINH 

LƯỢNG
1980

Việt 

Nam

105/2 Lý 

Thường Kiệt 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/2/2022 F0 vào viện 

161 PHẠM THỊ HÒA 1990
Việt 

Nam

8c/ 128 Hùng 

Duệ Vương 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/30/2022 F0 vào viện 

162
NGUYỄN MẠNH 

TUẤN
1962

Việt 

Nam

9/46 Nguyễn 

Hồng Quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/31/2022 F0 vào viện 

163 TRẦN THỊ THỊNH 1956
Việt 

Nam

123 Hùng 

Vương Phường 

Sở Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/2/2022 F0 vào viện 

164
NGUYỄN HỮU 

ĐẮC
1947

Việt 

Nam

192 Lý 

Thường Kiệt 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/31/2022 F0 vào viện 

165
CHU THỊ HỒNG 

HẠNH
1994

Việt 

Nam

Số 9 nguyễn 

thái học 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/31/2022 F0 vào viện 



166 PHẠM TRÀ MY 2019
Việt 

Nam

Số 9 nguyễn 

thái học 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/31/2022 F0 vào viện 

167 LÊ THỊ TẢO 1935
Việt 

Nam

376 lý Thường 

Kiệt Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/1/2022 F0 vào viện 

168
NGUYỄN THỊ KIM 

THOA
1959

Việt 

Nam

376 lý Thường 

Kiệt Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/3/2022 F0 vào viện 

169 LÂM VĂN LƯƠNG 1954
Việt 

Nam

117 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/3/2022 F0 vào viện 

170 LÃ XUÂN LIÊN 1946
Việt 

Nam

pais /10 

vinhom 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/3/2022 F0 vào viện 

171 LÊ THỊ MÙI 1957
Việt 

Nam

pais /10 

vinhom 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/1/2022 F0 vào viện 

172
NGUYỄN THỊ 

KHUÊ
1952

Việt 

Nam

39/66 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/3/2022 F0 vào viện 



173 BÙI ĐÚC NGHỊ 1950
Việt 

Nam

39/66 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/1/2022 F0 vào viện 

174
HOÀNG QUANG 

MẠNH
1940

Việt 

Nam

10/32 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/31/2022 F0 vào viện 

175 PHẠM THỊ DUNG 1948
Việt 

Nam

10/32 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/31/2022 F0 vào viện 

176 MAI VĂN ẤM 1946
Việt 

Nam

11 tổ quán toan 

3 Phường 

Quán Toan 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/1/2022 F0 vào viện 

177
NGUYỄN THỊ 

HỒNG LOAN
1960

Việt 

Nam

số nhà 20 ngõ 

51 Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/27/2022 F0 vào viện 

178 PHÙNG THỊ HẢI 1954
Việt 

Nam

73 ngõ 220 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/3/2022 F0 vào viện 

179
NGUYỄN VĂN 

DẦN
1974

Việt 

Nam

120 vạn kiếp  

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/3/2022 F0 vào viện 



180 NGUYỄN THỊ SÌN 1949
Việt 

Nam

24/20 nguyễn 

hồng quân  

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/8/2022 F0 vào viện 

181
NGUYỄN VĂN 

ĐÔNG
1949

Việt 

Nam

43 Nguyễn 

hồng quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/3/2022 F0 vào viện 

182
NGUYỄN THỊ 

CHUÔNG
1951

Việt 

Nam

46/4 Nguyễn 

hồng Quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/7/2022 F0 vào viện 

183 VŨ THỊ KHẨN 1936
Việt 

Nam

120 vạn kiếp  

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/8/2022 F0 vào viện 

184
NGUYỄN MỸ 

HẠNH
1998

Việt 

Nam

13 thiên lôi 

Phường Nghĩa 

Xá Quận Lê 

Chân Hải 

Phòng

2/3/2022 F0 vào viện 

185
TĂNG QUANG 

HÙNG
1993

Việt 

Nam

số 1 gác 2/33 

kỳ đồng 

Phường Quang 

Trung Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/8/2022 F0 vào viện 

186 NGUYỄN THỊ VUI 1957
Việt 

Nam

số 12/B3/13B 

bạch đằng 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/7/2022 F0 vào viện 



187
DƯƠNG TUẤN 

DUY
2003

Việt 

Nam

3 gác 3 Trạng 

Trình Phường 

Phạm Hồng 

Thái Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/7/2022 F0 vào viện 

188 ĐẶNG THỊ DUNG 1954
Việt 

Nam

36/185 hùng 

duệ vương 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/10/2022 F0 vào viện 

189
TRẦN ĐÌNH 

PHƯƠNG
1972

Việt 

Nam

12/43 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/7/2022 F0 vào viện 

190 PHẠM THỊ VƯỢNG 1967
Việt 

Nam

12/43 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/7/2022 F0 vào viện 

191 VŨ THỊ HẢI 1950
Việt 

Nam

61 An chân 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/6/2022 F0 vào viện 

192
TRẦN ANH 

HƯỚNG
1954

Việt 

Nam

10 gác 3/92 

Tam Bạc 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/9/2022 F0 vào viện 

193 TRẦN THỊ SINH 1946
Việt 

Nam

10 gác 3/92 

Tam Bạc 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/14/2022 F0 vào viện 



194
LƯƠNG THỊ 

CHUNG
1948

Việt 

Nam

1/34 tản viên 

t/l Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/10/2022 F0 vào viện 

195 VŨ THỊ NGA 1947
Việt 

Nam

9/220 vạn kiếp -

tl Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/14/2022 F0 vào viện 

196 TRẦN HỒNG HẢI 1961
Việt 

Nam

4/40 Nguyễn  

Hồng Quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/11/2022 F0 vào viện 

197 PHAN QUỐC DŨNG 1954
Việt 

Nam

63 tam bạc 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/12/2022 F0 vào viện 

198 HOÀNG THỊ HẠNH 1961
Việt 

Nam

63 tam bạc 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/12/2022 F0 vào viện 

199 NGUYỄN VĂN SỨ 1942
Việt 

Nam

36a tập thể 

máy xay 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/13/2022 F0 vào viện 

200 VŨ ĐĂNG THÔNG 1938
Việt 

Nam

39 bãi sậy 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/11/2022 F0 vào viện 

201
NGUYỄN THỊ 

KHẢNH
1934

Việt 

Nam

39 bãi sậy 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/11/2022 F0 vào viện 



202
NGUYỄN XUÂN 

HÙNG
1978

Việt 

Nam

36 a tập thể 

máy xay 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/13/2022 F0 vào viện 

203 LƯU THỊ CHINH 1957
Việt 

Nam

24 hồ đá 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/12/2022 F0 vào viện 

204 TRẦN VĂN ĐƯỢC 1946
Việt 

Nam

TẦNG 5 29 lý 

thường kiệt 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/14/2022 F0 vào viện 

205 NGUYỄN THỊ HUỆ 1950
Việt 

Nam

290 gác 5 lý 

thường kiệt 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/14/2022 F0 vào viện 

206 ĐỖ NHƯ HIỀN 1948
Việt 

Nam

109 gác 2 phan 

bội châu 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/13/2022 F0 vào viện 

207
NGUYỄN THANH 

PHƯƠNG
1947

Việt 

Nam

79 lý thường 

kiệt Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/17/2022 F0 vào viện 

208
NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN
1982

Việt 

Nam

93/3 hùng duệ 

vương t lý HB 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/17/2022 F0 vào viện 



209 TRẦN VĂN CHÍNH 2011
Việt 

Nam

93/3 hùng duệ 

vương t lý HB 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/17/2022 F0 vào viện 

210
NGUYỄN TUẤN 

LONG
1982

Việt 

Nam

9/3 quang đàm- 

sở dầu Phường 

Sở Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/19/2022 F0 vào viện 

211
NGUYỄN ĐÌNH 

QUANG
1957

Việt 

Nam

86 kiến thiết 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/19/2022 F0 vào viện 

212
CÙ THỊ THU 

HƯƠNG
1971

Việt 

Nam

86 kiến thiết 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/16/2022 F0 vào viện 

213
TRỊNH VĂN 

CHUNG
1951

Việt 

Nam

5/312 kiến thiết  

 Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/22/2022 F0 vào viện 

214 KHÚC THỊ NUÔI 1951
Việt 

Nam

42/40 nguyễn 

hồng quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/18/2022 F0 vào viện 

215
NGUYỄN ĐỨC 

HUYẾN
1942

Việt 

Nam

38/220 vạn 

kiếp Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/22/2022 F0 vào viện 

216 VŨ THANH PHIÊM 1948
Việt 

Nam

3 GÁC 2 /9 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/20/2022 F0 vào viện 



217 VŨ THỊ PHƯƠNG 1947
Việt 

Nam

9/42 hùng duệ 

vương T lý 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/20/2022 F0 vào viện 

218
NGUYỄN THỊ THU 

THANH
1997

Việt 

Nam

18 gác 2 phan 

bội châu 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/17/2022 F0 vào viện 

219 LÊ THÀNH NAM 2003
Việt 

Nam

56/51 Bạch 

Đằng Phường 

Hạ Lý Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

220
NGUYỄN NHẬT 

ANH
2003

Việt 

Nam

47 hạ lý 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

221 VŨ ĐÌNH TRUNG 2001
Việt 

Nam

12/134 hạ lý 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

222
ĐINH QUANG 

MINH
1998

Việt 

Nam

11B /14 Phạm 

Phú Thứ 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

223 LÊ BÁ SĨ 2003
Việt 

Nam

29/19 Tiên 

Dung Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

224 LÊ CÔNG HOÀNG 2003
Việt 

Nam

145 bạch đằng 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 



225
TRƯƠNG MINH 

TÂN
2004

Việt 

Nam

21/10 Hùng 

Duệ Vương 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

226
NGUYỄN GIA 

PHONG
2003

Việt 

Nam

70/43 hùng 

Duệ Vương 

_TL Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

227
PHẠM HÙNG 

DŨNG
2000

Việt 

Nam

18 A Đinh 

Tiên Hoàng 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

228 LƯƠNG THỊ HUỆ 1934
Việt 

Nam

12/56 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

229 NGUYỄN VĂN THẾ 1967
Việt 

Nam

12/56 hùng duệ 

vương Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

230 ĐỖ TRUNG ANH 2002
Việt 

Nam

204/6 chi lăng 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

231 ĐỖ TRUNG KIÊN 2003
Việt 

Nam

204/6 chi lăng 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 



232 MAI TRỌNG HIẾU 2003
Việt 

Nam

10/20 nguyễn 

văn túy 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

233 PHẠM THÀNH ĐẠT 1997
Việt 

Nam

16/7 đường 

351  Phường 

Quán Toan 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/25/2022 F0 vào viện 

234 PHẠM HẢI VƯƠNG 2003
Việt 

Nam

59 đống hương 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

235
PHẠM THIỆN 

PHÚC
1998

Việt 

Nam

7 lô 65 đoàn 

kết 2 Phường 

Sở Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

236
NGUYỄN ĐỨC 

QUYẾT
1998

Việt 

Nam

tổ 5/1 quán 

toan  Phường 

Quán Toan 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

237
ĐÀO NGUYÊN 

CÔNG
2003

Việt 

Nam

Trúc Sơn 

Phường Quán 

Toan Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

238
ĐỒNG KHÁNH 

VƯƠNG
1998

Việt 

Nam

252 Lý thường 

kiệt Hb HP 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/25/2022 F0 vào viện 



239 VŨ ĐỨC VIỆT 1998
Việt 

Nam

88 quang 

Trung Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

240
NGUYỄN TRỌNG 

THỌ
1998

Việt 

Nam

176 lý thường 

kiệt Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

241
NGUYỄN DUY 

PHONG
2001

Việt 

Nam

8/28 Đội Văn 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/25/2022 F0 vào viện 

242
HOÀNG QUANG 

ANH
2001

Việt 

Nam

4c/108 Trại 

Chuối Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

243
LÂM HOÀNG 

PHƯƠNG NAM
2003

Việt 

Nam

3c/102 trại 

chuối Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

244 PHẠM ĐÌNH TÙNG 1998
Việt 

Nam

14/323 hùng 

vương Phường 

Hùng Vương 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

245
NGUYỄN HOÀNG 

NAM
2003

Việt 

Nam

3/851 hùng 

vương Phường 

Hùng Vương 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 



246 LÊ MINH HẢI 2003
Việt 

Nam

20/117 quốc lộ 

5 mới Phường 

Hùng Vương 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/24/2022 F0 vào viện 

247
HOÀNG MẠNH 

CƯỜNG
2003

Việt 

Nam

12 ngách 11 

ngõ 35 an chân 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/25/2022 F0 vào viện 

248
LƯƠNG TRÍ 

THÀNH
2003

Việt 

Nam

14/114 vạn 

kiếp Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

249
NGUYỄN ĐỨC 

THUẬN
2003

Việt 

Nam

34 an lạc 2  

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/25/2022 F0 vào viện 

250 CỒ HỮU MINH 2003
Việt 

Nam

161 bạch đằng 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

251
ĐẶNG NHẬT 

THÀNH
2003

Việt 

Nam

45 an lạc 4  

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

252 BÙI ĐỨC HƯNG 2000
Việt 

Nam

15/7 hoàng văn 

thụ Xã Minh 

Khai Huyện Từ 

Liêm Hà Nội

2/23/2022 F0 vào viện 

253 TRẦN XUÂN KHÔI 1999
Việt 

Nam

283 hùng 

vương Phường 

Hùng Vương 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 



254
NGUYỄN THÀNH 

CÔNG
1998

Việt 

Nam

37 an chân 

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/23/2022 F0 vào viện 

255 ĐẶNG NGỌC BẨU 1946
Việt 

Nam

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/18/2022 F0 vào viện 

256 ĐỖ VĂN CHUYỂN 1946
Việt 

Nam

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/17/2022 F0 vào viện 

257 BÙI THỊ GION 1947
Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/17/2022 F0 vào viện 

258 HOÀNG VŨ LONG 2003
Việt 

Nam

40/32 TRÀN 

QUANG 

KHẢI Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/24/2022 F0 vào viện 

259 MẠC QUANG VINH 1948
Việt 

Nam

a3CT1G1 quán 

toan Phường 

Quán Toan 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/22/2022 F0 vào viện 

260 PHẠM THỊ CHÍ 1952
Việt 

Nam

193 a quỳnh cư 

Phường Hùng 

Vương Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/22/2022 F0 vào viện 

261 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 1991
Việt 

Nam

33 an lạc 3  

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/19/2022 F0 vào viện 



262
PHẠM THỊ THANH 

XUÂN
1986

Việt 

Nam

5/51 đào đô 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

2/28/2022 F0 vào viện 

263 VŨ THỊ NGUYỆT 1976
Việt 

Nam

Đồng Thái Xã 

Đồng Thái 

Huyện An 

Dương Hải 

Phòng

3/1/2022 F0 vào viện 

264 VŨ THỊ PHƯƠNG 1955
Việt 

Nam

42 Thanh niên 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

3/1/2022 F0 vào viện 

265 VŨ THỊ TÂM 1942
Việt 

Nam

28/514 Hùng 

Duệ Vương 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

3/3/2022 F0 vào viện 

266 VŨ THỊ DUYÊN 1963
Việt 

Nam

23/4/350 kiến 

thiết  Phường 

Sở Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

3/3/2022 F0 vào viện 

267 TRẦN HỮU PHÚC 1940
Việt 

Nam

228/3 Phan Bội 

Châu Phường 

Phan Bội Châu 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

3/3/2022 F0 vào viện 

268 LÊ QUANG ĐÍNH 1965
Việt 

Nam

133 Lý 

Thường Kiệt 

Xã Hoàng Văn 

Thụ Huyện 

Chương Mỹ 

Hà Nội

3/3/2022 F0 vào viện 

269
TRẦN THỊ TRUNG 

THÀNH
1957

Việt 

Nam

21/28 phạm 

phú thứ 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

3/3/2022 F0 vào viện 



270 ĐẶNG VŨ HIỆP 1951
Việt 

Nam

21/2b phạm 

phú thứ 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

3/3/2022 F0 vào viện 

271
PHẠM THANH 

TÙNG
1991

Việt 

Nam

5/51 đào đô 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

3/7/2022 F0 vào viện 

272
ĐỖ THỊ PHƯƠNG 

DUNG
1973

Việt 

Nam

số 3 an đà 

Phường Lạch 

Tray Quận Ngô 

Quyền Hải 

Phòng

3/11/2022 F0 vào viện 

273
NGUYỄN ĐÌNH 

THIỆN
1991

Việt 

Nam

5/51 đào đô 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

3/8/2022 F0 vào viện 

274 PHẠM CHÍ KIÊN 1967
Việt 

Nam

126/2 PHAN 

BỘI CHÂU 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

3/10/2022 F0 vào viện 

275 NGUYỄN VĂN LỰC 1999
Việt 

Nam

37/23/933 tôn 

đức thắng  

Phường Sở 

Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

3/14/2022 F0 vào viện 

276 ĐOÀN VĂN KIÊN 1995
Việt 

Nam

6/99 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/9/2022 F0 vào viện 

277 TÒNG VĂN OAI 1982
Việt 

Nam

8/145 hùng 

vương Phường 

Sở Dầu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

3/18/2022 F0 vào viện 



278
HOÀNG VĂN 

THÍCH
1997

Việt 

Nam

22/45 Lê Đại 

Hành _ HVT 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

3/18/2022 F0 vào viện 

279
NGUYỄN VĂN 

SINH
1955

22/46 nguyễn 

hồng quân 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/8/2022 F0 vào viện 

280
ĐINH QUANG 

CHÍNH
1949

3/99 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/4/2022 F0 vào viện 

281
NGUYỄN VĂN 

THẮNG
1970

4d7 bạch đằng  

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/11/2022 F0 vào viện 

282 ĐỖ THỊ QUÁ 1936

25/66 vạn kiếp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 

283
NGUYỄN THỊ  

BÍCH HÒA
1960

28/30/66 VẠN 

KIẾP Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/5/2022 F0 vào viện 

284 PHẠM THỊ QUẾ 1957

8/93 vạn kiếp 

T lý Hb Hp 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/7/2022 F0 vào viện 



285 NGUYỄN THỊ BÊ 1937

64 hùng vương 

t/lý Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/12/2022 F0 vào viện 

286
NGUYỄN THỊ 

CHUỐT
1945

311 G4 Lý 

Thường Kiệt 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/22/2022 F0 vào viện 

287
HUỲNH VĂN 

TRUNG
1954

16/3 trạng trình 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/18/2022 F0 vào viện 

288
NGUYỄN THỊ 

DOANH
1934

198 hạ lý 

Phường Hạ Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/18/2022 F0 vào viện 

289 TRỊNH THỊ TÀNH 1951

18C58 Trại 

Chuối Phường 

Trại Chuối 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/21/2022 F0 vào viện 

290
NGUYỄN VĂN 

CHUYÊN
1943

319/3 Lý 

Thường Kiệt 

Phường Hoàng 

Văn Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/22/2022 F0 vào viện 

291
NGUYỄN THỊ 

NHÀN
1946

319/3 Lý 

Thường Kiệt 

Phường Phan 

Bội Châu Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/22/2022 F0 vào viện 



292
NGUYỄN THỊ 

DUYÊN
1948

5 c5 trại chuối 

Phường Trại 

Chuối Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

1/28/2022 F0 vào viện 

293
NGUYỄN VĂN 

MẬU
1976

103/3 Hùng 

Duệ Vương 

Phường 

Thượng Lý 

Quận Hồng 

Bàng Hải 

Phòng

1/24/2022 F0 vào viện 

294 ĐẶNG THỊ NHUẬN 1936

9 gác 2/ 33 kỳ 

đồng Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/4/2022 F0 vào viện 

295 ĐẶNG THỊ NHUẬN 1936

9 gác 2/ 33 kỳ 

đồng Phường 

Hoàng Văn 

Thụ Quận 

Hồng Bàng Hải 

Phòng

2/4/2022 F0 vào viện 



Ngày 

vào cách 

ly

Lý do

Thời 

gian cách 

ly

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HỒNG BÀNG

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
7



########
SARS-COV-

2(+)
11

########
SARS-COV-

2(+)
11

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
14

########
SARS-COV-

2(+)
13

########
SARS-COV-

2(+)
10

########
SARS-COV-

2(+)
10

########
SARS-COV-

2(+)
11



########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
10

########
SARS-COV-

2(+)
13

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
14

########
SARS-COV-

2(+)
13

########
SARS-COV-

2(+)
15

########
SARS-COV-

2(+)
17



########
SARS-COV-

2(+)
12

########
SARS-COV-

2(+)
12

########
SARS-COV-

2(+)
11

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
10

########
SARS-COV-

2(+)
9



########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
13

########
SARS-COV-

2(+)
9



########
SARS-COV-

2(+)
17

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
16

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9



########
SARS-COV-

2(+)
8

########
SARS-COV-

2(+)
8

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
8

########
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
10

########
SARS-COV-

2(+)
3



########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

########
SARS-COV-

2(+)
9

1/2/2022
SARS-COV-

2(+)
2

1/2/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/2/2022
SARS-COV-

2(+)
8



1/2/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
14



1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/4/2022
SARS-COV-

2(+)
10

1/4/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
6

1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
13

1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
8



1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
6

1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/6/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/6/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
7



1/8/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/8/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/8/2022
SARS-COV-

2(+)
14

1/9/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/10/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/10/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/10/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/10/2022
SARS-COV-

2(+)
9



1/3/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/11/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/12/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/12/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/12/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/11/2022
SARS-COV-

2(+)
0

1/11/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/6/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1



1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1



1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/7/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/13/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/13/2022
SARS-COV-

2(+)
9



1/13/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/14/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/14/2022
SARS-COV-

2(+)
14

1/14/2022
SARS-COV-

2(+)
18

1/14/2022
SARS-COV-

2(+)
13

1/14/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
1



1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
15

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
15

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
9



1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/16/2022
SARS-COV-

2(+)
14

1/16/2022
SARS-COV-

2(+)
14

1/17/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/18/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/18/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/19/2022
SARS-COV-

2(+)
13



1/19/2022
SARS-COV-

2(+)
14

1/20/2022
SARS-COV-

2(+)
10

1/20/2022
SARS-COV-

2(+)
10

1/20/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/20/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/21/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/21/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/22/2022
SARS-COV-

2(+)
8



1/23/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/23/2022
SARS-COV-

2(+)
10

1/23/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/23/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/24/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/24/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/24/2022
SARS-COV-

2(+)
7



1/24/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
9



1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
6

1/25/2022
SARS-COV-

2(+)
6

1/26/2022
SARS-COV-

2(+)
6

1/26/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/26/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/26/2022
SARS-COV-

2(+)
8



1/27/2022
SARS-COV-

2(+)
12

1/28/2022
SARS-COV-

2(+)
6

1/28/2022
SARS-COV-

2(+)
10

1/26/2022
SARS-COV-

2(+)
13

1/29/2022
SARS-COV-

2(+)
5

1/31/2022
SARS-COV-

2(+)
8

1/31/2022
SARS-COV-

2(+)
7



1/31/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/31/2022
SARS-COV-

2(+)
10

1/31/2022
SARS-COV-

2(+)
7

1/31/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/5/2022
SARS-COV-

2(+)
1

2/5/2022
SARS-COV-

2(+)
4

2/5/2022
SARS-COV-

2(+)
9



2/5/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/6/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/6/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/7/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/7/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/7/2022
SARS-COV-

2(+)
6

2/7/2022
SARS-COV-

2(+)
4

2/7/2022
SARS-COV-

2(+)
4



2/7/2022
SARS-COV-

2(+)
6

2/7/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/9/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/9/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/9/2022
SARS-COV-

2(+)
4

2/11/2022
SARS-COV-

2(+)
6

2/11/2022
SARS-COV-

2(+)
6



2/11/2022
SARS-COV-

2(+)
6

2/12/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/12/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/12/2022
SARS-COV-

2(+)
4

2/13/2022
SARS-COV-

2(+)
9

2/13/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/13/2022
SARS-COV-

2(+)
9

2/14/2022
SARS-COV-

2(+)
6



2/14/2022
SARS-COV-

2(+)
6

2/14/2022
SARS-COV-

2(+)
3

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8



2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8



2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
10

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
10



2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
9

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
7



2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
8

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
9

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
9

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/17/2022
SARS-COV-

2(+)
6



2/17/2022
SARS-COV-

2(+)
6

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
2

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
1

2/16/2022
SARS-COV-

2(+)
1

2/15/2022
SARS-COV-

2(+)
9

2/17/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/17/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/19/2022
SARS-COV-

2(+)
0



2/22/2022
SARS-COV-

2(+)
6

2/24/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/24/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/24/2022
SARS-COV-

2(+)
7

2/25/2022
SARS-COV-

2(+)
6

2/26/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/26/2022
SARS-COV-

2(+)
5

2/26/2022
SARS-COV-

2(+)
5



2/26/2022
SARS-COV-

2(+)
5

3/1/2022
SARS-COV-

2(+)
6

3/2/2022
SARS-COV-

2(+)
9

3/3/2022
SARS-COV-

2(+)
5

3/3/2022
SARS-COV-

2(+)
7

3/7/2022
SARS-COV-

2(+)
7

########
SARS-COV-

2(+)
9

3/13/2022
SARS-COV-

2(+)
5



3/15/2022
SARS-COV-

2(+)
3

########
SARS-COV-

2(+)
9

1/2/2022
SARS-COV-

2(+)
3

1/2/2022
SARS-COV-

2(+)
10

1/4/2022
SARS-COV-

2(+)
2

1/4/2022
SARS-COV-

2(+)
2

1/5/2022
SARS-COV-

2(+)
3



1/12/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/14/2022
SARS-COV-

2(+)
9

1/15/2022
SARS-COV-

2(+)
4

1/17/2022
SARS-COV-

2(+)
2

1/18/2022
SARS-COV-

2(+)
4

1/20/2022
SARS-COV-

2(+)
3

1/21/2022
SARS-COV-

2(+)
2



1/24/2022
SARS-COV-

2(+)
5

1/24/2022
SARS-COV-

2(+)
1

1/31/2022
SARS-COV-

2(+)
5

1/31/2022
SARS-COV-

2(+)
5



STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm 

Trú (hiện đối 

tượng đang ở)

Ngày về 

địa 

phương

Yếu tố dịch tễ

1 Cao Vân Khánh 2013
Việt 

Nam

TDP 13 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

2 Nguyễn Thị Yến Nhi 2012
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

3 Bùi Ngọc Bảo Anh 2010
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/8/2022 Test nhanh dương tính

4 Nguyễn Thùy Dương 2016
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

5 Nguyễn Minh Châu 2017
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

6 Nguyễn Minh Phương 2014
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

7 Nguyễn Tiến Đạt 2009
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

8 Hoàng Anh Khoa 2010
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/8/2022 Test nhanh dương tính

9 Nguyễn Nhật Nam 2011
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

10 Nguyễn Mỹ Kiều Anh 2016
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

11 Bùi Thùy Chi 2021
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

12 Trịnh Thế Vinh 2013
Việt 

Nam

TDP 11 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

2/3/2022 Test nhanh dương tính

13 Nguyễn Bảo Ngọc 2020
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

2/9/2022 Test nhanh dương tính

Phụ lục 05

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÁT HẢI

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



14 Bùi Nhân Sang 2011
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

15 Bùi Hoàng Như ý 2018
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

16 Đỗ Hoàng Lê Anh 2012
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

17
Nguyễn Hoàng Tuệ 

Anh
2019

Việt 

Nam

Tô Hiệu - HP-Lê 

Chân-Hải Phòng
2/9/2022 Test nhanh dương tính

18 Đoàn Ninh Nhi 2013
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

2/9/2022 Test nhanh dương tính

19 Bùi Thanh Hiền 2014
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

20 Nguyễn Bảo Châm 2014
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

2/9/2022 Test nhanh dương tính

21 Nguyễn Hồng Phúc 2020
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

2/9/2022 Test nhanh dương tính

22 Phạm Trung Hiếu 2010
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

23 Chu Yến Vy 2008
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

24 Đinh Thảo Linh 2019
Việt 

Nam

TDP 11 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

25 Nguyễn Thiện Nhân 2017
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

26 Nguyễn Phú Minh 2019
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

27 Nguyễn Văn Khánh 2011
Việt 

Nam

TDP 11 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

28
Nguyễn Văn Tuấn 

Minh
2014

Việt 

Nam

TDP 1 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

29 Phạm Quang Vinh 2021
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



30 Nguyễn Minh Ngọc 2017
Việt 

Nam

TDP 11 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

31 Phạm Minh Khang 2020
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

32 Phạm Tuệ Ngân 2021
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn -  

 TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

33 Nguyễn Anh Đức 2014
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

34 Phan Duy Khanh 2021
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/1/2022 Test nhanh dương tính

35 Bùi Gia Hân 2020
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

36 Nguyễn Hà Linh 2011
Việt 

Nam

TDP 5 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

37 Nguyễn Vũ Nhật Minh 2011
Việt 

Nam

TDP 4 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

38 Lê Huyền Anh 2011
Việt 

Nam

TDP 4 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

39 Phùng Minh Đức 2013
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

40 Luyện Thùy Nhiên 2010
Việt 

Nam

TDP 2 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

41 Bùi Thùy Châm 2012
Việt 

Nam

TDP 13 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

42 Hoàng Quốc Tuấn 2010
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

43 Hoàng Văn Toản 2011
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

44 Bùi Vũ Hoàng Nam 2013
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

45 Trần Gia Huy 2009
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/6/2022 Test nhanh dương tính



46 Nguyễn Tiến Đạt 2019
Việt 

Nam

TDP8 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/7/2022 Test nhanh dương tính

47 Đinh Như Gia Hưng 2018
Việt 

Nam

TDP 8 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

48 Lê Phương Anh 2019
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/4/2022 Test nhanh dương tính

49
Nguyễn Hải Ngọc 

Dung
2008

Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/8/2022 Test nhanh dương tính

50 Phạm Hà Phương 2016
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

51 Nguyễn Phương Anh 2013
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

52 Phạm Hà Vi 2019
Việt 

Nam

TDP 1 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

53
Nguyễn Đặng An 

nhiên
2019

Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

54 Trần Trọng Dũng 2020
Việt 

Nam

TDP 11  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

55 Trần Vũ Phương An 2018
Việt 

Nam

TDP 5 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

56 Lê Anh Đức 2021
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

57 Trần Trọng Đức 2020
Việt 

Nam

TDP 11  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

58 Lê Tuấn Anh 2016
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

59 Lê Gia Hưng 2020
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

60 Nguyễn Đức Tuệ 2012
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/9/2022 Test nhanh dương tính

61 Vũ Phương Anh 2016
Việt 

Nam

TDP10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



62 Vũ Huyền Anh 2019
Việt 

Nam

Hiền Hào - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

63 Lâm Đăng Khoa 2020
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

2/9/2022 Test nhanh dương tính

64 Đặng Thái Sơn 2021
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

65 Bùi Ngọc Xuân Anh 2009
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

66 Dương Hoàng Oanh 2013
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

67
Nguyễn Giáng Thủy 

Tiên
2009

Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

68 Nguyễn Tiến Duy Phúc 2021
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

69 Đinh Bảo Long 2012
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

70 Đoàn Bảo Khang 2020
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

71 Nguyễn Khánh Linh 2019
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

72 Nguyễn Đức Nhật 2012
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

73 Trần Thiên Mỹ 2019
Việt 

Nam

TDP 03-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

74 Vũ Minh Phương 2019
Việt 

Nam

TDP 04-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

75 Vũ Tuấn Kiệt 2022
Việt 

Nam

Minh Châu - 

Trân Châu-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

5/2/2022 Test nhanh dương tính

76 Nguyễn Hà Phương 2017
Việt 

Nam

Thôn Ngoài-

Phù Long-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



77 Trần Hạ Thương 2020
Việt 

Nam

Hải Sơn-Trân 

Châu-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

78 Trần Hoài An 2014
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

79 Nguyễn Bảo Linh 2008
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

80 Lê Thị Quỳnh Trang 2011
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

81 Nguyễn Minh Anh 2013
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

82 Vũ Thu An 2014
Việt 

Nam

Thôn Bến-Trân 

Châu-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

83 Đỗ Tuấn Anh 2020
Việt 

Nam

TDP 11-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

9/8/2022 Test nhanh dương tính

84 Đoàn Anh Phúc 2022
Việt 

Nam

TDP 17-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

85 Đoàn Thị Quy 1973
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

86 Nguyễn Văn Tuyến 1975
Việt 

Nam

TDP 10,TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

87 Vũ Văn Hòa 1950
Việt 

Nam

TDP 05,TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

88 Nguyễn Thị Ngọc 1966
Việt 

Nam

TDP 13, TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

89 Nguyễn.T. Vân Anh 1983
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

90 Nguyễn Thị Mùi 1980
Việt 

Nam

TDP 01 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/1/2022 Test nhanh dương tính

91 Hoàng Thị Luyến 1948
Việt 

Nam

TDP 05 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/1/2022 Test nhanh dương tính



92 Nguyễn Thị Mai 1984
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

93 Vũ Văn Phẩm 1949
Việt 

Nam

TDP 02- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

94 Phạm Văn Nội 1972
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

95 Vũ Tiến Duyệt 1960
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

96 Vũ Trọng Huấn 1981
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

97
Trần Văn Lẽ(Người 

nhà cs F1)
1946

Việt 

Nam

TDP 02, TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

98 Phùng Thị Cánh 1947
Việt 

Nam

TDP 11 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

99 Nguyễn Thị Đoán 1957
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/1/2022 Test nhanh dương tính

100 Hoàng Thị Tuyến 1966
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn -  

 TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

101 Hoàng Thị Mận 1963
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

102 Huỳnh Thị Thanh Hiền 1966
Việt 

Nam

TDP 05 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

103 Hoàng Văn Sáng 1969
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

104

Hoàng.T.Mai 

Hương(Người nhà cs 

F1)

1973
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

105
Đỗ Quốc Sơn(Người 

nhà cs F1)
1977

Việt 

Nam

TDP 10,TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

1/6/2022 Test nhanh dương tính

106 Nguyễn Thanh Tùng 1982
Việt 

Nam

Quận Ngô 

Quyền - HP-

Ngô Quyền-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



107 Lê Thị Thịnh 1945
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

108 Đặng Thị Sằm 1993
Việt 

Nam

Chiêm Hóa - 

Tuyên Quang-

Tyên Quang-

Tyên Quang

######## Test nhanh dương tính

109 Hoàng Văn Nhệ 1936
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

110 Đỗ Tiên Phong 1978
Việt 

Nam

TDP 04 - TT Cát 

Bà -Cát Hải-Hải 

Phòng

1/2/2022 Test nhanh dương tính

111 Đoàn Thị Vân 1982
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/1/2022 Test nhanh dương tính

112 Hoàng Văn Đại 1989
Việt 

Nam

Tam Nông - 

Phú Thọ-Cát 

Hải-Hải Phòng

1/4/2022 Test nhanh dương tính

113 Phạm Vũ Vân Anh 1984
Việt 

Nam

TDP 07- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/4/2022 Test nhanh dương tính

114 Vũ Thị Hoài Thanh 1957
Việt 

Nam

TDP 04 - TT Cát 

Bà -Cát Hải-Hải 

Phòng

1/6/2022 Test nhanh dương tính

115 Phạm Thị Chinh 1953
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà -Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

116 Lê Thị Tý 1938
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/6/2022 Test nhanh dương tính

117 Lê Thị Thùy Dung 1998
Việt 

Nam

TDP 12 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/6/2022 Test nhanh dương tính

118 Trần Chấn Hưng 1971
Việt 

Nam

TDP 01- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/7/2022 Test nhanh dương tính

119 Hà Thị Nga 1953
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/9/2022 Test nhanh dương tính

120 Nguyễn Thị Thúy 1977
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/8/2022 Test nhanh dương tính

121 Phạm Hồng Thái 1945
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



122 Nguyễn Thị Thủy 1971
Việt 

Nam

TDP 01- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

123 Nguyễn Khắc Tịch 1946
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

124 Bùi Quang Đức 2004
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

125 Trần Anh Sơn 2002
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

126 Phạm Thị Bơ 1985
Việt 

Nam

Phú Lộc - Huế-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

127 Lê Văn Nhì 1988
Việt 

Nam

Phú Lộc - Huế-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

128 Lê Tịnh 1982
Việt 

Nam

Phường Liên 

Chiểu - Đà 

Nẵng-Đà Nẵng-

Đà Nẵng

######## Test nhanh dương tính

129 Nguyễn Thị Liên 1984
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

130 Phạm Thị Dinh 1988
Việt 

Nam

Vĩnh Bảo - HP-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

131
Phạm Thị Phương 

Thảo
1998

Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

132 Đào Thanh Tú 1994
Việt 

Nam

Hà Nội-Hà Nội-

Hà Nội
######## Test nhanh dương tính

133 Nguyễn Thị Kỳ 1960
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

134 Nguyễn Thị Lệ Thanh 1958
Việt 

Nam

Quận Lê Chân - 

HP-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

135 Nguyễn Anh Tuấn 1987
Việt 

Nam

Phú Thọ-Phú 

Thọ-Phú Thọ
######## Test nhanh dương tính

136
Nguyễn Vũ Quỳnh 

Trang
2005

Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

137 Nguyễn Thị Loan 1963
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



138 Nguyễn Văn Hạnh 1973
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

139 Nguyễn Thị Nõn 1969
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

140 Nguyễn Thị Hà 1973
Việt 

Nam

TDP 12 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

141 Nguyễn Thị Hiện 1970
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

142 Lê Đức Hùng 2005
Việt 

Nam

TDP 12 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

143 Hà Thị Thanh 1966
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

144 Nguyễn Thị Toan 1987
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

145 Nguyễn Thị Hoàng 1976
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

146 Hoàng Thị Kiều Linh 1991
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

147 Trần Nam 1978
Việt 

Nam

Phú Lộc - Huế-

Huế-Huế
######## Test nhanh dương tính

148 Đồng Thị Hồng Ân 2003
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

149 Nguyễn Anh Tuấn 1989
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

150 Đặng Thị Hiệm 1972
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

151 Vũ Thị Vinh 1963
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

152
Phạm Văn Vân(Người 

nhà cs F1)
1976

Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

153 Nguyễn Thị Xoan 1948
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

154 Nguyễn Thị Thúy 1989
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



155 Phạm Thị Thu 1987
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

156 Bùi Văn Cường 1979
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

157 Nguyễn Văn Tú 1952
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/9/2022 Test nhanh dương tính

158 Đỗ Văn Tân 1963
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

159 Nguyễn Văn Chương 1976
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

160 Vũ Thị Thái 1977
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

161 Nguyễn Văn Mạnh 1970
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

162 Nguyễn Thị Chiến 1937
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

163 Lê Hồng Hải 1968
Việt 

Nam

TDP 12 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/3/2022 Test nhanh dương tính

164 Hoàng Thị Mận 1963
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/8/2022 Test nhanh dương tính

165 Lê Hải Sinh 1940
Việt 

Nam

TDP 12 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/3/2022 Test nhanh dương tính

166 Phạm Minh Hiền 2001
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

1/8/2022 Test nhanh dương tính

167 Bùi Ngọc Thịnh 1982
Việt 

Nam

Vũ Thư- Thái 

Bình-Thái Bình-

Thái Bình

######## Test nhanh dương tính

168 Hoàng Thị Cận 1932
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

169 Đặng Thị Mặn 1959
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

170 Nguyễn Văn Thành 1975
Việt 

Nam

Thị Xã Hoàng 

Mai - Nghệ An-

Nghệ An-Nghệ 

An

######## Test nhanh dương tính



171 Nguyễn Thị Nghĩ 1953
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

172 Bùi Thị út 1975
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

173 Trần Thị Thắm 1941
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

174 Vũ Thị Bích Diệu 2003
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

175 Lê Văn Tú 1996
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

176 Nguyễn Thị Hải 1960
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

177 Bùi Văn Toản 1962
Việt 

Nam

Tiền Phong - 

Vĩnh Bảo-Vĩnh 

Bảo-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

178 Nguyễn Thị Lương 1983
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

179 Bùi Thị Thẫm 1962
Việt 

Nam

TDP 11 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

180 Đặng Thị Xuyến 1977
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

181 Nguyễn Thị Len 1965
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

182 Nguyễn Xuân Trường 1953
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

183 Phạm Thành Tín 1958
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

184 Nguyễn Mạnh Cường 1984
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

185 Ngô Thị Lan Anh 2002
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

186 Bùi Hà My 1996
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



187 Đinh Thị Nhàn 1968
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

188 Vũ Phương Dung 1998
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

2/7/2022 Test nhanh dương tính

189 Nguyễn Trung Hiếu 1981
Việt 

Nam

TDP 04 - TT Cát 

Bà -Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

190 Lê Thị Phương 1939
Việt 

Nam

TDP 04 - TT Cát 

Bà -Cát Hải-Hải 

Phòng

2/8/2022 Test nhanh dương tính

191 Nguyễn Thị Dương 1981
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

2/8/2022 Test nhanh dương tính

192 Đoàn Thị Bắc 1944
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

193 Đỗ Thị Nhinh 1932
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

194 Hoàng Thị Mai Loan 1987
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

195
Hoàng Thị Huyền 

Trang
1989

Việt 

Nam

TDP 05- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

196 Nguyễn Tiến Thành 1990
Việt 

Nam

TDP 05 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

197 Nguyễn Tiến Trọng 2006
Việt 

Nam

TDP 13 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

198 Nguyễn Hữu Đại 1973
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

199 Đặng Văn Hiếu 1986
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

200 Bùi Văn Phương 1985
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

201 Nguyễn Thị Thành 1973
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

202 Hoàng Thị Kiều Diễm 1975
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

2/9/2022 Test nhanh dương tính



203 Nguyễn Thị Hằng 1976
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

204 Nguyễn Thị Nhận 1956
Việt 

Nam

TDP 13 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

205 Vũ Thị Dịp 1952
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

206 Nguyễn Thị Bê 1953
Việt 

Nam

TDP 13  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

207 Nguyễn Phúc Minh 2004
Việt 

Nam

TDP 01 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

208 Chu Thị Yến Nhi 2006
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

209 Lương Ngọc Yến Vy 2006
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

210 Nguyễn Hoàng Nam 2004
Việt 

Nam

TDP 01- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

211 Bùi Thị Mùi 1950
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

212 Trần Minh Ngọc 2006
Việt 

Nam

TDP 01 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

213 Nguyễn Thị Yến Nhi 2006
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

214 Trần Thị Thanh Hương 2006
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

215 Nguyễn Thị Tơ 1958
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

216 Lưu Văn Hải 1995
Việt 

Nam

TDP 04 - TT Cát 

Bà -Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

217 Nguyễn Thị Hà 1988
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

218 Nguyễn Văn Tám 1984
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



219 Trần Minh Quang 1998
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

220 Nguyễn Ngọc Thành 1995
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

221 Phạm Ngọc Huy 2000
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

222 Bùi Thị Tuyên 1972
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

223 Vũ Tiến Thành 2003
Việt 

Nam

TDP 03  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

224 Bùi Văn Hưng 1991
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

225 Vũ Hưng Ngọc 1981
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

226 Bùi Thị Dung 1962
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

227 Hoàng Thị Quảng 1946
Việt 

Nam

TDP 5 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

228 Hoàng Thị Thu Nga 1982
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

229 Hoàng Thị Liên 1983
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

2/9/2022 Test nhanh dương tính

230 Vũ Thị Nậm 1929
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

231
Phạm Thị Huyền 

Phương
1994

Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

232 Lưu Thị Hậu 2002
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

233 Nguyễn Thị Tâm 1962
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

234 Nguyễn Thị Tịnh 1969
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



235 Phạm Văn Lương 1962
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

236 Đường A Vân 1938
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

237 Phạm Thị Mừng 1963
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

238 Lê Đức Thái 1995
Việt 

Nam

TDP 9 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

239 Trần Khánh Ly 2005
Việt 

Nam

TDP 8 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

240 Bùi Thị Duyên 1987
Việt 

Nam

TDP 13 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

241 Hoàng Văn Quyến 2006
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

242 Trần Hương Quế 1995
Việt 

Nam

TDP 2 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

243 Lê Thị Hương Liên 1997
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

244 Bùi Thị Khang 1961
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

245 Vũ Thị Tính 1951
Việt 

Nam

TDP 2 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

246 Bùi Đình Tham 1973
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

247 Lưu Thị Kứu 1949
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

248 Nguyễn Thị Qùy 1943
Việt 

Nam

TDP 07 -  TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

249 Phạm Thị Đọn 1938
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải - HP-Cát 

Hải-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

250
Nguyễn Thị Hồng 

Diễm
1979

Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



251 Vũ Thị Hiền Lương 1949
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

252 Vũ Thị Gắp 1942
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

253 Phạm Ngọc Thạch 1962
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

254 Vũ Văn Lài 1952
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

255 Đoàn Thị Lữ 1973
Việt 

Nam

Thôn 01-Xuân 

Đám-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

256 Nguyễn Thị Thúy 1948
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

257 Nguyễn Thị Cẩm Tú 2001
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

258 Hoàng Thị Viện 1933
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

259 Phạm Thị Tỉnh 1954
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

260 Vũ Thị Hòa 1954
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

261 Trần Thị Thu 1963
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

262 Hoàng Văn Bút 1934
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

263 Nguyễn Thị Thành 1950
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

264 Đỗ Thị Trà My 1995
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

265 Phạm Duy Khánh 2005
Việt 

Nam

TDP 11 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

266 Nguyễn Thị Thoa 1963
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính



267 Hà Thị Dinh 1971
Việt 

Nam

Thị trấn Cát Bà-

Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

268 Nguyễn Thị Vang 1954
Việt 

Nam

TDP 9 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

269 Nguyễn Thị Hòa 1982
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

######## Test nhanh dương tính

270 Hoàng Thị Hà Thu 1992
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

271 Bùi Văn Nấu 1966
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

272 Phạm Quang Thố 1940
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

273 Nguyễn Đình Việt 1993
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

274 Lưu Quốc Hiệu 1986
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

275 Nguyễn Bảo Long 2006
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

276 Trần Thị Phương 1970
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

277 Vũ Thái Hòa 1955
Việt 

Nam

Hiền Hào - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/1/2022 Test nhanh dương tính

278 Hoàng Mạnh Hà 1953
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

3/1/2022 Test nhanh dương tính

279 Nguyễn Thị Bình 1958
Việt 

Nam

Hiền Hào - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/1/2022 Test nhanh dương tính

280 Đào Thị Sợi 1947
Việt 

Nam

TDP 12  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

3/2/2022 Test nhanh dương tính

281 Đỗ Thị Chổi 1947
Việt 

Nam

TDP 4 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

282 Nguyễn Thị Trái 1965
Việt 

Nam

TDP 13 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/2/2022 Test nhanh dương tính



283 Vũ Thị Miền 1959
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/2/2022 Test nhanh dương tính

284 Nguyền Thị Tuyền 1988
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

3/1/2022 Test nhanh dương tính

285 Trần Thị Oanh 1987
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

286 Lưu Thị Hồng 1935
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

287 Lê Thị Nguyệt 1941
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/3/2022 Test nhanh dương tính

288 Trần Thị Dần 1976
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

3/2/2022 Test nhanh dương tính

289 Nguyễn Đình Thanh 1966
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

290 Đặng Thị Nhàn 1962
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

291 Hoàng Văn Tiến 1956
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

292 Bùi Thị Sửu 1946
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

293 Phạm Thị Trà Giang 1984
Việt 

Nam

TDP 5 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

294 Phạm Văn Thiết 1970
Việt 

Nam

TDP 1 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

295 Hoàng Minh Hà 1996
Việt 

Nam

TDP 1 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

######## Test nhanh dương tính

296 Nguyễn Thị Lan 1996
Việt 

Nam

TDP 1 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

20/02/22 Test nhanh dương tính

297 Hoàng Văn Tích 1948
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

17/02/22 Test nhanh dương tính

298 Nguyễn Thị Diệu Linh 1984
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

19/02/22 Test nhanh dương tính



299 Lê Thị Thúy 1990
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

25/02/22 Test nhanh dương tính

300 Nguyễn Thị Xuân 1967
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

02/03/22 Test nhanh dương tính

301 Hoàng Thị Nghiêng 1967
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

02/03/22 Test nhanh dương tính

302 Phùng Thị Mai 1969
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

02/03/22 Test nhanh dương tính

303 Trần Quang Phái 1958
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

02/03/22 Test nhanh dương tính

304 Hoàng Văn Ngọc 1954
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/03/22 Test nhanh dương tính

305 Nguyễn Bá Lai 1939
Việt 

Nam

TDP 4 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/03/22 Test nhanh dương tính

306 Đoàn Thị Dung 1984
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

04/03/22 Test nhanh dương tính

307 Trần Thị Kứu 1967
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

06/03/22 Test nhanh dương tính

308 Hoàng Thị Huyên 1971
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

06/03/22 Test nhanh dương tính

309 Đặng Văn Mau 1950
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/03/22 Test nhanh dương tính

310 Lê Thị Hòa 1971
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

07/03/22 Test nhanh dương tính

311 Lê Thị Chử 1945
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/03/22 Test nhanh dương tính

312 Lương Thị Thanh Hiền 1980
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/03/22 Test nhanh dương tính

313 Đinh Thị Thùy Dương 1992
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/03/22 Test nhanh dương tính

314 Hoàng Thị Hạnh 1937
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

06/03/22 Test nhanh dương tính



315 Bùi Thị Tuyết 1965
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

05/03/22 Test nhanh dương tính

316 Nguyễn Thị Thành 1955
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

06/03/22 Test nhanh dương tính

317 Nguyễn Thị Xinh 1963
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

05/03/22 Test nhanh dương tính

318 Hoàng Thị Thanh Tâm 1969
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

05/03/22 Test nhanh dương tính

319 Nguyễn Thị Hoài 1969
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

08/03/22 Test nhanh dương tính

320 Bùi Thị Lai 1945
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

08/03/22 Test nhanh dương tính

321 Lê Văn Phố 1961
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

05/03/22 Test nhanh dương tính

322 Đỗ Văn Hòa 1955
Việt 

Nam

TDP 4 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

05/03/22 Test nhanh dương tính

323 Đỗ Thị Huyền Trang 1986
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

06/03/22 Test nhanh dương tính

324 Phạm Thị Hương 1983
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

06/03/22 Test nhanh dương tính

325 Nguyễn Hải Hưng 1985
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

06/03/22 Test nhanh dương tính

326 Vũ Đình Thường 1960
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/02/22 Test nhanh dương tính

327 Lê Quang Tiến 1988
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/02/22 Test nhanh dương tính

328 Bùi Văn Kiếm 1946
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

08/03/22 Test nhanh dương tính

329 Đặng Thị Thanh 1961
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

03/03/22 Test nhanh dương tính

330 Hồ Thị Loan 1993
Việt 

Nam

Thanh Hóa-

Thanh Hóa-

Thanh Hóa

02/03/22 Test nhanh dương tính



331 Lê Khánh Trọng 2003
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

08/03/22 Test nhanh dương tính

332 Lê Thị Minh 1974
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

10/03/22 Test nhanh dương tính

333 Phạm Quốc Hùng 1951
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

334 Vũ Thị Quyền 1960
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

335 Hoàng Xuân Phúc 1947
Việt 

Nam

TDP 12 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

11/03/22 Test nhanh dương tính

336 Bùi Thị Chi 1986
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

08/03/22 Test nhanh dương tính

337 Nguyễn Anh Tuấn 1983
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

10/03/22 Test nhanh dương tính

338 Nguyễn Thị Phương 1970
Việt 

Nam

TDP 9 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

08/03/22 Test nhanh dương tính

339 Đặng Thị Cát 1950
Việt 

Nam

TDP 8 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

11/03/22 Test nhanh dương tính

340 Bùi Thị Hải 1983
Việt 

Nam

TDP 9 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

08/03/22 Test nhanh dương tính

341 Vũ Trọng Quý 1934
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

08/03/22 Test nhanh dương tính

342 Đỗ Thị Quyến 1971
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

05/03/22 Test nhanh dương tính

343 Lê Thanh Hoa 1994
Việt 

Nam

TDP 13 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

07/03/22 Test nhanh dương tính

344 Văn Thị Hiền 1995
Việt 

Nam

Thanh Hóa-

Thanh Hóa-

Thanh Hóa

06/03/22 Test nhanh dương tính

345 Phạm Văn Mẩy 1959
Việt 

Nam

Tiên Lãng-Tiên 

Lãng-Hải Phòng
06/03/22 Test nhanh dương tính

346 Vũ Thị Minh 1951
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

10/03/22 Test nhanh dương tính



347 Nguyễn Thị Diệp 1947
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

10/03/22 Test nhanh dương tính

348 Nguyễn Thị Tầm 1960
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

10/03/22 Test nhanh dương tính

349 Vũ Thị Choi 1939
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

10/03/22 Test nhanh dương tính

350 Nguyễn Phú Bình 1990
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

10/03/22 Test nhanh dương tính

351 Trần Thị Chạc 1955
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

14/03/22 Test nhanh dương tính

352 Nguyễn Thị Tiếp 1958
Việt 

Nam

TDP 4 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

13/03/22 Test nhanh dương tính

353 Trần Thị Hạ 1936
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

15/03/22 Test nhanh dương tính

354 Hoàng Thị Nủi 1939
Việt 

Nam

TDP 11 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

15/03/22 Test nhanh dương tính

355 Hoàng Thị Thùy Linh 2002
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

356 Vũ Thị Hoạ 1941
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/03/22 Test nhanh dương tính

357 Bùi Thị Huyền Trang 1993
Việt 

Nam

TDP 11  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

358 Ngô Thị Lán 1971
Việt 

Nam

TDP 8 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

359 Bùi Thủy Tiên 1992
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

14/03/22 Test nhanh dương tính

360 Trần Ngọc Thủy 1986
Việt 

Nam

TDP 5 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/03/22 Test nhanh dương tính

361 Nguyễn Thị Phương 1995
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

10/03/22 Test nhanh dương tính

362 Hoàng Văn Cường 1954
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính



363 Phạm Thị Tuyến 1964
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

364 Trần Thị Liên 1952
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

17/03/22 Test nhanh dương tính

365 Bùi Thị Hằng 1936
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

366 Lê Hồng Sơn 1965
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

17/03/22 Test nhanh dương tính

367 Đoàn Tuyết Nhung 1969
Việt 

Nam

TDP 6 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

17/03/22 Test nhanh dương tính

368 Hoàng Thị Ngọc Mây 2003
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

09/03/22 Test nhanh dương tính

369 Trần Thị Tới 1964
Việt 

Nam

TDP 3 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

15/03/22 Test nhanh dương tính

370 Trương Thị Quý 1951
Việt 

Nam

TDP 7 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

15/03/22 Test nhanh dương tính

371 Nguyễn Thị Khoảng 1947
Việt 

Nam

Hải Sơn - Trân 

Châu- Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

18/03/22 Test nhanh dương tính

372 Vũ Kim Linh 1965
Việt 

Nam

TDP 2 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

17/03/22 Test nhanh dương tính

373 Hoàng Văn Sơn 1966
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

17/03/22 Test nhanh dương tính

374 Trần Thị Cương 1955
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

17/03/22 Test nhanh dương tính

375 Nguyễn Đình Khoa 1952
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

17/03/22 Test nhanh dương tính

376 Trần Quang Đạo 1973
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính

377 Trần Thị Mỵ 1984
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

17/03/22 Test nhanh dương tính

378 Đoàn Đắc Phúc 1956
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính



379 Trần Thị Yến 1955
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

19/03/22 Test nhanh dương tính

380 Vũ Đình Khôi 1932
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

16/03/22 Test nhanh dương tính

381 Nguyễn Tiến Bổng 1935
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

382 Lê Thị Sơn 1962
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

13/03/22 Test nhanh dương tính

383 Vũ Văn Hòa 1957
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

13/03/22 Test nhanh dương tính

384 Đào Thị Xuân 1980
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

13/03/22 Test nhanh dương tính

385 Hoàng Thị Hải 1941
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn - 

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính

386 Ngô Thị Toàn 1963
Việt 

Nam

TDP 11  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính

387 Lê Thị Hiệp 1981
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

22/03/22 Test nhanh dương tính

388 Lê Anh Tuấn 1987
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

22/03/22 Test nhanh dương tính

389 Trần Thị Cư 1976
Việt 

Nam

Quảng Ninh-

Cát Hải-Hải 

Phòng

13/03/22 Test nhanh dương tính

390 Chu Thị Mỵ 1947
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

19/03/22 Test nhanh dương tính

391 Vũ Thị Nụ 1944
Việt 

Nam

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng
19/03/22 Test nhanh dương tính

392 Vũ Thị Nhuần 1931
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/03/22 Test nhanh dương tính

393 Vũ Thị Nhừng 1954
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/03/22 Test nhanh dương tính

394 Vũ Thị Đông 1958
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/03/22 Test nhanh dương tính



395 Phùng Thị Mận 1967
Việt 

Nam

TDP 11  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

19/03/22 Test nhanh dương tính

396 Đặng Thúy Châm 1970
Việt 

Nam

TDP 07- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

397 Nguyễn Văn Thơm 1969
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

12/03/22 Test nhanh dương tính

398
Nguyễn Thanh 

Phương
1933

Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

13/03/22 Test nhanh dương tính

399 Nguyễn Thị Thuận 1957
Việt 

Nam

TDP 11  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính

400 Vũ Thị Toán 1935
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính

401 Nguyễn Thị Huệ 1960
Việt 

Nam

TDP 12 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính

402 Hoàng Thị Yến 1972
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính

403 Trịnh Thị Nhạn 1957
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

24/03/22 Test nhanh dương tính

404 Đỗ Thị Vân 1969
Việt 

Nam

TDP 10  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

21/03/22 Test nhanh dương tính

405 Bùi Thị Hương 1993
Việt 

Nam

TDP 04 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

21/03/22 Test nhanh dương tính

406 Vũ Thị Ân 1952
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

25/03/22 Test nhanh dương tính

407 Bùi Thị Phượng 1971
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

21/03/22 Test nhanh dương tính

408 Trần Ngọc Anh 2003
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

20/03/22 Test nhanh dương tính

409 Bùi Thị Thái 1939
Việt 

Nam

Việt Hải - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

24/03/22 Test nhanh dương tính

410 Hoàng Thị Toàn 1945
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

26/03/22 Test nhanh dương tính



411 Trần Quang Hữu 1939
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

26/03/22 Test nhanh dương tính

412 Nguyễn Trung Hiếu 1986
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

26/03/22 Test nhanh dương tính

413 Hoàng Hà My 1988
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

25/03/22 Test nhanh dương tính

414 Tô Thị Loan 1955
Việt 

Nam

TDP 07 - TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

25/03/22 Test nhanh dương tính

415 Lê Thị Liên 1959
Việt 

Nam

TDP 07 - TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

25/03/22 Test nhanh dương tính

416 Phạm Thị Thủy 1964
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

27/03/22 Test nhanh dương tính

417 Đinh Thị Chon 1966
Việt 

Nam

TDP 11  - TT 

Cát Bà-Cát Hải-

Hải Phòng

25/03/22 Test nhanh dương tính

418 Hoàng Thị Ngoan 1963
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

25/03/22 Test nhanh dương tính

419 Lê Thị Hẹn 1938
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

26/03/22 Test nhanh dương tính

420 Bùi Thị Thu Hương 1984
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

27/03/22 Test nhanh dương tính

421 Đoàn Thị Lan 1963
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

28/03/22 Test nhanh dương tính

422 Nguyễn Thị Nam 1966
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

28/03/22 Test nhanh dương tính

423 Bùi Thị Tý 1951
Việt 

Nam

TDP 12 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

29/03/22 Test nhanh dương tính

424 Vũ Thị Sót 1938
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

01/04/22 Test nhanh dương tính

425 Vũ Minh Đức 1940
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

31/03/22 Test nhanh dương tính

426 Lê Trọng Sơn 1944
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

25/03/22 Test nhanh dương tính



427 Lê Văn Dung 1953
Việt 

Nam

TDP 07 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

30/03/22 Test nhanh dương tính

428 Bùi Thị Lý 1959
Việt 

Nam

TDP 05 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

31/03/22 Test nhanh dương tính

429 Trần Thị Thu Nguyệt 1988
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

31/03/22 Test nhanh dương tính

430 Nguyễn Văn Tuyển 1974
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

31/03/22 Test nhanh dương tính

431 Đào Thị Nga 1984
Việt 

Nam

TDP 10 - TT Cát 

Bà -Cát Hải-Hải 

Phòng

31/03/22 Test nhanh dương tính

432 Phạm Thị Đãng 1932
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

03/04/22 Test nhanh dương tính

433 Trần Tiến Dư 1952
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

01/04/22 Test nhanh dương tính

434 Nguyễn Thị Vòng 1947
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

28/03/22 Test nhanh dương tính

435 Hoàng Thị Dích 1943
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

02/04/22 Test nhanh dương tính

436 Vũ Thị Hét 1947
Việt 

Nam

Trân Châu - Cát 

Hải -Cát Hải-

Hải Phòng

03/04/22 Test nhanh dương tính

437 Hoàng Thị Mui 1949
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

03/04/22 Test nhanh dương tính

438 Nguyễn Minh Tuấn 1943
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

03/04/22 Test nhanh dương tính

439 Nguyễn Văn Thiều 1965
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

01/04/22 Test nhanh dương tính

440 Vũ Văn Tiến 1973
Việt 

Nam

TDP 04 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

02/04/22 Test nhanh dương tính

441 Nguyễn Thị Oanh 1964
Việt 

Nam

TDP 03 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/04/22 Test nhanh dương tính

442 Vũ Thị Phiên 1937
Việt 

Nam

Gia Luận - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

01/04/22 Test nhanh dương tính



443 Phạm Thị Liễu 1950
Việt 

Nam

Xuân Đám - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/04/22 Test nhanh dương tính

444 Đặng Thị Thời 1938
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

05/04/22 Test nhanh dương tính

445 Đỗ Đình Nuôi 1936
Việt 

Nam

Phù Long - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

05/04/22 Test nhanh dương tính

446 Bùi Thị Hậu 1994
Việt 

Nam

Thôn Bắc-Phù 

Long-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

08/04/22 Test nhanh dương tính

447 Đặng Phương Thảo 1993
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

11/04/22 Test nhanh dương tính

448 Hoàng Văn Đỉnh 1939
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn-

TTCB-Cát Hải-

Hải Phòng

13/04/22 Test nhanh dương tính

449 Nguyễn Thị Hương 1966
Việt 

Nam

TDP 02- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

11/04/22 Test nhanh dương tính

450 Vũ Mạnh Hùng 1969
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

22/04/22 Test nhanh dương tính

451 Đào Thị Văn 1952
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn-

TTCB-Cát Hải-

Hải Phòng

14/04/22 Test nhanh dương tính

452 Lê Thu Hường 1989
Việt 

Nam

Minh Châu-

Trân Châu-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

03/05/22 Test nhanh dương tính

453 Nguyễn Thị Đan 1940
Việt 

Nam

TDP 02 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

19/04/22 Test nhanh dương tính

454 Bùi Thị Ngôn 1941
Việt 

Nam

Thôn Ngoài-

Phù Long-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

19/04/22 Test nhanh dương tính

455 Lê Thị Diên An 1950
Việt 

Nam

Thôn 04-Xuân 

Đám- Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

12/04/22 Test nhanh dương tính

456 Lê Thị Đáy 1944
Việt 

Nam

Thôn 01- Gia 

Luận-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

27/04/22 Test nhanh dương tính



457 Bùi Thị Bân 1934
Việt 

Nam

Thôn Ngoài-

Phù Long-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

14/04/22 Test nhanh dương tính

458 Đỗ Thị Tâm 1947
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

10/04/22 Test nhanh dương tính

459 Phạm Thị Thuận 1941
Việt 

Nam

TDP 02- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

17/04/22 Test nhanh dương tính

460 Phạm Văn Lệ 1936
Việt 

Nam

Thôn 02-Gia 

Luận-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

22/05/22 Test nhanh dương tính

461 Nguyễn Thị Bạn 1936
Việt 

Nam

Thôn 02-Gia 

Luận-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

22/05/22 Test nhanh dương tính

462 Phan Huỳnh Tiệp 1990
Việt 

Nam

Hải Sơn - Trân 

Châu- Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

31/05/22 Test nhanh dương tính

463 Trần Thị Thu 1932
Việt 

Nam

Minh Châu-

Trân Châu-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/05/22 Test nhanh dương tính

464 Hà Thị Reo 1948
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

22/05/22 Test nhanh dương tính

465 Phạm Thị Chủ 1955
Việt 

Nam

Minh Châu-

Trân Châu-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

10/05/22 Test nhanh dương tính

466 Trần Thị Thu Vân 1986
Việt 

Nam

TDP 06 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

19/05/22 Test nhanh dương tính

467 Nông Tuấn Anh 1993
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

22/06/22 Test nhanh dương tính

468 Chu Thị Thu Thủy 1982
Việt 

Nam

TDP 03-TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

24/06/22 Test nhanh dương tính

469 Nguyễn Văn Chương 1989
Việt 

Nam

Kiến Thiết -

Tiên Lãng-HP-

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/06/22 Test nhanh dương tính



470 Phạm Văn Hảo 1978
Việt 

Nam

Cát Thành-Trực 

Ninh-Nam 

Định-Nam 

Định-Nam Định

10/06/22 Test nhanh dương tính

471 Hoàng Thị Thanh 1986
Việt 

Nam

TDP 05- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

11/06/22 Test nhanh dương tính

472 Vũ Đức Anh 1997
Việt 

Nam

Phường Đông 

Vệ-TP Thanh 

Hóa-Thanh 

Hóa-Thanh Hóa

17/06/22 Test nhanh dương tính

473 Vũ Thị Vượng 1957
Việt 

Nam

TT Cát Bà-Cát 

Hải-Hải Phòng
24/06/22 Test nhanh dương tính

474 Nguyễn Quỳnh Chi 2002
Việt 

Nam

Châu Sơn-Ba Vì-

Hà Nội-Hà Nội-

Hà Nội

17/06/22 Test nhanh dương tính

475 Lê Thế Kha 1996
Việt 

Nam

TDP 15 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/07/22 Test nhanh dương tính

476 Hoàng Văn Ước 1954
Việt 

Nam

TDP 16 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

04/07/22 Test nhanh dương tính

477 Hoàng Minh Chạm 1943
Việt 

Nam

TDP 04-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

24/07/22 Test nhanh dương tính

478 Ngô Tiến Tùng 1991
Việt 

Nam

Công Ty 

Flamengo Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

06/07/22 Test nhanh dương tính

479 Lê Thị Khánh Linh 1999
Việt 

Nam

Hải Sơn - Trân 

Châu- Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

28/07/22 Test nhanh dương tính

480 Vũ Thị Lòng 1944
Việt 

Nam

TDP 04-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

24/07/22 Test nhanh dương tính

481 Lê Thị Hương Lan 1986
Việt 

Nam

TDP 07- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

26/07/22 Test nhanh dương tính

482 Phạm Hồng Ni 2000
Việt 

Nam

Kinh Bắc-Bắc 

Ninh-Băc Ninh-

Băc Ninh

28/07/22 Test nhanh dương tính

483 Lành Thị Huyền Linh 2002
Việt 

Nam

Đình Lập-Lạng 

Sơn-Lạng Sơn-

Lạng Sơn

07/07/22 Test nhanh dương tính



484 Nguyễn Thị Vui 1968
Việt 

Nam

Chương Dương-

Ba Đình-Hà Nội-

Hà Nội-Hà Nội

13/07/22 Test nhanh dương tính

485 Nguyễn Lan Hương 2002
Việt 

Nam

TDP 18 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

13/07/22 Test nhanh dương tính

486 Hoàng Gia Biển 1975
Việt 

Nam

TDP Hùng Sơn-

TTCB-Cát Hải-

Hải Phòng

01/08/22 Test nhanh dương tính

487 Trần Thị Phương 1952
Việt 

Nam

TDP 10-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

07/08/22 Test nhanh dương tính

488 Hoàng Văn Kê 1941
Việt 

Nam

Minh Châu-

Trân Châu-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

16/08/22 Test nhanh dương tính

489 Vũ Cường 1930
Việt 

Nam

TDP 01- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

11/08/22 Test nhanh dương tính

490 Lê Đại Chiến 1952
Việt 

Nam

Minh Châu-

Trân Châu-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

19/08/22 Test nhanh dương tính

491 Lê Thị Yên 1957
Việt 

Nam

Minh Châu-

Trân Châu-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

19/08/22 Test nhanh dương tính

492 Phạm Thị Toàn 1962
Việt 

Nam

TDP 10 -TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

21/08/22 Test nhanh dương tính

493 Đàm Thị Hoài Thanh 1977
Việt 

Nam

TDP 09 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

21/08/22 Test nhanh dương tính

494 Nguyễn Thị Nguyệt 1958
Việt 

Nam

TDP 10-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

21/08/22 Test nhanh dương tính

495 Phạm Thị Phương 1955
Việt 

Nam

Thôn Bến-Trân 

Châu-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

17/08/22 Test nhanh dương tính

496 Đỗ Thị Vinh 1956
Việt 

Nam

Liên Minh-Trân 

Châu-Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

22/08/22 Test nhanh dương tính

497 Vũ Thị Thàn 1950
Việt 

Nam

TDP 03-TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

22/08/22 Test nhanh dương tính



498 Đoàn Thanh Liêm 1951
Việt 

Nam

TDP 07- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

28/08/22 Test nhanh dương tính

499 Vũ Đình Hoàng 1988
Việt 

Nam

Yên Trị-Ý Yên-

Nam Định-Nam 

Định-Nam Định

23/08/22 Test nhanh dương tính

500 Phạm Thị Kim Anh 1980
Việt 

Nam

Yên Trị-Ý Yên-

Nam Định-Nam 

Định-Nam Định

23/08/22 Test nhanh dương tính

501 Nguyễn Thị Thu Hoài 1992
Việt 

Nam

Yên Trị-Ý Yên-

Nam Định-Nam 

Định-Nam Định

23/08/22 Test nhanh dương tính

502 Trần Thị Cúc 1937
Việt 

Nam

Minh Châu-

Trân Châu-Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

29/08/22 Test nhanh dương tính

503 Lê Ngọc Lâm 1993
Việt 

Nam

Minh Lộc-Hậu 

Lộc-Thanh Hóa-

Thanh Hóa-

Thanh Hóa

02/09/22 Test nhanh dương tính

504 Vũ Thị Minh 1959
Việt 

Nam

TDP 14 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

03/09/22 Test nhanh dương tính

505 Đặng Thị Núi 1969
Việt 

Nam

Hải Sơn - Trân 

Châu- Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

03/09/22 Test nhanh dương tính

506 Đinh Thị Mịn 1956
Việt 

Nam

Lập Lễ-Thủy 

Nguyên-HP-

Thủy Nguyên-

Hải Phòng

04/09/22 Test nhanh dương tính

507 Ngô Thị Dinh 1976
Việt 

Nam

Hiền Hào - Cát 

Hải-Cát Hải-Hải 

Phòng

06/09/22 Test nhanh dương tính

508 Hoàng Thị Đào 1966
Việt 

Nam

TDP 10-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

06/09/22 Test nhanh dương tính

509 Nguyễn Danh Lỏi 1938
Việt 

Nam

TDP 07- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

11/09/22 Test nhanh dương tính

510 Trần Quang Nhật 1949
Việt 

Nam

TDP 07- TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

12/09/22 Test nhanh dương tính

511 Vũ Thị Mỹ Liên 1982
Việt 

Nam

TDP 08 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

13/09/22 Test nhanh dương tính



512 Hoàng Văn Hòa 1941
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

25/09/22 Test nhanh dương tính

513 Hà Thùy Dương 2000
Việt 

Nam

TDP 17 - TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

15/09/22 Test nhanh dương tính

514 Vũ Thị Miền 1959
Việt 

Nam

Thôn 04-Xuân 

Đám- Cát Hải-

Cát Hải-Hải 

Phòng

22/09/22 Test nhanh dương tính

515 Hoàng Văn Tòng 1954
Việt 

Nam

TDP 03-TT Cát 

Bà-Cát Hải-Hải 

Phòng

27/09/22 Test nhanh dương tính

516 Đỗ Thị Hương 1983
Việt 

Nam

TDP 10-TTCB-

Cát Hải-Hải 

Phòng

01/10/22 Test nhanh dương tính
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22/03/20

22
F0 6

22/03/20

22
F0 6

23/03/20

22
F0 6

23/03/20

22
F0 9

22/03/20

22
F0 9

24/03/20

22
F0 1



24/03/20

22
F0 6

25/03/20

22
F0 6

25/03/20

22
F0 6

25/03/20

22
F0 6

25/03/20

22
F0 6

25/03/20

22
F0 9

26/03/20

22
F0 6

27/03/20

22
F0 1

27/03/20

22
F0 6

28/03/20

22
F0 6

28/03/20

22
F0 6

28/03/20

22
F0 6

28/03/20

22
F0 4

29/03/20

22
F0 4

29/03/20

22
F0 6

31/03/20

22
F0 1



30/03/20

22
F0 5

30/03/20

22
F0 6

30/03/20

22
F0 6

44653 F0 6

44656 F0 6

44658 F0 6

44656 F0 6

44668 F0 5

44659 F0 6

44678 F0 6

44664 F0 6

44664 F0 6

44654 F0 9

44672 F0 6



44664 F0 1

44655 F0 6

44662 F0 6

44697 F0 6

44697 F0 6

44707 F0 5

44691 F0 6

44702 F0 1

44685 F0 6

44694 F0 6

44729 F0 5

44731 F0 5

44729 F0 4



44717 F0 5

44722 F0 1

44724 F0 5

44731 F0 5

44724 F0 5

44741 F0 5

44740 F0 6

44760 F0 6

44744 F0 4

44764 F0 6

44760 F0 6

44762 F0 6

44769 F0 1

44743 F0 6



44754 F0 1

44751 F0 4

44770 F0 4

44775 F0 5

44783 F0 6

44783 F0 1

44787 F0 5

44787 F0 5

44788 F0 6

44788 F0 6

44788 F0 6

44789 F0 1

44789 F0 6

44789 F0 6



44795 F0 6

44795 F0 1

44795 F0 1

44795 F0 1

44796 F0 6

44800 F0 6

44801 F0 6

44801 F0 6

44802 F0 6

44804 F0 6

44804 F0 6

44809 F0 6

44810 F0 6

44811 F0 6



44823 F0 6

44818 F0 1

44820 F0 6

44825 F0 6

44829 F0 6



STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm 

Trú (hiện đối 

tượng đang ở)

Ngày về 

địa 

phương

Yếu tố dịch tễ

1 Vũ Xuân Tiến 1949
Việt 

Nam

6/33 Tô Hiệu, 

P. Trại Cau, Q. 

Lê Chân, HP

29/12/20

21

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

2 Nguyễn Quý Đức 1986
Việt 

Nam

3/148 Lê Lợi, P. 

Gia Viên, Q. 

Ngô Quyền, HP

31/12/20

21

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

3 Nguyễn Quang Dũng 1998
Việt 

Nam

Thôn Hiền Tây, 

xã Quảng Lưu, 

H. Quảng 

Xương, Thanh 

Hóa

31/12/20

21

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

4 Trần Minh Ánh 2,004
Việt 

Nam

847 đại lộ Tôn 

Đức thắng, P. 

Sở Dầu, Q. 

Hồng Bàng, HP

29/12/20

21

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

5 Nguyễn Hồ Lâm 2000
Việt 

Nam

Số nhà 07, xã 

Tiên Du, H. Phù 

Ninh, T, Phú 

Thọ

31/12/20

21

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

6 Triệu A Páo 1996
Việt 

Nam

xã Nậm Đét, H. 

Bắc Hà, T. Lào 

Cai

31/12/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

7 Trần Văn Dâng 1955
Việt 

Nam

2/120/229 

Miếu 2 xã, P. 

Dư hàng Kênh, 

Q. Lê Chân, HP

24/12/20

21

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

8 Nguyễn Hữu Huy 1984
Việt 

Nam

TDP Ngọc Sơn, 

P Ngọc Xuyên, 

Q. Đồ Sơn, HP

29/12/20

21

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

9 Bùi Ngọc Sơn 1993
Việt 

Nam

Thôn Phong 

Niên, Văn 

Phong,Cát Hải, 

HP

15/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

Phụ lục 06

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



10 BÙI THỊ BÍCH 1,967
Việt 

Nam

số 8 ngõ 73 

khu Phú Hải 3, 

Phường Anh 

Dũng, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

11 BÙI THỊ KIM ANH 1,969
Việt 

Nam

18/12 Chợ 

Con, Phường 

Trại Cau, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

12 BÙI THỊ MINH 1,982
Việt 

Nam

Số 01, Phường 

Hưng Đạo, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

13 BÙI THỊ NGÁT 1,965
Việt 

Nam

794 Trường 

Chinh, Phường 

Quán Trữ, 

Quận Kiến An, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

14 BÙI THỊ OANH 1,959
Việt 

Nam

68 Tản Viên, 

Phường 

Thượng Lý, 

Quận Hồng 

Bàng, Thành 

phố Hải Phòng

1/5/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

15 BÙI VĂN HÙNG 1966
Việt 

Nam

Số 8 ngách 70 

ngõ 96 Chợ 

Hàng Cũ, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

16 Bùi Văn Ly 1948
Việt 

Nam

Số 7 Miếu Hai 

Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, 

HP

15/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



17 BÙI VĂN TOÀN 1977
Việt 

Nam

số 11/184 Vạn 

Mỹ, Phường 

Vạn Mỹ, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

18 CHU MINH SANG 1988
Việt 

Nam

15A/41/512 

Nguyễn Văn 

Linh, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

19 ĐÀM VĂN VÕ 1969
Việt 

Nam

61/238/292 

KÊNH DƯƠNG, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

20 ĐẶNG THỊ KIM OANH 1989
Việt 

Nam

15A9/273 

Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

21 ĐÀO NHẬT PHIỆT 1952
Việt 

Nam

33/17/32/143 

Tôn Đức 

Thắng, Phường 

An Dương, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

22 Đinh Anh Thái 1999
Việt 

Nam

Trung đội 

thông tin 18, 

Phòng Tham 

mưu, Bộ chỉ 

huy quân sự 

thành phố

16/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



23 ĐINH ANH TUẤN 1968
Việt 

Nam

27/136 Phạm 

Hữu Điều, 

Phường Niệm 

Nghĩa, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

24 ĐỖ THỊ CHI 1991
Việt 

Nam

1b HẢI THÀNH, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

25 ĐOÀN THỊ THU 1984
Việt 

Nam

Số 5B- Lô 154, 

Phường Thành 

Tô, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

26 ĐỒNG THỊ LỘC 1959
Việt 

Nam

Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

27 Dương Thị Loan 1964
Việt 

Nam

88/363 Thiên 

Lôi, Vĩnh Niệm, 

Lê Chân, HP

06/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

28 HÀ ĐÌNH KHẢI 1991
Việt 

Nam

Khánh Thịnh, 

Xã An Hồng, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

29 HOÀNG THỊ NGUYỆT 1961
Việt 

Nam

Số 1/99 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



30 HOÀNG VĂN CƯỜNG 1958
Việt 

Nam

Số 1/99 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

1/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

31 HOÀNG VĂN TRIỆU 1933
Việt 

Nam

Số 1/99 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

1/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

32 Khoa Năng Vượng 1950
Việt 

Nam

Tổ 11 khu 01, 

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, HP

15/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

33 LÊ ANH TUẤN 1981
Việt 

Nam

286 Lý Thường 

Kiệt, Phường 

Phan Bội Châu, 

Quận Hồng 

Bàng, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

34 LÊ KIM HỒNG 1967
Việt 

Nam

3/5 Đông 

Trung Hành, 

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

35 LÊ THỊ THẢO 1960
Việt 

Nam

1/705 Thiên 

Lôi - Tổ 31, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

36 Lê Thị Xuân 1952
Việt 

Nam

P. An Dương, 

Q. Lê Chân, HP

04/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



37 LÊ VĂN THẠCH 1949
Việt 

Nam

139/81 Phạm 

Hữu điều, 

Phường Niệm 

Nghĩa, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

38 LƯU PHÚ NGHĨA 1993
Việt 

Nam

21 Đường Thể 

Nhân, Phường 

Hoà Nghĩa, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

39 NGÔ ĐỨC HOÀN 1992
Việt 

Nam

15/51/562 

Nguyễn Văn 

Linh, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

40 NGÔ TIẾN ĐỘ 1960
Việt 

Nam

278 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

41 Nguyễn Đăng Hùng 1998
Việt 

Nam

25/8 Nguyễn 

Bình, P. Kênh 

Dương, Q. Lê 

Chân, HP

03/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

42 Nguyễn Đình Nam 1992
Việt 

Nam

Thôn Ngoại, X. 

Phù Long, H. 

Cát Hải, HP

05/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

43 NGUYỄN ĐÌNH TỚI 1987
Việt 

Nam

20/534 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

44 Nguyễn Gia Bảo 2014
Việt 

Nam

2/2/12 Chợ 

Con, P. Trại 

Cau, Q. Lê 

Chân, HP

05/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



45 NGUYỄN HẢI HÀM 1948
Việt 

Nam

38/178 Nguyễn 

Văn Linh, 

Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

46 NGUYỄN HOÀI GIANG 1980
Việt 

Nam

434 Tô Hiệu, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

47 Nguyễn Hữu Chiến 1972
Việt 

Nam

88/119D Cát 

Cụt, P. An Biên, 

Q. Lê Chân, HP

02/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

48 NGUYỄN HỮU SÁU 1976
Việt 

Nam

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

49 Nguyễn Thành Dương 1985
Việt 

Nam

14/2 Nguyễn 

Văn Linh, P. 

Đông Hải, Q. Lê 

Chân, HP

04/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

50
NGUYỄN THANH 

HUYỀN
1998

Việt 

Nam

Số 7/102/173, 

Phường Hàng 

Kênh, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

51 NGUYỄN THỊ BẠ 1949
Việt 

Nam

4 Gác 3 Ngõ 

278, Phường 

Trần Nguyên 

Hãn, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

52 NGUYỄN THỊ BẨY 1968
Việt 

Nam

89D/213, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

1/3/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



53 NGUYỄN THỊ HÀ 1954
Việt 

Nam

70/96 Chợ 

Hàng, Phường 

Đông Hải, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

54 NGUYỄN THỊ HUÊ 1962
Việt 

Nam

169 Phạm Hữu 

Điều, Phường 

Niệm Nghĩa, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

55 NGUYỄN THỊ HƯNG 1968
Việt 

Nam

19/19/30/Trần 

Nguyên Hãn - 

Phường Cát 

Dài, Q. Lê 

Chân, Hải 

Phòng, Phường 

Lam Sơn, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

56
NGUYỄN THỊ KIM 

OANH
1962

Việt 

Nam

Phường Đông 

Khê, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

57 Nguyễn Thị Liểng 1970
Việt 

Nam

48/17 Đình 

Đông, Đông 

Hải, Lê Chân, 

HP

10/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

58 NGUYỄN THỊ MAI ANH 1972
Việt 

Nam

18 ngõ 201 

Lạch Tray, 

Phường Lạch 

Tray, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



59
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO
1975

Việt 

Nam

17 ngõ 258, 

Phường Hàng 

Kênh, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

60 Nguyễn Thị Sớm 1989
Việt 

Nam

Xã Quang 

Minh, H. Bắc 

Quang, T. Hà 

Giang

04/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

61 Nguyễn Thị Thêm 1962
Việt 

Nam

91 ngõ Lửa 

Hồng, Trần 

Nguyên Hãn, 

Lê Chân, HP

13/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

62 Nguyễn Thị Thoa 1965
Việt 

Nam

06/43/147 

Đình Đông, 

Đông Hải, Lê 

Chân, HP

10/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

63
NGUYỄN THỊ THU 

PHƯƠNG
1994

Việt 

Nam

18/7/278 Đà 

Nẵng, Phường 

Vạn Mỹ, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

64 NGUYỄN THỊ VÂN 1962
Việt 

Nam

28/4/178 

nguyễn văn 

linh, Phường 

Dư Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

65 Nguyễn Tiến Nam 1958
Việt 

Nam

Số 2/2/12 Chợ 

Con, Trại Cau, 

Lê Chân, HP

15/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

66
Nguyễn Trần Duy 

Khang
2001

Việt 

Nam

Thôn Đoài, 

Đồng Bài,Cát 

Hải, Hải Phòng

29/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

67 Nguyễn Văn Hà 1994
Việt 

Nam

Công ty TNHH 

sản xuất và 

kinh doanh 

Vinfast

13/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

68 Nguyễn Văn Hùng 1955
Việt 

Nam

20 Lương 

Khánh Thiện

03/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

69 Nguyễn Văn Sang 1930
Việt 

Nam

P. Trại Cau, Q. 

Lê Chân, HP

03/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



70 NGUYỄN VĂN SƠN 1984
Việt 

Nam

Thọ Lão 3, Xã 

Hoàng Tây, 

Huyện Kim 

Bảng, Tỉnh Hà 

Nam

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

71 Phạm Hữu Linh 1979
Việt 

Nam

96/96 Chợ 

Hàng, P. Dư 

Hàng Kênh, Q. 

Lê Chân, HP

02/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

72 Phạm Phương Anh 2003
Việt 

Nam

6/27 Lê Lợi, P. 

Máy Tơ, Q. Ngô 

Quyền, HP

04/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

73 Phạm Thị Cúc 1973
Việt 

Nam

Quốc Tuấn, An 

Dương, Hải 

Phòng

11/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

74 PHẠM THỊ YẾN 1993
Việt 

Nam

Tổ 10, Phường 

Hưng Đạo, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

75 Phạm Trung Hiếu 1986
Việt 

Nam

Xã Hưng Đạo, 

H. Tiên Lữ, T. 

Hưng Yên

01/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

76 Phạm Văn Sỹ 1995
Việt 

Nam

Ấp Giáo,Thanh 

Lương, Vĩnh 

Bảo, HP

15/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

77 Phạm Văn Trung 1993
Việt 

Nam

P. Niệm Nghĩa, 

Q. Lê Chân, HP

03/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

78 PHAN NHẬT KHƠI 1985
Việt 

Nam

số 116/143 tôn 

đức thắng, 

Phường An 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

79
PHAN THỊ MINH 

DUNG
1990

Việt 

Nam

135/19 Tô 

Ngọc Vân- 

Thanh Xuân- 

Quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



80 Phùng Thị Chăm 1981
Việt 

Nam

Đội 1, Phượng 

Hoàng, Thanh 

Hà, Hải Dương

11/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

81 TẠ THỊ NGỌC OANH 1962
Việt 

Nam

278 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

82 THÁI NGỌC HẢI 1978
Việt 

Nam

P715Đ2, 

Phường Đổng 

Quốc Bình, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

83 THÁI THỦY MINH 2012
Việt 

Nam

P 715 Khu 

Chung Cư B11, 

Phường Đổng 

Quốc Bình, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

84 TRẦN DUY TÚ 1969
Việt 

Nam

THỊ TRẤN DIÊU 

TRÌ, Huyện Tuy 

Phước, Tỉnh 

Bình Định

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

85 TRẦN THỊ CHINH 1963
Việt 

Nam

108 Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

86 Trần Thị Hòa 1949
Việt 

Nam

P. Lam Sơn, Q. 

Lê Chân, HP

05/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

87 TRẦN THỊ LIÊN 1974
Việt 

Nam

460 Nguyễn 

Văn Linh, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



88 TRẦN THỊ MỊN 1949
Việt 

Nam

Ngõ 83, Nhà Số 

7, Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

89 Trần Thị Mít 1960
Việt 

Nam

37/345 Trần 

Nguyễn Hãn, P 

Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, 

HP

10/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

90 Trần Thị Tuyết Mai 1974
Việt 

Nam

3/46/19 Chùa 

Hàng, Dư 

Hàng, Lê Chân, 

HP

06/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

91 TRẦN THỊ VY 1957
Việt 

Nam

Số 147/261 

Trần Nguyên 

Hãn, Phường 

Nghĩa Xá, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

92
TRƯƠNG CÔNG 

THÀNH
1993

Việt 

Nam

245 An Lạc 1, 

Phường Sở 

Dầu, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

93 Vũ Đức Dũng 1978
Việt 

Nam

17/66 Nguyễn 

Hồng Quân, 

Thượng Lý, 

Hồng Bàng, HP

02/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

94 Vũ Đức Tâm 1988
Việt 

Nam

19/4/304 Chợ 

Hàng, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, 

HP

06/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

95 Vũ Đức Thọ 1977
Việt 

Nam

Tổ 43 khu 5, P. 

Đồng Hòa, Q. 

Kiến An, HP

04/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



96 VŨ HOÀNG ANH 1985
Việt 

Nam

số 06/27/30, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

97 VŨ MINH HƯƠNG 2004
Việt 

Nam

78 Ngõ 28 

Đường 12, Xã 

An Đồng, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

98 VŨ THỊ HÒA 1955
Việt 

Nam

139/81 Pha, 

Phường Niệm 

Nghĩa, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

99 Vũ Thị Hợi 1947
Việt 

Nam

P. Hoàng Văn 

Thụ, Hồng 

Bàng, HP

06/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

100 VŨ THỊ KIM THOA 1995
Việt 

Nam

Đội 2 Dương 

Thắng, Xã Ngũ 

Đoan, Huyện 

Kiến Thuỵ, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

101 Vũ Thị Trinh 1986
Việt 

Nam

P. Thượng Lý, 

Q. Hồng Bàng, 

HP

03/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

102 Vũ Trung Hậu 1948
Việt 

Nam

Số 18A7/2 

Nguyễn Văn 

Linh, Lê Chân, 

HP

10/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

103 VŨ VĂN TỨ 1983
Việt 

Nam

số 2/185 

HÙNG DUỆ 

VƯƠNG, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

104 Vương Quyền Linh 1999
Việt 

Nam

Tân Minh, Tân 

Thành, Yên 

Thành, Nghệ An

02/01/20

22

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



105 BÙI HỮU THẮNG 2001
Việt 

Nam

TDP BÌNH KIỀU 

2, Phường 

Đông Hải 2, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

106 BÙI THỊ KIM NGÂN 1991
Việt 

Nam

xuyên hử, Xã 

Đông Xuyên, 

Huyện Ninh 

Giang, Tỉnh Hải 

Dương

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

107 BÙI THỊ NGHĨA 1979
Việt 

Nam

Số 60/280, 

Phường Trần 

Thành Ngọ, 

Quận Kiến An, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

108 BÙI THỊ THANH THÚY 1986
Việt 

Nam

11/422/35 Mỹ 

Khê Đông, 

Phường Đồng 

Hoà, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

109 BÙI THỊ THU NGA 1986
Việt 

Nam

đội 2 minh 

khai, Xã Đồng 

Thái, Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

110 BÙI THỊ THUÝ NHÀN 1979
Việt 

Nam

ngõ 453 thiên 

lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

111 BÙI VĂN TRUNG 1983
Việt 

Nam

Phường Tân 

Thành, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

2/4/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

112 BÙI VĂN TƯ 1993
Việt 

Nam

VĨNH TIẾN, 

Huyện Kim Bôi, 

Tỉnh Hoà Bình

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



113 CHU MẠNH QUỐC 1991
Việt 

Nam

GIẢNG VÕ, 

Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà 

Nội

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

114 CHU THỊ YẾN 1976
Việt 

Nam

Vĩnh khê, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

115 ĐẶNG KIỀU TRANG 1994
Việt 

Nam

Số 440 Võ 

Nguyên Giáp, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

116 ĐINH THỊ HƯỜNG 1998
Việt 

Nam

38/60 Đông 

Phong, Phường 

Nam Hải, Quận 

Hải An, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

117 ĐỖ THỊ DUNG 1992
Việt 

Nam

Phường Đa 

Phúc, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

118 DOÃN THỊ LÀ 1946
Việt 

Nam

Tổ 20, Phường 

Lãm Hà, Quận 

Kiến An, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

119 DƯƠNG THỊ AN 1954
Việt 

Nam

16/285 LÊ LỢI, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

2/1/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

120
DƯƠNG THỊ HƯƠNG 

GIANG
2000

Việt 

Nam

95 Lũng bắc, 

Phường Đằng 

Hải, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



121
DƯƠNG THỊ THANH 

HẰNG
1963

Việt 

Nam

số 8 Trần Nhật 

Duật, Phường 

Cầu Đất, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

2/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

122 DƯƠNG THU NGÂN 2010
Việt 

Nam

Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

123 Hà Thị Dần #####
Việt 

Nam

132 Lán Bè, 

Phường Lam 

Sơn, Lê Chân, 

HP

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

124 HÀ THỊ HOA 1983
Việt 

Nam

Số 3/61 

Nguyễn Công 

Trứ, Phường 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

125 HÀ THỊ UYỂN 1988
Việt 

Nam

71 Phạm Hữu 

Điều, Phường 

Niệm Nghĩa, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

126 HÀ VĂN ĐỊNH 1952
Việt 

Nam

2/55 khúc thừa 

dụ, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

127 HỒ THỊ QUỲNH NHƯ 1959
Việt 

Nam

Số nhà 202 Khu 

D TC 7 Tầng, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



128 HOÀNG ĐÌNH THUẦN 1993
Việt 

Nam

Xã Đông 

Phương, Huyện 

Đông Hưng, 

Tỉnh Thái Bình

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

129 HOÀNG THỊ MINH 1964
Việt 

Nam

517 Hoàng 

Minh Thảo, 

Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

130 HOÀNG THÚY LAN 1979
Việt 

Nam

Tổ dân phố 7, 

Thị trấn An 

Dương, Huyện 

An Dương, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

131 HOÀNG VĂN VƯỢNG 1991
Việt 

Nam

Tổ dân phố số 

3, Phường Hoà 

Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

132 HOÀNG VIỆT HÀ 2008
Việt 

Nam

16A2/21 Đồng 

Thiện, Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

133 KHỔNG THỊ THOAN 1996
Việt 

Nam

số 93/62/12 an 

dương 1, Thị 

trấn An Dương, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

134 KHÚC THỊ THU LIÊN 1992
Việt 

Nam

113, Phường 

Hải Thành, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0



135 LÊ THỊ HÀ 1977
Việt 

Nam

KHU 3 NAM 

HẢI, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

2/3/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

136 LÊ THỊ HẢI 1979
Việt 

Nam

Phường Đằng 

Hải, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

137 LÊ THỊ LIỆU 1970
Việt 

Nam

F20 Ngõ 40, 

Phường Hùng 

Vương, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

138 LÊ THỊ QUỲNH CHI 1985
Việt 

Nam

DD Đổng Quốc 

Bình, Phường 

Đổng Quốc 

Bình, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

139 LÊ THỊ XUÂN 1981
Việt 

Nam

Lô 71 khu tái 

định cư đông 

hải 1 tổ 15, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

2/7/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

140 LÊ VĂN LẬP 1960
Việt 

Nam

17l/17/24/51 

Phạm Tử Nghi, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

2/5/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

141 LÊ XUÂN HOẠCH 1961
Việt 

Nam

18/23 Chợ 

Hàng, Phường 

Đông Hải, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

142 LÊ XUÂN THỤY 1986
Việt 

Nam

TÂN BÌNH, Tỉnh 

Hải Dương
########

Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



143 LƯƠNG THỊ QUYÊN 1991
Việt 

Nam

số 47/74 đình 

đông, Phường 

Đông Hải, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

144 LƯU NAM ANH 1994
Việt 

Nam

Số 129 Lê lai, 

Phường Máy 

Chai, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

145 LƯU THỊ HỒNG BÁCH 1987
Việt 

Nam

Nghĩa An, Xã 

Nghĩa Phương, 

Huyện Lục 

Nam, Tỉnh Bắc 

Giang

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

146 NGÔ THỊ HUYÊN 1987
Việt 

Nam

số 8/88/169 

phạm hữu 

điều, Phường 

Niệm Nghĩa, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

147 NGÔ THU HÀ 1991
Việt 

Nam

Xã An Đồng, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

148 NGUYỄN ĐÌNH LINH 1994
Việt 

Nam

Xã Kháng Nhật, 

Huyện Sơn 

Dương, Tỉnh 

Tuyên Quang

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

149 Nguyễn Hồng Giang 1987
Việt 

Nam

Xã Trung Giã, 

Huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

150 NGUYỄN MINH LÝ 1959
Việt 

Nam

323 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Nghĩa 

Xá, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



151 Nguyễn Ngọc Minh 1945
Việt 

Nam

12/57/143 Tôn 

Đức Thắng, P. 

Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, 

HP

6/1/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

152 NGUYỄN NGỌC SƠN 1950
Việt 

Nam

323 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Nghĩa 

Xá, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

153 NGUYỄN NGỌC YÊN 1990
Việt 

Nam

Thôn Cát 

Dương, Xã 

Tống Phan, 

Huyện Phù Cừ, 

Tỉnh Hưng Yên

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

154
NGUYỄN THANH 

ĐỒNG
1983

Việt 

Nam

Phường Bắc 

Sơn, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

155
NGUYỄN THỊ BÍCH 

THẢO
1992

Việt 

Nam

VIỆT TIẾN, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

156 NGUYỄN THỊ DIỆU 1994
Việt 

Nam

Xã An Châu, 

Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh 

Thái Bình

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

157 NGUYỄN THỊ HÀ 1993
Việt 

Nam

An Lạc 1, Xã 

Tiền Phong, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

158 NGUYỄN THỊ HẠNH 1979
Việt 

Nam

Số 7/7 Phú Xá, 

Phường Đông 

Hải 1, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



159 NGUYỄN THỊ KIM THU 1967
Việt 

Nam

27 Tổ 6 Cầu gù 

Quán Nam, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

160 NGUYỄN THỊ LAN ANH 1984
Việt 

Nam

số 20/47 phạm 

hữu điều, 

Phường Niệm 

Nghĩa, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

161
NGUYỄN THỊ LAN 

HƯƠNG
1987

Việt 

Nam

Phường Lạc 

Viên, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

162
NGUYỄN THỊ MAI 

HƯỜNG
1997

Việt 

Nam

184 Cầu Đen, 

Thị trấn Núi 

Đối, Huyện 

Kiến Thuỵ, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

163
NGUYỄN THỊ NGỌC 

LAN
1980

Việt 

Nam

11/81 điện 

biên phủ, 

Phường Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

164 NGUYỄN THỊ QUÝ 1944
Việt 

Nam

26 Đà Nẵng, 

Phường Máy 

Tơ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########

165 NGUYỄN THỊ SEN 1987
Việt 

Nam

Phường Hoà 

Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0



166 NGUYỄN THỊ TÂM 1949
Việt 

Nam

3/61 Nguyễn 

CôngTrứ, 

Phường Dư 

Hàng, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

167 NGUYỄN THỊ THẮM 1984
Việt 

Nam

tổ 31, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

168
NGUYỄN THỊ THU 

PHƯƠNG
1994

Việt 

Nam

18/7/278 Đà 

Nẵng, Phường 

Vạn Mỹ, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

169
NGUYỄN THỊ THU 

THỦY
1978

Việt 

Nam

Kênh Dương, 

Lê Chân, Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

170 NGUYỄN THỊ XỨ 1995
Việt 

Nam

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

171 NGUYỄN VĂN TÂM 1981
Việt 

Nam

D10, Phường 

Đổng Quốc 

Bình, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

172 NGUYỄN VĂN THUẦN 1963
Việt 

Nam

tổ 22, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

173 NGUYỄN VIẾT THẮNG 1995
Việt 

Nam

Xã Tây Hiếu, 

Thị xã Thái 

Hoà, Tỉnh Nghệ 

An

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

174 NINH HẢI SƠN 2016
Việt 

Nam

1 B, Phường 

Hải Thành, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



175
NINH THỊ PHƯƠNG 

NHI
2011

Việt 

Nam

1B, Phường Hải 

Thành, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

176 NINH VĂN TÂM 1988
Việt 

Nam

1B, Phường Hải 

Thành, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

177 PHẠM ANH LONG 1991
Việt 

Nam

Số 34 tầng 3/7 

Trần Phú, 

Phường Máy 

Tơ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

178 PHẠM DUY PHƯƠNG 1987
Việt 

Nam

Số 61C/71 Chợ 

Hàng, Phường 

Dư Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

179
PHẠM QUANG 

THÔNG
1960

Việt 

Nam

517 Hoàng 

Minh Thảo, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

180 PHẠM THỊ DINH 1991
Việt 

Nam

hải phòng, Thị 

trấn Tiên Lãng, 

Huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

181 PHẠM THỊ HẢO 1956
Việt 

Nam

Lương Khánh 

Thiện, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

182
PHẠM THỊ HƯƠNG 

THUỶ
1984

Việt 

Nam

Xã Đại Hà, 

Huyện Kiến 

Thuỵ, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0



183 PHẠM THỊ HUYỀN 1985
Việt 

Nam

kha lâm 3, 

Phường Nam 

Sơn, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

184 PHẠM THỊ LỆ HẰNG 1993
Việt 

Nam

Phường Lạc 

Viên, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

185 PHẠM THỊ THUÝ 1971
Việt 

Nam

Phường Gia 

Viên, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

186 PHẠM VĂN KHÁNH 1999
Việt 

Nam

HÒA BÌNH, 

Huyện Hưng 

Hà, Tỉnh Thái 

Bình

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

187 PHẠM VĂN PHIÊN 1997
Việt 

Nam

Kim Đới 2, Xã 

Hữu Bằng, 

Huyện Kiến 

Thuỵ, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

188 Trần Đức Anh 1998
Việt 

Nam

Đông Hải, 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

189 TRẦN TẤP 1949
Việt 

Nam

Số nhà 25/88 

Phạm Hữu 

Điều, Phường 

Niệm Nghĩa, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

190 TRẦN THÁI SƠN 1985
Việt 

Nam

Xã An Đồng, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

191 TRẦN THỊ LINH CHI 1975
Việt 

Nam

Số 24/411 

Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



192 TRẦN THỊ QUỲNH CHI 1972
Việt 

Nam

6/22 an đà nội 

i, Phường Đằng 

Giang, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

193
TRẦN THỊ QUỲNH 

HOA
1973

Việt 

Nam

Số 10 Nam 

Phát 1, Phường 

Đằng Giang, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

194 TRẦN THỊ THU TRANG 1985
Việt 

Nam

số 45 nguyễn 

thị thuận e1, 

Phường Cát Bi, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

195 TRẦN VĂN MÊN 1965
Việt 

Nam

Phúc Lộc, 

Phường Hưng 

Đạo, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

2/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

196 TRẦN VĂN QUYẾT 1999
Việt 

Nam

Thôn Trà Lân, 

Xã Phúc Sơn, 

Huyện Anh 

Sơn, Tỉnh Nghệ 

An

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

197 TRẦN VĂN SONG 1996
Việt 

Nam

tHÔN 1, Xã 

Định Sơn, 

Huyện Cẩm 

Giàng, Tỉnh Hải 

Dương

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

198
TRỊNH NGUYỄN 

HỒNG NHẠN
1983

Việt 

Nam

Số 71/358 Đà 

Nẵng, Phường 

Đông Hải 1, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0



199 VŨ ĐÌNH BẢNG 1969
Việt 

Nam

Số nhà 27 Nam 

Trung Hành, 

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

200 VŨ NGỌC MAI 1996
Việt 

Nam

Đông Chính, 

Phường Đằng 

Giang, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

201 VŨ THỊ DOAN 1993
Việt 

Nam

GIAI LỆ, Xã Lệ 

Xá, Huyện Tiên 

Lữ, Tỉnh Hưng 

Yên

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

202 VŨ THỊ LUYÊN 1996
Việt 

Nam

Số 272 Đại 

Thắng, Phường 

Hoà Nghĩa, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

203 VŨ THỊ MỪNG 1976
Việt 

Nam

dư hàng, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

204 VŨ THỊ TÂM 1995
Việt 

Nam

Số nhà 29/529 

Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

205 VŨ THỊ THÁI 1951
Việt 

Nam

Số 1 Ngách 26 

Ngõ 286 Lê Lai, 

Phường Máy 

Chai, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



206 VŨ THỊ THANH THỦY 1993
Việt 

Nam

hải phòng, Xã 

Giang Biên, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

207 VŨ THỊ THỦY 1994
Việt 

Nam

Xã Lý Học, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

208 VŨ THỊ TOAN 1984
Việt 

Nam

66/266 trần 

nguyên hãn, Xã 

Đồng Thái, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

209 VŨ THỊ TRÂM 1992
Việt 

Nam

tổ dân phố 22, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

210 VŨ VĂN ĐẢM 1991
Việt 

Nam

124 Vĩnh Cát, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

211 VŨ VĂN THUẦN 1983
Việt 

Nam

tiên minh, Xã 

Tiên Minh, 

Huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

212 VŨ VĂN THUẬT 1950
Việt 

Nam

25/238 chợ 

hàng, Phường 

Dư Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

213 VŨ VIỆT ĐỨC 1967
Việt 

Nam

Phường Cát Bi, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0



214 BÙI ĐỨC THẠNH 1955
Việt 

Nam

Tổ 22, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/3/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

215 BÙI GIA PHÚ 1993
Việt 

Nam

_, Phường Văn 

Đẩu, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

216 BÙI PHƯƠNG THẢO 1993
Việt 

Nam

đại hoàng 1, Xã 

Tân Dân, 

Huyện An Lão, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

217 BÙI THỊ BÉ TÂM 1938
Việt 

Nam

4 Ngõ 2 Trần 

Nhật Duật, 

Phường Cầu 

Đất, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

2/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

218 BÙI THỊ HOÀI 1970
Việt 

Nam

Phường Đổng 

Quốc Bình, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

3/7/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

219 BÙI THỊ THU HIỀN 1983
Việt 

Nam

Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

220 BÙI THỊ VÂN 1968
Việt 

Nam

Đẩu Sơn 5, 

Phường Văn 

Đẩu, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

3/3/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

221 BÙI THU HÀ 1975
Việt 

Nam

92 hoàng qúy, 

Phường Hồ 

Nam, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



222 BÙI TIẾN KIÊN 1981
Việt 

Nam

18/16/92 

Hoàng Quý, 

Phường Hồ 

Nam, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

223 BÙI VĂN HỮU 1955
Việt 

Nam

Số nhà 5/591 

Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

224 CAO THỊ LAN 1950
Việt 

Nam

62/152 Lê Lai, 

Phường Máy 

Chai, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

225 CHU THỊ HOA 1993
Việt 

Nam

172 Khúc Thừa 

Dụ, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/8/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

226 ĐẶNG MẠNH THẢO 1974
Việt 

Nam

4/63/109 An 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

227 ĐẶNG THẾ TIẾN 1956
Việt 

Nam

12/231, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

228 ĐẶNG THỊ HIÊN 1954
Việt 

Nam

Số 19 Đặng Ma 

La, Phường 

Kênh Dương, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



229 ĐẶNG THỊ LÝ 1944
Việt 

Nam

649/46 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

230
ĐẶNG THỊ MINH 

HỒNG
1969

Việt 

Nam

28 ngõ 89 Trại 

Lẻ, Phường 

Kênh Dương, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

2/9/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

231 ĐẶNG THỊ THU HẰNG 1985
Việt 

Nam

Ngọc Trai 120 

Vinhome 

Meria, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

232 ĐẶNG VĂN ĐỐI 1937
Việt 

Nam

67 Thiên Lôi, 

Phường Nghĩa 

Xá, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

3/8/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

233 ĐẶNG XUÂN HOÁ 1964
Việt 

Nam

Số 38 Tổ 7, 

Phường Hoà 

Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/3/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

234 ĐÀO NGUYỄN HÀ VÂN 2011
Việt 

Nam

Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

3/9/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

235 ĐÀO NGUYỄN HÀ VI 2009
Việt 

Nam

Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

3/9/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



236 ĐÀO THỊ THẢO 1997
Việt 

Nam

Tổ 5, Phường 

Đông Khê, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

237 ĐÀO TRUNG HẢI 2020
Việt 

Nam

Xã Tân Dương, 

Huyện Thuỷ 

Nguyên, Thành 

phố Hải Phòng

3/7/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

238 ĐÀO XUÂN THÀNH 1980
Việt 

Nam

10/163B 

Phương Lưu, 

Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

3/9/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

239 ĐINH HÀ PHƯƠNG 2006
Việt 

Nam

Số 1/12 Lương 

Văn Can, 

Phường Máy 

Tơ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

240 ĐINH THỊ MỲ 1955
Việt 

Nam

27B/17/46 

Lạch Tray, 

Phường Hàng 

Kênh, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

3/7/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

241 ĐINH THỊ NHÀN 1959
Việt 

Nam

Xã Lập Lễ, 

Huyện Thuỷ 

Nguyên, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

242 ĐINH THỊ VIỆT LINH 2003
Việt 

Nam

4/260 Hai Bà 

Trưng, Phường 

An Biên, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

243 ĐINH TRỌNG NGHĨA 1982
Việt 

Nam

Số 2/375 Lê 

Lợi, Ngô 

Quyền, HP

3/1/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



244 ĐỖ ĐỨC HÙNG 1984
Việt 

Nam

Xã Đại Hà, 

Huyện Kiến 

Thuỵ, Thành 

phố Hải Phòng

3/5/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

245 ĐỖ NGỌC NHUNG 1997
Việt 

Nam

khu đ2, 

Phường Cát Bi, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

246 ĐỖ THANH HUYỀN 1982
Việt 

Nam

số 7 ngõ 635 

hùng vương, 

Phường Hùng 

Vương, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/3/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

247 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂM 1983
Việt 

Nam

CẨM HOÀN, Xã 

Thanh Sơn, 

Huyện Kiến 

Thuỵ, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

248 ĐỖ THỊ LOAN 1940
Việt 

Nam

33 Phạm Tử 

Nghi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

249 ĐỖ THỊ THU HÀ 1983
Việt 

Nam

43 Đặng Kim 

Nở, Phường 

Cát Dài, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

250 ĐỖ TIẾN LAI 1950
Việt 

Nam

Số 16/453 

Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



251 ĐỖ TIẾN THUYÊN 1966
Việt 

Nam

Đẩu Sơn 5, 

Phường Văn 

Đẩu, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

3/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

252 ĐOÀN DIỆP CHI 2016
Việt 

Nam

Xã Liên Hòa, 

Huyện Kim 

Thành, Tỉnh 

Hải Dương

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

253 ĐOÀN HỮU THẢO 1952
Việt 

Nam

2/45 Đông Trà, 

Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/6/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

254 ĐOÀN THỊ LIÊN 1958
Việt 

Nam

22A/24/231, 

Phường Trần 

Nguyên Hãn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

255 ĐOÀN THỊ LIỄU 1974
Việt 

Nam

số 14B Kiến 

thiết, Phường 

Sở Dầu, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

256 ĐOÀN THỊ THÚY VINH 1991
Việt 

Nam

2/45 Đông Trà, 

Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/6/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

257 ĐOÀN VĂN KHÁNH 1987
Việt 

Nam

47A/1 Trại Lẻ, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

3/3/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

258 ĐỒNG THANH BÌNH 1935
Việt 

Nam

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

3/7/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



259 ĐỒNG THẾ ANH 1988
Việt 

Nam

trung hành 7, 

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

3/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

260 ĐỒNG THỊ THƠM 1971
Việt 

Nam

Xã Tiên Cường, 

Huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải Phòng

3/7/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

261 DƯƠNG HẢI ANH 2015
Việt 

Nam

26/594 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

262
DƯƠNG NGUYỄN 

QUỲNH HOA
1980

Việt 

Nam

Phường Đổng 

Quốc Bình, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

3/1/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

263 DƯƠNG THANH TÙNG 1993
Việt 

Nam

4/3/545 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/9/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

264 DƯƠNG THỊ DUNG 1969
Việt 

Nam

Đại Hoàng 2, 

Xã Tân Dân, 

Huyện An Lão, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

265 DƯƠNG VĂN CHE 1961
Việt 

Nam

166 Tổ 6, 

Phường Hoà 

Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

266 HÀ THỊ HỒNG HẠNH 1992
Việt 

Nam

Thuận Minh, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa

3/3/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



267 HÀ VĂN LẬP 1960
Việt 

Nam

Số 680 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

268 HOÀNG NGỌC THÀNH 1977
Việt 

Nam

63 tổ 73 khu 

1B, Phường 

Nông Trang, 

Thành phố Việt 

Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

269 HOÀNG THỊ LAN 1959
Việt 

Nam

kim xuyên, Xã 

Kim Xuyên, 

Huyện Kim 

Thành, Tỉnh 

Hải Dương

3/1/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

270
HOÀNG THỊ THANH 

NGUYỆT
1979

Việt 

Nam

số 265 văn cao, 

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

3/6/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

271
HOÀNG THỊ THU 

HUYỀN
1975

Việt 

Nam

10/59, Phường 

An Dương, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/8/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

272 HOÀNG THỊ TÌNH 1962
Việt 

Nam

Thôn 6, Xã Mỹ 

Đồng, Huyện 

Thuỷ Nguyên, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

273 HOÀNG VĂN SÁNG 1948
Việt 

Nam

Số 144 Lê Lai, 

Phường Máy 

Chai, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

274 LÊ ĐẮC ĐÍNH 1957
Việt 

Nam

47 Văn Cao, 

Phường Đằng 

Giang, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



275 LÊ ĐÌNH THỌ 1993
Việt 

Nam

Thọ Nguyên, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa

3/6/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

276 LÊ HOÀNG LAN 1983
Việt 

Nam

Lô 28 khu ICC, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

3/6/2022
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

277 LÊ THỊ DUNG 1984
Việt 

Nam

Tổ 28, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

278 LÊ THỊ LY LÀN 1986
Việt 

Nam

Xã Lý Học, 

Huyện Vĩnh 

Bảo, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

279 LÊ THỊ QUỲNH 1991
Việt 

Nam

Tổ 26, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

280 LÊ THỊ SOA 1940
Việt 

Nam

Xã Chi Lăng 

Nam, Huyện 

Thanh Miện, 

Tỉnh Hải Dương

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

281 LÊ THỊ THÀNH 1949
Việt 

Nam

Phường Lạch 

Tray, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

3/7/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

282 LÊ THỊ THÚY 1989
Việt 

Nam

Số 24 tt công 

an, T1, Phường 

Cát Bi, Quận 

Hải An, Thành 

phố Hải Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0



283 LÊ VĂN BÌNH 1956
Việt 

Nam

1B3TT Cảng, 

Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

284 LÊ VĂN THỂ 1969
Việt 

Nam

Thôn Hương 1, 

Xã Thọ Hải, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa

3/4/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

285
LƯƠNG THỊ MINH 

TÂM
1981

Việt 

Nam

6/10/, tổ 17, 

Phường Lãm 

Hà, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

3/2/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

286 MAI ĐỨC LÂM 1965
Việt 

Nam

27 Tổ 6 Cầu gù 

Quán Nam, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

287 MAI THỊ THÚY 1992
Việt 

Nam

92 nguyễn hữu 

tuệ, Phường 

Gia Viên, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

288 MAI VĂN MẦM 1952
Việt 

Nam

Kì Vĩ Thượng, 

Xã Quang 

Phục, Huyện 

Tiên Lãng, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/5/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

289 NGÔ NGỌC ĐOAN 1967
Việt 

Nam

Phường Nghĩa 

Xá, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

3/7/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

290 NGÔ SỸ NIÊM 1937
Việt 

Nam

318, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



291 NGÔ THỊ HƯỜNG 1998
Việt 

Nam

Ngô Phần, Xã 

Bình Định, 

Huyện Lương 

Tài, Tỉnh Bắc 

Ninh

3/9/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

292 NGÔ THỊ THOA 1951
Việt 

Nam

Phường Hòa 

Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, 

Hải Phòng, 

Phường Hoà 

Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

293 NGÔ TRỌNG MÙI 1953
Việt 

Nam

Số nhà 6 Ngõ 

30 Trực Cát, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

294
NGUYỄN CÔNG TUẤN 

ANH
1983

Việt 

Nam

Vp04-11A khu 

đô thị Việt 

Phát, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

########
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

295 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 2011
Việt 

Nam

Phường Cát Bi, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

3/5/2022
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

296
NGUYỄN ĐỖ LAN 

KHUÊ
2016

Việt 

Nam

Vp 04-11A khu 

đô thị Việt 

Phát, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

25/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

297
NGUYỄN ĐỖ MINH 

NGỌC
2010

Việt 

Nam

VP 04 - 11A 

Khu đô thị Việt 

Phát, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

14/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



298 NGUYỄN ĐỨC HẢI 1956
Việt 

Nam

Lachjj Tray, 

Phường Lạch 

Tray, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

23/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

299 NGUYỄN GIA BẢO 2019
Việt 

Nam

Phường Bắc 

Sơn, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

09/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

300 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 2016
Việt 

Nam

Phường Bắc 

Sơn, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

09/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

301 NGUYỄN HOÀNG ANH 1992
Việt 

Nam

23 D58 Đổng 

Quốc Bình, 

Phường Đổng 

Quốc Bình, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

06/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

302 NGUYỄN HỮU VINH 1987
Việt 

Nam

Số 10/120 

Miếu 2 xã, 

Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

24/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

303
NGUYỄN HUY 

CHƯƠNG
1939

Việt 

Nam

39 Lực Hành, 

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

01/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

304 NGUYỄN LÊ MINH AN 2020
Việt 

Nam

Tổ 26, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

305 NGUYỄN MẠNH HÀ 1973
Việt 

Nam

nhà 25 tổ 24, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

20/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



306
NGUYỄN MẠNH 

HỒNG
1978

Việt 

Nam

Phường Phan 

Bội Châu, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

307 NGUYỄN MINH ANH 1981
Việt 

Nam

Ngọc Trai 120 

Vinhome 

Meria, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

19/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

308 NGUYỄN MINH CHÂU 2013
Việt 

Nam

Ngọc Trai 120 

Vinhome 

Meria, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

19/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

309 NGUYỄN MINH THU 2011
Việt 

Nam

Ngọc Trai 120 

Vinhome 

Meria, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

19/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

310
NGUYỄN QUANG 

TRƯỜNG
1947

Việt 

Nam

Khu phố 3/2, 

Thị trấn Vĩnh 

Bảo, Huyện 

Vĩnh Bảo, 

Thành phố Hải 

Phòng

23/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

311 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 1995
Việt 

Nam

Phường Lãm 

Hà, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

01/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

312 NGUYỄN QUỐC TRÍCH 1940
Việt 

Nam

Số nhà 8 Ngõ 

68 Vĩnh Tiến 1, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

20/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



313 NGUYỄN SỸ HẬU 1989
Việt 

Nam

6/620 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

314
NGUYỄN SỸ MINH 

PHÚC
2018

Việt 

Nam

Tổ 26, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

315 NGUYỄN THÀNH LÊ 1975
Việt 

Nam

Phường Tây 

Mỗ, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội

10/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

316 NGUYỄN THANH NGA 2005
Việt 

Nam

Số 62 An Khê, 

TDP 9, Phường 

Cát Bi, Quận 

Hải An, Thành 

phố Hải Phòng

05/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

317 NGUYỄN THANH VINH 1966
Việt 

Nam

70 Lạch Tray, 

Phường Lạch 

Tray, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

23/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

318 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 1961
Việt 

Nam

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

02/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

319 NGUYỄN THỊ ĐỨC 1986
Việt 

Nam

Tổ 8, Phường 

Bắc Sơn, Quận 

Kiến An, Thành 

phố Hải Phòng

10/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

320 NGUYỄN THỊ HẢI 1971
Việt 

Nam

Thôn Hương 1, 

Xã Thọ Hải, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



321 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ 1980
Việt 

Nam

Số 26 ngõ 266 

Lê Thanh Nghị, 

Quận Hai Bà 

Trưng, Thành 

phố Hà Nội

28/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

322 NGUYỄN THỊ HẢI HẬU 1992
Việt 

Nam

4/3/545 Thiên 

Lôi, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

12/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

323 NGUYỄN THỊ HIÊN 1971
Việt 

Nam

Số 20, Phường 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

23/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

324
NGUYỄN THỊ HÒA 

BÌNH
1971

Việt 

Nam

1/9/2/179 Bùi 

Thị Từ Nhiên, 

Phường Đông 

Hải 1, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

12/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

325
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

ANH
1997

Việt 

Nam

44 nghĩa dũng, 

Xã Liên Hoa, 

Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh 

Thái Bình

27/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

326 NGUYỄN THỊ KẸO 1950
Việt 

Nam

phác xuyên, Xã 

Bạch Đằng, 

Huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải Phòng

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

327 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 1971
Việt 

Nam

Phường Lê Lợi, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

25/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

328 NGUYỄN THỊ LÊ 1994
Việt 

Nam

1/44/89 An Đà, 

Phường Đằng 

Giang, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

09/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



329 NGUYỄN THỊ LINH 1992
Việt 

Nam

Tổ 2, Phường 

Lãm Hà, Quận 

Kiến An, Thành 

phố Hải Phòng

26/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

330 NGUYỄN THỊ LỢI 1964
Việt 

Nam

Thống Nhất 2, 

Xã Tiền An, Thị 

xã Quảng Yên, 

Tỉnh Quảng 

Ninh

09/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

331 NGUYỄN THỊ MIÊN 1942
Việt 

Nam

Xóm 1, Xã 

Hồng Thái, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

06/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

332 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 1996
Việt 

Nam

Xã Tân Viên, 

Huyện An Lão, 

Thành phố Hải 

Phòng

14/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

333 NGUYỄN THỊ NHỊ 1954
Việt 

Nam

Hộ Tứ Nội, Xã 

Đoàn Lập, 

Huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải Phòng

25/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

334
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG DUNG
1992

Việt 

Nam

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

335 NGUYỄN THỊ SƠ 1942
Việt 

Nam

Phường Xuân 

Sơn, Thị xã 

Đông Triều, 

Tỉnh Quảng 

Ninh

12/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

336 NGUYỄN THỊ TÂM 1982
Việt 

Nam

Phương Lưu, 

Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

09/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

337 NGUYỄN THỊ THẬNG 1942
Việt 

Nam

Quốc Tuấn, 

Huyện An Lão, 

Thành phố Hải 

Phòng

18/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



338
NGUYỄN THỊ THANH 

MAI
1977

Việt 

Nam

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

25/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

339 NGUYỄN THỊ THƯ 1952
Việt 

Nam

hđkc. tổ 8 Chợ 

Hàng, Phường 

Dư Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

02/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

340
NGUYỄN THỊ THU 

GIANG
1980

Việt 

Nam

4/37 Lương 

Khánh Thiện, 

Ngô Quyền, HP

04/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

341 NGUYỄN THỊ TRANG 1993
Việt 

Nam

Xã Quốc Tuấn, 

Huyện An Lão, 

Thành phố Hải 

Phòng

20/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

342 NGUYỄN THÚY HẰNG 1998
Việt 

Nam

Xã An Thượng, 

Huyện Hoài 

Đức, Thành 

phố Hà Nội

03/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

343 NGUYỄN TIẾN DŨNG 1978
Việt 

Nam

Điện Biên Phủ, 

Phường Minh 

Khai, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

25/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

344
NGUYỄN TRỊNH 

KHÁNH LINH
2008

Việt 

Nam

., Phường Văn 

Đẩu, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

28/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

345
NGUYỄN TRỌNG 

KHIÊU
1934

Việt 

Nam

62/33 Chợ 

Hàng, Phường 

Dư Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

16/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



346
NGUYỄN TRUNG 

TUYẾN
1957

Việt 

Nam

Phường Hải 

Thành, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

14/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

347
NGUYỄN TRƯỜNG 

SƠN
1955

Việt 

Nam

SỐ 1 ĐÀO 

NHUẬN, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

28/02/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

348 NGUYỄN VĂN BÁU 1954
Việt 

Nam

290, Xã Tân 

Viên, Huyện An 

Lão, Thành phố 

Hải Phòng

02/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

349 NGUYỄN VĂN BÌNH 1977
Việt 

Nam

., Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

03/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

350 NGUYỄN VĂN CHÍNH 1985
Việt 

Nam

Mỹ Khê Tây, 

Phường Đồng 

Hoà, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

15/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

351 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 1990
Việt 

Nam

Tổ 1, Phường 

Hải Thành, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

13/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

352 NGUYỄN VĂN ĐỨC 1970
Việt 

Nam

Giáp Xá, Xã Vũ 

Xá, Huyện Lục 

Nam, Tỉnh Bắc 

Giang

08/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

353 NGUYỄN VĂN HẰNG 1940
Việt 

Nam

29 Trường 

Chinh, Tổ 8, 

Phường Lãm 

Hà, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

24/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



354 NGUYỄN VĂN HẠNH 1957
Việt 

Nam

602 Thiên Lôi, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

17/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

355 NGUYỄN VĂN KHIÊM 1961
Việt 

Nam

Ân Thung, Xã 

Tiên Cường, 

Huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải Phòng

17/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

356 NGUYỄN VĂN MẠNH 1976
Việt 

Nam

Khu 8, Phường 

Hà An, Thị xã 

Quảng Yên, 

Tỉnh Quảng 

Ninh

24/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

357 NGUYỄN VĂN TIN 1959
Việt 

Nam

Xã Bát Trang, 

Huyện An Lão, 

Thành phố Hải 

Phòng

03/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

358 NGUYỄN VĂN TÚP 1950
Việt 

Nam

Số 3B181 Tổ 1, 

Phường Thành 

Tô, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

16/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

359 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 1938
Việt 

Nam

Số nhà 25 Chùa 

Đồng Thiện - 

Phường Vĩnh 

Niệm, Q. Lê 

Chân, Hải 

Phòng, Phường 

Kênh Dương, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

360
NGUYỄN VŨ GIA 

MINH
2017

Việt 

Nam

Số 11 Tổ 1, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

07/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



361 NGUYỄN XUÂN HÒA 1996
Việt 

Nam

Xã Chí Minh, 

Huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

362 NGUYỄN XUÂN PHỨA 1945
Việt 

Nam

Xã Lưu Kiếm, 

Huyện Thuỷ 

Nguyên, Thành 

phố Hải Phòng

03/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

363 NGUYỄN XUÂN TÙNG 1996
Việt 

Nam

Xã Bắc Sơn, 

Huyện Ân Thi, 

Tỉnh Hưng Yên

08/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

364 NÔNG BẢO THANH 1979
Việt 

Nam

26/266 Lê 

Thanh Nghị, 

Phường Đồng 

Tâm, Quận Hai 

Bà Trưng, 

Thành phố Hà 

Nội

02/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

365 PHẠM HÙNG THÔNG 1956
Việt 

Nam

4/948 Tổ 5, 

Phường Hoà 

Nghĩa, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

366 PHẠM MINH TUẤN 1990
Việt 

Nam

Xã Thái Xuyên, 

Huyện Thái 

Thụy, Tỉnh Thái 

Bình

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

367 PHẠM NHƯ AN 1955
Việt 

Nam

61C/71 Chợ 

Hàng, Phường 

Dư Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

23/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

368 PHẠM THỊ ĐẬU 1967
Việt 

Nam

135/109 

Trường Chinh, 

Phường Đồng 

Hoà, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

14/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



369 PHẠM THỊ HỒNG MAI 1997
Việt 

Nam

số 112c/263 

Lạch Tray, 

Phường Đằng 

Giang, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

27/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

370 PHẠM THỊ HỒNG QUẾ 1984
Việt 

Nam

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

03/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

371 PHẠM THỊ NGÁT 1984
Việt 

Nam

Thị trấn An 

Dương, Huyện 

An Dương, 

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

372 PHẠM THỊ NHINH 1982
Việt 

Nam

17/398 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Niệm 

Nghĩa, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

09/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

373 PHẠM THỊ NÌNH 1955
Việt 

Nam

Số 1 Đào 

Nhuận, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

28/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

374
PHẠM THỊ PHƯƠNG 

THẢO
2001

Việt 

Nam

Số 6/10/63, 

Huyện Khoái 

Châu, Tỉnh 

Hưng Yên

12/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

375 PHẠM THỊ YẾN 1989
Việt 

Nam

Xã Liên Hòa, 

Huyện Kim 

Thành, Tỉnh 

Hải Dương

14/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

376 PHẠM TIẾN THÀNH 1967
Việt 

Nam

Số 30 Tổ 3, 

Phường Hải 

Thành, Quận 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng

21/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



377
PHẠM TRỌNG 

NGUYỆN
1961

Việt 

Nam

Số 1 A Đường 

An Trì, Phường 

Hùng Vương, 

Quận Hồng 

Bàng, Thành 

phố Hải Phòng

07/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

378 PHẠM VĂN HUỐNG 1956
Việt 

Nam

27/108 Hùng 

Vương, 

Phường 

Thượng Lý, 

Quận Hồng 

Bàng, Thành 

phố Hải Phòng

06/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

379 PHẠM VĂN NON 1965
Việt 

Nam

Xã Đại Thắng, 

Huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải Phòng

10/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

380 PHẠM VĂN THỨC 1959
Việt 

Nam

02/2 nguyễn 

bình khiêm, 

Phường Đằng 

Giang, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

14/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

381 PHẠM XUÂN THU 1952
Việt 

Nam

47A/1 Trại Lẻ, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

09/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

382 PHAN THỊ VÂN 1979
Việt 

Nam

Quận Hải An, 

Hải Phòng
03/03/22

Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

383 TẠ ĐÌNH THƯƠNG 1983
Việt 

Nam

Phường Đông 

Hải 2, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

23/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

384 TẠ THỊ HUYỀN TRANG 1990
Việt 

Nam

6/15/75 Trung 

Hành, Phường 

Đằng Lâm, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

08/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0



385 TẠ THỊ TÂM 1963
Việt 

Nam

Tổ 20, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

03/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

386 TĂNG THỊ XUÂN 1971
Việt 

Nam

26/341, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

28/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

387 TRẦN ĐỖ MINH KHÔI 2012
Việt 

Nam

7/635 đường 

Hùng Vương, 

Phường Hùng 

Vương, Quận 

Hồng Bàng, 

Thành phố Hải 

Phòng

25/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

388 TRẦN TẤN SƠN 1990
Việt 

Nam

Đội 13 , Cẩm 

Văn, Xã Quốc 

Tuấn, Huyện 

An Lão, Thành 

phố Hải Phòng

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

389 TRẦN THANH KHÁNH 1961
Việt 

Nam

57 Cầu Gù, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

24/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

390 TRẦN THỊ ĐIỂM 1996
Việt 

Nam

hp, Xã Vinh 

Quang, Huyện 

Tiên Lãng, 

Thành phố Hải 

Phòng

03/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

391 TRẦN THỊ HẢI 1940
Việt 

Nam

39 Lực Hành, 

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

01/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

392 TRẦN THỊ HƯƠNG 1992
Việt 

Nam

Phường Đằng 

Lâm, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

25/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



393 TRẦN THỊ MẾN 1957
Việt 

Nam

Phường Cát 

Dài, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

28/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

394 TRẦN THỊ QUỲNH CHI 1968
Việt 

Nam

số 9/71 cụm 1, 

Phường Đông 

Khê, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

27/02/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

395
TRẦN THỊ QUỲNH 

TRÂM
1961

Việt 

Nam

47 Văn Cao, 

Phường Đằng 

Giang, Quận 

Ngô Quyền, 

Thành phố Hải 

Phòng

24/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

396 TRẦN THỊ TÂM 1994
Việt 

Nam

 Cái Tắt, Xã An 

Đồng, Huyện 

An Dương, 

Thành phố Hải 

Phòng

27/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

397 TRẦN THỊ VÂN 1985
Việt 

Nam

Phường An 

Tường, Thành 

phố Tuyên 

Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

398 TRIỆU ĐÌNH NGỌC 1950
Việt 

Nam

Số 12/398 Lạch 

Tray, Phường 

Đằng Giang, 

Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

02/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

399
TRIỆU THỊ THÚY 

HƯƠNG
1978

Việt 

Nam

Tổ 9 Khu Trại 

Lẻ, Phường 

Kênh Dương, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

27/02/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

400
TRỊNH THỊ HUYỀN 

TRANG
1987

Việt 

Nam

Phường Bắc 

Sơn, Quận Kiến 

An, Thành phố 

Hải Phòng

28/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



401 TRỊNH THỊ NHUNG 1980
Việt 

Nam

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

10/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

402 TRỊNH TIẾN DŨNG 1994
Việt 

Nam

Đông Hải I, 

Quận Hải An, 

Thành phố Hải 

Phòng

22/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

403 TRƯƠNG QUỐC TUẤN 1979
Việt 

Nam

Phường Hạ Lý, 

Quận Hồng 

Bàng, Thành 

phố Hải Phòng

27/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

404 VŨ ĐỨC SÔ 1951
Việt 

Nam

27B/17/46 

Lạch Tray, 

Phường Hàng 

Kênh, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

07/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

405 VŨ NGỌC THANH 1980
Việt 

Nam

62 An Khê, Khu 

A2, Phường Cát 

Bi, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

05/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

406 VŨ PHƯƠNG THẢO 2014
Việt 

Nam

Thôn Văn Cú, 

Xã An Đồng, 

Huyện An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

31/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

407 VŨ QUANG THUẬN 1983
Việt 

Nam

Phường Thành 

Tô, Quận Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

12/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

408 VŨ THỊ HÀ 1994
Việt 

Nam

Xã Mỹ Đức, 

Huyện An Lão, 

Thành phố Hải 

Phòng

05/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

409 VŨ THỊ HẰNG LƯU 1995
Việt 

Nam

11 Tổ 1, 

Phường Kênh 

Dương, Quận 

Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

07/03/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0



410 VŨ THỊ HỒNG LOAN 1992
Việt 

Nam

Số 20C/409 

Miếu Hai Xã, 

Phường Dư 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

26/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

411 VŨ THỊ MỸ HẠNH 1984
Việt 

Nam

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

20/02/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

412 VŨ THỊ NGỌC 1956
Việt 

Nam

27/108 Hùng 

Vương, 

Phường 

Thượng Lý, 

Quận Hồng 

Bàng, Thành 

phố Hải Phòng

06/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

413 VŨ THỊ PHƯỢNG 1978
Việt 

Nam

Khu 8, Phường 

Hà An, Thị xã 

Quảng Yên, 

Tỉnh Quảng 

Ninh

24/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

414 VŨ THỊ THU HÀ 1985
Việt 

Nam

27Anh Dũng 4, 

Quận Dương 

Kinh, Thành 

phố Hải Phòng

26/02/22
Nhân viên y tế, Tiếp xúc 

F0

415 VŨ THỊ THU TRANG 1982
Việt 

Nam

49/46 Lạch 

Tray, Phường 

Hàng Kênh, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

12/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

416 VŨ THỊ THỦY 1993
Việt 

Nam

Đồng Tử 1, 

Phường Phù 

Liễn, Quận 

Kiến An, Thành 

phố Hải Phòng

15/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

417 VŨ THỊ THỦY 1968
Việt 

Nam

thôn 6, Xã 

Hùng Thắng, 

Huyện Tiên 

Lãng, Thành 

phố Hải Phòng

03/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



418 VŨ THỊ TIỆP 1963
Việt 

Nam

Xã Minh Đức, 

Huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương

06/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

419 VŨ THỊ VƯỢNG 1967
Việt 

Nam

tổ 35 khu 3, 

Phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

09/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

420 VŨ TRỌNG HIỀN 1951
Việt 

Nam

9/8/652 

Nguyễn Văn 

Linh, Phường 

Vĩnh Niệm, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

11/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

421 VŨ VĂN CƯỜNG 1961
Việt 

Nam

4/62 dư hàng, 

Phường Dư 

Hàng, Quận Lê 

Chân, Thành 

phố Hải Phòng

04/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

422 VŨ VĂN HÁN 1958
Việt 

Nam

Xã Lập Lễ, 

Huyện Thuỷ 

Nguyên, Thành 

phố Hải Phòng

14/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

423 VŨ VIỆT DŨNG 1989
Việt 

Nam

3/19 LƯƠNG 

KHÁNH THIỆN, 

Phường Cầu 

Đất, Quận Ngô 

Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

26/02/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0

424 VŨ YẾN THANH 2012
Việt 

Nam

Thôn Văn Cú 

Xã, Xã An 

Đồng, Huyện 

An Dương, 

Thành phố Hải 

Phòng

31/03/22
Trong vùng dịch, Tiếp 

xúc F0



Ngày 

vào cách 

ly

Lý do

Thời 

gian cách 

ly
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17/12/20
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F0 14

31/12/20

21
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)
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######## F0 14
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######## F0 7
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######## F0 7
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######## F0 6

######## F0 7
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######## F0 7

######## F0 6
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######## F0 6
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######## F0 6
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######## F0 9

######## F0 5

######## F0 5

######## F0 9
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######## F0 7

######## F0 6

######## F0 6

######## F0 5

######## F0 6

######## F0 4
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######## F0 8

######## F0 9
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######## F0 8
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######## F0 4

######## F0 9
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######## F0 5

######## F0 7

######## F0 6
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######## F0 6

######## F0 6



######## F0 7

######## F0 6

######## F0 6

######## F0 7
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######## F0 4



######## F0 6

######## F0 8

######## F0 5
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######## F0 7
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######## F0 12

######## F0 6
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######## F0 6

######## F0 7

######## F0 5
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######## F0 7

######## F0 7

######## F0 7
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######## F0 9
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3/2/2022 F0 9

######## F0 2

######## F0 9
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######## F0 9
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######## F0 8

######## F0 9

######## F0 9



######## F0 6
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######## F0 9

######## F0 10
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######## F0 9



######## F0 5

######## F0 7

######## F0 7

######## F0 6
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######## F0 10

######## F0 14



######## F0 6
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######## F0 6

3/4/2022 F0 7

3/8/2022 F0 10

######## F0 6

######## F0 7

######## F0 11



######## F0 10

3/1/2022 F0 6

3/4/2022 F0 10

######## F0 8

######## F0 10

######## F0 8
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######## F0 6



######## F0 10

######## F0 2

######## F0 5

######## F0 7
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######## F0 6

######## F0 25

######## F0 6



######## F0 10

######## F0 6

######## F0 8

######## F0 7

######## F0 11
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######## F0 5
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######## F0 8

######## F0 5
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######## F0 3

######## F0 10
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######## F0 22
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######## F0 10
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######## F0 8

######## F0 5
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STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm 

Trú (hiện đối 

tượng đang ở)

Ngày về 

địa 

phương

Yếu tố dịch tễ

1 Lương Thị Đúp 1,948
Việt 

Nam

Hợp  Hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

2 Nguyễn Thị Huyền 1,952
Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

3 Nguyễn Hà Phương 2015
Việt 

Nam

sinh đan Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

4 Phạm Thị Lược 1,948
Việt 

Nam

thôn 12 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

5 Đoàn Thị Liễu 1,991
Việt 

Nam

thôn 12 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

6 Phạm Thị Sắn 1,960
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

7 Bùi Thị Nga 1,971
Việt 

Nam

đông xuyên 

ngoại Xã Đoàn 

Lập-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

25/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

8 Phạm Thị Thu Hà 2003
Việt 

Nam

tân lập Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

Phụ lục 07

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN LÃNG

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



9 Đặng Thị Hạnh 1,952
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

10 Đặng Văn Khùy 1955
Việt 

Nam

Khôi Vĩ   Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

11 Nguyễn Thị Cách 1,962
Việt 

Nam

thôn 10 Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

12 Phạm Văn Chuân 1972
Việt 

Nam

xuân quang Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

13 Lương Thị Tuyến 1,963
Việt 

Nam

thôn 13 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

14 Nguyễn Thị Tuyết 1,964
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

15 Vi Thị Tâm 1,995
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

16 Vũ Văn Thái 2007
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

17 Nguyễn Sỹ Tuyển 1965
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

31/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

18 Phạm Thị Thảo 2019
Việt 

Nam

thôn 1 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

02/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



19 Bùi Thị Thắm 1993
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

20 Ngô Văn Toản 1983
Việt 

Nam

nam tử Xã Kiến 

Thiết-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

21 Nguyễn Thành Luân 1988
Việt 

Nam

sinh đan Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

22 Phạm Công Dương 1982
Việt 

Nam

đội 5 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

23 Phạm Thị Hà Vy 2009
Việt 

Nam

thôn 1 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

24 Phạm Thị Liên 1956
Việt 

Nam

đội 5 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

25 Phạm Văn Hiền 1958
Việt 

Nam

phác xuyên Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

26 Phạm Văn Thắng 2000
Việt 

Nam

thôn 15 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

27 Phan Thị Hà 1996
Việt 

Nam

Tự Tiên  Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

28 Nguyễn Thành Hiệp 2011
Việt 

Nam

Xã Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



29 Nguyễn Thành Hưng 2013
Việt 

Nam

xuân quang  Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

30 Nguyễn Văn Hiển 1960
Việt 

Nam

an tử Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

31 Phạm Hoàng Long 2008
Việt 

Nam

mỹ lộc Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

32 Phạm Thảo Diệp 2013
Việt 

Nam

xuân quang Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

33 Phạm Viết Cường 2013
Việt 

Nam

thôn 9 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

34 Nguyễn Thị Vân 1991
Việt 

Nam

phác  xuyên Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

35 Phạm Thị Lý 1982
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

36 Phan Văn Khiết 1964
Việt 

Nam

kỳ vĩ thượng Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

37 Hoàng Thị Hạnh 1986
Việt 

Nam

duy nghĩa Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

38 Phạm Thị Chinh 1979
Việt 

Nam

Bạch  Xa làng 

Xã Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



39 Vũ Thị Nhàn 2008
Việt 

Nam

Vân đoài Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

40 Đoàn Văn Yên 1976
Việt 

Nam

thúy nẻo Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

41 Đoàn Xuân Thắng 2003
Việt 

Nam

duyên lão Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

42 Hoàng Văn Chi 2004
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

43 Ngô Gia Kiệt 2009
Việt 

Nam

đông ninh 1 Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

44
Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc
2006

Việt 

Nam

bình  huệ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

45 Nguyễn Thị Len 1971
Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

46 Nguyễn Thị My 2011
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

47 Nguyễn Trọng Chuỵn 1974
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

48 Nguyễn Văn Tuấn 1982
Việt 

Nam

tân hưng Xã 

Tây Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



49 Phạm Phương Đông 2019
Việt 

Nam

khu 4 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

50 Phạm Thị Hiên 1980
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

51 Phạm Văn Đại 1984
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

52 Phạm Văn Huyện 1997
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

53 Phạm Văn Ngọc 2003
Việt 

Nam

Tự  Tiên Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

54 Phạm Văn Tặng 1982
Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

55 Phan Thị Thu Lành 1990
Việt 

Nam

bình  huệ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

56 Trần Thị Thiện 1988
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

57 Vũ Thị Diệu 1996
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

58 Vũ Thị Huyền 1983
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



59 Vũ Thị Khánh Nhi 2013
Việt 

Nam

trung nghĩa Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

60 Vũ Văn Minh 1977
Việt 

Nam

đốc hành Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

61 Cao Thùy Dương 2013
Việt 

Nam

ngọc khánh Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

62 Đào Thị Thùy Linh 2000
Việt 

Nam

thúy nẻo Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

63 Đoàn Thị Phương 1982
Việt 

Nam

duyên lão Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

64 Đoàn Thị Thuy 1984
Việt 

Nam

duyên lão Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

65 Hoàng Ngọc Ánh 2003
Việt 

Nam

trung hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

66 Lê Thị Huế 1974
Việt 

Nam

thúy nẻo Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

67 Mai Thị Chi 1988
Việt 

Nam

khu 3 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

68 Nguyễn Thị Dịu 1975
Việt 

Nam

kỳ vân Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



69 Nguyễn Thị Huế 1976
Việt 

Nam

kỳ vĩ thượng Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

70 Nguyễn Thị Kim Dung 2004
Việt 

Nam

trung hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

71 Nguyễn Thị La 1985
Việt 

Nam

phương đôi Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

72 Nguyễn Thị Loan 1976
Việt 

Nam

thôn 9 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

73 Nguyễn Thị Thúy 1974
Việt 

Nam

đồng tiến  Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

74 Phạm Hữu Chỉnh 1983
Việt 

Nam

đồng tiến  Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

75 Phạm Quỳnh Thơ 1999
Việt 

Nam

tiên lãng Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

76 Phạm Thị Huyền 1976
Việt 

Nam

đồng tiến  Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

77 Phạm Thị Huyên 1994
Việt 

Nam

thôn 9 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

78 Phạm Văn Phố 1972
Việt 

Nam

tiên lãng Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



79 Trần Thị Huyền Trang 2007
Việt 

Nam

tiên lãng Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

80 Vũ Ngọc Thiện 1984
Việt 

Nam

thôn 9 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

81 Vũ Thị Chiển 1966
Việt 

Nam

an tử Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

82 Vũ Thị Thủy 1982
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

83 Lương Thị Thoản 1972
Việt 

Nam

kỳ vân Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

84 Phan Thị Ngà 1985
Việt 

Nam

đốc hành Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

85 Đặng Anh Phương 2006
Việt 

Nam

khôi vỹ hạ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

86 Cao Thị Thu 1985
Việt 

Nam

khu 2 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

87 Đỗ Thị Nghiên 1951
Việt 

Nam

bằng viên  Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

88 Ngô Xuân Bách 2006
Việt 

Nam

khu 3 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

89 Phạm Thị Toan 1991
Việt 

Nam

thanh lan Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



90 Phan Hữu Hùng 1983
Việt 

Nam

tự tiên Xã Tiên 

Minh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

91 Phan Hữu Kiên 2013
Việt 

Nam

tự tiên Xã Tiên 

Minh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

92 Trần Thị Xoa 1985
Việt 

Nam

điều trung Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

93 Vũ Văn Hồng 1981
Việt 

Nam

bàng viên  Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

94
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn
2014

Việt 

Nam

Tự  Tiên Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

95 Phan Thị Kim Ngân 2016
Việt 

Nam

Tự  Tiên Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

96
Hoàng Mai Phương 

Anh
2009

Việt 

Nam

Đại  Độ Xã Tiên 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

97 Hoàng Mai Trâm Anh 2011
Việt 

Nam

đại độ Xã Tiên 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

98 Nguyễn Hà Chi 2019
Việt 

Nam

sinh đan Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

99 Ngô Diệu Linh 2003
Việt 

Nam

khu 3 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

17/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



100 Phạm Duy Khánh 2018
Việt 

Nam

xuân hòa Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

101 Vũ Huyền Châu 2010
Việt 

Nam

Đông  Trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

102 Lê Duy Thái 2000
Việt 

Nam

thôn kỳ Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

05/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

103 Đoàn Đức Minh 2020
Việt 

Nam

thúy nẻo Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

104 Ngô Thị  Hòa 1988
Việt 

Nam

khu  6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

14/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

105 Hoàng Văn Chỉnh 1973
Việt 

Nam

xuân trại 2 Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

106 Nguyễn Thị Huế 2005
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

107 Đỗ Quang Hiển 1981
Việt 

Nam

khôi vĩ thượng 

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

108 Nguyễn Văn Hương 1962
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



109 Vũ Đức Hân 2007
Việt 

Nam

đông ninh 2 Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

110 Nguyễn Hoàng Sa 2012
Việt 

Nam

khôi vĩ thương 

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

111 Lê Thị Lạy 1937
Việt 

Nam

thôn 11 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

112 Nguyễn Thị Ngọc 2001
Việt 

Nam

xóm 10 Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

113 Phạm Thị Liên 1937
Việt 

Nam

Trung  Hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

114 Lương Văn Tần 1965
Việt 

Nam

vân kỳ Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

115 Vũ Văn Chiến 1989
Việt 

Nam

rỗ Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

16/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

116 Vũ Đức Hiếu 2008
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

117 Vũ Đức Hoàn 2011
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

28/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

118 Nguyễn Thị Uông 1939
Việt 

Nam

khu 8 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



119 Hoàng Văn Tú 1976
Việt 

Nam

đồng tiến  Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

120 Nguyễn Thị Phi 1952
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

121 Nguyễn Văn Doãn 1969
Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

122 Trần Thị Phượng 1995
Việt 

Nam

tuần tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

123 Nguyễn Thị Thu 1982
Việt 

Nam

đồng tiến  Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

124 Phạm Phương Duyên 2005
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

22/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

125 Lò Thị Hiền 2002
Việt 

Nam

tân lập Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

126 Nguyễn Thành Phố 1989
Việt 

Nam

thái hòa Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

127 Nguyễn Thị Huế 2005
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

128 Nguyễn Thị Oanh 1971
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



129 Hoàng Văn Đạt 2003
Việt 

Nam

đồng tiến  Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

130 Lục Kim Thư 2003
Việt 

Nam

tân lập Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

131 Nguyễn Thị Ngát 1975
Việt 

Nam

kỳ vân Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

132 Nguyễn Thị Thoan 1944
Việt 

Nam

thôn 13 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

133 Phạm Đức Hiếu 2008
Việt 

Nam

khu 3 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

134 Đào Thị Phúc 2000
Việt 

Nam

hào lai  Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

135 Nguyễn Thế Bảo 2021
Việt 

Nam

hào lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

136 Đào Thị Thảo 1994
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

137 Vũ Văn Nhấm 1972
Việt 

Nam

thôn 11 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

138 Vũ Văn Phước 1974
Việt 

Nam

đông  côn Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



139 Nguyễn Văn Khánh 1969
Việt 

Nam

Nam Phong 2. 

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

140 Lê Văn Sơn 2013
Việt 

Nam

vam trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

141 Trịnh Văn Tuấn 1980
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

142 Phạm Văn Tiệp 1984
Việt 

Nam

thôn 12 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

143 Trịnh Thị Tuyến 1998
Việt 

Nam

cẩm la Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

144 Trịnh Lý Hùng 2014
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

145 Lê Thanh Phong 2010
Việt 

Nam

khu 5 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

28/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

146 Phạm Trung Dũng 2011
Việt 

Nam

thôn 12 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

147 Phạm Yến Nhi 2021
Việt 

Nam

thôn 12 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

148 Lưu Thị Út 1967
Việt 

Nam

sinh đan Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



149 Vũ Thị Tuyến 1954
Việt 

Nam

Xã Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

150 Đoàn Quang Huân 1944
Việt 

Nam

phương đôi Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

151 Phạm Văn Hải 1971
Việt 

Nam

thôn 11 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

152 Đào Thị Tình 2001
Việt 

Nam

thôn 15 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

153 Phạm Thị Hà 1985
Việt 

Nam

thôn 2, phác 

xuyên Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

30/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

154 Phạm Viết Khơi 1973
Việt 

Nam

xóm 10 - xuân 

hưng Xã Đông 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

30/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

155 Vũ Xuân Hạ 1937
Việt 

Nam

đông trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

156 Nguyễn Mạnh Tường 1993
Việt 

Nam

mỹ khê Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

01/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

157 Vũ Thị Hồng Ngọc 2009
Việt 

Nam

nghiện Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

158 Nguyễn Thị Kim Ngân 2017
Việt 

Nam

Xã Tự Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



159 Vũ Thị Loan 1960
Việt 

Nam

thôn 12 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

160 Nguyễn Thanh Thảo 2016
Việt 

Nam

xóm 1 Xã Tây 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

161 Vũ Thị Ngọc Lan 2009
Việt 

Nam

nghiện  Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

162 Vũ Thị Thư 1960
Việt 

Nam

bắc phong  Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

163 Nguyễn Thị Thách 1963
Việt 

Nam

khu 8 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

05/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

164 Nguyễn Thị Viễn 1957
Việt 

Nam

nam phong  2 

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

165 Nguyễn Văn Chuyên 1990
Việt 

Nam

Kim Đới 1 Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

166 Lò Thị Phương 2001
Việt 

Nam

Xã Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

167 Cao Ánh Kim 2021
Việt 

Nam

Xã Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

168 Phạm Thị Sắn 1960
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



169 Vũ Mạnh Hồng Thảo 2014
Việt 

Nam

Hào  Lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

170 Vũ Thị Lành 1946
Việt 

Nam

xóm 7 Xã Đông 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

171 Phạm Văn Toàn 1997
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

172 Lê Thị Ngấn 1967
Việt 

Nam

đông dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

173 Lương Thành Chiêu 1956
Việt 

Nam

đông dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

174 Lương Thị Gần 1956
Việt 

Nam

kỳ vân Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

175 Phạm Thị Mai 1968
Việt 

Nam

ngân bồng Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

176 Phạm Thị Tuyết 1985
Việt 

Nam

vân kỳ Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

177 Phạm Văn Chính 1960
Việt 

Nam

nêu Xã Quang 

Phục-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

178 Trần Văn Hường 1961
Việt 

Nam

lãng niên Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



179 Vũ Thị Thủy 1965
Việt 

Nam

chử khê Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

180 Bùi Thị Nga 1971
Việt 

Nam

đông xuyên  

ngoại Xã Đoàn 

Lập-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

181 Đinh Thị Thá 1966
Việt 

Nam

đông dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

182 Lê Văn Cơ 1960
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

183 Nguyễn Thị Hượng 1968
Việt 

Nam

thái hòa  Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

184 Nguyễn Thị Luyến 1963
Việt 

Nam

đội 7 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

185 Nguyễn Thị Uy 1959
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

186 Phạm Huỳnh Cương 1984
Việt 

Nam

xóm 8 Xã Tây 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

187 Phạm Thị Khuể 1960
Việt 

Nam

Xã Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

188 Phạm Thị Len 1964
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



189 Phạm Thị Thu Hà 2003
Việt 

Nam

tân lập Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

190 Vũ Thị Lải 1975
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

191 Cao Thị Nhàn 1960
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

192 Phạm Ngọc Tập 1971
Việt 

Nam

ngọc khánh Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

193 Trần Đức Thành 1972
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

194 Lê Thị Hoài Thanh 1997
Việt 

Nam

tiên đôi ngoại 

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

195 Trần Thị Lan 1976
Việt 

Nam

phác  xuyên Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

196 Nguyễn Thị Chúc 1990
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

197 Nguyễn Trà Mi 1999
Việt 

Nam

khu 4 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

198 Phạm Thị Thu Huyền 2003
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



199 Phạm Thị Xuân 2005
Việt 

Nam

tân quang Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

200 Trần Thị Gấm 1982
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

201 Hà Thị Nhàn 1970
Việt 

Nam

tuần  tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

202 Hoàng Thị Lan 1975
Việt 

Nam

xuân quang Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

203 Lê Thị Lan Anh 2005
Việt 

Nam

an  thạch Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

204 Nguyễn Thị Hiệp 1987
Việt 

Nam

Kim đới 2 Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

205 Nguyễn Thị Mai 1974
Việt 

Nam

kỳ vân Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

206 Nguyễn Thị Phường 1954
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

207 Nguyễn Thúy Thanh 2001
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

208 Phạm Bích Ngọc 2007
Việt 

Nam

khu 4 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



209 Phạm Thị Tươi 1981
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

210 Vũ Thị Dịu 1959
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

211 Vũ Thị Dung 1983
Việt 

Nam

tuần  tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

212 Vũ Thị Phú 1967
Việt 

Nam

tuần  tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

213
Hoàng Thị Hương 

Thơm
1994

Việt 

Nam

thôn 1 Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

214 Hoàng Thị Yến 1984
Việt 

Nam

kinh lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

215 Phạm Thị Thanh Lan 1985
Việt 

Nam

vân đôi Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

216 Trần Thị Thủy 1969
Việt 

Nam

Phương   Lai Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

217 Dương Văn Luân 1970
Việt 

Nam

Đồng  Cống Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

218 Phạm Khắc Tân 2012
Việt 

Nam

Đội 6 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



219 Hoàng Thị Nuôi 1933
Việt 

Nam

kim đới 1 Xã 

Tiên Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

220 Hoàng Văn Phụng 1967
Việt 

Nam

Kim Đới 1 Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

221 Đặng Văn Khùy 1955
Việt 

Nam

Khôi Vĩ   Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

31/12/21 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

222 Phạm Phương Anh 2021
Việt 

Nam

đông xuyên 

ngoại Xã Đoàn 

Lập-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

01/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

223 Đặng Thị Hạnh 1952
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

224 Vũ Thị Lánh 1958
Việt 

Nam

bắc phong Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

225 Nguyễn Thị Cách 1962
Việt 

Nam

xuân quang  Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

226 Phạm Thị Lan 1974
Việt 

Nam

Xã Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

227 Đỗ Như Quỳnh 2013
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

228 Bùi Văn Xoong 1954
Việt 

Nam

nam phong Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



229 Lương Thị Tuyến 1963
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

230 Mai Công Triệu 1989
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

231 Nguyễn Thị Tuyết 1964
Việt 

Nam

Thái Lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

232 Phạm Văn Trưởng 1977
Việt 

Nam

hộ tứ ngoại Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

233 Vi Thị Tâm 1995
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

234 Vũ Văn Thái 2007
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

235 Bùi Văn Mướn 1962
Việt 

Nam

lâm cao Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

236 Vũ Mạnh Cường 1979
Việt 

Nam

Hào  Lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

237 Nguyễn Sỹ Tuyển 1965
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

238 Nguyễn Văn Quyết 1968
Việt 

Nam

thôn 15 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



239 Vũ Thị Chiều 1938
Việt 

Nam

Thôn 2 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

01/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

240 Hoàng Thị Mý 1973
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

241 Mai Thùy Trang 2000
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

242 Nguyễn Thị Thoa 1948
Việt 

Nam

xóm 4 Xã Đông 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

243 Quách Gia Long 1967
Việt 

Nam

lâm cao Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

244 Vũ Thị Thoan 2006
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

245 Bùi Thị Hiền 1992
Việt 

Nam

khu 2 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

246 Cao Văn Sược 1962
Việt 

Nam

phương đôi Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

247 Đỗ Như Quỳnh 2013
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

248 Mai Thị Thìn 1976
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



249 Tô Thị Phượng 1966
Việt 

Nam

tự tiên Xã Tiên 

Minh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

250 Trần Thị Châm 1962
Việt 

Nam

phương đôi Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

251 Vũ Ngọc Tú Anh 2020
Việt 

Nam

khu 5 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

252 Ngô Thị Gấm 1973
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

253 Đỗ Thị Huệ 1992
Việt 

Nam

tự tiên Xã Tiên 

Minh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

254 Lê Thị Hòa 1984
Việt 

Nam

phú xuân Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

255 Phan Huy Hoàng 2021
Việt 

Nam

tự tiên Xã Tiên 

Minh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

256 Trần Sỹ Thẩm 1946
Việt 

Nam

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

257 Phạm Khắc Thái 1991
Việt 

Nam

đội 5 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

258 Trần Thị Sạch 1961
Việt 

Nam

thôn 13 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



259 Vũ Văn Bình 1991
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

260 Đào Thị Hiệp 1969
Việt 

Nam

tỉnh lạc Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

261 Đỗ Thị Lượng 1941
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

262 Mai Thị Tèo 1931
Việt 

Nam

tỉnh lạc Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

263 Phạm Thị Von 1962
Việt 

Nam

kỳ    Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

264 Vũ Thị Huê 1972
Việt 

Nam

khu 4 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

265 Trần Thị Yến 2000
Việt 

Nam

Nam   Phong 

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

266 Đào Thị Minh 1959
Việt 

Nam

Cương  Nha Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

267 Phạm Thị Lý 1977
Việt 

Nam

thôn 7 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

17/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

268 Phạm Thị Xanh 1962
Việt 

Nam

xuân lai Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



269 Trần Thị Nhịp 1963
Việt 

Nam

đồn dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

270 Nguyễn Thị Trang 1996
Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

271 Mai Thị Tuyết 1992
Việt 

Nam

thôn 10 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

272 Phạm Thị Vân 1955
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

05/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

273 Phạm Văn Tiềm 1987
Việt 

Nam

thôn 10 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

274 Phạm Khắc Thái 1991
Việt 

Nam

đội 5 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

275 Đào Thị Thắm 1990
Việt 

Nam

mỹ khê Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

276 Nguyễn Thị Thụy 1959
Việt 

Nam

chùa dưới   Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

277 Vũ Thị Mênh 1960
Việt 

Nam

Chùa  dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

278 Nguyễn Nhật Vượng 2021
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

06/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



279 Nguyễn Thị Mai Anh 2000
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

06/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

280 Vũ Văn Năng 1957
Việt 

Nam

đông  côn Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

281 Bùi Thị Vân 1982
Việt 

Nam

an thạch  Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

282 Đỗ Thị Yến 1979
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

283 Mai Thị Tuyết 1992
Việt 

Nam

thôn 10 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

284 Phạm Thị Tuyết 1989
Việt 

Nam

đông  côn Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

285 Phạm Văn Tiềm 1987
Việt 

Nam

thôn 10 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

286 Hoàng Thị Minh 1969
Việt 

Nam

Thiên  Kha Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

287 Lê Văn Can 1961
Việt 

Nam

Thiên  Kha Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

288 Nguyễn Duy Quỳnh 2016
Việt 

Nam

duyên hải Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



289 Nguyễn Ngọc Mai 2017
Việt 

Nam

duyên hải Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

290 Nguyễn Thị Hạnh 1992
Việt 

Nam

ắn Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

291 Nguyễn Thị Sợi 1992
Việt 

Nam

thôn 10 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

292 Nguyễn Văn Thay 1958
Việt 

Nam

duyên hải Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

293 Phạm Thế Cán 1964
Việt 

Nam

kim    Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

294 Phạm Thị Tỉnh 1965
Việt 

Nam

mỹ lộc Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

295 Phan Thị Loan 1991
Việt 

Nam

duyên hải Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

296 Phùng Văn Sỹ 1962
Việt 

Nam

kỳ    Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

297 Trần Thị Tịnh 1955
Việt 

Nam

trâm khê Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

298 Vũ Hồng Tú 1989
Việt 

Nam

tân thắng Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



299 Vũ Thị Hoài 1961
Việt 

Nam

duyên hải Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

300 Phạm Thị Yến Nhi 2021
Việt 

Nam

ắn Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

301 Dương Thị Phương 1975
Việt 

Nam

trà đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

302 Phạm Mai Hương 2012
Việt 

Nam

Xã Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

303 Phạm Văn Kiên 1983
Việt 

Nam

Xã Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

304 Phạm Hải Đăng 2021
Việt 

Nam

Xã Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

305 Vũ Thị Hồng Thủy 1995
Việt 

Nam

thái ninh Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

306 Hoàng Đình Tùng 1996
Việt 

Nam

kinh lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

307 Nguyễn Thị Thắm 1996
Việt 

Nam

lật khê Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

308 Nguyễn Thị Thanh Trà 1985
Việt 

Nam

kinh lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

309 Phạm Minh Anh 2015
Việt 

Nam

Xã Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



310 Phạm Thái Anh 2021
Việt 

Nam

kinh lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

311 Nguyễn Thị Hà 1990
Việt 

Nam

phú xuân Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

312 Hoàng Văn Dụ 1960
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

313
Lương Thị Phương 

Thảo
2003

Việt 

Nam

Xã Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

314 Nguyễn Thị Lan 1968
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

315 Vũ Văn Tha 1956
Việt 

Nam

đông côn Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

316 Lê Thị An 1994
Việt 

Nam

đội 8 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

11/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

317 Phạm Thị Quỳnh 1995
Việt 

Nam

thôn 8 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

11/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

318 Nguyễn Thị Phượng 1994
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

319 Nông Kim Chi 2014
Việt 

Nam

Vam Dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



320 Phan Thị Vẻ 1933
Việt 

Nam

Tự  Tiên Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

321 Vũ Văn Thùy 1959
Việt 

Nam

xóm 7 Xã Đông 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

322 Nguyễn Văn Phường 1959
Việt 

Nam

nam phong Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

323 Vũ Văn Ạt 1964
Việt 

Nam

thôn 4 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

324 Phan An An 2020
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

325 Phạm Đức Mạnh 2018
Việt 

Nam

duyên hải Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

326 Phạm Vũ Trang Thư 2021
Việt 

Nam

duyên hải Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

327 Đặng Văn Nhân 1956
Việt 

Nam

xóm đông Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

328 Đỗ Thị Hiền 1998
Việt 

Nam

tiên lãng Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

329 Vũ Văn Minh 1992
Việt 

Nam

xóm 7 Xã Đông 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

31/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



330 Đỗ Thu Hương 1998
Việt 

Nam

Xã Tự Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

331 Lê Thị An 1994
Việt 

Nam

đội 8 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

332
Lương Thị Phương 

Thảo
2003

Việt 

Nam

an thung Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

333 Nguyễn Thị Thiếm 1961
Việt 

Nam

chùa dưới   Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

334 Vũ Tường Vy 2019
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

335 Bùi Thị Phượng 1993
Việt 

Nam

An  Dụ Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

336 Đoàn Thị Tân 1965
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

337 Nguyễn Thị Hòa 1930
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

338 Phạm Huy Dần 1984
Việt 

Nam

Thủy  Hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

339 Phạm Thị Hoa 1990
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



340 Vũ Phương Thảo 2018
Việt 

Nam

khu 2 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

341 Phạm Thị Hồng 1994
Việt 

Nam

thôn 9 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

342 Phạm Thị Thóc 1931
Việt 

Nam

thôn 9 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

13/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

343 Nguyễn Minh Đức 2015
Việt 

Nam

đông trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

344 Trương Mỹ Hoa 1993
Việt 

Nam

trà đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

345 Đỗ Bá Ngọ 1948
Việt 

Nam

hà đới Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

22/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

346 Đào Thị Nga 1987
Việt 

Nam

lãng niên Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

347 Nguyễn Thị Hằng 1989
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

348 Vũ Thị Là 1980
Việt 

Nam

chùa dưới   Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

349 Vũ Văn Tuyết 1934
Việt 

Nam

an dụ Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



350 Ly Thị Phưn 1989
Việt 

Nam

thôn 8 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

16/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

351 Phạm Thị Hạnh 1975
Việt 

Nam

an dụ Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

16/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

352 Vũ Thị Hinh 1942
Việt 

Nam

An Dụ 1 Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

353 Trương Mỹ Hoa 1993
Việt 

Nam

trà đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

354 Hoàng Văn Dụ 1960
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

355 Đinh Thị Tiến 1965
Việt 

Nam

nông trường 

quý cao Xã Đại 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

28/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

356 Mai Thị Huyền 1964
Việt 

Nam

trà đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

357 Vũ Thị Loan 1974
Việt 

Nam

đông côn Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

358 Vũ Thị Xuân 1945
Việt 

Nam

trà đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

359 Đỗ Thị Hà 1972
Việt 

Nam

trâm khê Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



360 Nguyễn Hồng Cầu 1961
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

361 Lê Văn Lẻo 1946
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

362 Nguyễn Thị Vĩnh 1964
Việt 

Nam

tuần tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

363 Nguyễn Minh Thoan 1959
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

364 Vũ Văn Khấu 1955
Việt 

Nam

An Dụ 2 Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

365 Dương Thị Thúy Cúc 1991
Việt 

Nam

đội 7 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

366 Ly Thị Phưn 1989
Việt 

Nam

thôn 8 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

367 Nguyễn Thị Táy 1932
Việt 

Nam

văn úc Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

368 Nguyễn Văn Thập 1976
Việt 

Nam

văn úc Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

369 Hoàng Thị Thanh Thủy 2003
Việt 

Nam

tân quang Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



370 Đỗ Thị Đủ 1967
Việt 

Nam

Xã Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

371 Nguyễn Thị Lan 1996
Việt 

Nam

Chùa  dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

372 Nguyễn Thị Sáng 1983
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

373 Nguyễn Thị Lan 1988
Việt 

Nam

vòng  Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

374 Nguyễn Thị Hồng 1986
Việt 

Nam

Tuần Tiến. Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

375 Vũ Ngọc Ánh 2021
Việt 

Nam

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

376 Vũ Văn Tưởng 1982
Việt 

Nam

Xã Thái Thuỷ-

Huyện Thái 

Thụy-Thái Bình

27/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

377 Vũ Thành Hát 1934
Việt 

Nam

đông  côn Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

378 Nguyễn Xuân Dung 1951
Việt 

Nam

Thủy  Hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

379 Vũ Thị Loan 1965
Việt 

Nam

thôn 4 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



380 Bùi Thị Thoan 1964
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

381 Nguyễn Thị Thu Trang 2000
Việt 

Nam

tân quang Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

382 Phan Quang Anh 2019
Việt 

Nam

tân quang Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

383 Ngân Thị Dung 1997
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

384 Vũ Đặng Bảo Hưng 2014
Việt 

Nam

khu  1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

385 Đoàn Thị Gạo 2021
Việt 

Nam

an tử Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

386 Đoàn Thị Thảo Trang 1993
Việt 

Nam

an tử Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

387 Nguyễn Thị Hiên 1958
Việt 

Nam

Đốc   Hậu Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

388 Lưu Thị Thảo 1982
Việt 

Nam

sinh đan Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

389 Nguyễn Minh Trí 2021
Việt 

Nam

sinh đan Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



390 Bùi Thị Thoan 1964
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

391 Phạm Văn Quyết 1958
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

392 Vũ Văn Nam 1950
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

393 Trần Thảo Ly 1995
Việt 

Nam

an dụ Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

394 Nguyễn Thị Loan 1972
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

395 Nguyễn Thị Sen 1955
Việt 

Nam

Xã Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

396 Trần Thị Thảo 1985
Việt 

Nam

lâm cao Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

397 Đoàn Thị Thu Phương 2002
Việt 

Nam

Giang Khẩu  Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

398 Phạm Thị Dinh 2000
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

399 Đỗ Thị Lơ 1975
Việt 

Nam

Hà  Đới Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

26/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



400 Hoàng Minh Trường 2021
Việt 

Nam

Hà  Đới Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

26/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

401 Đào Duy Nhất 2000
Việt 

Nam

bình  huệ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

402 Đào Thùy Trinh 2014
Việt 

Nam

bình  huệ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

403 Đào Văn Xưa 1979
Việt 

Nam

bình  huệ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

404 Nguyễn Thị Đen 1958
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

405 Phạm Thị Tuyết 1981
Việt 

Nam

bình huệ  Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

406 Ngô Quang Hoàn 1957
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

31/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

407 Phạm Bích Ngọc 2020
Việt 

Nam

phú lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

31/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

408 Phạm Khắc Nam 1991
Việt 

Nam

phú lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

31/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

409 Phạm Thị Lý 1984
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



410 Dương Thị Túc 1952
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

411 Nguyễn Văn Sáu 1969
Việt 

Nam

Hoàng Đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

412 Ngô Quang Lừu 1951
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

413 Lê Nhã Phương 1996
Việt 

Nam

giáo  Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

414 Nguyễn Thị Liễu 1981
Việt 

Nam

an tử Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

415 Trịnh Thị Dung 1981
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

416 Nguyễn Thị Mơ 1996
Việt 

Nam

ba đa Xã Tiên 

Minh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

417 Nguyễn Văn Mùi 1955
Việt 

Nam

an dụ Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

418 Nguyễn Thị Oanh 1958
Việt 

Nam

khu 4 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

419 Vũ Thị Thanh Hương 2002
Việt 

Nam

thúy nẻo Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



420 Phạm Thị Mịn 1968
Việt 

Nam

đại công Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

421 Nguyễn Thị Hòa 2000
Việt 

Nam

xa đống Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

422 Phạm Thị Trinh 1994
Việt 

Nam

rỗ Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

423 Nguyền Công Hoan 1957
Việt 

Nam

khu 4 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

424 Cao Đức Văn 1997
Việt 

Nam

phương đôi Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

425 Trần Văn Châm 1969
Việt 

Nam

phương lai Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

426 Nguyễn Đức Thanh 1981
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

427 Phạm Hồng Quảng 1983
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

428 Nguyễn Thị Gái 1951
Việt 

Nam

khu 4 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

429 Vũ Thị Hường 1940
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



430 Hoàng Thị Tiện 1940
Việt 

Nam

an thung Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

431 Lương Văn Xuân 1964
Việt 

Nam

an thung Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

432 Bùi Thị Kim Ngân 1996
Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

433 Phạm Quỳnh Anh 2021
Việt 

Nam

Hòa Bình. Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

434 Phạm Thị Thương 2000
Việt 

Nam

Hòa Bình. Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

435 Vũ Thị Toan 1928
Việt 

Nam

khu 8 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

28/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

436 Nguyễn Thị Thu Ngà 1992
Việt 

Nam

phú lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

31/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

437 Vũ Văn Hùng 1996
Việt 

Nam

Kim Đới 3 Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

31/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

438 Nguyễn Thị Nhin 1962
Việt 

Nam

Lật Dương. Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

439 Vũ Thị Hải 1958
Việt 

Nam

Kim Đới 3 Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



440 Phạm  Văn Thuyết 1962
Việt 

Nam

Thiên  Kha Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

441 Phạm Hồng Đức 1950
Việt 

Nam

Xã Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

442 Phạm Thị Bền 1932
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

443 Vũ Thị Trà My 2000
Việt 

Nam

an tử Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

29/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

444 Châu Thị Long 2002
Việt 

Nam

an thạch  Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

445 Hoàng Thị Ngát 1983
Việt 

Nam

Xã Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

446 Nguyễn Thị Nghĩa 1967
Việt 

Nam

đồn trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

447 Nguyễn Thị Khiên 1995
Việt 

Nam

ngân cầu Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

448 Nguyễn Thảo Nguyên 2021
Việt 

Nam

Xã Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

449 Nguyễn Thị Khiên 1995
Việt 

Nam

Ngân  Cầu Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



450 Trần Thị Ngoan 1968
Việt 

Nam

thôn 12 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

31/01/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

451 Trần Thị Ngoan 1968
Việt 

Nam

Xã Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

452 Vũ Hồng Tâm 2020
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

453 Nguyễn Phúc Thịnh 2021
Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

454 Nguyễn Thị Thảo 1996
Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

455 Trần Văn Thu 1955
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

456 Trần Văn Thu 1955
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

457 Dương Thị Mùi 1964
Việt 

Nam

phú cơ Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

458 Vũ Hải Đăng 2018
Việt 

Nam

xóm 6 Xã Đông 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

459 Vũ Hồng Thỏa 2011
Việt 

Nam

xóm 6 Xã Đông 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



460 Vũ Thị Diệu Thảo 2010
Việt 

Nam

kỳ vân  Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

461 Phạm Thị Lợi 1946
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

462 Hoàng Nguyên Khang 2020
Việt 

Nam

kim đới Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

463 Nguyễn Thị Lơi 1982
Việt 

Nam

thôn 7 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

05/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

464 Vũ Đặng Thanh Trúc 2017
Việt 

Nam

đội 8 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

465 Vũ Văn Tuấn 1991
Việt 

Nam

đội 8 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

466 Hoàng Thị Nga 1987
Việt 

Nam

Xã Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

467 Phạm Viết Vinh 2020
Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

468 Nguyễn Thị Vui 1995
Việt 

Nam

Hợp  Hưng Xã 

Tây Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

469 Nguyễn Thị Văn 1992
Việt 

Nam

Trung  Hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



470 Nguyễn Thiện Gia Bảo 2020
Việt 

Nam

đồn trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

471 Phạm Thị Cúc 1998
Việt 

Nam

đồn trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

472 Lương Phan Thanh 1938
Việt 

Nam

thôn 7 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

07/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

473
Nguyễn Kiều Như 

Ngọc
2021

Việt 

Nam

đốc hậu Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

474 Phan Thị Lan Trinh 2002
Việt 

Nam

đốc hậu Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

475 Nguyễn Đình Gia Huy 2015
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

476 Nguyễn Thị Mai 1991
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

477 Nguyễn Thị Như 2004
Việt 

Nam

đội 9 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

478 Đào Thị Nhì 1954
Việt 

Nam

đội 3 Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

13/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

479 Vũ Xuân Hùng 1933
Việt 

Nam

cẩm khê Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



480 Lê Thị Nhài 1961
Việt 

Nam

thôn 15 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

481 Nguyễn Văn Khoát 1980
Việt 

Nam

khôi vĩ thượng 

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

482 Nguyễn Thị Hột 1962
Việt 

Nam

ninh duy 1 Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

483 Nguyễn Thị Nhát 1932
Việt 

Nam

ninh duy 1 Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

484 Nguyễn Hải Nam 2021
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

485 Nguyễn Thị Thúy Từ 1999
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

486 Đoàn Thị Minh Thao 1985
Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

487 Hoàng Duy Gấm 1960
Việt 

Nam

kim đới Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

14/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

488 Vũ Thị Mai Anh 2000
Việt 

Nam

Xã Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

489
Đoàn Nguyễn Thùy 

Dương
2012

Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



490 Đoàn Thùy An 2014
Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

491 Nguyễn Thị Giang 1993
Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

492 Nguyễn Thiện Thiệt 1942
Việt 

Nam

yên Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

493 Phạm Văn Thực 1954
Việt 

Nam

vân kỳ Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

494 Phạm Đức Hậu 2013
Việt 

Nam

Cẩm  Khê Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

495 Phạm Ngọc Hải 2011
Việt 

Nam

ắn Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

496 Phạm Thị Liệu 1966
Việt 

Nam

Hào  Lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

497 Vũ Văn Năm 1966
Việt 

Nam

Duyên  Hải Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

498 Vũ Văn Son 1963
Việt 

Nam

Hào  Lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

499 Nguyễn Khánh An 2015
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

500 Nguyễn Thị Hường 1995
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

18/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



501 Nguyễn Văn Lạc 1930
Việt 

Nam

xóm 4 Xã Tây 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

502 Nguyễn Anh Sơn 1996
Việt 

Nam

hà đới  Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

14/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

503 Phạm Thùy Dương 2011
Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

504 Phạm Xuân Hải 1994
Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

505 Nguyễn Thị Thùy 2000
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

506 Đoàn Thị Châm 1970
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

507 Hoàng Văn Trạnh 1957
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

508 Nguyễn Quang Khải 2021
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

509 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1995
Việt 

Nam

đội 1 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

510 Nguyễn Thị Quỳnh 1989
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

511 Nguyễn Văn Linh 1986
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



512 Nguyễn Văn Phải 1949
Việt 

Nam

khôi vĩ thượng 

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

513 Phạm Văn Mên 1967
Việt 

Nam

thôn 8 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

514 Vũ Thành Long 2000
Việt 

Nam

Giang Khẩu  Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

515 Vũ Thị Tuyết Mai 2003
Việt 

Nam

Vam Dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

516 Nguyễn Thị Phước 1943
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

517 Nguyễn Thị Yến 1982
Việt 

Nam

phương lai Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

518 Lê Văn Phách 1974
Việt 

Nam

khu 5 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

11/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

519 Hoàng Nhật Hạ 2021
Việt 

Nam

thôn 3 Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

520 Vũ Thị Thống 1950
Việt 

Nam

thon 2 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

521 Nguyễn Tuệ Tâm 2013
Việt 

Nam

đội 10 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



522 Hoàng Thị Liên 1955
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

523 Nguyễn Trọng Hải 1955
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

524 Đặng Quang Sủng 1942
Việt 

Nam

khôi vỹ hạ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

525 Phạm Văn Chí 1950
Việt 

Nam

chính nghị Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

526 Vũ Thị Về 1955
Việt 

Nam

chính nghị Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

527 Bùi Bình An 2021
Việt 

Nam

Xã Tự Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

528 Phạm Đức Anh 2021
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

529 Phạm Quang Nghĩa 2022
Việt 

Nam

chính nghị Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

530 Phạm Thị Hường 1988
Việt 

Nam

chính nghị Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

531 Phạm Thị Quyên 1986
Việt 

Nam

Đội 6 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



532 Đinh Văn Màu 1972
Việt 

Nam

tiên đôi ngoại 

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

533 Bùi Diệu Anh 2021
Việt 

Nam

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

534 Hoàng Thị Trà My 1999
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

535 Nguyễn Văn Thái 1983
Việt 

Nam

Đại Công  Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

536 Trần Mạnh Dũng 2021
Việt 

Nam

hải linh Xã Kim 

Tân-Huyện Kim 

Thành-Hải 

Dương

13/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

537 Trần Văn Vương 1995
Việt 

Nam

hải linh Xã Kim 

Tân-Huyện Kim 

Thành-Hải 

Dương

13/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

538 Nguyễn Anh 1996
Việt 

Nam

thôn 14 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

539 Nguyễn Hoàng Phúc 2007
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

540 Vũ Đức Bằng 1996
Việt 

Nam

thủy hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

541 Hoàng Thị Trà My 1999
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



542 Nguyễn Tiến Huy 2018
Việt 

Nam

kinh lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

543 Phạm Thế Quyền 2010
Việt 

Nam

thiên kha Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

544 Phan Thị Thùy 1989
Việt 

Nam

Xã Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

545 Nguyễn Ngọc Ánh 2003
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

546 Phạm Thùy Anh 2012
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

547 Bùi Thị Hoan 1979
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

548 Lương Đức Nguyên 2010
Việt 

Nam

đội 9 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

549 Nguyễn Thanh Huyền 2007
Việt 

Nam

đội 5 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

550 Phạm Thị Liên 1986
Việt 

Nam

nam tử 2 Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

551 Trần Mạnh Dũng 2021
Việt 

Nam

hải linh Xã Kim 

Tân-Huyện Kim 

Thành-Hải 

Dương

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



552 Trần Văn Vương 1995
Việt 

Nam

hải linh Xã Kim 

Tân-Huyện Kim 

Thành-Hải 

Dương

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

553 Vũ Thị Thúy 1986
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

554 Lê Minh Hiếu 2021
Việt 

Nam

tư  sinh Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

555 Vũ Thị Ngân 1992
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

556
Phạm Nguyễn  Khánh 

Linh
2004

Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

557 Phạm Thị Minh Ngọc 2011
Việt 

Nam

Cẩm  Khê Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

558 Phạm Huy Thịnh 1989
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

14/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

559 Đào Nhật Huy 2010
Việt 

Nam

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

560 Dương Quỳnh Trang 2021
Việt 

Nam

ngọc động Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

561 Hoàng Văn Đức 1965
Việt 

Nam

Xã Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



562 Mai Thành Đạt 2021
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

563 Nguyễn Bảo Châu 2018
Việt 

Nam

chử khê Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

564 Bùi Quang Dũng 2009
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

565 Lê Văn Hùng 1987
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

566 Phạm Trung Hải 2008
Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

567 Đỗ Thị Oanh 1985
Việt 

Nam

mỹ khê Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

568 Phạm Thị Nga 1998
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

569 Phạm Thị Thơm 1975
Việt 

Nam

Đại Công  Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

570 Nguyễn Tuấn Anh 1996
Việt 

Nam

kim đới Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

571 Quách Văn Điện 1951
Việt 

Nam

lâm cao Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



572 Trần Minh Thảo 2008
Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

573 Bùi Thị Mai Lan 2019
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

574 Đỗ Thị Sắn 1955
Việt 

Nam

thôn 3 Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

575 Phạm Thị Hà 1991
Việt 

Nam

đồng cống Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

576 Nguyễn Trọng Bảo 2014
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

577 Phạm Thị Thanh Thảo 2008
Việt 

Nam

Phường 11-

Thành phố 

Vũng Tàu-Bà 

Rịa - Vũng Tàu

15/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

578 Đào Nhật Huy 2010
Việt 

Nam

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

579 Đinh Xuân Phúc 2021
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

580 Hoàng Văn Đức 1965
Việt 

Nam

Xã Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

581 Lương Thị Bích Hồng 1994
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

582 Nguyễn Thị Hiên 1983
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



583 Phạm Thị Chỉnh 1995
Việt 

Nam

Khu 7 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

584 Phạm Thị Thanh Thảo 2008
Việt 

Nam

đồng xuân Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

585 Tô Thị Lụa 1958
Việt 

Nam

nam tử 1 Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

586 Trần Thị Len 1987
Việt 

Nam

an tử Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

587 Vũ Mai Chi 2010
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

588 Vũ Thế Minh 2015
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

589 Vũ Thị Thanh 1998
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

590 Vũ Thị Thanh Thảo 2021
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

591 Mai Thành Đạt 2021
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

592 Nguyễn Đăng Khoa 2021
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



593 Dương Quỳnh Trang 2021
Việt 

Nam

Xã Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

594 Nguyễn Bảo Châu 2018
Việt 

Nam

Xã Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

595 Vũ Quý Nhuận 1965
Việt 

Nam

bắc phong  Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

596 Hoàng Hữu Mạnh 1997
Việt 

Nam

Phường 

Phương Nam-

Thành Phố 

Uông Bí-Quảng 

Ninh

16/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

597 Phạm Thanh Huế 2002
Việt 

Nam

Thôn 16 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

598 Phạm Nhật Minh 2019
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

599 Bùi Gia Hân 2021
Việt 

Nam

Thái Lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

600
Nguyễn Đinh Quốc 

Anh
2019

Việt 

Nam

khu  3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

601 Nguyễn Thị Loan 2000
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

602 Phạm Thị Tú Oanh 1991
Việt 

Nam

ngọc động Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

603 Đào Thị Hoài 1990
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



604 Hoàng Đào Anh Thư 2016
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

605 Hoàng Thị Sen 1989
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

606 Ngô Thị Sắn Hà 1997
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

607 Lương Thị Ngọt 1986
Việt 

Nam

Đông  Dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

608 Nguyễn Mai Hương 2016
Việt 

Nam

Xã Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

609 Phạm Thị Thuân 1969
Việt 

Nam

vân kỳ Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

610 Vũ Thị Làn 1965
Việt 

Nam

tiên đôi ngoại 

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

611 Nguyễn Thanh Lâm 2011
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

612 Phạm Thị Trà Giang 2021
Việt 

Nam

thôn 3 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

613 Trần Ngọc Anh 2021
Việt 

Nam

Tuần Tiến. Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



614 Nguyễn Thị Huệ 1957
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

615 Phạm Hà Bảo Long 2018
Việt 

Nam

Xã Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

616 Phạm Nhật Khánh 2015
Việt 

Nam

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

617 Hoàng Thị Nhuẩn 1975
Việt 

Nam

trung hưng  Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

618 Nguyễn Đức Thành 2014
Việt 

Nam

Xã Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

619 Phạm Trung Hiếu 2020
Việt 

Nam

xuân lai Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

620 Nguyễn Thị Duyên 1999
Việt 

Nam

đông trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

621 Nguyễn Thị Hương 1987
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

622 Phạm Nguyễn Bảo An 2020
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

623 Vũ Thị Lệ 1986
Việt 

Nam

bắc phong  Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



624 Vũ Văn Thành 2001
Việt 

Nam

xuân cát Xã Đại 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

625 Lê Thị Lệ 2001
Việt 

Nam

thôn 12 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

626 Trần Công Minh 2011
Việt 

Nam

tuần tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

627 Cao Hoàng Yến 2008
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

628
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
1989

Việt 

Nam

hoàng châu Thị 

trấn Cát Hải-

Huyện Cát Hải-

Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

629 Vũ Văn Thắng 1988
Việt 

Nam

bắc phong  Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

630 Vũ Thị Chinh 1990
Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

631 Lê Thị Dần 1974
Việt 

Nam

đông xuyên  

ngoại Xã Đoàn 

Lập-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

19/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

632 Nguyễn Mạnh Dũng 1944
Việt 

Nam

ninh duy 1 Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

633 Bùi Thị Bích 1989
Việt 

Nam

duyên lão Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



634 Hoàng Thị Dương 1980
Việt 

Nam

đội 4 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

635 Nguyễn Thanh Tâm 2021
Việt 

Nam

đội 4 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

636
Phạm Nguyễn Bảo 

Châu
2015

Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

637 Phạm Thị Nhàng 1948
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

638 Bùi Văn Tiến 1988
Việt 

Nam

đông xuyên  

ngoại Xã Đoàn 

Lập-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

639 Ngô Thanh Hương 1996
Việt 

Nam

hoàng đông  Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

640
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
1992

Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

641 Nguyễn Thị Hiển 1952
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

642
Nguyễn Trần Minh 

Quân
2020

Việt 

Nam

Hoàng Đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

643 Nguyễn Văn Sắn 1960
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



644 Phạm Thị Doan 1979
Việt 

Nam

Xã Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

645 Phạm Thị Trà 1993
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

646 Phạm Văn Tiến 2000
Việt 

Nam

thôn 5 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

647 Vũ Hà Vy 2010
Việt 

Nam

giáo  Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

648 Vũ Thị Ưng 1967
Việt 

Nam

phú cơ Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

649 Vũ Văn Tứ 1987
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

650 Nguyễn Thị Gái 1962
Việt 

Nam

an tử 2 Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

651 Đào Thị Quỳnh 1995
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

652 Phạm Ngọc Ánh 2020
Việt 

Nam

kỳ vân  Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

653 Bùi Thu Trang 2004
Việt 

Nam

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



654 Phạm Diệu Ánh 2021
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

655 Hồ Thị Tuyết Hà 2002
Việt 

Nam

tiên đôi ngoại 

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

656 Nguyễn Thế Đoàn 1945
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

657 Vũ Thị Kim Chi 1997
Việt 

Nam

Xã Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

658 Vũ Thị Men 1945
Việt 

Nam

Xã Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

659 Vũ Thị Nết 1987
Việt 

Nam

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

660 Phạm Bảo Sang 2021
Việt 

Nam

Xã Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

661 Trình Phạm Bảo Châu 2020
Việt 

Nam

Xã Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

662 Lê Thị Hồng Nhi 2019
Việt 

Nam

chùa trên  Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

663 Phạm Thị Hương 1983
Việt 

Nam

kỳ vĩ thượng Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

664 Vũ Hải Minh 2019
Việt 

Nam

Đốc  Hành Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



665
Phạm Đỗ Thảo 

Nguyên
2020

Việt 

Nam

Xã Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

666 Phạm Thị Oanh 1965
Việt 

Nam

kim    Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

667 Phạm Thị Thu Hằng 1976
Việt 

Nam

chính nghị Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

668 Hà Thị Sửu 1961
Việt 

Nam

tử đôi Xã Đoàn 

Lập-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

21/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

669 Vũ Thị Khen 1984
Việt 

Nam

thôn 10 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

25/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

670 Hoàng Văn Đẳng 1952
Việt 

Nam

thôn 10 Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

671 Phạm Thị Chũn 1935
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

672 Phạm Thị Hương 1985
Việt 

Nam

đồng xuân Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

673 Trần Thị Hạt 1974
Việt 

Nam

Xã Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

674 Vũ Quang Nghị 2017
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



675 Vũ Văn Huấn 1932
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

676 Đoàn Thị Mẽ 1957
Việt 

Nam

tỉnh lạc Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

677 Nguyễn Trà My 2020
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

678 Phạm Quang Huy 2011
Việt 

Nam

khu 5 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

679 Đoàn Hải Yến 1989
Việt 

Nam

Thái Lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

680 Phạm Thanh Thảo 2017
Việt 

Nam

hà đới Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

681
Vương Thị Phương 

Lan
1978

Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

682 Cao Xuân Hợp 1945
Việt 

Nam

Xã Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

683 Đặng Đức Dũng 2012
Việt 

Nam

cẩm khê Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

684 Phạm Thị Thanh 1994
Việt 

Nam

rỗ Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

22/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

685 Bùi Vân Anh 2008
Việt 

Nam

lâm cao Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



686 Lê Gia Khánh 2016
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

687 Lê Thúy Hằng 2000
Việt 

Nam

thôn 3 Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

688 Phạm Phúc Lâm 2018
Việt 

Nam

xuân lai Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

689 Vũ Hải Minh 2016
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

690 Vũ Thị Thuân 1963
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

691 Lương Hải Phong 2020
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

692 Nguyễn Thị Nhan 1962
Việt 

Nam

Xã Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

693 Nguyễn Xuân Thủy 1957
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

694 Trần Thị Phương Ninh 1998
Việt 

Nam

Xã Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

695 Đào Thị Loan 1997
Việt 

Nam

thanh trì Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



696 Nguyễn Văn Đức 2017
Việt 

Nam

đồng tiến Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

697 Phạm Văn Đích 1965
Việt 

Nam

rỗ Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

698 Bùi Văn Phi 1975
Việt 

Nam

thủy hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

699 Nguyễn Văn Lượng 1987
Việt 

Nam

bình  huệ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

700 Phạm Thùy Dương 2014
Việt 

Nam

hào lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

701 Đoàn Thị Như Quỳnh 1994
Việt 

Nam

ngọc khánh Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

702 Lê Vinh Quang 2021
Việt 

Nam

chính nghị Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

703
Nguyễn Ngọc Bảo 

Trâm
2012

Việt 

Nam

xuân làng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

704
Nguyễn Ngọc Thiên 

Hương
2021

Việt 

Nam

nam tử  Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

705 Nguyễn Thị Huệ 1983
Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



706 Nguyễn Thị Thêm 1991
Việt 

Nam

kỳ    Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

707 Phạm Anh Quân 2014
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

708 Phạm Thị Loan 1952
Việt 

Nam

trung hưng  Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

709 Vũ Văn Chiến 1989
Việt 

Nam

Hùng  Hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

710 Phạm Tiến Thành 2013
Việt 

Nam

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

711 Phạm Văn Mạn 1955
Việt 

Nam

rỗ Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

712 Đỗ Minh Quy 1933
Việt 

Nam

kim quan Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

713 Phùng Lan Anh 2021
Việt 

Nam

kỳ    Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

714 Vũ Thị Tim 1971
Việt 

Nam

an dụ Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

715 Vũ An Khang 2013
Việt 

Nam

Đốc  Hành Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

716 Phạm Thị Tú Mĩ 1994
Việt 

Nam

đội 8 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



717 Đoàn Thị Ngoại 1961
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

718 Lê Thị Nẩy 1945
Việt 

Nam

văn úc Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

719 Nguyễn Xuân Tùng 2016
Việt 

Nam

thanh trì Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

720 Trần  Thị Cần 1977
Việt 

Nam

Giang Khẩu  Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

721 Vũ Văn Hai 1984
Việt 

Nam

văn úc Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

722 Ngô Xuân Điệu 1960
Việt 

Nam

khu  3 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

723 Vũ  Thị Hễ 1939
Việt 

Nam

Khu 7 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

724 Phạm Thị Gái Vân 1987
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

725 Lê Thị Châm 1991
Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

726 Nguyễn Thị Thảo 1986
Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



727 Phạm Nhật Phương 2021
Việt 

Nam

xuân  hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

728 Phạm Thị Thảo 1990
Việt 

Nam

sinh đan Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

729 Phạm Thị Yến 1994
Việt 

Nam

Chùa  Trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

730 Phạm Văn Khơi 1967
Việt 

Nam

Chùa  Trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

731 Vũ Phạm Gia Hân 2020
Việt 

Nam

Chùa  Trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

732 Nguyễn Thị Mơ 1986
Việt 

Nam

đội 3 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

733 Bùi Thị Nún 1954
Việt 

Nam

đốc hành Xã 

Toàn Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

734 Phạm Thị Nhàn 1984
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

735 Phạm Xuân Khánh 1995
Việt 

Nam

khu 8 Xã Tây 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

736 Nguyễn Thị Nghĩ 1951
Việt 

Nam

trà đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



737 Nguyễn Thị Then 1997
Việt 

Nam

Xã Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

738 Nguyễn Thị Xoan 1990
Việt 

Nam

thôn 5 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

739 Phạm Thị Thanh 1959
Việt 

Nam

khu  2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

740 Phạm Văn Tân 1963
Việt 

Nam

Khu 7 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

741 Hà Thị Thảo 1982
Việt 

Nam

tân thắng Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

742 Nguyễn Công Xoang 1945
Việt 

Nam

Xã Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

743 Phạm Lê Phúc Khang 2021
Việt 

Nam

rỗ Xã Quyết 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

744 Đặng Thị Miền 1985
Việt 

Nam

Xã Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

745 Mai Công Duyến 1952
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

746 Nguyễn Thị Bé 1952
Việt 

Nam

thái hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

747 Bùi Trọng Thân 1955
Việt 

Nam

ngân cầu Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



748 Đoàn Thị Hiểu 1988
Việt 

Nam

mỹ lộc Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

749
Phạm Khắc Nguyễn 

Anh
2021

Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

750 Phạm Văn Tám 1952
Việt 

Nam

láng trình Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

751 Lê Quốc Toản 1987
Việt 

Nam

tuần tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

752 Trịnh Thị Tía 1957
Việt 

Nam

Xã Tiên Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

753 Lê Thị Minh 1987
Việt 

Nam

kỳ    Xã Vinh 

Quang-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

754 Nguyễn Thanh Trì 1941
Việt 

Nam

Xã Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

755 Phạm Thị Nhỏm 1953
Việt 

Nam

Xã Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

756
Phùng Thị Phương 

Nhàn
2020

Việt 

Nam

Xã Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

757 Vũ Thị Ninh 1963
Việt 

Nam

Chùa  Trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



758 Hoàng Thị Hoài 1966
Việt 

Nam

phương lai Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

759 Lê Hồng Đăng 2020
Việt 

Nam

tuần tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

760 Nguyễn Đức Đạo 1962
Việt 

Nam

tự tiên Xã Tiên 

Minh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

761 Nguyễn Thị Tuyết 1945
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

762 Phạm Thị Thủy 1979
Việt 

Nam

đồng trên Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

763 Phạm Thị Thùy Dương 2011
Việt 

Nam

Xã Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

764 Hoàng Gia Hưng 2020
Việt 

Nam

xóm  6 Xã Tiên 

Thanh-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

765 Nguyễn Quỳnh Như 2021
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

766 Nguyễn Thị Hương 1989
Việt 

Nam

trung hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

767 Phạm Phú Sơn 2019
Việt 

Nam

khu 4 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



768 Nguyễn Hữu Trưởng 1980
Việt 

Nam

bình huệ  Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

769 Nguyễn Kim Châu 1997
Việt 

Nam

khu 2 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

770 Đặng Tiến Tóa 1952
Việt 

Nam

khôi vĩ hạ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

771 Đoàn Văn Bột 1958
Việt 

Nam

khu  5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

772 Hoàng Văn Bốn 1985
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

773 Lê Thị Thấu 1957
Việt 

Nam

tân quang Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

774 Nông Mỹ Lệ 1997
Việt 

Nam

xóm kho Xã 

Tiên Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

775 Phạm Văn Dũng 1970
Việt 

Nam

thôn 8 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

06/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

776 Phạm Minh Nghạch 1947
Việt 

Nam

chính nghị Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

777 Vũ Gia Khánh 2021
Việt 

Nam

khu 2 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



778 Trần Thị Băng 1935
Việt 

Nam

khu 5 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

779 Lương Thị Lan 1997
Việt 

Nam

quan bồ Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

780 Phạm Thị Dương Thùy 2022
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

781 Trần Minh Khang 2019
Việt 

Nam

thôn 5 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

782 Nguyễn Thị Tuyến 1952
Việt 

Nam

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

783 Đỗ Thị Vinh 1951
Việt 

Nam

phương la   Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

784 Phạm Thị Huyền 1983
Việt 

Nam

Xã Xuân Hòa-

Huyện Xuân 

Trường-Nam 

Định

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

785 Đoàn Hải Đăng 2021
Việt 

Nam

thúy nẻo Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

786 Lương Thị Dung 1959
Việt 

Nam

trung hưng  Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

787 Lưu Thị Ghé 1968
Việt 

Nam

Xã Tiên Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



788 Nguyễn Duy Lâm 2021
Việt 

Nam

Xã Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

789 Phạm Hoàng An Tâm 2019
Việt 

Nam

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

790 Phạm Quang Đạt 2017
Việt 

Nam

đội 9 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

791 Phạm Thị Bảo Trâm 2020
Việt 

Nam

Xã Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

792 Phạm Văn Muôn 1961
Việt 

Nam

thôn 7 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

793 Vũ Thị Lành 1956
Việt 

Nam

thôn 3 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

794 Phạm Văn Thoại 1962
Việt 

Nam

thôn 7 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

795 Lê Thị Ton 1964
Việt 

Nam

đồn dưới Xã 

Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

796 Nguyễn Thị Thương 1994
Việt 

Nam

lật dương Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

797 Trần Đức Thuận 1983
Việt 

Nam

Xã Xuân Hòa-

Huyện Xuân 

Trường-Nam 

Định

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



798 Bùi Hữu Học 1951
Việt 

Nam

Ngân  Cầu Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

799 Đào Chí Dũng 1963
Việt 

Nam

trung hưng  Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

800 Đỗ Thị Lương 1986
Việt 

Nam

tân lập Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

801 Phạm Thị The 1963
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

802 Mai Ngọc Anh Thư 2021
Việt 

Nam

trà đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

803 Lê Việt Cường 2021
Việt 

Nam

khu 2 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

804 Nguyễn Thị Chuấn 1959
Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

805 Nguyễn Thị Huệ 1985
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

806 Phạm Minh Tiến 1982
Việt 

Nam

vân đôi Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

807 Vũ Văn Cấp 1931
Việt 

Nam

thôn 9 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

09/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



808
Dương Thị Thanh 

Thảo
2021

Việt 

Nam

Xã Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

809 Lưu Văn Bính 1940
Việt 

Nam

trà mai Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

810 Phạm Thị Hải Yến 1983
Việt 

Nam

đội 10 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

811 Vũ Bảo Nam 2021
Việt 

Nam

đội 10  Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

812 Ngô Thị Xinh 1960
Việt 

Nam

khu 6 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

813 Nguyễn Bảo Ngọc 2020
Việt 

Nam

Xã Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

814 Nguyễn Thế Sinh 1936
Việt 

Nam

Xã Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

815 Nguyễn Thị Bon 1957
Việt 

Nam

Xã Tây Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

816 Phạm Thị Mắc 1960
Việt 

Nam

thôn 7 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

817 Bùi Thị Vui 1941
Việt 

Nam

đội 3 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

12/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

818 Vũ Thị Thương 2007
Việt 

Nam

Xã Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



819 Phạm Thị Oanh 1988
Việt 

Nam

Xã Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

820 Phạm Xuân Tiến 1977
Việt 

Nam

xuân lai Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

821 Phạm Thị Thặm 1953
Việt 

Nam

Xã Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

822 Nguyễn Thị Liên 1994
Việt 

Nam

khu 8 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

09/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

823 Nguyễn Thị Liềng 1940
Việt 

Nam

Xã Vinh Quang-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

824 Nguyễn Thúy Hằng 2001
Việt 

Nam

tiên đôi ngoại 

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

825 Trần Văn Tảo 1937
Việt 

Nam

đội 3 Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

05/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

826 Vũ Thị Mai 1991
Việt 

Nam

ninh duy Xã 

Khởi Nghĩa-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

827 Lương Thị Thanh 1960
Việt 

Nam

thôn 14 Xã 

Hùng Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

828 Nguyễn Thị Đôi 1966
Việt 

Nam

thái  hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



829 Vũ Quang Khiêm 1962
Việt 

Nam

thái  hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

830
Hoàng Thị Xuân 

Hương
1993

Việt 

Nam

Đồng  Cống Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

831 Nguyễn Duy Minh 2016
Việt 

Nam

bình  huệ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

832 Phạm Thị Chót 1972
Việt 

Nam

trà đông Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

833 Phạm Văn Đãm 1959
Việt 

Nam

tân lập Xã 

Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

834 Đỗ Thị Gấm 1987
Việt 

Nam

đại công Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

835 Phạm Thị Huê 1953
Việt 

Nam

thôn 6 Xã Bạch 

Đằng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

13/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

836 Trần Văn Thuyết 1988
Việt 

Nam

tuần tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

13/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

837 Cao Đức Minh 2021
Việt 

Nam

phương đôi Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

838 Hoàng Thị Thuận 1991
Việt 

Nam

tiên lãng Xã 

Tiên Minh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



839 Nguyễn Thị Tẹo 1931
Việt 

Nam

hào lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

15/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

840 Phạm Phú Y 1958
Việt 

Nam

khu 4 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

841 Trần Thị Thanh Xuân 1990
Việt 

Nam

phương lai Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

842 Quách Trọng Khước 1938
Việt 

Nam

lâm cao Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

08/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

843 Lương Anh Minh 2020
Việt 

Nam

Trung  Hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

844 Lương Tuệ Nhi 2019
Việt 

Nam

Trung  Hưng Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

845 Cò Thị Năm 1994
Việt 

Nam

Xã Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

846 Nguyễn Thị Trà My 2021
Việt 

Nam

xuân hưng Xã 

Tây Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

847 Nguyễn Thảo Phương 2018
Việt 

Nam

đông xuyên  

ngoại Xã Đoàn 

Lập-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

16/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

848 Nguyễn Thị Ngòi 1951
Việt 

Nam

cổ duy Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



849 Lê Văn Nghi 1933
Việt 

Nam

ngọc động Xã 

Tiên Thanh-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

850 Nguyễn Đức Tiến 2016
Việt 

Nam

nam tử  Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

851 Phạm Thị Ngạn 1948
Việt 

Nam

kỳ vĩ thượng Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

852 Lê Văn Phoi 1959
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

853 Nguyễn Thị Vân 2021
Việt 

Nam

thôn 8 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

18/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

854 Nguyễn Trọng Trực 1935
Việt 

Nam

xuân tiến Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

855 Phạm Thị Thắm 1964
Việt 

Nam

phú lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

856 Phạm Văn Quỳnh 1954
Việt 

Nam

vân kỳ Xã Bắc 

Hưng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

18/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

857 Nguyễn Thị Phảng 1957
Việt 

Nam

hùng hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

858 Lê Đức Thịnh 2021
Việt 

Nam

khu 5 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



859 Vũ Văn Oanh 1991
Việt 

Nam

Xã Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

860 Nguyễn Tiến Trạm 1951
Việt 

Nam

Xã Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

861 Vũ Thị Thắm 1960
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

17/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

862 Phạm Thị Mến 1966
Việt 

Nam

bắc phong  Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

863 Trần Thị Hấn 1940
Việt 

Nam

Xã Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

864 Cao Thanh Phong 2014
Việt 

Nam

Xã Tiên Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

865 Nguyễn Văn Phiên 1940
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

11/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

866 Trần Trung Hiển 1942
Việt 

Nam

phác  xuyên Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

867 Hoàng Thị Toan 1935
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

868 Đinh Thị Lãi 1933
Việt 

Nam

khu 6 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

869 Phạm Ngọc Lanh 1938
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

20/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



870 Lê Trường An 2017
Việt 

Nam

thiên kha Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

12/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

871 Nguyễn Thị Diếp 1949
Việt 

Nam

khu  2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

15/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

872 Lương Văn Nhật 1960
Việt 

Nam

Hùng  Hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

873 Nguyễn Văn Măng 1937
Việt 

Nam

ngân bồng Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

874 Phạm Đức Lộc 2019
Việt 

Nam

xuân hòa Xã 

Bạch Đằng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

21/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

875 Đặng Thị Khánh 1940
Việt 

Nam

khôi vĩ hạ Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

876 Phạm Văn Đẩy 1953
Việt 

Nam

khu 2 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

23/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

877 Vũ Văn Tạo 1958
Việt 

Nam

an dụ Xã Khởi 

Nghĩa-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

23/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

878 Nguyễn Thị Rắn 1941
Việt 

Nam

Xã Đoàn Lập-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

17/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

879 Trần Văn Lằn 1931
Việt 

Nam

khu 3 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

18/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



880 Phạm Thị Hồng 1986
Việt 

Nam

Xã Tự Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

881 Vũ Hồng Diễn 1950
Việt 

Nam

tuần tiến Xã 

Kiến Thiết-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

882 Vũ Thị Chập 1942
Việt 

Nam

Xã Tiên Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

22/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

883 Nguyễn Tất Trung 1963
Việt 

Nam

kinh lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

884 Phạm Khắc Vĩnh 1959
Việt 

Nam

kinh lương Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

16/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

885 Phạm Trần Kim Ngân 2015
Việt 

Nam

mỹ lộc Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

886 Nguyễn Văn Trần 1963
Việt 

Nam

lật khê Xã 

Quang Phục-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

19/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

887 Nguyễn Thế Phim 1933
Việt 

Nam

đồng tiến  Xã 

Bắc Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

28/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

888 Nguyễn Thị Kỉnh 1935
Việt 

Nam

thôn 1 Xã Hùng 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

28/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

889 Trịnh Xuân Lộc 2017
Việt 

Nam

phú xuân Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

29/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



890 Phan Thị Được 1941
Việt 

Nam

Hào  Lai Xã Cấp 

Tiến-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

25/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

891 Nguyễn Thị Đượm 1966
Việt 

Nam

khu 9 Xã Tiên 

Thắng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

29/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

892 Phạm Thị Thúy Hằng 1985
Việt 

Nam

chung hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

30/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

893 Phạm Công Thắng 1954
Việt 

Nam

Xã Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

27/03/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

894 Trần Văn Ân 1941
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/04/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

895 Nguyễn Thị Sen 1949
Việt 

Nam

khu 1 Thị trấn 

Tiên Lãng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/04/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

896 Trịnh Văn Phoắn 1972
Việt 

Nam

phú xuân Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

01/04/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

897 Phạm Thị Thanh 1990
Việt 

Nam

Giang Khẩu  Xã 

Đại Thắng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/04/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

898 Nguyễn Thị Thu 1989
Việt 

Nam

lâm cao Xã Tự 

Cường-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

27/04/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

899 Vũ Văn Cự 1939
Việt 

Nam

phú cơ Xã 

Quyết Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/05/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ



900 Phạm Văn Đô 1991
Việt 

Nam

Xuân Trại   Xã 

Nam Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

10/05/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

901 Nguyễn Thị Sen 1989
Việt 

Nam

Thị trấn Tiên 

Lãng-Huyện 

Tiên Lãng-Hải 

Phòng

24/08/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

902 Phạm Văn Nhìu 1997
Việt 

Nam

thủy hưng Xã 

Đông Hưng-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

02/09/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

903 Phạm Thị Hải Yến 1981
Việt 

Nam

sinh đan Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

05/09/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

904 Phạm Thị Kỳ 1952
Việt 

Nam

phương lai Xã 

Cấp Tiến-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

06/09/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ

905 Vũ Đức Tuấn 1983
Việt 

Nam

tiên cựu Xã 

Tiên Cường-

Huyện Tiên 

Lãng-Hải Phòng

14/09/22 Chưa rõ yếu tố dịch tễ
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10/01/22 BN f0 1

10/01/22 BN f0 0.5

10/01/22 BN f0 3

10/01/22 BN f0 3

10/01/22 BN f0 11

10/01/22 BN f0 13

10/01/22 BN f0 13

10/01/22 BN f0 15

10/01/22 BN f0 15

10/01/22 BN f0 22



11/01/22 BN f0 10

11/01/22 BN f0 10

11/01/22 BN f0 10

11/01/22 BN f0 15

11/01/22 BN f0 15

12/01/22 BN f0 1

12/01/22 BN f0 1

12/01/22 BN f0 0.5

12/01/22 BN f0 1

12/01/22 BN f0 4



12/01/22 BN f0 10

13/01/22 BN f0 1

13/01/22 BN f0 1

13/01/22 BN f0 2

13/01/22 BN f0 2

13/01/22 BN f0 10

13/01/22 BN f0 15

13/01/22 BN f0 15

13/01/22 BN f0 15

14/01/22 BN f0 2



14/01/22 BN f0 3

14/01/22 BN f0 3

14/01/22 BN f0 3

14/01/22 BN f0 10

14/01/22 BN f0 11

14/01/22 BN f0 15

15/01/22 BN f0 2

15/01/22 BN f0 2

15/01/22 BN f0 2

15/01/22 BN f0 3



15/01/22 BN f0 3

15/01/22 BN f0 4

15/01/22 BN f0 15

16/01/22 BN f0 1

16/01/22 BN f0 2

16/01/22 BN f0 10

16/01/22 BN f0 15

16/01/22 BN f0 15

16/01/22 BN f0 15

17/01/22 BN f0 4



18/01/22 BN f0 1

18/01/22 BN f0 2

18/01/22 BN f0 7

18/01/22 BN f0 8

18/01/22 BN f0 10

18/01/22 BN f0 10

18/01/22 BN f0 10

18/01/22 BN f0 13

19/01/22 BN f0 1

19/01/22 BN f0 1



19/01/22 BN f0 2

19/01/22 BN f0 7

19/01/22 BN f0 7

20/01/22 BN f0 2

20/01/22 BN f0 2

20/01/22 BN f0 4

20/01/22 BN f0 4

20/01/22 BN f0 4

20/01/22 BN f0 6

20/01/22 BN f0 6



20/01/22 BN f0 7

20/01/22 BN f0 7

20/01/22 BN f0 7

20/01/22 BN f0 10

21/01/22 BN f0 1

21/01/22 BN f0 1

21/01/22 BN f0 1

21/01/22 BN f0 5

21/01/22 BN f0 5

21/01/22 BN f0 6



21/01/22 BN f0 6

21/01/22 BN f0 10

21/01/22 BN f0 10

21/01/22 BN f0 10

22/01/22 BN f0 3

22/01/22 BN f0 8

22/01/22 BN f0 10

22/01/22 BN f0 10

22/01/22 BN f0 10

22/01/22 BN f0 13



23/01/22 BN f0 3

23/01/22 BN f0 3

23/01/22 BN f0 8

24/01/22 BN f0 6

24/01/22 BN f0 6

24/01/22 BN f0 6

24/01/22 BN f0 7

24/01/22 BN f0 7

24/01/22 BN f0 11

24/01/22 BN f0 11



25/01/22 BN f0 1

25/01/22 BN f0 5

25/01/22 BN f0 5

25/01/22 BN f0 9

26/01/22 BN f0 0.5

26/01/22 BN f0 5

26/01/22 BN f0 8

26/01/22 BN f0 8

26/01/22 BN f0 10

26/01/22 BN f0 11



27/01/22 BN f0 1

27/01/22 BN f0 1

27/01/22 BN f0 4

28/01/22 BN f0 1

28/01/22 BN f0 1

28/01/22 BN f0 1

28/01/22 BN f0 4

28/01/22 BN f0 4

28/01/22 BN f0 7

28/01/22 BN f0 9



29/01/22 BN f0 1

29/01/22 BN f0 1

29/01/22 BN f0 1

29/01/22 BN f0 1

29/01/22 BN f0 10

29/01/22 BN f0 10

29/01/22 BN f0 9

30/01/22 BN f0 1

30/01/22 BN f0 10

30/01/22 BN f0 9



31/01/22 BN f0 1

31/01/22 BN f0 7

31/01/22 BN f0 10

01/02/22 BN f0 4

01/02/22 BN f0 4

02/02/22 BN f0 1

02/02/22 BN f0 1

02/02/22 BN f0 9

03/02/22 BN f0 7

03/02/22 BN f0 7



03/02/22 BN f0 7

03/02/22 BN f0 9

04/02/22 BN f0 1

04/02/22 BN f0 2

04/02/22 BN f0 7

04/02/22 BN f0 7

05/02/22 BN f0 7

05/02/22 BN f0 7

06/02/22 BN f0 6

06/02/22 BN f0 7



06/02/22 BN f0 7

06/02/22 BN f0 7

07/02/22 BN f0 1

07/02/22 BN f0 2

07/02/22 BN f0 2

07/02/22 BN f0 5

07/02/22 BN f0 5

07/02/22 BN f0 5

07/02/22 BN f0 7

07/02/22 BN f0 6



07/02/22 BN f0 10

07/02/22 BN f0 10

08/02/22 BN f0 2

08/02/22 BN f0 2

08/02/22 BN f0 4

08/02/22 BN f0 4

08/02/22 BN f0 7

08/02/22 BN f0 6

08/02/22 BN f0 8

08/02/22 BN f0 9



08/02/22 BN f0 9

08/02/22 BN f0 10

08/02/22 BN f0 10

09/02/22 BN f0 1

09/02/22 BN f0 3

09/02/22 BN f0 7

09/02/22 BN f0 6

09/02/22 BN f0 7

09/02/22 BN f0 6

09/02/22 BN f0 10

09/02/22 BN f0 10



10/02/22 BN f0 3

10/02/22 BN f0 5

10/02/22 BN f0 5

10/02/22 BN f0 5

10/02/22 BN f0 6

10/02/22 BN f0 7

10/02/22 BN f0 7

10/02/22 BN f0 7

10/02/22 BN f0 7

10/02/22 BN f0 7

10/02/22 BN f0 7



10/02/22 BN f0 7

10/02/22 BN f0 6

10/02/22 BN f0 7

10/02/22 BN f0 7

10/02/22 BN f0 10

10/02/22 BN f0 10

11/02/22 BN f0 1

11/02/22 BN f0 2

11/02/22 BN f0 2

11/02/22 BN f0 4



11/02/22 BN f0 7

11/02/22 BN f0 7

11/02/22 BN f0 8

11/02/22 BN f0 8

11/02/22 BN f0 8

11/02/22 BN f0 9

11/02/22 BN f0 9

11/02/22 BN f0 9

11/02/22 BN f0 9

11/02/22 BN f0 9



11/02/22 BN f0 10

12/02/22 BN f0 0.5

12/02/22 BN f0 1

12/02/22 BN f0 1

12/02/22 BN f0 2

12/02/22 BN f0 2

12/02/22 BN f0 4

12/02/22 BN f0 3

12/02/22 BN f0 7

12/02/22 BN f0 8



12/02/22 BN f0 8

12/02/22 BN f0 8

12/02/22 BN f0 9

13/02/22 BN f0 1

13/02/22 BN f0 5

13/02/22 BN f0 7

13/02/22 BN f0 7

13/02/22 BN f0 7

13/02/22 BN f0 7

13/02/22 BN f0 7



13/02/22 BN f0 7

13/02/22 BN f0 7

13/02/22 BN f0 8

13/02/22 BN f0 8

13/02/22 BN f0 9

13/02/22 BN f0 9

14/02/22 BN f0 1

14/02/22 BN f0 2

14/02/22 BN f0 2

14/02/22 BN f0 1



14/02/22 BN f0 2

14/02/22 BN f0 2

14/02/22 BN f0 3

14/02/22 BN f0 4

14/02/22 BN f0 4

14/02/22 BN f0 7

14/02/22 BN f0 7

14/02/22 BN f0 7

14/02/22 BN f0 8

14/02/22 BN f0 8



14/02/22 BN f0 8

14/02/22 BN f0 10

14/02/22 BN f0 10

14/02/22 BN f0 10

15/02/22 BN f0 1

15/02/22 BN f0 1

15/02/22 BN f0 3

15/02/22 BN f0 5

15/02/22 BN f0 5

15/02/22 BN f0 6

15/02/22 BN f0 7



15/02/22 BN f0 7

15/02/22 BN f0 7

15/02/22 BN f0 7

15/02/22 BN f0 7

15/02/22 BN f0 7

15/02/22 BN f0 6

15/02/22 BN f0 7

15/02/22 BN f0 7

15/02/22 BN f0 8

15/02/22 BN f0 8



15/02/22 BN f0 9

15/02/22 BN f0 9

15/02/22 BN f0 10

16/02/22 BN f0 1

16/02/22 BN f0 2

16/02/22 BN f0 5

16/02/22 BN f0 5

16/02/22 BN f0 5

16/02/22 BN f0 6

16/02/22 BN f0 6

16/02/22 BN f0 7



16/02/22 BN f0 7

16/02/22 BN f0 7

16/02/22 BN f0 6

16/02/22 BN f0 7

16/02/22 BN f0 7

16/02/22 BN f0 8

16/02/22 BN f0 8

16/02/22 BN f0 9

16/02/22 BN f0 9

16/02/22 BN f0 8



16/02/22 BN f0 10

17/02/22 BN f0 1

17/02/22 BN f0 1

17/02/22 BN f0 2

17/02/22 BN f0 6

17/02/22 BN f0 6

17/02/22 BN f0 7

17/02/22 BN f0 7

17/02/22 BN f0 7

17/02/22 BN f0 6



17/02/22 BN f0 7

17/02/22 BN f0 8

17/02/22 BN f0 8

17/02/22 BN f0 10

17/02/22 BN f0 10

17/02/22 BN f0 10

18/02/22 BN f0 1

18/02/22 BN f0 1

18/02/22 BN f0 5

18/02/22 BN f0 6



18/02/22 BN f0 6

18/02/22 BN f0 6

18/02/22 BN f0 6

18/02/22 BN f0 6

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7



18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 7

18/02/22 BN f0 9

18/02/22 BN f0 10

18/02/22 BN f0 10

19/02/22 BN f0 2



19/02/22 BN f0 1

19/02/22 BN f0 7

19/02/22 BN f0 6

19/02/22 BN f0 6

19/02/22 BN f0 7

19/02/22 BN f0 6

20/02/22 BN f0 1

20/02/22 BN f0 0.5

20/02/22 BN f0 2

20/02/22 BN f0 7

20/02/22 BN f0 7



20/02/22 BN f0 8

20/02/22 BN f0 10

20/02/22 BN f0 9

21/02/22 BN f0 1

21/02/22 BN f0 4

21/02/22 BN f0 7

21/02/22 BN f0 6

21/02/22 BN f0 7

21/02/22 BN f0 6

21/02/22 BN f0 7



21/02/22 BN f0 6

21/02/22 BN f0 7

21/02/22 BN f0 8

21/02/22 BN f0 8

21/02/22 BN f0 10

21/02/22 BN f0 9

21/02/22 BN f0 11

22/02/22 BN f0 1

22/02/22 BN f0 1

22/02/22 BN f0 1

22/02/22 BN f0 2



22/02/22 BN f0 1

22/02/22 BN f0 5

22/02/22 BN f0 6

22/02/22 BN f0 6

22/02/22 BN f0 6

22/02/22 BN f0 7

22/02/22 BN f0 6

22/02/22 BN f0 7

22/02/22 BN f0 7

22/02/22 BN f0 9



23/02/22 BN f0 0.5

23/02/22 BN f0 0.5

23/02/22 BN f0 2

23/02/22 BN f0 1

23/02/22 BN f0 2

23/02/22 BN f0 7

23/02/22 BN f0 7

23/02/22 BN f0 6

23/02/22 BN f0 7

23/02/22 BN f0 7



23/02/22 BN f0 7

23/02/22 BN f0 6

23/02/22 BN f0 7

23/02/22 BN f0 7

23/02/22 BN f0 8

23/02/22 BN f0 7

23/02/22 BN f0 9

23/02/22 BN f0 9

23/02/22 BN f0 10

24/02/22 BN f0 6

24/02/22 BN f0 7



24/02/22 BN f0 8

24/02/22 BN f0 7

24/02/22 BN f0 8

24/02/22 BN f0 8

24/02/22 BN f0 8

24/02/22 BN f0 9

24/02/22 BN f0 8

25/02/22 BN f0 2

25/02/22 BN f0 7

25/02/22 BN f0 7



25/02/22 BN f0 7

25/02/22 BN f0 7

25/02/22 BN f0 7

25/02/22 BN f0 7

25/02/22 BN f0 7

25/02/22 BN f0 10

26/02/22 BN f0 1

26/02/22 BN f0 1

26/02/22 BN f0 4

26/02/22 BN f0 7



26/02/22 BN f0 7

26/02/22 BN f0 7

26/02/22 BN f0 6

26/02/22 BN f0 7

26/02/22 BN f0 10

26/02/22 BN f0 9

26/02/22 BN f0 10

27/02/22 BN f0 1

27/02/22 BN f0 0.5

27/02/22 BN f0 1

27/02/22 BN f0 2



27/02/22 BN f0 2

27/02/22 BN f0 3

27/02/22 BN f0 6

27/02/22 BN f0 7

27/02/22 BN f0 7

27/02/22 BN f0 8

27/02/22 BN f0 8

27/02/22 BN f0 8

27/02/22 BN f0 8

27/02/22 BN f0 7



27/02/22 BN f0 9

27/02/22 BN f0 9

27/02/22 BN f0 9

27/02/22 BN f0 9

27/02/22 BN f0 9

27/02/22 BN f0 9

27/02/22 BN f0 10

28/02/22 BN f0 1

28/02/22 BN f0 1

28/02/22 BN f0 1



28/02/22 BN f0 5

28/02/22 BN f0 5

28/02/22 BN f0 7

28/02/22 BN f0 6

28/02/22 BN f0 6

28/02/22 BN f0 7

28/02/22 BN f0 7

28/02/22 BN f0 6

28/02/22 BN f0 8

28/02/22 BN f0 8



28/02/22 BN f0 9

01/03/22 BN f0 2

01/03/22 BN f0 2

01/03/22 BN f0 3

01/03/22 BN f0 4

01/03/22 BN f0 5

01/03/22 BN f0 7

01/03/22 BN f0 8

01/03/22 BN f0 8

01/03/22 BN f0 8



01/03/22 BN f0 8

01/03/22 BN f0 8

01/03/22 BN f0 8

01/03/22 BN f0 8

01/03/22 BN f0 8

01/03/22 BN f0 8

01/03/22 BN f0 9

01/03/22 BN f0 10

01/03/22 BN f0 10

01/03/22 BN f0 10



02/03/22 BN f0 1

02/03/22 BN f0 2

02/03/22 BN f0 3

02/03/22 BN f0 2

02/03/22 BN f0 6

02/03/22 BN f0 8

02/03/22 BN f0 7

02/03/22 BN f0 8

02/03/22 BN f0 8

02/03/22 BN f0 8



02/03/22 BN f0 9

03/03/22 BN f0 1

03/03/22 BN f0 2

03/03/22 BN f0 2

03/03/22 BN f0 8

03/03/22 BN f0 8

03/03/22 BN f0 8

03/03/22 BN f0 8

03/03/22 BN f0 8

03/03/22 BN f0 10

04/03/22 BN f0 1



04/03/22 BN f0 2

04/03/22 BN f0 2

04/03/22 BN f0 5

04/03/22 BN f0 6

04/03/22 BN f0 10

04/03/22 BN f0 10

05/03/22 BN f0 1

05/03/22 BN f0 1

05/03/22 BN f0 7

05/03/22 BN f0 8



05/03/22 BN f0 8

05/03/22 BN f0 10

05/03/22 BN f0 10

05/03/22 BN f0 10

05/03/22 BN f0 10

06/03/22 BN f0 8

06/03/22 BN f0 7

06/03/22 BN f0 8

06/03/22 BN f0 9

06/03/22 BN f0 10



06/03/22 BN f0 10

07/03/22 BN f0 10

07/03/22 BN f0 10

08/03/22 BN f0 1

08/03/22 BN f0 3

08/03/22 BN f0 3

08/03/22 BN f0 7

08/03/22 BN f0 8

08/03/22 BN f0 9

08/03/22 BN f0 8



08/03/22 BN f0 10

09/03/22 BN f0 2

09/03/22 BN f0 3

09/03/22 BN f0 4

09/03/22 BN f0 10

09/03/22 BN f0 10

09/03/22 BN f0 9

09/03/22 BN f0 10

09/03/22 BN f0 10

10/03/22 BN f0 1



10/03/22 BN f0 0.5

10/03/22 BN f0 8

10/03/22 BN f0 8

10/03/22 BN f0 9

10/03/22 BN f0 8

10/03/22 BN f0 10

11/03/22 BN f0 1

11/03/22 BN f0 5

11/03/22 BN f0 8

11/03/22 BN f0 10

11/03/22 BN f0 10



12/03/22 BN f0 1

12/03/22 BN f0 4

12/03/22 BN f0 10

12/03/22 BN f0 10

12/03/22 BN f0 9

14/03/22 BN f0 3

14/03/22 BN f0 10

14/03/22 BN f0 10

15/03/22 BN f0 3

15/03/22 BN f0 4



15/03/22 BN f0 7

15/03/22 BN f0 8

15/03/22 BN f0 8

16/03/22 BN f0 1

16/03/22 BN f0 1

18/03/22 BN f0 10

19/03/22 BN f0 1

19/03/22 BN f0 10

19/03/22 BN f0 10

21/03/22 BN f0 8



22/03/22 BN f0 4

22/03/22 BN f0 7

24/03/22 BN f0 7

27/03/22 BN f0 1

25/03/22 BN f0 8

26/03/22 BN f0 7

26/03/22 BN f0 7

29/03/22 BN f0 8

20/04/22 BN f0 7

01/05/22 BN f0 5



06/05/22 BN f0 5

24/08/22 BN f0 1

30/08/22 BN f0 4

31/08/22 BN f0 6

31/08/22 BN f0 6

12/09/22 BN f0 2



STT Họ và tên Nam Nữ
Quốc 

tịch

Địa chỉ tạm 

Trú (hiện đối 

tượng đang ở)

Ngày về 

địa 

phương

Yếu tố dịch tễ

1 Đặng Minh Phúc 2021
Việt 

Nam

xã Kim Xuyên, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

2 Nguyễn Minh Khang 2021
Việt 

Nam

xã Kim Xuyên, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

3 Nguyễn Tuệ Vương 2022
Việt 

Nam

Ct2a Chung Cư 

Hanoi 

Homeland, 

quận Long 

Biên, Hà Nội

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

4 Hoàng Ngọc Tú Anh 2,021
Việt 

Nam

xã Trấn Dương, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

5 Lê Khánh Minh 2021
Việt 

Nam

Ngô Gia Tự, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

6 Tống Ngọc Gia Hân 2,021
Việt 

Nam

xã An Tiến, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

7 Bùi Đức Trí Thành 2019
Việt 

Nam

Đội 3, xã Tú 

Sơn, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

8
Đoàn Phúc Thảo 

Nguyên
2021

Việt 

Nam

Thôn Độ, xã 

Tam Đa, huyện 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

9 Lưu Trung Quân 2012
Việt 

Nam

20/66 Tôn Đức 

Thắng, phường 

Trần Nguyên 

Hãn, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

Phụ lục 08

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



10 Tăng Hoàng Nguyên 2021
Việt 

Nam

112/84 Dân 

Lập, phường 

Dư Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

11 Nguyễn Tuấn Kiệt 2019
Việt 

Nam

xã Kim Anh, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

12 Nguyễn Hà Anh 2,021
Việt 

Nam

Thôn Phí Xá, Lê 

Thiện , huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

13 Lê Ngọc Ánh 2,019
Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng, 

huyện Gia Lộc, 

Hải Dương

3/9/2022 Chưa rõ nguồn lây

14 Nguyễn Thị Ngọc Mai 2,020
Việt 

Nam

Lô 88 , Nam 

Hải, quận Hải 

An, Hải Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

15 Trần Ngọc Anh Thư 2,013
Việt 

Nam

phường Bắc 

Sơn, quận Kiến 

An, Hải Phòng

3/8/2022 Chưa rõ nguồn lây

16 Nguyễn Phương Anh 2,019
Việt 

Nam

Tân Lập, Đan 

Phượng, Hà Nội
3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

17
Nguyễn Cát Tường 

Vân
2,021

Việt 

Nam

huyện Khoái 

Châu, Hưng Yên
3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

18 Vũ Minh Khôi 2021
Việt 

Nam

huyện Cẩm 

Giàng, Hải 

Dương

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

19
Phạm Hoàng Bảo 

Châu
2021

Việt 

Nam

Số 9 Lý Thường 

Kiệt 1, phường 

Văn Đẩu, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

3/9/2022 Chưa rõ nguồn lây

20 Phạm Từ Xuân Phong 2018
Việt 

Nam

Khu 2, thị trấn 

Tiên Lãng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây



21 Nguyễn Thành Nam 2022
Việt 

Nam

Quang Thành, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

3/9/2022 Chưa rõ nguồn lây

22 Nguyễn Trí Dương 2018
Việt 

Nam

9 Nguyễn 

Tường Loan, 

phường Nghĩa 

xá, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

23 Nguyễn Ngọc Đăng 2021
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

24 Trần Khánh An 2022
Việt 

Nam

Xóm 2, Tràng 

Duệ, Lê Lợi , 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

3/8/2022 Chưa rõ nguồn lây

25 Nguyễn Minh Quân 2015
Việt 

Nam

xã Kim Anh, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

3/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

26
Con Gái Mẹ Hoàng 

Thị Ngát
2022

Việt 

Nam

Phường Hiến 

Thành, Thị Xã 

Kinh Môn, Hải 

Dương

3/9/2022 Chưa rõ nguồn lây

27 Cao Mai Phương 2018
Việt 

Nam

Phương Đôi, xã 

Tiên Minh, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

28 Bùi Tú Uyên 2021
Việt 

Nam

Nghĩa Sơn, 

phường Minh 

Đức, quận Đồ 

Sơn, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

29 Bùi Thùy Dương 2020
Việt 

Nam

258 Cao Bá 

Quát, phường 

Hải Tân, thành 

phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây



30
Con Trai Mẹ Nguyễn 

Thị Sáu
2022

Việt 

Nam

Thôn Cậy, xã 

Long Xuyên, 

huyện Bình 

Giang, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

31 Vũ Đức Gia Khánh 2021
Việt 

Nam

phường Văn 

Đẩu, quận Kiến 

An, Hải Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

32 Đồng Khánh My 2021
Việt 

Nam

Đội 2, Bắc 

Thắng, xã Liên 

Hòa, huyện 

Kim Thành, Hải 

Dương

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

33 Trần Phú Lâm Anh 2017
Việt 

Nam

An Lư, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

34 Vũ Bảo Minh 2018
Việt 

Nam

Quang Thành, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

3/8/2022 Chưa rõ nguồn lây

35
Nguyễn Đức Anh 

Minh
2015

Việt 

Nam

Tổ 6, huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

3/8/2022 Chưa rõ nguồn lây

36 Lê Hùng Anh 2014
Việt 

Nam

44 Trực Cát, 

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

37
Nguyễn Ngọc Thùy 

Dương
2019

Việt 

Nam

Hòa Nghĩa, 

quận Dương 

Kinh, Hải Phòng

3/8/2022 Chưa rõ nguồn lây

38
Nguyễn Hoàng Khánh 

Chi
2021

Việt 

Nam

Hỗ Đông, xã 

Hồng Phong, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

3/9/2022 Chưa rõ nguồn lây

39 Đặng Nguyễn Chí Kiên 2021
Việt 

Nam

Quế Lâm, xã 

Thuỵ Hương, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



40 Bùi Minh Khang 2022
Việt 

Nam

Xóm 5, xã Hợp 

Thành, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

41
Trần Ngọc Đông 

Nhiên
2021

Việt 

Nam

Thôn An Bồ, xã 

Dũng Tiến, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

42 Nguyễn Minh Dương 2021
Việt 

Nam

Hỗ Đông, xã 

Hồng Phong, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

43
Nguyễn Đức Minh 

Nhật
2021

Việt 

Nam

xã An Phụ, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

44 Mai Đăng Khoa 2020
Việt 

Nam

Khu I, Phú Thứ, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

45 Đinh Thành Nam 2019
Việt 

Nam

35 Vĩnh Cát, 

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

46 Nguyễn Nam Phong 2021
Việt 

Nam

An Lưu, Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

47 Lê Vũ Khánh Chi 2020
Việt 

Nam

Chiến Thắng, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

48 Cao Bảo An 2021
Việt 

Nam

thành phố Hạ 

Long, Quảng 

Ninh

######## Chưa rõ nguồn lây

49
Nguyễn Ngọc Bảo 

Khang
2022

Việt 

Nam

Cổ Dũng, Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

50 Thái Hoàng Hà Vi 2014
Việt 

Nam

Số 1b Lô 7 Tdp 

C2 Cát Bi, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

51 Lê Thị Minh Khuê 2016
Việt 

Nam

Đồng Lạc, 

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây



52 Nguyễn Tuấn Minh 2021
Việt 

Nam

xã Cổ Dũng, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

53 Nguyễn Thùy Anh 2017
Việt 

Nam

xã Lai Vu, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

54 Mai Hoàng Dũng 2017
Việt 

Nam

xã An Hưng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

55 Hoàng Lê Đức Anh 2021
Việt 

Nam

Tổ 7 Thôn Vân 

Tra, xã An 

Đồng, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

56 Guo Bei Chen 2022
Việt 

Nam

Ngư Uyên, xã 

Long Xuyên, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

57 Nguyễn Nhật Minh 2020
Việt 

Nam

Nghĩa Vũ, xã 

An Sinh, huyện 

Kinh Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

58 Phạm Tuệ Nhi 2021
Việt 

Nam

09/84 Phạm Tử 

Nghi, phường 

Nghĩa xá, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

59 Phạm Bảo Ngọc 2020
Việt 

Nam

Thiên Lôi, 

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

60 Đỗ Xuân Phúc 2020
Việt 

Nam

Số Nhà 18 

Đường Nguyễn 

Đại Năng, An 

Lưu, huyện 

Kinh Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây



61 Trịnh Xuân Quảng 2019
Việt 

Nam

Số Nhà 213, 

Phương Lưu 2, 

Đông Hải 1, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

62 Vũ Hoàng Huy 2016
Việt 

Nam

20 Lô 4 Pg An 

Đồng, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

63 Nguyễn Đức Duy 2021
Việt 

Nam

xã Thượng Vũ, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

64 Tống Diệu Linh 2018
Việt 

Nam

Ngọ Dương, An 

Hòa, huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

65 Trịnh Minh Quân 2019
Việt 

Nam

10d/632 

Nguyễn Văn 

Linh, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

66 Nguyễn Minh Sơn 2022
Việt 

Nam

Chu Đậu, xã 

Thái Tân, 

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

67 Trần Trung Hiếu 2021
Việt 

Nam

Xóm 9 , Hoà 

Ché , Hùng 

Thắng, xã Hùng 

Thắng, huyện 

Bình Giang, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

68 Đào Đức Anh 2021
Việt 

Nam

78a Đoàn Kết, 

Đằng Hải, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

69 Đào Đức Trí 2021
Việt 

Nam

78a Đoàn Kết, 

Đằng Hải, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

70 Đào Bảo An 2018
Việt 

Nam

78a Đoàn Kết, 

Đằng Hải, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



71 Nguyễn Huy Long 2021
Việt 

Nam

Đội 4, Xóm 2, 

Tường Vu, xã 

Cộng Hòa, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

72 Nguyễn Thị Thu Vân 1998
Việt 

Nam

thị trấn Tiên 

Lãng, huyện 

Tiên Lãng, Hải 

Phòng

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

73 Vũ Thị Nga 1989
Việt 

Nam

Hồng Quang, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

74 Trần Thị Hồng Nhung 1993
Việt 

Nam

Kdt Thái Hà, xã 

Hiệp Sơn, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

75 Phạm Thị Thanh 1994
Việt 

Nam

Tiền Tiến, 

thành phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

76 Nguyễn Thị Hiền 1975
Việt 

Nam

72 Phố Hồng 

Châu, phường 

Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

77 Phạm Thị Thúy 1993
Việt 

Nam

Cổ Am , huyện 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

78 Nguyễn Thị Hương 2001
Việt 

Nam

Hạ Đoạn 2, 

Đông Hải 2, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

3/7/2022 Chưa rõ nguồn lây

79 Đỗ Thị Xim 1968
Việt 

Nam

thị trấn Vĩnh 

Bảo, huyện 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

80 Nguyễn Qúy Duy 1992
Việt 

Nam

Tân Lập, Đan 

Phượng, Hà Nội
3/5/2022 Chưa rõ nguồn lây

81 Hoàng Đình Khánh 1993
Việt 

Nam

xã Cổ Am, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



82 Phí Tiến Đoàn 1982
Việt 

Nam

Đội 8, Liên 

Hòa, Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

83 Phạm Thị Duyên 1982
Việt 

Nam

Tdpc2 Cát Bi, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

84 Nguyễn Đình Vĩnh 1987
Việt 

Nam

Thành Tô , 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

85 Phạm Thị Tuyết Mai 1971
Việt 

Nam

An Hưng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

86 Phạm Thị Nhung 1993
Việt 

Nam

Đằng Hải, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

87 Lưu Trần Thiện Nhân 2016
Việt 

Nam

850 Trần Nhân 

Tông, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

88 Đoàn Hải Long 2018
Việt 

Nam

xã Đông Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

89 Nguyễn Bảo Uyên 2018
Việt 

Nam

Số Nhà B816, 

Chung Cư The 

Eastern, 299 

Liên Phường, 

Phường Phú 

Hữu, Thành 

Phố Thủ Đức, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh,

######## Chưa rõ nguồn lây

90 Nguyễn Anh Khôi 2018
Việt 

Nam

xã Bình Dân, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

91 Nguyễn Tuấn Hưng 2019
Việt 

Nam

Số Nhà B816, 

Chung Cư The 

Eastern, 299 

Liên Phường, 

Phường Phú 

Hữu, Thành 

Phố Thủ Đức, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh,

######## Chưa rõ nguồn lây



92 Phạm An An 2021
Việt 

Nam

Tt An Dương, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

93 Hoàng Mai Phương Vy 2019
Việt 

Nam

51a/172 

Nguyễn Công 

Hòa, phường 

Niệm Nghĩa, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

94
Con Gái Mẹ Trần Thị 

Hồng Oanh
2022

Việt 

Nam

21/88 Nguyễn 

Văn Linh , 

phường Dư 

Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

95 Trần Diệp Anh 2021
Việt 

Nam

Số 206 Kiều 

Hạ, Đông Hải 2, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

96 Quách Đăng Khôi 2021
Việt 

Nam

12a Ngõ 3- 

Đoàn Kết, Đằng 

Hải, quận Hải 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

97 Quách Thảo Linh 2017
Việt 

Nam

12a Ngõ 3 

Đoàn Kết, Đằng 

Hải, quận Hải 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

98 Nguyễn Ánh Dương 2021
Việt 

Nam

33/183 Đình 

Đông, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

99 Mạc Minh Khôi 2020
Việt 

Nam

24/141 Đằng 

Hải, Đằng Hải, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

100 Trần Đức Khánh Toàn 2017
Việt 

Nam

476 Chợ Hàng 

Mới, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

2/8/2022 Chưa rõ nguồn lây



101 Lê Đăng Phong 2019
Việt 

Nam

142 Hoàng Văn 

Thụ, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

2/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

102 Lương Đăng Khoa 2018
Việt 

Nam

Lương Khánh 

Thiện, quận 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

103 Trương Hà Linh 2020
Việt 

Nam

Số Nhà 54 

Đường An 

Dương 1, xã An 

Đồng, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

2/6/2022 Chưa rõ nguồn lây

104 Bùi Minh Phúc 2018
Việt 

Nam

11/11/73 Lê 

Lai, Máy Chai, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

105 Trương Minh Khang 2018
Việt 

Nam

Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền , Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

106 Nguyễn Minh Quang 2021
Việt 

Nam

Tô Hiệu, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

107 Nguyễn Lâm Mẫn Nhi 2019
Việt 

Nam

53b/47 Phạm 

Hữu Điều, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

108 Phạm Ngọc Bảo An 2021
Việt 

Nam

45/126 Máy 

Chai, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

109 Đỗ Anh Tú 2020
Việt 

Nam

60 Trực Cát 2, 

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

110 Trần Vân Chi 2016
Việt 

Nam

Đông Hải 1, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



111 Đào Viết Phước Lộc 2020
Việt 

Nam

881 Nguyễn 

Lương Bằng, 

phường Văn 

Đẩu, quận Kiến 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

112 Nguyễn Minh Đức 2016
Việt 

Nam

3/40/380 Tô 

Hiệu, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

113 Bùi Uyên Linh 2020
Việt 

Nam

xã Lâm Động, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

114 Bùi Minh Khang 2017
Việt 

Nam

xã Lâm Động, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

115 Nguyễn Minh Khôi 2021
Việt 

Nam

5/35/7 Đường 

Vòng Cầu Niệm 

, phường Nghĩa 

xá, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

116
Nguyễn Tăng Bảo 

Hưng
2021

Việt 

Nam

xã Hoa Động, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

117 Trần Mỹ Anh 2020
Việt 

Nam

xã Tự Cường, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

118 Lương Minh Long 2019
Việt 

Nam

13 Tân Vũ 2, 

Tràng Cát, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

119 Nguyễn Bảo Nam 2015
Việt 

Nam

Số 9 Ngách 

12/1 Ngõ 1133 

Hùng Vương, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

120 Phạm Cẩm Anh 2022
Việt 

Nam

Bắc Hưng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



121 Đặng Bảo Hân 2018
Việt 

Nam

21/41/106 Lê 

Lai, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

122 Nguyễn Tuệ Linh 2021
Việt 

Nam

An Thắng, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

123 Phạm Nhật Minh 2019
Việt 

Nam

Trung Lực, 

Đằng Lâm , 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

124 Ngô Minh Trí 2020
Việt 

Nam

255 Văn Cao, 

Đằng Lâm , 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

125 Hoàng Mỹ Anh 2021
Việt 

Nam

82 Dương Đình 

Nghệ, phường 

Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

126
Nguyễn Phương 

Thanh
2018

Việt 

Nam

Cẩm Văn, xã 

Quốc Tuấn, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

127 Đỗ Mạnh Cường 2020
Việt 

Nam

152 Đông 

Phong, Nam 

Hải, quận Hải 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

128 Nguyễn Diệu Linh 2016
Việt 

Nam

Minh Đức, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

129 Lương An Trà 2022
Việt 

Nam

Xã Minh Trí, 

huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

######## Chưa rõ nguồn lây

130 Trần Tuấn Hoàng 2018
Việt 

Nam

xã An Tiến, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

131 Vũ Ngọc An Nhiên 2021
Việt 

Nam

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

132 Vũ Gia Linh 2021
Việt 

Nam

Dương Kinh, 

Hải Phòng
######## Chưa rõ nguồn lây



133 Lê Nhật Thiên An 2020
Việt 

Nam

Tổ 10, phường 

Bắc Sơn, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

134 Vũ Bá Phúc 2021
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

135 Vũ Bá An 2011
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

136
Vũ Nguyễn Thanh 

Tâm
2013

Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

137 Trần Hữu Đạt 2019
Việt 

Nam

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

138 Trần Khánh Ngọc 2009
Việt 

Nam

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

139 Lưu Hà Phương 2020
Việt 

Nam

phường Đổng 

Quốc Bình, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

140 Trần Đức Anh 2020
Việt 

Nam

phường Minh 

Đức, quận Đồ 

Sơn, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

141
Hoàng Đình Phú 

Trọng
2017

Việt 

Nam

56 Nguyễn 

Hữu Cầu, 

phường Ngọc 

Hải, quận Đồ 

Sơn, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

142
Nguyễn Đình Minh 

Khang
2021

Việt 

Nam

phường Cầu 

Đất, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

143 Vũ Quang Huy 2020
Việt 

Nam

Đông Hải 2, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



144 Nguyễn Tuệ Linh 2021
Việt 

Nam

An Thắng, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

145 Lương Hoài An 2021
Việt 

Nam

Quang Hưng, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

146
Con Gái Mẹ Phạm Thị 

Thu Hương
2022

Việt 

Nam

Trần Tất Văn, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

147
Con Gái Mẹ Nguyễn 

Thị Phượng
2022

Việt 

Nam

phường Quán 

Trữ, quận Kiến 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

148 Hoàng Nguyễn Bảo Vy 2018
Việt 

Nam

20/42 Nguyễn 

Văn Linh, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

149 Doãn Đức Hoàng Phát 2019
Việt 

Nam

19/10/117 

Cấm, Gia Viên, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

150 Trần Minh Khuê 2020
Việt 

Nam

Đặng Cương, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

151 Đỗ Hoàng Dương 2015
Việt 

Nam

84 Kiến Thiết, 

phường Sở 

Dầu, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

152 Nguyễn Nhật Linh San 2012
Việt 

Nam

242b Hạ Lý, 

phường Hạ Lý, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

153
Nguyễn Phạm Khánh 

Huyền
2019

Việt 

Nam

phường Tràng 

Minh, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

154 Nguyễn An Chi 2019
Việt 

Nam

Ngọc Trà 1, Xã 

Quảng Trung, 

Huyện Quảng 

Xương, Thanh 

Hóa

######## Chưa rõ nguồn lây



155 Lê Khải Minh 2021
Việt 

Nam

Tổ 2 Hồng Hà, 

Phường 

Phương Nam, 

thành phố 

Uông Bí, Quảng 

Ninh

######## Chưa rõ nguồn lây

156 Nguyễn Bình Minh 2014
Việt 

Nam

An Đà, phường 

Đằng Giang, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

157 Nguyễn An Phúc 2020
Việt 

Nam

Thôn Ngọc Trà 

1, Xã Quảng 

Trung, Huyện 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa

######## Chưa rõ nguồn lây

158
Nguyễn Hoàng Minh 

Trí
2020

Việt 

Nam

phường Lê Lợi, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

159 Phạm Quang Hiếu 2019
Việt 

Nam

phường Tràng 

Minh, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

160 Hoàng Ngọc Minh 2018
Việt 

Nam

Đông Hải 2, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

161 Nguyễn Thanh Ngân 2012
Việt 

Nam

23 An Trì 2, 

phường Hoàng 

Văn Thụ, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

162 Vũ Anh Dũng 2018
Việt 

Nam

xã Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

163 Nguyễn Thảo Vy 2021
Việt 

Nam

Tổ Dường Đỏ 

3, phường Văn 

Đẩu, quận Kiến 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

164 Phan Ngọc An Nhiên 2021
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



165 Phan Tuấn Khải 2018
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

166 Đỗ Lê Xuân Phúc 2018
Việt 

Nam

8/217 Miếu Hai 

Xã, phường Dư 

Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

167 Lê Quang An 2019
Việt 

Nam

11b/333 Văn 

Cao, quận Hải 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

168 Nguyễn Tuấn Minh 2018
Việt 

Nam

Cát Bi, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

169 Đoàn Thảo Nhi 2021
Việt 

Nam

Thôn 2, Hoàng 

Lâm, xã Hồng 

Phong, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

170 Lưu Thành Nam 2013
Việt 

Nam

xã Hoà Bình, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

171 Phạm Trần Gia Hân 2021
Việt 

Nam

406 Trần 

Nguyên Hãn, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

172 Hoàng Hải Anh 2018
Việt 

Nam

14/213 Lạch 

Tray, phường 

Đổng Quốc 

Bình, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

173 Lê Đức Anh 2021
Việt 

Nam

xã Quảng 

Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

174 Phạm Khánh Linh 2017
Việt 

Nam

49/3/190 Lê 

Lai, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



175 Phạm Quang Phúc 2020
Việt 

Nam

49/3/190 Lê 

Lai, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

176
Đinh Nguyễn Tiến 

Minh
2014

Việt 

Nam

phường Hùng 

Vương, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

177 Lê Minh Huy 2016
Việt 

Nam

Cát Bi, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

178 Lê Bảo Minh Thư 2017
Việt 

Nam

Cát Bi, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

179 Bùi Hoàng Hữu Đạt 2019
Việt 

Nam

8/17/32/143 

Tôn Đức 

Thắng, phường 

An Dương, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

180 Nguyễn Thanh Sơn 2021
Việt 

Nam

Đông Hải 1, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

181 Kiều Nam Phong 2020
Việt 

Nam

5/2 Hồ Xuân 

Hương, 

phường Minh 

Khai, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

182 Nguyễn Hồng Lộc 2020
Việt 

Nam

Thôn Tiền 

Phong, Xã Thái 

Hòa, huyện 

Thái Thụy, Thái 

Bình

######## Chưa rõ nguồn lây

183 Vũ Kim Tiến Thành 2021
Việt 

Nam

Trần Tất Văn, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

184 Đỗ Vỹ Minh Châu 2021
Việt 

Nam

Trang Quan, xã 

An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



185 Bùi Mai Anh 2020
Việt 

Nam

88 Đặng Ma La, 

phường Kênh 

Dương, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

186 Nguyễn Tiến Thành 2008
Việt 

Nam

Trung Lực, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

187 Trần Đình Trung 2021
Việt 

Nam

Đa Phúc, quận 

Dương Kinh, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

188 Nguyễn Ngân Hà Anh 2019
Việt 

Nam

xã Quang 

Trung, huyện 

An Lão, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

189 Bùi Phạm Khánh Linh 2020
Việt 

Nam

1/39/53 Vũ Chí 

Thắng, phường 

Nghĩa xá, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

190 Đỗ Minh Anh 2021
Việt 

Nam

4d3/16b Bạch 

Đằng, phường 

Hạ Lý, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

191 Hà Gia Huy 2011
Việt 

Nam

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

192
Nguyễn Ngọc Trâm 

Anh
2021

Việt 

Nam

xã Quang 

Trung, huyện 

An Lão, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

193 Nguyễn Quang Việt 2020
Việt 

Nam

Tân Tiến, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

194 Đinh Hải Bình 2016
Việt 

Nam

643 Nguyễn 

Lương Bằng, 

phường Văn 

Đẩu, quận Kiến 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



195 Trần Tú Linh 2020
Việt 

Nam

xã An Lư, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

196 Đỗ Thuận Hiếu 2019
Việt 

Nam

thị trấn Minh 

Đức, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

197 Vũ Nam Dương 2021
Việt 

Nam

Số 9b Lâm 

Tường , 

phường Hồ 

Nam, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

198 Vũ Minh Khang 2014
Việt 

Nam

9b Lô 1 Lâm 

Tường, phường 

Hồ Nam, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

199 Nguyễn Thành Tiến 2022
Việt 

Nam

Đình Đông, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

200 Đào Thảo My 2020
Việt 

Nam

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

201
Phạm Nguyễn Trường 

An
2015

Việt 

Nam

xã Minh Tân, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

202 Đoàn Gia Minh 2011
Việt 

Nam

32/37/18 Lạch 

Tray, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

203 Tạ Gia Nhi 2020
Việt 

Nam

Số 106 Tổ Dân 

Phố Trung 

Nghĩa, phường 

Hợp Đức, quận 

Đồ Sơn, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

204 Lưu Hương Thảo 2017
Việt 

Nam

xã Hoà Bình, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



205 Ngô Bảo Nam 2013
Việt 

Nam

xã An Hòa, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

206 Ngô Bảo Phúc 2018
Việt 

Nam

xã An Hòa, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

207 Bùi Nguyễn Linh Đan 2021
Việt 

Nam

phường Trại 

Cau, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

208 Bùi Minh Khôi 2018
Việt 

Nam

18 Đường 

2/442 An 

Trang, xã An 

Đồng, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

209 Phạm Bá Bảo An 2015
Việt 

Nam

An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

210 Đoàn Minh Quang 2021
Việt 

Nam

4/79 Hai Bà 

Trưng, An Biên, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

211 Trần Trí Đức 2010
Việt 

Nam

phường Tràng 

Minh, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

212 Vũ Thuỳ Dương 2021
Việt 

Nam

Lán Bè, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

213 Bùi Phúc Lâm 2018
Việt 

Nam

Hải Thành, 

quận Dương 

Kinh, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

214 Phạm Thanh Thảo 2021
Việt 

Nam

Lãm Hà, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

215 Đỗ Hải Đăng 2018
Việt 

Nam

Thiên Lôi, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

216 Đoàn Khánh Linh 2014
Việt 

Nam

32/37/18 Lạch 

Tray, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



217 Phạm Hà Sơn 2020
Việt 

Nam

Số 8 Cầu Gù, 

phường Kênh 

Dương, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

218 Phạm Tuệ Tâm 2019
Việt 

Nam

Lãm Hà, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

219 Đinh Văn Hải Đăng 2021
Việt 

Nam

xã Tân Trào, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

220 Dương Trường An 2020
Việt 

Nam

Quỳnh Hoàng, 

Nam Sơn, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

221 Đàm Đình Việt 2011
Việt 

Nam

phường Hùng 

Vương, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

222 Khổng Tuấn Anh 2021
Việt 

Nam

Đồng Cẩm, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

223 Trần Đức Trung 2015
Việt 

Nam

xã Đại Bản, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

224 Lê Đức Minh Phúc 2020
Việt 

Nam

xã Thiên 

Hương, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

225 Phạm Ngọc Hải Linh 2019
Việt 

Nam

18/151 Hùng 

Duệ Vương, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

226 Đỗ Hạo Nam 2016
Việt 

Nam

Thôn 2 , xã Tú 

Sơn, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

227 Đỗ Huỳnh An Nhiên 2020
Việt 

Nam

xã Tú Sơn, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



228 Tạ Hữu Quang 2021
Việt 

Nam

Minh Khai, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

229 Lương Diệu Anh 2020
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

230 Lương Mỹ Anh 2020
Việt 

Nam

Vĩnh Niệm , 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

231 Phan Ngọc An Nhiên 2019
Việt 

Nam

Trung Lực, 

Đằng Lâm, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

232
Con Trai Mẹ Nguyễn 

Thị Hồng Nhung
2022

Việt 

Nam

5/185 Trại Lẻ, 

phường Kênh 

Dương, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

233 Trần Ngọc Thiên Vũ 2017
Việt 

Nam

9/32/263, 

phường Lạch 

Tray, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

234 Nguyễn Nam Phong 2020
Việt 

Nam

phường Lạch 

Tray, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

235 Nguyễn Trang Anh 2015
Việt 

Nam

phường Lạch 

Tray, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

236 Trần Anh Khoa 2020
Việt 

Nam

xã Thuỷ Triều, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

237 Vũ Đình Bách 2020
Việt 

Nam

Phương Lưu 6, 

Đông Hải 1, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

238 Nguyễn Hoàng Nam 2019
Việt 

Nam

Số 5/17/45 

Nguyễn Hữu 

Tuệ, phường 

Gia Viên, quận 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



239 Lê Công Uy Vũ 2021
Việt 

Nam

Số 68, Thắng 

Lợi , xã An 

Hưng, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

240 Vũ Tùng Dương 2018
Việt 

Nam

Xã Thái Phúc, 

huyện Thái 

Thụy, Thái Bình

######## Chưa rõ nguồn lây

241 Mạc Mạnh Phúc 2019
Việt 

Nam

Đại Thắng, xã 

Ngũ Đoan, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

242 Đồng Xuân Tuấn Tú 2020
Việt 

Nam

xã Hoa Động, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

243 Trần Bá Minh Quân 2020
Việt 

Nam

Thôn 7 Hòa 

Bình, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

244 Nguyễn Hiểu Minh 2018
Việt 

Nam

81/10/5b 

Phạm Phú Thứ, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

245 Đào Kim Ngân 2019
Việt 

Nam

Cách Hạ, Nam 

Sơn, huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

246 Đặng Trần Gia Hưng 2020
Việt 

Nam

2/871 Hùng 

Vương, 

phường Hùng 

Vương, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

247 Lương Thùy Trang 2017
Việt 

Nam

4/281 Cát Bi, 

Cát Bi, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

248 Cao Hằng Thái 2021
Việt 

Nam

Hải Thành, 

quận Dương 

Kinh, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



249 Trần Đình Đoàn Khang 2014
Việt 

Nam

Ngõ 27/1 Khúc 

Trì, phường 

Ngọc Sơn, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

250 Trần Đình Đoàn Quý 2016
Việt 

Nam

quận Kiến An, 

Hải Phòng
######## Chưa rõ nguồn lây

251 Nguyễn Bảo Hà 2012
Việt 

Nam

phường Bắc 

Sơn, quận Kiến 

An, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

252 Nguyễn Tiến Đạt 2019
Việt 

Nam

1/173 Hùng 

Duệ Vương, 

Thượng Lý, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

253 Vũ Bảo Anh 2022
Việt 

Nam

Dư Hàng Kênh,, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

254 Vũ Đăng Khoa 2019
Việt 

Nam

Thị Trấn An 

Dương, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

255 Nguyễn Thu Hà 2016
Việt 

Nam

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

256 Đỗ Ngọc Bảo Anh 2013
Việt 

Nam

17/56 Cát Cụt, 

phường An 

Biên, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

257 Phạm Hải Đăng 2021
Việt 

Nam

52/34 Tản 

Viên, Thượng 

Lý, quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

258 Phạm Quỳnh Anh 2021
Việt 

Nam

xã Chiến 

Thắng, huyện 

An Lão, Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây



259
Phạm Hồng Nam 

Phong
2016

Việt 

Nam

28/69 Khúc 

Thừa Dụ, 

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

260 Bùi Minh Ngọc 2022
Việt 

Nam

xã Tú Sơn, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

261 Trần Đăng Khôi 2021
Việt 

Nam

Xóm 5, xã Cổ 

Am, huyện 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

262 Trịnh Thảo Nguyên 2022
Việt 

Nam

xã Cộng Hòa, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

263 Mạc Phạm Hải Đăng 2021
Việt 

Nam

37 An Khê, 

Thành Tô , 

quận Hải An, 

Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

264 Nguyễn Đình Phúc 2021
Việt 

Nam

Tân Tiến, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

265 Lê Minh Châu 2021
Việt 

Nam

xã Đồng Thái, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

266 Nguyễn Ngọc Ngân Hà 2021
Việt 

Nam

Kinh Môn, xã 

Phú Thứ, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

267 Ngô Thị Phương Thảo 2010
Việt 

Nam

Kinh Môn, Hải 

Dương
######## Chưa rõ nguồn lây

268
Nguyễn Đăng Thành 

Long
2016

Việt 

Nam

Khu 2, Thi Trấn 

Phú Thứ, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

269 Lê Minh Hiếu 2021
Việt 

Nam

xã Thuỷ Triều, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



270 Phạm Tường Vy 2017
Việt 

Nam

xã An Lư, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

271 Vũ Minh An 2021
Việt 

Nam

Khu 6, thị trấn 

Tiên Lãng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

272 Vũ Ngân Hà 2019
Việt 

Nam

Lưu Kiếm, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

273 Nguyễn Bảo Khang 2021
Việt 

Nam

Phương Lưu 6, 

Đông Hải 1, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

274 Đặng Trần Khánh Linh 2016
Việt 

Nam

2/871 Hùng 

Vương, 

phường Hùng 

Vương, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

275 Lương Thùy Dương 2021
Việt 

Nam

4/281 Cát Bi, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

276 Vũ Linh Hà Na 2020
Việt 

Nam

Tân Linh, xã 

Minh Tân, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

277 Phạm Anh Minh 2020
Việt 

Nam

Do Nha 1, Tân 

Tiến, huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

3/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

278 Nguyễn Thanh Yến 2013
Việt 

Nam

huyện Ninh 

Giang, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

279 Nguyễn Huy Hoàng 2021
Việt 

Nam

huyện Ninh 

Giang, Hải 

Dương

######## Chưa rõ nguồn lây

280
Nguyễn Hoàng Ngọc 

Diệp
2020

Việt 

Nam

73 D Đồng 

Thiện, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



281 Đỗ Ngọc Ánh 2016
Việt 

Nam

Xã Vĩnh Thành, 

Huyen Chau 

Thanh, An 

Giang

######## Chưa rõ nguồn lây

282 Nguyễn Thu Hà 2010
Việt 

Nam

47 Phương 

Khê, Đồng Hòa, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

283 Nguyễn Mai Trang 2008
Việt 

Nam

47 Phương 

Khê, Đồng Hòa, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

284 Tạ Đức Trung 2020
Việt 

Nam

199 Hùng 

Vương, 

phường Sở 

Dầu, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

3/1/2022 Chưa rõ nguồn lây

285 Đồng Minh Hy 2021
Việt 

Nam

10/76 Đà 

Nẵng, thị trấn 

Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

286 Đỗ Ngọc Khánh Vy 2021
Việt 

Nam

xã Hồng Phong, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

287 Bùi Bảo Anh 2020
Việt 

Nam

phường Đông 

Khê, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

288 Nguyễn Hoàng Anh 2021
Việt 

Nam

xã Đồng Minh, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

3/2/2022 Chưa rõ nguồn lây

289 Đỗ Minh Trọng 2021
Việt 

Nam

Hưng Đạo, 

quận Dương 

Kinh, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

290 Đỗ Tường Minh 2015
Việt 

Nam

Minh Hồng, xã 

Nghĩa Lộ, 

huyện Cát Hải, 

Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây



291 Vũ Gia Khánh 2020
Việt 

Nam

65/781 Đại Lộ 

Tôn Đức 

Thắng, phường 

Sở Dầu, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

3/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

292 Vũ Đức Phong 2017
Việt 

Nam

phường Sở 

Dầu, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

3/4/2022 Chưa rõ nguồn lây

293
Nguyễn Trịnh Bảo 

Phúc
2016

Việt 

Nam

xã Lý Học, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

3/3/2022 Chưa rõ nguồn lây

294 Phạm Bảo An 2020
Việt 

Nam

65 Hồng Bàng, 

phường Sở 

Dầu, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

295 Lưu Tuấn Anh 2016
Việt 

Nam

Hòa Nghĩa, 

quận Dương 

Kinh, Hải Phòng

######## Chưa rõ nguồn lây

296 Đào Minh Lâm 2016
Việt 

Nam

64 Lô 16d 

Trung Hành 5, 

Đằng Lâm , 

quận Hải An, 

Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

297 Đào Minh Châu 2013
Việt 

Nam

64 Lô 16d 

Trung Hành 5, 

Đằng Lâm , 

quận Hải An, 

Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

298 Phạm Thị Minh Khuê 2021
Việt 

Nam

xã Bạch Đằng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

299 Nguyễn Minh Phúc 2021
Việt 

Nam

xã Thanh Hải, 

huyện Thanh 

Hà, Hải Dương

02/03/22 Chưa rõ nguồn lây

300 Nguyễn Hà My 2021
Việt 

Nam

xã Lai Vu, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

01/03/22 Chưa rõ nguồn lây



301 Phạm Việt Linh 2021
Việt 

Nam

33/69 Lam 

Sơn, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

302
Nguyễn Đức Minh 

Quân
2019

Việt 

Nam

Quỳnh Hoàng, 

Nam Sơn, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

303 Nguyễn Phú Hoạt 2021
Việt 

Nam

Thụy Hương, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

304 Vũ Bảo Khánh 2021
Việt 

Nam

Văn Cú, An 

Đồng , huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

305 Ninh Hữu Hưng 2018
Việt 

Nam

Đình Đông, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

306 Phạm Thị Việt Nga 2021
Việt 

Nam

Kinh Dương, xã 

Hiệp Cát, 

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

307 Trần Bảo An 2020
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

308 Nguyễn Khánh An 2020
Việt 

Nam

Dụ Nghĩa, Lê 

Thiện , huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

309 Nguyễn Mai Anh 2021
Việt 

Nam

4 Tổ 9 Đường 

Mạc Thiên 

Phúc, Lãm Hà, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

310 Phạm Băng Trinh 2021
Việt 

Nam

Đội 9, Hạ Côi, 

xã Kỳ Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

311 Vũ Anh Tú 2020
Việt 

Nam

Chính Mỹ, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây



312 Đào Đức Trí 2019
Việt 

Nam

Thôn 3, xã Kiến 

Quốc, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

07/03/22 Chưa rõ nguồn lây

313 Khổng Diệu Anh 2017
Việt 

Nam

xã Tam Cường, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

11/03/22 Chưa rõ nguồn lây

314 Nguyễn Duy Hiếu 2012
Việt 

Nam

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

05/03/22 Chưa rõ nguồn lây

315 Lương Huyền Anh 2020
Việt 

Nam

xã Thuỷ 

Đường, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

11/03/22 Chưa rõ nguồn lây

316 Bùi Ngọc Khánh An 2021
Việt 

Nam

xã Cấp Tiến, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ nguồn lây

317 Nguyễn Đức An 2017
Việt 

Nam

An Dương 2, 

An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

09/03/22 Chưa rõ nguồn lây

318 Hoàng Nhật Minh 2021
Việt 

Nam

Tổ 5, Lãm Hà, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ nguồn lây

319 Nguyễn Tuấn Khoa 2019
Việt 

Nam

Số 4 Khu A3 An 

Trang, xã An 

Đồng, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

11/03/22 Chưa rõ nguồn lây

320 Nguyễn Tuấn Khôi 2021
Việt 

Nam

phường Bắc 

Sơn, quận Kiến 

An, Hải Phòng

10/03/22 Chưa rõ nguồn lây

321 Hoàng Cát Anh 2020
Việt 

Nam

Thị Trấn Thanh 

Sơn, Sơn Động, 

Bắc Giang

11/03/22 Chưa rõ nguồn lây

322 Nguyễn Ngọc Linh An 2018
Việt 

Nam

xã Thanh Hải, 

huyện Thanh 

Hà, Hải Dương

16/03/22 Chưa rõ nguồn lây



323 Nguyễn Tiến Phúc 2020
Việt 

Nam

xã Thanh Hải, 

huyện Thanh 

Hà, Hải Dương

16/03/22 Chưa rõ nguồn lây

324 Phùng Ngọc Minh Anh 2021
Việt 

Nam

1/200 Phương 

Lưu, phường 

Vạn Mỹ, quận 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng

16/03/22 Chưa rõ nguồn lây

325 Nguyễn Hạ An Nhiên 2020
Việt 

Nam

77 Lê Quốc Uy, 

phường Bắc 

Sơn, quận Kiến 

An, Hải Phòng

15/03/22 Chưa rõ nguồn lây

326 Phùng Ngọc Tuệ Nhi 2019
Việt 

Nam

1/200 Phương 

Lưu, phường 

Vạn Mỹ, quận 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng

16/03/22 Chưa rõ nguồn lây

327 Kiều Bảo An 2018
Việt 

Nam

An Lương, xã 

An Lâm, huyện 

Nam Sách, Hải 

Dương

22/03/22 Chưa rõ nguồn lây

328
Nguyễn Đức Tùng 

Lâm
2018

Việt 

Nam

xã An Sinh, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

19/03/22 Chưa rõ nguồn lây

329
Nguyễn Hoàng Ngọc 

Trâm
2015

Việt 

Nam

xã An Sinh, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

19/03/22 Chưa rõ nguồn lây

330 Trần Hoàng Nam 2021
Việt 

Nam

xã Cộng Hòa, 

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

22/03/22 Chưa rõ nguồn lây

331 Phạm Thanh Trà 2019
Việt 

Nam

xã Đông Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

22/03/22 Chưa rõ nguồn lây

332
Nguyễn Đoàn Thư 

Ánh
2010

Việt 

Nam

Tổ 4 Khu Phố 1 

Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng 

Ninh

18/03/22 Chưa rõ nguồn lây

333 Nguyễn Phương Chi 2019
Việt 

Nam

xã Bát Trang, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

23/03/22 Chưa rõ nguồn lây



334 Nguyễn Bảo Hân 2021
Việt 

Nam

Thái Lai, xã Tân 

Phong, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

28/03/22 Chưa rõ nguồn lây

335 Nguyễn Thị Thúy Thảo 1986
Việt 

Nam

4/20/79 

Nguyễn Tường 

Loan, phường 

Nghĩa xá, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

25/01/22 Chưa rõ nguồn lây

336 Ngô Thị Hoan 1998
Việt 

Nam

Khu 10 , xã 

Tiên Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

21/01/22 Chưa rõ nguồn lây

337 Lê Thị Việt Hà 1999
Việt 

Nam

Số 49 Hào Khê, 

Cát Bi, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

16/02/22 Chưa rõ nguồn lây

338 Trạc Hải Trang 1993
Việt 

Nam

Số 4 Phạm Huy 

Thông, phường 

An Dương, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

19/02/22 Chưa rõ nguồn lây

339 Nguyễn Thị Phương 1990
Việt 

Nam

Phả Lại ,chí 

Linh, Hải Dương
17/02/22 Chưa rõ nguồn lây

340 Đỗ Thị Thảo 1995
Việt 

Nam

Liên Hồng, 

thành phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

22/02/22 Chưa rõ nguồn lây

341 Đặng Bảo Anh 1995
Việt 

Nam

Thiệu Mỹ, Vĩnh 

Lập, huyện 

Thanh Hà, Hải 

Dương

24/02/22 Chưa rõ nguồn lây

342 Hoàng Thị Thúy Nga 1990
Việt 

Nam

Thôn Phong 

Cầu, xã Đại 

Đồng, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

22/02/22 Chưa rõ nguồn lây



343 Phạm Thị Vân Anh 1994
Việt 

Nam

36a1/40/202 

Miếu Hai Xã, 

phường Dư 

Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

21/02/22 Chưa rõ nguồn lây

344 Chẩu Thị Thủy 1997
Việt 

Nam

139 Hoàng 

Quý, phường 

Hồ Nam, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

24/02/22 Chưa rõ nguồn lây

345 Nguyễn Thị Nương 1992
Việt 

Nam

Lãm Hà, quận 

Kiến An, Hải 

Phòng

26/02/22 Chưa rõ nguồn lây

346 Phạm Thị Yến 1988
Việt 

Nam

Khu 13 Ngọc 

Châu, Tp Hải 

Dương, Hải 

Dương

25/02/22 Chưa rõ nguồn lây

347 Mạc Thái Minh 1991
Việt 

Nam

phường Ngọc 

Châu, thành 

phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

348 Lương Huyền Thanh 1998
Việt 

Nam

xã Đại Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

27/02/22 Chưa rõ nguồn lây

349 Cao Ngọc Hạnh 1996
Việt 

Nam

Xóm Trung, 

phường Đằng 

Giang, quận 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng

25/02/22 Chưa rõ nguồn lây

350 Nguyễn Thị Thu 1983
Việt 

Nam

47 Phương 

Khê, Đồng Hòa, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

351 Trần Thị Nhung 1983
Việt 

Nam

xã An Lư, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

01/03/22 Chưa rõ nguồn lây

352
Nguyễn Thị Thu 

Phương
1999

Việt 

Nam

Phương Lưu 6, 

Đông Hải 1, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây



353 Đặng Thị Hằng Nga 1994
Việt 

Nam

phường Bắc 

Sơn, quận Kiến 

An, Hải Phòng

01/03/22 Chưa rõ nguồn lây

354 Nguyễn Thị Lan 1992
Việt 

Nam

Đại Đức, huyện 

Kim Thành, Hải 

Dương

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

355 Nguyễn Thị Lư 1999
Việt 

Nam

Thành Thịnh, 

xã Thanh 

Cường, huyện 

Thanh Hà, Hải 

Dương

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

356 Lê Thị Thanh Tư 1994
Việt 

Nam

Sao Đỏ, Chí 

Linh, Hải Dương
06/03/22 Chưa rõ nguồn lây

357 Hà Thị Dung 1991
Việt 

Nam

Khu 3 Thị Trấn 

Ninh Giang, 

huyện Ninh 

Giang, Hải 

Dương

02/03/22 Chưa rõ nguồn lây

358 Nguyễn Thị Thu Trang 1997
Việt 

Nam

huyện Thanh 

Hà, Hải Dương
28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

359 Phạm Thị Yến Nhi 1998
Việt 

Nam

Thị trấn Gia 

Lộc, huyện Gia 

Lộc, Hải Dương

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

360 Đoàn Thị Hà Tuyên 1991
Việt 

Nam

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

02/03/22 Chưa rõ nguồn lây

361 Dương Thị Hằng 1988
Việt 

Nam

xã Hiệp Sơn, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

06/03/22 Chưa rõ nguồn lây

362 Hoàng Thị Bé 1994
Việt 

Nam

xã Dương 

Quan, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

02/03/22 Chưa rõ nguồn lây

363 Trần Thị Dung 1987
Việt 

Nam

xã Đại Thắng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

364 Trần Thị Quỳnh 2000
Việt 

Nam

xã Thuỷ Triều, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây



365 Lý Thị Lữ 1986
Việt 

Nam

Hưng Đạo, 

quận Dương 

Kinh, Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

366 Nguyễn Thị Hạnh 1999
Việt 

Nam

xã Tráng Liệt, 

huyện Bình 

Giang, Hải 

Dương

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

367 Trần Thị Thương 1990
Việt 

Nam

xã Minh Tân, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

368 Nguyễn Thị Hưởng 1987
Việt 

Nam

Văn Tràng 1, 

thị trấn Trường 

Sơn, huyện An 

Lão, Hải Phòng

06/03/22 Chưa rõ nguồn lây

369 Vũ Thị Thủy 1991
Việt 

Nam

Liên Đông, Xã 

Hồng Quang, 

huyện Thanh 

Miện, Hải 

Dương

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

370 Nguyễn Thị Hợp 1990
Việt 

Nam

Kinh Môn, Hải 

Dương
06/03/22 Chưa rõ nguồn lây

371 Nguyễn Thị Dung 1989
Việt 

Nam

Tổ 5 Tt An 

Dương, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

07/03/22 Chưa rõ nguồn lây

372 Nguyễn Thị Xuân 1999
Việt 

Nam

xã Liên Am, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

09/03/22 Chưa rõ nguồn lây

373 Nguyễn Thị Anh 1990
Việt 

Nam

Kinh Môn, Hải 

Dương
09/03/22 Chưa rõ nguồn lây

374 Trần Thị Hội 1988
Việt 

Nam

42/49b Khu 

Phố 8 Phường 

Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, 

Tp. Hồ Chí Minh

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

375 Phan Thị Phương 1991
Việt 

Nam

thị trấn Nam 

Sách, huyện 

Nam Sách, Hải 

Dương

10/03/22 Chưa rõ nguồn lây

376 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1994
Việt 

Nam

xã Tân Trào, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

13/03/22 Chưa rõ nguồn lây



377 Đỗ Thị Lan 1994
Việt 

Nam

Xã Cẩm Đông, 

huyện Cẩm 

Giàng, Hải 

Dương

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

378 Vũ Thị Thu Hà 1997
Việt 

Nam

Phường Phạm 

Ngũ Lão, thành 

phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

08/03/22 Chưa rõ nguồn lây

379 Bùi Thị Loan 1997
Việt 

Nam

Minh Hòa, Kinh 

Môn, Hải 

Dương

09/03/22 Chưa rõ nguồn lây

380 Hoàng Thị Dung 1997
Việt 

Nam

Đa Phúc, quận 

Dương Kinh, 

Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ nguồn lây

381 Võ Thị Trầm 1991
Việt 

Nam

Xã Toàn Thắng, 

huyện Gia Lộc, 

Hải Dương

09/03/22 Chưa rõ nguồn lây

382 Nguyễn Thị Nhung 1988
Việt 

Nam

thị trấn Phú 

Thái, huyện 

Kim Thành, Hải 

Dương

07/03/22 Chưa rõ nguồn lây

383 Trần Thị Hiền 1999
Việt 

Nam

huyện Cẩm 

Giàng, Hải 

Dương

06/03/22 Chưa rõ nguồn lây

384 Hoàng Thị Thùy Linh 1993
Việt 

Nam

22/5 Đường 

Nguyễn Trãi, 

Khu Quốc Trị, 

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

07/03/22 Chưa rõ nguồn lây

385 Nguyễn Thị Thơm 1984
Việt 

Nam

Văn Hội, huyện 

Ninh Giang, Hải 

Dương

12/03/22 Chưa rõ nguồn lây

386 Đỗ Thị Thanh Thu 2001
Việt 

Nam

xã Hiệp An, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

08/03/22 Chưa rõ nguồn lây

387 Trần Thị Hoa 1990
Việt 

Nam

huyện Cẩm 

Giàng, Hải 

Dương

13/03/22 Chưa rõ nguồn lây

388 Nguyễn Thị Hạnh 1989
Việt 

Nam

Hải Tân, Tp Hải 

Dương, Hải 

Dương

12/03/22 Chưa rõ nguồn lây



389 Hoàng Thị Nga 1990
Việt 

Nam

69 Vũ Văn 

Dũng, phường 

Quang Trung, 

thành phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

11/03/22 Chưa rõ nguồn lây

390 Nguyễn Thị Thu Hà 1981
Việt 

Nam

xã Văn An, thị 

xã Chí Linh, Hải 

Dương

10/03/22 Chưa rõ nguồn lây

391 Ngô Thị Hoài 1991
Việt 

Nam

xã An Hòa, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

08/03/22 Chưa rõ nguồn lây

392
Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh
1996

Việt 

Nam

Quốc Tuấn, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

13/03/22 Chưa rõ nguồn lây

393 Đỗ Thị Lan 1994
Việt 

Nam

Xã Cẩm Đông, 

huyện Cẩm 

Giàng, Hải 

Dương

12/03/22 Chưa rõ nguồn lây

394
Nguyễn Thị Thảo 

Trinh
1994

Việt 

Nam

1079 Lê Thanh 

Nghị, phường 

Hải Tân, thành 

phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

08/03/22 Chưa rõ nguồn lây

395 Đoàn Thị Hương Ly 1999
Việt 

Nam

Đồng Lạc, Nam 

Sách, Hải 

Dương

12/03/22 Chưa rõ nguồn lây

396 Đoàn Thị Nhã 1987
Việt 

Nam

Cộng Hòa, Kim 

Thành, Hải 

Dương

12/03/22 Chưa rõ nguồn lây

397 Tạ Thị Nhung 1998
Việt 

Nam

Thanh Quang, 

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

10/03/22 Chưa rõ nguồn lây

398 Nguyễn Thị Nga 1995
Việt 

Nam

xã An Sinh, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

10/03/22 Chưa rõ nguồn lây

399 Trần Thị Như Quỳnh 1999
Việt 

Nam

xã Bình Dân, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

10/03/22 Chưa rõ nguồn lây



400 Phạm Thị Hoài Thu 1995
Việt 

Nam

xã Thất Hùng, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

12/03/22 Chưa rõ nguồn lây

401 Nông Thị Hồng Vỵ 1979
Việt 

Nam

phường Thanh 

Bình, thành 

phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

22/03/22 Chưa rõ nguồn lây

402 Trần Thị Phúc 1993
Việt 

Nam

Số 4 Ngõ 102 

An Ninh, 

phường Quang 

Trung, thành 

phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

21/03/22 Chưa rõ nguồn lây

403 Đỗ Thị Hà 1991
Việt 

Nam

Xã Hiệp Hòa, 

huyện Vũ Thư, 

Thái Bình

18/03/22 Chưa rõ nguồn lây

404 Hà Thị Vân 1991
Việt 

Nam

Xã Hưng Đạo, 

huyện Tứ Kỳ, 

Hải Dương

13/03/22 Chưa rõ nguồn lây

405 Trịnh Thị Tâm 1984
Việt 

Nam

Sao Đỏ, Chí 

Linh, Hải Dương
22/03/22 Chưa rõ nguồn lây

406 Tăng Thị Ngọc 1989
Việt 

Nam

xã Lai Vu, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

21/03/22 Chưa rõ nguồn lây

407 Phạm Thị Diệu 1990
Việt 

Nam

phường Đồng 

Hoà, quận Kiến 

An, Hải Phòng

19/03/22 Chưa rõ nguồn lây

408 Trần Thúy Quỳnh 1999
Việt 

Nam

Thôn Long 

Đông, xã Nam 

Tân, huyện 

Nam Sách, Hải 

Dương

21/03/22 Chưa rõ nguồn lây

409 Nguyễn Thị Diệu Hằng 1991
Việt 

Nam

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

22/03/22 Chưa rõ nguồn lây

410 Nguyễn Thị Bích 1992
Việt 

Nam

Xã Cẩm Hoàng, 

huyện Cẩm 

Giàng, Hải 

Dương

28/03/22 Chưa rõ nguồn lây



411 Ngô Thị Tuyết Trang 1988
Việt 

Nam

Đông Hải 2, Hải 

An, Hải Phòng
21/02/22 Chưa rõ nguồn lây

412 Tôn Nữ Liên Hương 1989
Việt 

Nam

Số Nhà B816, 

Chung Cư The 

Eastern, 299 

Liên Phường, 

Phường Phú 

Hữu, Thành 

Phố Thủ Đức, 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh

26/01/22 Chưa rõ nguồn lây

413 Bùi Văn Tí 1962
Việt 

Nam

Lâm Động, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

12/02/22 Chưa rõ nguồn lây

414 Đồng Thị Giang 1993
Việt 

Nam

Dương Kinh, 

Hải Phòng
16/02/22 Chưa rõ nguồn lây

415 Nguyễn Thị Hương Ly 1985
Việt 

Nam

xã An Thắng, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

16/02/22 Chưa rõ nguồn lây

416 Trần Thị Mai Hoa 1986
Việt 

Nam

Thôn Tiền 

Phong, Xã Thái 

Hòa, huyện 

Thái Thụy, Thái 

Bình

19/02/22 Chưa rõ nguồn lây

417 Nguyễn Thị Hải 1993
Việt 

Nam

Số 210 Lô 20 

Chung Cư 

Hoàng Huy, xã 

An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

25/02/22 Chưa rõ nguồn lây

418 Trần Thị Minh Phương 1992
Việt 

Nam

68/85 Đường 

Vòng Cầu 

Niệm, phường 

Niệm Nghĩa, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

22/02/22 Chưa rõ nguồn lây

419 Trần Thị Giang 1973
Việt 

Nam

Tổ Dân Phố 10, 

thị trấn Cát Bà, 

huyện Cát Hải, 

Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây



420 Đỗ Thị Oanh 1995
Việt 

Nam

xã Tiền Phong, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

421 Trần Thị Bích Nguyệt 1990
Việt 

Nam

phường Đông 

Hải, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

26/02/22 Chưa rõ nguồn lây

422 Phạm Bá Tiến 1983
Việt 

Nam

Vĩnh Khê, An 

Đồng, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

23/02/22 Chưa rõ nguồn lây

423 Trần Thị Thanh Hương 1988
Việt 

Nam

9b Lô 1 Lâm 

Tường, Hồ 

Nam, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

25/02/22 Chưa rõ nguồn lây

424 Ngô Xuân Nghĩa 1991
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

26/02/22 Chưa rõ nguồn lây

425 Bùi Thị Hồng Hạnh 1991
Việt 

Nam

xã An Lư, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

26/02/22 Chưa rõ nguồn lây

426 Đỗ Văn Đoàn 1989
Việt 

Nam

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
25/02/22 Chưa rõ nguồn lây

427 Đoàn Ngọc Diệp 1992
Việt 

Nam

Cát Bi, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

428 Vũ Phương Anh 1993
Việt 

Nam

96 tổ 2. TT An 

Dương
25/02/22 Chưa rõ nguồn lây

429 Phạm Thị Tuyến 1984
Việt 

Nam

1/67 Trung 

Lực, Đằng Lâm 

, quận Hải An, 

Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ nguồn lây

430 Nguyễn Văn Hải 1963
Việt 

Nam

xã Phú Thứ, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

431 Trần Thị Dung 1993
Việt 

Nam

Xóm 5, xã Cổ 

Am, huyện 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

27/02/22 Chưa rõ nguồn lây



432 Đỗ Thị Thía 1972
Việt 

Nam

Nam Sơn, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

433 Nguyễn Thị Thúy 1986
Việt 

Nam

xã Kim Đính, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

434 Nguyễn Văn Tùng 1971
Việt 

Nam

47 Phương 

Khê, Đồng Hòa, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

435 Trương Thị Ánh Tuyết 1990
Việt 

Nam

411a Chợ 

Hàng, phường 

Dư Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

07/03/22 Chưa rõ nguồn lây

436 Phạm Thị Thúy Lan 1992
Việt 

Nam

Thôn 7, xã 

Bạch Đằng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

437 Trần Thị Vân Thủy 1992
Việt 

Nam

Tiến Thịnh, 

huyện Mê Linh, 

Hà Nội

11/03/22 Chưa rõ nguồn lây

438 Phùng Thị Tâm 1987
Việt 

Nam

An Phụ , huyện 

Kinh Môn, Hải 

Dương

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

439 Vũ Thị Hoa 1995
Việt 

Nam

xã Chiến 

Thắng, huyện 

An Lão, Hải 

Phòng

14/03/22 Chưa rõ nguồn lây

440 Nguyễn Văn Danh 1988
Việt 

Nam

xã An Sơn, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

17/03/22 Chưa rõ nguồn lây

441 Vũ Thị Duyên 1993
Việt 

Nam

Tháp Phan, xã 

Đồng Lạc, 

huyện Nam 

Sách, Hải 

Dương

19/03/22 Chưa rõ nguồn lây



442 Vũ Quang Minh 2007
Việt 

Nam

57 Ngõ 68 Ngô 

Quyền, 

phường Máy 

Chai, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

443 Nguyễn Thị Liên 1993
Việt 

Nam

Phường Chí 

Minh, Thành 

Phố Chí Linh, 

Hải Dương

25/02/22 Chưa rõ nguồn lây

444 Vũ Kim Hoa 1984
Việt 

Nam

41/5 Tt An 

Dương, Tân 

Tiến, huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

22/02/22 Chưa rõ nguồn lây

445
Nguyễn Thị Anh 

Phương
1987

Việt 

Nam

phường Phạm 

Ngũ Lão, thành 

phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

27/02/22 Chưa rõ nguồn lây

446 Nguyễn Thị Hinh 1987
Việt 

Nam

427 Hoàng 

Minh Thảo, 

phường Dư 

Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

26/02/22 Chưa rõ nguồn lây

447 Phạm Thị Mai Phương 2001
Việt 

Nam

xã Việt Hưng, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

448 Nguyễn Thị Dung 1992
Việt 

Nam

xã Ngũ Đoan, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

28/02/22 Chưa rõ nguồn lây

449 Trần Thị Hải Yến 1995
Việt 

Nam

xã Minh Tân, 

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

03/03/22 Chưa rõ nguồn lây

450 Vũ Thị Ngoan 1992
Việt 

Nam

xã Quốc Tuấn, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

02/03/22 Chưa rõ nguồn lây

451 Hoàng Thị Cúc 1991
Việt 

Nam

xã Giang Biên, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

08/03/22 Chưa rõ nguồn lây



452 Nguyễn Thị Hạnh 1990
Việt 

Nam

Khu 4, Phú 

Thứ, huyện 

Kinh Môn, Hải 

Dương

04/03/22 Chưa rõ nguồn lây

453 Đào Thị Hoa 1990
Việt 

Nam

huyện Kinh 

Môn, Hải 

Dương

18/02/22 Chưa rõ nguồn lây

454 Nguyễn Thị Hoài Thu 1995
Việt 

Nam

Lê Thiện, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

30/03/22 Chưa rõ nguồn lây

455 Nguyễn Xuân Quỳnh 1989
Việt 

Nam

5/31 Lê Viết 

Quang, 

phường Ngọc 

Châu, thành 

phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

19/03/22 Chưa rõ nguồn lây

456 Lương Lê Si 1994
Việt 

Nam

Số 19/225 Tô 

Hiệu, phường 

Trại Cau, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

17/02/22 Chưa rõ nguồn lây

457 Nguyễn Hồng Nhung 1995
Việt 

Nam

thành phố 

Uông Bí, Quảng 

Ninh

25/03/22 Chưa rõ nguồn lây

458 Vũ Văn Anh Quân 2021
Việt 

Nam

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

21/02/22 Chưa rõ nguồn lây

459 Tống Ngọc Gia Hân 2021
Việt 

Nam

xã An Tiến, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

15/01/22 Chưa rõ nguồn lây

460 Nguyễn Hải Đăng 2021
Việt 

Nam

48 Phạm Huy 

Thông, An 

Dương, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

17/02/22 Chưa rõ nguồn lây

461 Nguyễn Bảo Linh Đan 2021
Việt 

Nam

46/85 Đường 

Vòng Cầu 

Niệm, phường 

Nghĩa xá, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

22/02/22 Chưa rõ nguồn lây



462
Nguyễn Ngọc Minh 

Châu
2021

Việt 

Nam

46/85 Đường 

Vòng Cầu 

Niệm, phường 

Nghĩa xá, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

22/02/22 Chưa rõ nguồn lây

463 Phạm Nam Anh 2017
Việt 

Nam

80/136 Ngô 

Quyền, 

phường Máy 

Chai, quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

21/02/22 Chưa rõ nguồn lây

464 Vũ Thị Minh Khuê 2019
Việt 

Nam

Xã Quỳnh 

Hồng, huyện 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

13/03/22 Chưa rõ nguồn lây

465 Đào Minh Đức 2021
Việt 

Nam

Hưng Đạo, 

quận Dương 

Kinh, Hải Phòng

24/03/22 Chưa rõ nguồn lây

466 Phạm Thị Bảo Ngọc 2018
Việt 

Nam

Trà Khê 3, Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh, 

Hải Phòng

19/03/22 Chưa rõ nguồn lây

467 Hoàng Khánh Đan 2021
Việt 

Nam

27/37 Tổ Dân 

Phố Độc Lập, 

Hải Sơn, quận 

Đồ Sơn, Hải 

Phòng

26/03/22 Chưa rõ nguồn lây

468 Đào Hải Yến 2013
Việt 

Nam

78a Đoàn Kết, 

Đằng Hải, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

31/03/22 Chưa rõ nguồn lây

469
Con Trai Mẹ Hà Thị 

Dung
2022

Việt 

Nam

73, Khu 3, Thị 

Trấn Ninh 

Giang, huyện 

Ninh Giang, Hải 

Dương

07/03/22 Chưa rõ nguồn lây

470 Lê Viết Quang Đức 2019
Việt 

Nam

Tổ 4, phường 

Ngọc Xuyên, 

quận Đồ Sơn, 

Hải Phòng

01/04/22 Chưa rõ nguồn lây

471 Trần Thị Thúy 1994
Việt 

Nam

xã Kim Xuyên, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

01/04/22 Chưa rõ nguồn lây



472 Nguyễn Văn Huy 2015
Việt 

Nam

huyện Thanh 

Hà, Hải Dương
02/04/22 Chưa rõ nguồn lây

473 Nguyễn Ngọc Diệp 2013
Việt 

Nam

huyện Thanh 

Hà, Hải Dương
02/04/22 Chưa rõ nguồn lây

474 Lê Minh Ngọc 1994
Việt 

Nam

xã Quang Phục, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

04/04/22 Chưa rõ nguồn lây

475 Lê Thị Ánh Sao 1988
Việt 

Nam

Quyết Thắng, 

thành phố Hải 

Dương, Hải 

Dương

04/04/22 Chưa rõ nguồn lây

476 Nguyễn Tuệ Ngân 2021
Việt 

Nam

Xã Đoàn Kết, 

huyện Thanh 

Miện, Hải 

Dương

05/04/22 Chưa rõ nguồn lây

477 Nguyễn Thị Dự 1985
Việt 

Nam

Thôn Cát Tiền, 

Xã Hồng Hưng, 

huyện Gia Lộc, 

Hải Dương

12/04/22 Chưa rõ nguồn lây

478 Đặng Quốc Bảo 2017
Việt 

Nam

xã Đoàn Xá, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

05/04/22 Chưa rõ nguồn lây

479 Lê Minh Trọng 2015
Việt 

Nam

Tt An Lão, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

07/04/22 Chưa rõ nguồn lây

480 Lưu Khánh Ngân 2021
Việt 

Nam

642 Nguyễn 

Văn Linh, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

12/04/22 Chưa rõ nguồn lây

481 Nguyễn Đăng Khoa 2020
Việt 

Nam

xã Mỹ Đức, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

12/04/22 Chưa rõ nguồn lây

482 Nguyễn Trí Thành 2021
Việt 

Nam

xã Thuỵ 

Hương, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

14/04/22 Chưa rõ nguồn lây

483
Nguyễn Ngọc Minh 

Dũng
2020

Việt 

Nam

Thị Tứ, Đồng 

Cẩm, huyện 

Kim Thành, Hải 

Dương

14/04/22 Chưa rõ nguồn lây



484 Đặng Trúc An 2019
Việt 

Nam

76/140 Nguyễn 

Công Hòa, 

phường Niệm 

Nghĩa, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

14/04/22 Chưa rõ nguồn lây

485 Trần Ngọc Diệp 2020
Việt 

Nam

xã Ngũ Phúc, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

19/04/22 Chưa rõ nguồn lây

486
Nguyễn Đặng Bảo 

Ngọc
2020

Việt 

Nam

Thanh Quang, 

huyện Thanh 

Hà, Hải Dương

24/04/22 Chưa rõ nguồn lây

487 Đinh Thị Khánh Ngân 2022
Việt 

Nam

Minh Đức, 

quận Đồ Sơn, 

Hải Phòng

24/04/22 Chưa rõ nguồn lây

488 Vũ Minh Quân 2012
Việt 

Nam

1/3/89 Trại Lẻ, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

25/04/22 Chưa rõ nguồn lây

489 Đào Thu Hương 2021
Việt 

Nam

Thôn 5, Xã Tân 

Hương, huyện 

Ninh Giang, Hải 

Dương

24/04/22 Chưa rõ nguồn lây

490 Phan Diệu Nhi 2021
Việt 

Nam

Dân Quyền, 

Tam Nông, Phú 

Thọ

08/05/22 Chưa rõ nguồn lây

491 Trần Nhật Khánh 2013
Việt 

Nam

61 Ngõ 908 

Ngô Gia Tự, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

09/05/22 Chưa rõ nguồn lây

492 Phạm Quốc Cường 2021
Việt 

Nam

xã Hoà Bình, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

12/05/22 Chưa rõ nguồn lây

493 Phạm Quốc Khánh 2019
Việt 

Nam

xã Hoà Bình, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

12/05/22 Chưa rõ nguồn lây

494
Đào Danh Nguyên 

Đức
2013

Việt 

Nam

20/67 Khúc 

Thừa Dụ 2, 

phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

20/05/22 Chưa rõ nguồn lây



495 Triệu Minh Như Ý 2021
Việt 

Nam

xã An Hồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

27/05/22 Chưa rõ nguồn lây

496
Trần Hoàng Quang 

Phát
2007

Việt 

Nam

Số Nhà 7/61 Lý 

Thường Kiệt, 

phường Quang 

Trung, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

29/05/22 Chưa rõ nguồn lây

497 Bùi Phương Vy 2011
Việt 

Nam

9/727 Ngô Gia 

Tự, quận Hải 

An, Hải Phòng

29/05/22 Chưa rõ nguồn lây

498 Bùi Nam Anh 2019
Việt 

Nam

Số 9/727 Ngô 

Gia Tự, Đằng 

Lâm , quận Hải 

An, Hải Phòng

01/06/22 Chưa rõ nguồn lây

499 Nguyễn Phú Quý 2021
Việt 

Nam

Nghĩa Sơn, 

phường Minh 

Đức, quận Đồ 

Sơn, Hải Phòng

10/06/22 Chưa rõ nguồn lây

500 Beak An Khôi 2022
Việt 

Nam

thị trấn Trường 

Sơn, huyện An 

Lão, Hải Phòng

18/06/22 Chưa rõ nguồn lây

501 Đỗ An Phú 2013
Việt 

Nam

Số 14/18/162 

Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

28/06/22 Chưa rõ nguồn lây

502 Đỗ Đinh Gia Bảo 2021
Việt 

Nam

Khu Đô Thị 

Vinhome, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

04/07/22 Chưa rõ nguồn lây

503 Phạm Hà Anh 2013
Việt 

Nam

727 Ngô Gia 

Tự, Đằng Lâm , 

quận Hải An, 

Hải Phòng

29/06/22 Chưa rõ nguồn lây

504 Nguyễn Tuấn Anh 2019
Việt 

Nam

Đằng Hải, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

02/07/22 Chưa rõ nguồn lây



505 Tăng Đức Dũng 2021
Việt 

Nam

Đồng Tử I, 

phường Phù 

Liễn, quận Kiến 

An, Hải Phòng

05/07/22 Chưa rõ nguồn lây

506
Villarreal Cordero Nia 

Kim San
2021

Việt 

Nam

29/473 Đông 

Hải, quận Hải 

An, Hải Phòng

07/07/22 Chưa rõ nguồn lây

507 Trần Anh Tú 2020
Việt 

Nam

An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

21/07/22 Chưa rõ nguồn lây

508 Đỗ Anh Điền 2020
Việt 

Nam

5b/588 Thiên 

Lôi, phường 

Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

20/07/22 Chưa rõ nguồn lây

509 Carter Nguyễn 2020
Việt 

Nam

3/224 An Đà, 

Đằng Giang, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

16/07/22 Chưa rõ nguồn lây

510 Trần Tùng Lâm 2016
Việt 

Nam

20/90 Vạn 

Kiếp, phường 

Thượng Lý, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

20/07/22 Chưa rõ nguồn lây

511 Phạm Minh Đức 2018
Việt 

Nam

Tôn Đức 

Thắng, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

22/07/22 Chưa rõ nguồn lây

512
Nguyễn Trọng Gia 

Hưng
2021

Việt 

Nam

xã Kim Đính, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

24/07/22 Chưa rõ nguồn lây

513 Vũ Như Thảo 2019
Việt 

Nam

14/26/62 

Phạm Huy 

Thông, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

22/07/22 Chưa rõ nguồn lây

514 Vũ Thành Hưng 2021
Việt 

Nam

12/20 Miếu Hai 

Xã, Dư Hàng, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

25/07/22 Chưa rõ nguồn lây



515 Trịnh Đức Chính 2019
Việt 

Nam

Đông Hải 2, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

28/07/22 Chưa rõ nguồn lây

516 Hoàng Minh Trang 2021
Việt 

Nam

114 Đinh Nhu, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

28/07/22 Chưa rõ nguồn lây

517 Vũ Thủy Tiên 2020
Việt 

Nam

xã Quốc Tuấn, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

04/08/22 Chưa rõ nguồn lây

518 Nguyễn Ngọc Diệp 2021
Việt 

Nam

xã Thuỷ Triều, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

08/08/22 Chưa rõ nguồn lây

519 Nguyễn Gia Lâm 2020
Việt 

Nam

xã Dương 

Quan, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

06/08/22 Chưa rõ nguồn lây

520 Bùi Khánh Vy 2022
Việt 

Nam

phường Ngọc 

Sơn, quận Kiến 

An, Hải Phòng

07/08/22 Chưa rõ nguồn lây

521 Lâm Huyền Anh 2017
Việt 

Nam

2m/192 Quỳnh 

Cư, phường 

Hùng Vương, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

09/08/22 Chưa rõ nguồn lây

522 Hà Nguyễn Quang Hải 2022
Việt 

Nam

phường Hàng 

Kênh, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

15/08/22 Chưa rõ nguồn lây

523 Nguyễn Minh Châu 2022
Việt 

Nam

15/20 Đống 

Hương , 

phường Quán 

Toan, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

16/08/22 Chưa rõ nguồn lây

524 Nguyễn Thiện Nhân 2007
Việt 

Nam

8 Pg An Đồng, 

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

12/08/22 Chưa rõ nguồn lây



525 Hoàng Ngọc Diễm 2022
Việt 

Nam

3/217 Miếu Hai 

Xã, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

12/08/22 Chưa rõ nguồn lây

526 Phạm Nhật Vượng 2022
Việt 

Nam

Hoa Động, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

20/08/22 Chưa rõ nguồn lây

527 Nguyễn Đức Phúc 2022
Việt 

Nam

Thôn 3, Du Lễ, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

20/08/22 Chưa rõ nguồn lây

528 Lê Cát Bảo Ngọc 2022
Việt 

Nam

9/122 Phương 

Lưu, Vạn Mỹ, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

15/08/22 Chưa rõ nguồn lây

529 Trần Phương Anh 2022
Việt 

Nam

91 Nguyễn Tất 

Tố, Kênh 

Dương, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

15/08/22 Chưa rõ nguồn lây

530 Bùi Anh Vũ 2022
Việt 

Nam

Phường Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

20/08/22 Chưa rõ nguồn lây

531 Phạm Hương Giang 2013
Việt 

Nam

7/211 Vũ Chí 

Thắng, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

18/08/22 Chưa rõ nguồn lây

532 Đinh Quang Thu 2022
Việt 

Nam

Đồng Thái, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

22/08/22 Chưa rõ nguồn lây

533 Tống Phương Trinh 2011
Việt 

Nam

3/45 Vĩnh Tiến 

2, phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

19/08/22 Chưa rõ nguồn lây

534 Tống Phương Trang 2014
Việt 

Nam

3/45 Vĩnh Tiến 

2, Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

19/08/22 Chưa rõ nguồn lây



535 Hoàng Anh Thư 2021
Việt 

Nam

Đồng Cống, xã 

Tiên Thanh, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

21/08/22 Chưa rõ nguồn lây

536
Nguyễn Ngọc Thiên 

An
2022

Việt 

Nam

xã Trường Thọ, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

25/08/22 Chưa rõ nguồn lây

537 Phạm Nguyệt Anh 2021
Việt 

Nam

Kỳ Sơn, xã Tân 

Trào, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

23/08/22 Chưa rõ nguồn lây

538 Nguyễn Quốc Hưng 2015
Việt 

Nam

Phả Lễ , huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

20/08/22 Chưa rõ nguồn lây

539 Vũ Đình Anh Sơn 2022
Việt 

Nam

Tdp Trung 

Hành 5, Đằng 

Lâm , quận Hải 

An, Hải Phòng

26/08/22 Chưa rõ nguồn lây

540 Nguyễn Tường An 2021
Việt 

Nam

05 Lk01chung 

Cư Hoàng Huy, 

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

25/08/22 Chưa rõ nguồn lây

541 Bùi Thảo Anh 2015
Việt 

Nam

Thôn 14, xã 

Hoà Bình, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

25/08/22 Chưa rõ nguồn lây

542 Lương Khải Phong 2016
Việt 

Nam

24/147 Đình 

Đông, phường 

Đông Hải, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

25/08/22 Chưa rõ nguồn lây

543 B/o Lê Thị Thu Liên 2022
Việt 

Nam

Thôn Chùa, Xã 

Cẩm Đông, 

huyện Cẩm 

Giàng, Hải 

Dương

26/08/22 Chưa rõ nguồn lây



544
Con Gái Mẹ Mạc Thị 

Hương
2022

Việt 

Nam

3b/226 Lê Lai, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

25/08/22 Chưa rõ nguồn lây

545 Lương Thị Đoan Trang 2019
Việt 

Nam

Liên Hòa, Kim 

Thành, Hải 

Dương

28/08/22 Chưa rõ nguồn lây

546 Phạm Gia Minh 2022
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

26/08/22 Chưa rõ nguồn lây

547 Ninh Trúc Nhi 2018
Việt 

Nam

xã Quốc Tuấn, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

30/08/22 Chưa rõ nguồn lây

548 Ninh Tuấn Phong 2019
Việt 

Nam

4/76/81 Phạm 

Hữu Điều, 

phường Niệm 

Nghĩa, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

30/08/22 Chưa rõ nguồn lây

549 Nguyễn Trịnh Bảo An 2022
Việt 

Nam

xã Lý Học, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

03/09/22 Chưa rõ nguồn lây

550 Nguyễn Bảo Nam 2021
Việt 

Nam

Thôn 5 Kiến 

Quốc, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

01/09/22 Chưa rõ nguồn lây

551 Lê Minh Đăng 2021
Việt 

Nam

Đông Hải 1, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

01/09/22 Chưa rõ nguồn lây

552
Con Gái Mẹ Nguyễn 

Thu Thủy
2022

Việt 

Nam

Phú Xá, Đông 

Hải 1, quận Hải 

An, Hải Phòng

29/08/22 Chưa rõ nguồn lây

553 Bùi Trà My 2021
Việt 

Nam

Thù Du, Minh 

Tân, huyện 

Kiến Thụy, Hải 

Phòng

30/08/22 Chưa rõ nguồn lây

554
Nguyễn Đăng Quang 

Minh
2021

Việt 

Nam

136 Mạc 

Quyết, Anh 

Dũng, quận 

Dương Kinh, 

Hải Phòng

30/08/22 Chưa rõ nguồn lây

555 Trịnh Hà Nhi 2021
Việt 

Nam

44/191 Lê Lợi, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

29/08/22 Chưa rõ nguồn lây



556 Vũ Trọng Mạnh Quân 2021
Việt 

Nam

19 Đằng Hải, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

31/08/22 Chưa rõ nguồn lây

557 Lê Thị Phương Vy 2019
Việt 

Nam

5/18 Bình Kiều 

1, Đông Hải 2, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

01/09/22 Chưa rõ nguồn lây

558 Hoàng Đan Thư 2022
Việt 

Nam

Tràng Cát, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

04/09/22 Chưa rõ nguồn lây

559 Bùi Thanh Tú 2021
Việt 

Nam

Phường Chánh 

Lộ, Thành phố 

Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

01/09/22 Chưa rõ nguồn lây

560 Trần Ngọc Châu Anh 2010
Việt 

Nam

phường Đổng 

Quốc Bình, 

quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng

02/09/22 Chưa rõ nguồn lây

561 Lê Hoàng Tùng 2019
Việt 

Nam

29 Trần Tảo, 

thị trấn An Lão, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

03/09/22 Chưa rõ nguồn lây

562 Vũ Phương Thảo 2017
Việt 

Nam

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

04/09/22 Chưa rõ nguồn lây

563 Nguyễn Hoàng Hiếu 2021
Việt 

Nam

Tân Tiến, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

03/09/22 Chưa rõ nguồn lây

564 Nguyễn Kim Anh 2012
Việt 

Nam

Thiên Hương, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

02/09/22 Chưa rõ nguồn lây

565 Đỗ Thị Kim Ngân 2019
Việt 

Nam

xã Kiến Quốc, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

05/09/22 Chưa rõ nguồn lây

566 Cao Hà Thanh Trúc 2020
Việt 

Nam

xã Trấn Dương, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

04/09/22 Chưa rõ nguồn lây



567 Nguyễn Phương Uyên 2022
Việt 

Nam

Lễ Hợp, xã Tam 

Đa, huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

08/09/22 Chưa rõ nguồn lây

568 Phạm Hồng Dương 2021
Việt 

Nam

12a/273 Thiên 

Lôi, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

07/09/22 Chưa rõ nguồn lây

569 Trần Thành Minh 2007
Việt 

Nam

Khu Đô Thị 

Vinhome 

Thượng Lý, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

07/09/22 Chưa rõ nguồn lây

570 Vũ Hải Đăng 2021
Việt 

Nam

Phạm Xá 2, 

Tuấn Việt , 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

07/09/22 Chưa rõ nguồn lây

571 Lương Đình Huy 2022
Việt 

Nam

Đội 6 Thôn 

Giữa, xã Cổ 

Dũng, huyện 

Kim Thành, Hải 

Dương

07/09/22 Chưa rõ nguồn lây

572 Đào Đức Anh 2022
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

08/09/22 Chưa rõ nguồn lây

573 Phạm Đăng Khôi 2021
Việt 

Nam

xã An Thái, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

12/09/22 Chưa rõ nguồn lây

574
Trịnh Lương Quỳnh 

Anh
2019

Việt 

Nam

xã Vinh Quang, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

08/09/22 Chưa rõ nguồn lây

575
Con Gái Mẹ Dương 

Thị Thanh
2022

Việt 

Nam

Đội 8 Thôn 

Hoàng Mai, 

Đồng Thái, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

10/09/22 Chưa rõ nguồn lây

576 Cao Quốc Trung 2020
Việt 

Nam

Đồng Cẩm, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

09/09/22 Chưa rõ nguồn lây



577 Bùi Minh Nam 2015
Việt 

Nam

Hưng Đạo, 

quận Dương 

Kinh, Hải Phòng

13/09/22 Chưa rõ nguồn lây

578 Phạm Tú Nhi 2017
Việt 

Nam

153 Cát Cụt, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

12/09/22 Chưa rõ nguồn lây

579
Phùng Nguyễn Đức 

Hiếu
2021

Việt 

Nam

Phú Thái, Kim 

Thành, Hải 

Dương

12/09/22 Chưa rõ nguồn lây

580 Nguyễn Đắc Hải Đăng 2022
Việt 

Nam

32 Nguyễn Tất 

Tố, phường 

Kênh Dương, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

12/09/22 Chưa rõ nguồn lây

581 Bùi Ngọc Minh Huy 2022
Việt 

Nam

39/39/84/143 

Tôn Đức 

Thắng, phường 

An Dương, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

16/09/22 Chưa rõ nguồn lây

582 Nguyễn Văn Hoàng 2022
Việt 

Nam

xã Thanh Sơn, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

15/09/22 Chưa rõ nguồn lây

583 Lê Hoàng Yến 2022
Việt 

Nam

xã An Hưng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

13/09/22 Chưa rõ nguồn lây

584
Con Trai Mẹ Vũ Thị 

Thu Thảo
2022

Việt 

Nam

xã Dương 

Quan, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

14/09/22 Chưa rõ nguồn lây

585 Nguyễn Đăng Khôi 2021
Việt 

Nam

1/5/87 Ql5, 

phường Hùng 

Vương, quận 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

17/09/22 Chưa rõ nguồn lây

586 Lưu Hà Sinh Long 2022
Việt 

Nam

Xuân Đông, 

Ngũ Phúc, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

14/09/22 Chưa rõ nguồn lây



587 Enriquez Erica 2020
Việt 

Nam

1 Ngõ 25 

Đường Cầu 

Niệm 1, quận 

Lê Chân, Hải 

Phòng

18/09/22 Chưa rõ nguồn lây

588 Lại Minh Châu 2021
Việt 

Nam

An Lư, huyện 

Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

18/09/22 Chưa rõ nguồn lây

589 Hoàng Gia Khánh 2011
Việt 

Nam

11 Lô 9 Thế Lữ, 

phường Hạ Lý, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

14/09/22 Chưa rõ nguồn lây

590 Hà Sơn Lâm 2022
Việt 

Nam

Hiệp An, huyện 

Kinh Môn, Hải 

Dương

14/09/22 Chưa rõ nguồn lây

591 Nguyễn Đức Bình An 2022
Việt 

Nam

25k/7/75 

Trung Hành, 

Đằng Lâm , 

quận Hải An, 

Hải Phòng

17/09/22 Chưa rõ nguồn lây

592 Đặng Hà An 2019
Việt 

Nam

174 Lê Duẩn, 

phường Quán 

Trữ, quận Kiến 

An, Hải Phòng

15/09/22 Chưa rõ nguồn lây

593 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 2011
Việt 

Nam

 13/54/241b 

Lạch Tray, 

phường Đằng 

Giang, quận 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng

18/09/22 Chưa rõ nguồn lây

594 Nguyễn Đinh Tấn Phát 2022
Việt 

Nam

Thiên Hương, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng

18/09/22 Chưa rõ nguồn lây

595 Nguyễn Huy Hoàng 2021
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

18/09/22 Chưa rõ nguồn lây

596 Trần Hoàng Bảo Anh 2018
Việt 

Nam

613 , phường 

Hùng Vương, 

quận Hồng 

Bàng, Hải 

Phòng

17/09/22 Chưa rõ nguồn lây



597 Nguyễn Minh Anh 2021
Việt 

Nam

xã Nghĩa Lộ, 

huyện Cát Hải, 

Hải Phòng

19/09/22 Chưa rõ nguồn lây

598 Yang Chia Ling 2019
Việt 

Nam

Số 2, Đặng Ma 

La, phường 

Kênh Dương, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

20/09/22 Chưa rõ nguồn lây

599 Nguyễn Quốc Hưng 2020
Việt 

Nam

Quán Trang, xã 

Bát Trang, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

20/09/22 Chưa rõ nguồn lây

600 Đỗ Trúc Linh 2022
Việt 

Nam

79a Khúc Trì, 

Ngọc Sơn, 

quận Kiến An, 

Hải Phòng

27/09/22 Chưa rõ nguồn lây

601 Vũ Trần Đăng Minh 2013
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

27/09/22 Chưa rõ nguồn lây

602 Lê Thị Tuyết 1987
Việt 

Nam

xã Mỹ Đức, 

huyện An Lão, 

Hải Phòng

19/04/22 Chưa rõ nguồn lây

603 Đặng Thị Thơm 1990
Việt 

Nam

61/908 Ngô 

Gia Tự, quận 

Hải An, Hải 

Phòng

09/05/22 Chưa rõ nguồn lây

604 Bùi Thị Hoa Lan 1985
Việt 

Nam

phường Lam 

Sơn, quận Lê 

Chân, Hải 

Phòng

10/08/22 Chưa rõ nguồn lây

605 Phạm Huy Phong 1990
Việt 

Nam

phường Dư 

Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, 

Hải Phòng

17/08/22 Chưa rõ nguồn lây

606 Trịnh Thị Quỳnh Anh 1992
Việt 

Nam

Thôn 2 Lý Học, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

03/09/22 Chưa rõ nguồn lây

607 Bùi Thị Y Vân 1984
Việt 

Nam

Thôn Khởi 

Nghĩa, xã An 

Thọ, huyện An 

Lão, Hải Phòng

01/09/22 Chưa rõ nguồn lây



608 Trần Thị Thanh Tâm 1993
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

09/09/22 Chưa rõ nguồn lây

609 Trịnh Thị Giang 1989
Việt 

Nam

Xã Ngọc Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ, 

Hải Dương

10/04/22 Chưa rõ nguồn lây

610 Đỗ Thị Huệ 1990
Việt 

Nam

Phường Chí 

Minh, Thành 

Phố Chí Linh, 

Hải Dương

12/04/22 Chưa rõ nguồn lây

611 Bùi Thị Dung 1987
Việt 

Nam

Văn Gai, 

Phường Chí 

Minh,thành 

Phố Chí Linh, 

Hải Dương

14/04/22 Chưa rõ nguồn lây

612 Phạm Thị Lý 1995
Việt 

Nam

Xuân Trình, Xã 

Gia Lương, 

huyện Gia Lộc, 

Hải Dương

20/04/22 Chưa rõ nguồn lây

613 Nguyễn Thu Thủy 1994
Việt 

Nam

Dương Nham, 

xã Phạm 

Mệnh, huyện 

Kinh Môn, Hải 

Dương

06/05/22 Chưa rõ nguồn lây

614 Lê Thu Thảo 1992
Việt 

Nam

Phường Bến 

Thủy, Thành 

phố Vinh, Nghệ 

An

09/06/22 Chưa rõ nguồn lây

615 Trần Thị Minh Hậu 1987
Việt 

Nam

xã An Đồng, 

huyện An 

Dương, Hải 

Phòng

15/07/22 Chưa rõ nguồn lây

616 Nguyễn Thị Hồng 1996
Việt 

Nam

Thôn Trà Mai, 

xã Quang Phục, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

23/07/22 Chưa rõ nguồn lây

617 Vũ Thị Hạnh 1997
Việt 

Nam

Ngọc Sơn, 

huyện Tứ Kỳ, 

Hải Dương

29/07/22 Chưa rõ nguồn lây

618
Nguyễn Thị Minh 

Phượng
1993

Việt 

Nam

xã Lai Vu, 

huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

01/08/22 Chưa rõ nguồn lây



619 Nguyễn Hồng Thúy 1999
Việt 

Nam

Khu 3, thị trấn 

Tiên Lãng, 

huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng

31/07/22 Chưa rõ nguồn lây

620 Lê Thị Thạch Thảo 1995
Việt 

Nam

xã Tân Trào, 

huyện Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng

26/08/22 Chưa rõ nguồn lây

621
Nguyễn Thị Thảo 

Thuyên
1995

Việt 

Nam

Thượng 

Dương, xã Nam 

Trung, huyện 

Nam Sách, Hải 

Dương

29/08/22 Chưa rõ nguồn lây

622 Đặng Thị Viên 1997
Việt 

Nam

xã Bắc An, thị 

xã Chí Linh, Hải 

Dương

08/09/22 Chưa rõ nguồn lây

623 Ngô Nhật Chinh 1992
Việt 

Nam

Tràng Cát, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

09/09/22 Chưa rõ nguồn lây

624 Tô Thị Quỳnh 1990
Việt 

Nam

Tràng Cát, 

quận Hải An, 

Hải Phòng

09/09/22 Chưa rõ nguồn lây

625 Nguyễn Thị Hằng 1992
Việt 

Nam

xã Hưng Nhân, 

huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

11/09/22 Chưa rõ nguồn lây

626
Nguyễn Hoàng Diệp 

Anh
2003

Việt 

Nam

An Lưu, Kinh 

Môn , Hải 

Dương

13/09/22 Chưa rõ nguồn lây

627 Trần Thị Lý 1988
Việt 

Nam

xã Phúc Thành 

A, huyện Kim 

Thành, Hải 

Dương

12/09/22 Chưa rõ nguồn lây

628 Nguyễn Hồng Nhung 1988
Việt 

Nam

6/68 Thôn Cái 

Tắt , xã An 

Đồng, huyện 

An Dương, Hải 

Phòng

17/09/22 Chưa rõ nguồn lây

629 Đào Khánh Chi 1998
Việt 

Nam

Tổ 10 Hòa 

Nghĩa, quận 

Dương Kinh, 

Hải Phòng

23/09/22 Chưa rõ nguồn lây



Ngày 

vào cách 

ly

Lý do
Thời gian 

cách ly

######## Test nhanh (+) 11

######## Test nhanh (+) 8

3/1/2022 Test nhanh (+) 6

3/1/2022 Test nhanh (+) 11

3/1/2022 Test nhanh (+) 12

3/1/2022 Test nhanh (+) 7

3/2/2022 Test nhanh (+) 4

3/2/2022 Test nhanh (+) 5

3/2/2022 Test nhanh (+) 5

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ, ĐIỀU TRỊ

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP COVID-19

ĐỊA ĐIỂM TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN

(Đính kèm Tờ trình số:   107/TTr-SYT ngày  14/10/2022  của Sở Y tế Hải Phòng)



3/3/2022 Test nhanh (+) 8

3/3/2022 Test nhanh (+) 5

3/3/2022 Test nhanh (+) 3

3/3/2022 Test nhanh (+) 7

3/3/2022 Test nhanh (+) 5

3/3/2022 Test nhanh (+) 6

3/3/2022 Test nhanh (+) 3

3/3/2022 Test nhanh (+) 4

3/3/2022 Test nhanh (+) 3

3/3/2022 Test nhanh (+) 7

3/3/2022 Test nhanh (+) 3



3/4/2022 Test nhanh (+) 6

3/4/2022 Test nhanh (+) 8

3/4/2022 Test nhanh (+) 7

3/4/2022 Test nhanh (+) 5

3/4/2022 Test nhanh (+) 3

3/4/2022 Test nhanh (+) 6

3/5/2022 Test nhanh (+) 3

3/5/2022 Test nhanh (+) 6

3/5/2022 Test nhanh (+) 13



3/5/2022 Test nhanh (+) 6

3/5/2022 Test nhanh (+) 3

3/5/2022 Test nhanh (+) 3

3/6/2022 Test nhanh (+) 3

3/6/2022 Test nhanh (+) 3

3/7/2022 Test nhanh (+) 2

3/7/2022 Test nhanh (+) 4

3/7/2022 Test nhanh (+) 2

3/7/2022 Test nhanh (+) 3

3/7/2022 Test nhanh (+) 5



3/8/2022 Test nhanh (+) 6

3/8/2022 Test nhanh (+) 4

3/8/2022 Test nhanh (+) 3

3/9/2022 Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 8



######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 6



######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 8



######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 11

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 8

3/1/2022 Test nhanh (+) 11

3/1/2022 Test nhanh (+) 7

3/3/2022 Test nhanh (+) 9

3/3/2022 Test nhanh (+) 3

3/9/2022 Test nhanh (+) 3



######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 9

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 6

3/8/2022 Test nhanh (+) 8

1/9/2022 Test nhanh (+) 9

######## Test nhanh (+) 13

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 11



######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## PCR (+) 5

######## PCR (+) 3

2/1/2022 Test nhanh (+) 6

2/1/2022 Test nhanh (+) 8



2/2/2022 Test nhanh (+) 3

2/4/2022 Test nhanh (+) 7

2/6/2022 Test nhanh (+) 1

2/6/2022 Test nhanh (+) 5

2/7/2022 Test nhanh (+) 6

2/7/2022 Test nhanh (+) 6

2/7/2022 Test nhanh (+) 8

2/8/2022 Test nhanh (+) 9

2/8/2022 Test nhanh (+) 5

2/8/2022 Test nhanh (+) 3



2/8/2022 Test nhanh (+) 7

2/8/2022 PCR (+) 5

2/9/2022 Test nhanh (+) 4

2/9/2022 Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5



######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 1

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 1

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 1

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 5



######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 4



######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 10

######## Test nhanh (+) 6



######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 5



######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3



######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5



######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 5



######## Test nhanh (+) 9

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 4



######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 3



######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 7



######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4



######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 10

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 6



######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 7



######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 1



######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 2

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 8

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 4



######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 4

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 5

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 3



######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 7

######## Test nhanh (+) 6

######## Test nhanh (+) 3

######## Test nhanh (+) 2

27/02/22 Test nhanh (+) 6

27/02/22 Test nhanh (+) 6

27/02/22 Test nhanh (+) 5

27/02/22 Test nhanh (+) 4

27/02/22 Test nhanh (+) 3



28/02/22 Test nhanh (+) 4

28/02/22 Test nhanh (+) 4

28/02/22 Test nhanh (+) 4

28/02/22 Test nhanh (+) 4

28/02/22 Test nhanh (+) 4

28/02/22 Test nhanh (+) 4

01/03/22 Test nhanh (+) 4

01/03/22 Test nhanh (+) 4

01/03/22 Test nhanh (+) 4

01/03/22 Test nhanh (+) 3

01/03/22 Test nhanh (+) 3



02/03/22 Test nhanh (+) 6

03/03/22 Test nhanh (+) 9

04/03/22 Test nhanh (+) 2

06/03/22 Test nhanh (+) 7

06/03/22 Test nhanh (+) 1

06/03/22 Test nhanh (+) 4

07/03/22 Test nhanh (+) 1

07/03/22 Test nhanh (+) 5

09/03/22 Test nhanh (+) 2

11/03/22 Test nhanh (+) 1

11/03/22 Test nhanh (+) 6



11/03/22 Test nhanh (+) 6

11/03/22 Test nhanh (+) 6

12/03/22 Test nhanh (+) 4

12/03/22 Test nhanh (+) 5

13/03/22 Test nhanh (+) 10

15/03/22 Test nhanh (+) 6

15/03/22 Test nhanh (+) 6

15/03/22 Test nhanh (+) 8

17/03/22 Test nhanh (+) 6

18/03/22 Test nhanh (+) 1

22/03/22 Test nhanh (+) 2



26/03/22 Test nhanh (+) 3

15/01/22 PCR (+) 11

20/01/22 Test nhanh (+) 2

12/02/22 Test nhanh (+) 5

15/02/22 Test nhanh (+) 5

16/02/22 PCR (+) 1

16/02/22 Test nhanh (+) 7

17/02/22 Test nhanh (+) 8

18/02/22 Test nhanh (+) 5



18/02/22 Test nhanh (+) 4

19/02/22 Test nhanh (+) 6

21/02/22 Test nhanh (+) 6

21/02/22 Test nhanh (+) 5

22/02/22 Test nhanh (+) 7

22/02/22 Test nhanh (+) 6

22/02/22 Test nhanh (+) 4

22/02/22 Test nhanh (+) 10

23/02/22 Test nhanh (+) 7

23/02/22 Test nhanh (+) 6



24/02/22 Test nhanh (+) 7

24/02/22 Test nhanh (+) 5

24/02/22 Test nhanh (+) 5

24/02/22 Test nhanh (+) 11

24/02/22 Test nhanh (+) 7

25/02/22 Test nhanh (+) 4

25/02/22 Test nhanh (+) 7

25/02/22 Test nhanh (+) 6

25/02/22 Test nhanh (+) 10

26/02/22 Test nhanh (+) 5

26/02/22 Test nhanh (+) 6

26/02/22 Test nhanh (+) 7



26/02/22 Test nhanh (+) 3

26/02/22 Test nhanh (+) 6

27/02/22 Test nhanh (+) 6

27/02/22 Test nhanh (+) 8

27/02/22 Test nhanh (+) 6

28/02/22 Test nhanh (+) 7

28/02/22 Test nhanh (+) 8

01/03/22 Test nhanh (+) 9

01/03/22 Test nhanh (+) 9

01/03/22 Test nhanh (+) 4

01/03/22 Test nhanh (+) 10

01/03/22 Test nhanh (+) 13



02/03/22 Test nhanh (+) 3

02/03/22 Test nhanh (+) 7

02/03/22 Test nhanh (+) 8

03/03/22 Test nhanh (+) 5

03/03/22 Test nhanh (+) 7

03/03/22 PCR (+) 5

03/03/22 Test nhanh (+) 4

03/03/22 Test nhanh (+) 5

05/03/22 Test nhanh (+) 8

05/03/22 Test nhanh (+) 4

05/03/22 Test nhanh (+) 9

05/03/22 Test nhanh (+) 8



05/03/22 Test nhanh (+) 7

05/03/22 PCR (+) 6

05/03/22 Test nhanh (+) 4

06/03/22 Test nhanh (+) 8

06/03/22 Test nhanh (+) 7

06/03/22 Test nhanh (+) 3

07/03/22 Test nhanh (+) 7

07/03/22 Test nhanh (+) 6

07/03/22 Test nhanh (+) 4

07/03/22 Test nhanh (+) 4

07/03/22 Test nhanh (+) 4



08/03/22 Test nhanh (+) 5

09/03/22 Test nhanh (+) 14

10/03/22 Test nhanh (+) 12

11/03/22 Test nhanh (+) 8

12/03/22 Test nhanh (+) 2

13/03/22 Test nhanh (+) 10

13/03/22 Test nhanh (+) 9

14/03/22 Test nhanh (+) 6

14/03/22 Test nhanh (+) 8

19/03/22 Test nhanh (+) 4

22/03/22 Test nhanh (+) 7



15/02/22 PCR (+) 7

11/01/22 Test nhanh (+) 16

10/02/22 Test nhanh (+) 3

12/02/22 Test nhanh (+) 5

14/02/22 Test nhanh (+) 3

17/02/22 Test nhanh (+) 3

17/02/22 Test nhanh (+) 9

18/02/22 Test nhanh (+) 5

19/02/22 Test nhanh (+) 10



19/02/22 Test nhanh (+) 10

19/02/22 Test nhanh (+) 8

19/02/22 Test nhanh (+) 5

19/02/22 Test nhanh (+) 7

20/02/22 Test nhanh (+) 7

20/02/22 Test nhanh (+) 7

21/02/22 Test nhanh (+) 5

22/02/22 Test nhanh (+) 7

22/02/22 Test nhanh (+) 4

23/02/22 Test nhanh (+) 4

23/02/22 Test nhanh (+) 6

23/02/22 Test nhanh (+) 5



24/02/22 PCR (+) 9

24/02/22 Test nhanh (+) 5

26/02/22 PCR (+) 7

26/02/22 Test nhanh (+) 10

28/02/22 Test nhanh (+) 4

01/03/22 Test nhanh (+) 11

03/03/22 Test nhanh (+) 2

10/03/22 Test nhanh (+) 5

10/03/22 Test nhanh (+) 8

12/03/22 Test nhanh (+) 8



26/02/22 Test nhanh (+) 7

17/02/22 Test nhanh (+) 9

19/02/22 Test nhanh (+) 4

21/02/22 Test nhanh (+) 7

22/02/22 Test nhanh (+) 6

22/02/22 Test nhanh (+) 12

22/02/22 Test nhanh (+) 7

22/02/22 Test nhanh (+) 10

25/02/22 Test nhanh (+) 6

27/02/22 Test nhanh (+) 10



27/02/22 Test nhanh (+) 6

12/02/22 Test nhanh (+) 7

25/03/22 Test nhanh (+) 6

12/03/22 Test nhanh (+) 8

12/02/22 Test nhanh (+) 6

19/03/22 Test nhanh (+) 7

13/02/22 Test nhanh (+) 9

13/01/22 Test nhanh (+) 2

13/02/22 Test nhanh (+) 4

14/02/22 Test nhanh (+) 9



14/02/22 Test nhanh (+) 9

19/02/22 Test nhanh (+) 3

05/03/22 Test nhanh (+) 9

17/03/22 Test nhanh (+) 8

17/03/22 Test nhanh (+) 3

19/03/22 Test nhanh (+) 8

24/03/22 Test nhanh (+) 8

25/02/22 Test nhanh (+) 11

30/03/22 test nhanh (+) 3

21/03/22 test nhanh (+) 12



29/03/22 test nhanh (+) 5

29/03/22 test nhanh (+) 5

27/03/22 test nhanh (+) 9

28/03/22 test nhanh (+) 8

31/03/22 test nhanh (+) 6

24/03/22 test nhanh (+) 20

01/04/22 test nhanh (+) 5

01/04/22 test nhanh (+) 7

04/04/22 test nhanh (+) 9

08/04/22 test nhanh (+) 5

09/04/22 test nhanh (+) 6

12/04/22 test nhanh (+) 3



12/04/22 test nhanh (+) 3

16/04/22 test nhanh (+) 4

21/04/22 test nhanh (+) 4

21/04/22 test nhanh (+) 4

22/04/22 test nhanh (+) 4

23/04/22 test nhanh (+) 2

06/05/22 test nhanh (+) 3

07/05/22 test nhanh (+) 3

08/05/22 test nhanh (+) 5

09/05/22 test nhanh (+) 4

19/05/22 test nhanh (+) 2



19/05/22 test nhanh (+) 9

22/05/22 test nhanh (+) 8

25/05/22 test nhanh (+) 5

28/05/22 test nhanh (+) 5

07/06/22 test nhanh (+) 4

18/06/22 test nhanh (+) 1

27/06/22 test nhanh (+) 2

28/06/22 test nhanh (+) 7

28/06/22 test nhanh (+) 2

28/06/22 test nhanh (+) 5



04/07/22 test nhanh (+) 2

05/07/22 test nhanh (+) 3

13/07/22 test nhanh (+) 9

15/07/22 test nhanh (+) 6

16/07/22 test nhanh (+) 1

16/07/22 test nhanh (+) 5

18/07/22 test nhanh (+) 5

19/07/22 test nhanh (+) 6

20/07/22 test nhanh (+) 3

23/07/22 test nhanh (+) 3



25/07/22 test nhanh (+) 4

26/07/22 test nhanh (+) 3

03/08/22 test nhanh (+) 2

03/08/22 test nhanh (+) 6

04/08/22 test nhanh (+) 3

05/08/22 test nhanh (+) 3

07/08/22 test nhanh (+) 3

09/08/22 test nhanh (+) 7

10/08/22 test nhanh (+) 7

10/08/22 test nhanh (+) 3



11/08/22 test nhanh (+) 2

11/08/22 test nhanh (+) 10

12/08/22 test nhanh (+) 9

13/08/22 test nhanh (+) 3

13/08/22 test nhanh (+) 3

16/08/22 test nhanh (+) 5

16/08/22 test nhanh (+) 3

16/08/22 test nhanh (+) 7

16/08/22 test nhanh (+) 4

18/08/22 test nhanh (+) 2



18/08/22 test nhanh (+) 4

18/08/22 test nhanh (+) 8

19/08/22 test nhanh (+) 5

19/08/22 test nhanh (+) 2

20/08/22 test nhanh (+) 7

21/08/22 test nhanh (+) 5

21/08/22 test nhanh (+) 5

23/08/22 test nhanh (+) 3

23/08/22 test nhanh (+) 4



23/08/22 test nhanh (+) 3

24/08/22 test nhanh (+) 5

24/08/22 test nhanh (+) 3

25/08/22 test nhanh (+) 6

25/08/22 test nhanh (+) 6

25/08/22 test nhanh (+) 10

26/08/22 test nhanh (+) 7

26/08/22 test nhanh (+) 7

27/08/22 test nhanh (+) 3

27/08/22 test nhanh (+) 4

27/08/22 test nhanh (+) 4

27/08/22 test nhanh (+) 3



28/08/22 test nhanh (+) 4

28/08/22 test nhanh (+) 5

30/08/22 test nhanh (+) 6

30/08/22 test nhanh (+) 3

30/08/22 test nhanh (+) 4

31/08/22 test nhanh (+) 4

31/08/22 test nhanh (+) 5

31/08/22 test nhanh (+) 4

01/09/22 test nhanh (+) 2

01/09/22 test nhanh (+) 5

01/09/22 test nhanh (+) 4



02/09/22 test nhanh (+) 7

04/09/22 test nhanh (+) 4

04/09/22 test nhanh (+) 4

05/09/22 test nhanh (+) 3

06/09/22 test nhanh (+) 2

06/09/22 test nhanh (+) 3

06/09/22 test nhanh (+) 7

07/09/22 test nhanh (+) 2

09/09/22 test nhanh (+) 2

09/09/22 test nhanh (+) 1



10/09/22 test nhanh (+) 4

10/09/22 test nhanh (+) 3

10/09/22 test nhanh (+) 3

10/09/22 test nhanh (+) 3

11/09/22 test nhanh (+) 6

11/09/22 test nhanh (+) 5

11/09/22 test nhanh (+) 3

11/09/22 test nhanh (+) 4

11/09/22 test nhanh (+) 7

12/09/22 test nhanh (+) 3



12/09/22 test nhanh (+) 7

12/09/22 test nhanh (+) 7

12/09/22 test nhanh (+) 3

13/09/22 test nhanh (+) 2

13/09/22 test nhanh (+) 5

13/09/22 test nhanh (+) 3

13/09/22 test nhanh (+) 6

14/09/22 test nhanh (+) 5

14/09/22 test nhanh (+) 5

15/09/22 test nhanh (+) 3



15/09/22 test nhanh (+) 5

18/09/22 test nhanh (+) 3

18/09/22 test nhanh (+) 3

24/09/22 test nhanh (+) 4

25/09/22 test nhanh (+) 3

12/04/22 test nhanh (+) 8

07/05/22 test nhanh (+) 3

06/08/22 test nhanh (+) 5

12/08/22 test nhanh (+) 6

29/08/22 test nhanh (+) 6

30/08/22 test nhanh (+) 3



01/09/22 test nhanh (+) 9

04/04/22 test nhanh (+) 7

04/04/22 test nhanh (+) 9

08/04/22 test nhanh (+) 7

15/04/22 test nhanh (+) 6

30/04/22 test nhanh (+) 7

03/06/22 test nhanh (+) 7

12/07/22 test nhanh (+) 4

20/07/22 test nhanh (+) 4

21/07/22 test nhanh (+) 9

28/07/22 test nhanh (+) 5



30/07/22 test nhanh (+) 2

20/08/22 test nhanh (+) 7

24/08/22 test nhanh (+) 6

01/09/22 test nhanh (+) 8

01/09/22 test nhanh (+) 9

03/09/22 test nhanh (+) 7

03/09/22 test nhanh (+) 9

08/09/22 test nhanh (+) 6

08/09/22 test nhanh (+) 5

13/09/22 test nhanh (+) 5

21/09/22 test nhanh (+) 3
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